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NGHIÊN CỨU SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ LẠCH HUYỆN, VIỆT NAM 
- Báo Cáo Cuối Kỳ, Phụ lục 7-2 - 

 A. 7-2-10

 
Hình 6 Kết quả thí nghiệm đất (Vùng cải tạo trong giai đoạn đầu: Bao gồm những số liệu hiện 

có)  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phụ lục 7-3 
 

Mối liên hệ giữa các địa tầng 
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Hình 1 Mối liên hệ giữa các địa tầng (Toàn vùng: Gồm những dự liệu hiện có ) 
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Hình 2 Mối liên hệ giữa các địa tầng (Toàn vùng: Gồm những dự liệu hiện có) 
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Hình 3 Mối liên hệ giữa các địa tầng (Toàn vùng: Gồm những dự liệu hiện có) 
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Kết quả lấy mẫu đất mặt 
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Hình 7 Kết quả thí nghiệm đất mặt (1) 

 
 



























































































KHẢO SÁT CHUẨN BỊ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CẢNG LẠCH HUYỆN Ở VIỆT NAM 
BỔ SUNG Báo cáo đánh gía tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình  

cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng giai đoạn  2010-2015 
 

 5

dự án của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc 
gia thực hiện trong tháng 5 năm 2006; 

- Tổng hợp ý kiến đóng góp của UBND huyện Cát Hải, UBND thành phố Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi 
trường Hải Phòng. 

- Các tài liệu có liên quan khác về địa hình, địa chất, kinh tế - xã hội, hiện trạng môi trường huyện Cát 
Hải, thành phố Hải Phòng; 

- National Pollutant Invention (2002). “Emission Estimation Technique Manual for Combustion Engines”, 
Version 2.2, Commonwealth of Australia, Available online: http://www.npi.gov.au; 

- FIRE v6.24 (Factor Information Retrieval for criteria and hazardous air pollutants), Available online: 
http://www.epa.gov/ttn/chief/software/fire/; 

- World Health Organization, Geneva, 1993. Assessment of sources of Air, Water, and Land Pollution - A 
Guide to Rapid Source Inventory Techniques and Their Use in Formulating Environmental Control 
Strategies Part one: Rapid Inventory techniques in Environmental Pollution by Alexander 
P.Economopoulos – Democritor University of Thrace.  

III.3. Cơ sở pháp lý và kỹ thuật thực hiện ĐTM 

Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ Lạch Huyện, Hải Phòng" do 
Cục Hàng hải Việt Nam, đại diện là Ban Quản lý Dự án Hàng Hải III (MPMU III) tổ chức thực hiện.  

Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM: Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường 
Địa chỉ: Ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. 
Đại diện: ThS. Nguyễn Văn Tuệ - Giám đốc.  
Điện thoại: 04. 8343581 Fax: 04. 8358342 
Các đơn vị phối hợp cùng thực hiện: 

- Viện Tài nguyên và Môi trường Biển Hải Phòng 
- Cảng Vụ Hải Phòng 
- Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường 
- Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thuỷ văn 
- Phòng Tài nguyên và Môi trường - UBND huyện Cát Hải 

Danh sách những người tham gia chính trong quá trình nghiên cứu xây dựng Báo cáo đánh giá 
tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ Lạch Huyện - Tp. Hải Phòng”: 
STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Cơ quan 

1  Hồ Mậu Chuyển KS.Công trình thuỷ MPMU III 

2  Dương Thị Quỳnh Nga CN.Kinh tế MPMU III 

3  Võ Hồ Nhất Quân KS.Công trình thuỷ MPMU III 

4  Nguyễn Đình Lượng KS.Khí tượng-Môi trường Trung tâm Mạng lưới KTTV & MT 

5  Nguyễn Kiên Dũng TS. Thủy văn và Môi trường Trung tâm ƯDCN KTTV  

6  Đặng Lập CN.Xã Hội học Trung tâm Mạng lưới KTTV & MT 

7  Bùi Hoài Thanh ThS.Thuỷ văn và MT Trung tâm Mạng lưới KTTV & MT 

8  Vũ Quỳnh Hoa ThS.Môi trường Trung tâm Mạng lưới KTTV & MT 

9  Phạm Chí Kiên CN.Môi trường Trung tâm Mạng lưới KTTV & MT 

10 Nguyễn Nhật Anh ThS.Môi trường Trung tâm Mạng lưới KTTV & MT 
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STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Cơ quan 

11 Tống Thanh Hà CN.Môi trường Trung tâm Mạng lưới KTTV & MT 

12 Trần Danh Triều KS.Thuỷ văn Trung tâm Mạng lưới KTTV & MT 

13 Đào Anh Văn KS.Thuỷ văn Trung tâm Mạng lưới KTTV & MT 

14 Lê Xuân Đức KS.Khí tượng Trung tâm Mạng lưới KTTV & MT 

15 Vũ Văn Đĩnh KS.Khí tượng Trung tâm Mạng lưới KTTV & MT 

16 Tống Vân Anh KS.Hoá Trung tâm Mạng lưới KTTV & MT 

17 Trịnh Quang Hoan KS.Hoá Trung tâm Mạng lưới KTTV & MT 

18 Bùi Đình Khước CN.Hải Dương Trung tâm Mạng lưới KTTV & MT 

19 Lê Thị Thanh Hoà ThS.Môi trường Trung tâm ƯDCN KTTV  

20 Dương Văn Quyết ThS.Sinh học Trung tâm ƯDCN KTTV  

21 Lý Đức Tài CN.Môi trường Trung tâm ƯDCN KTTV  

22 Nguyễn Hồng Trà KS.Lâm sinh Trung tâm ƯDCN KTTV  
Quy trình thực hiện ĐTM dự án: 
Trên cơ sở các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP 

ngày 09/8/2006 của Chính phủ, Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ và Thông tư 
số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo ĐTM dự án đầu tư 
xây dựng công trình cảng cửa ngõ Lạch Huyện, Hải Phòng được thực hiện theo các bước sau: 

- Nghiên cứu Báo cáo cuối kỳ và thuyết minh thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình 
cảng cửa ngõ Lạch Huyện, Hải Phòng. 

- Nghiên cứu về các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực dự án. 
- Khảo sát, đo đạc và đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực dự án. 
- Xác định các nguồn gây tác động, đối tượng, quy mô bị tác động, phân tích, đánh giá và dự 

báo các tác động của dự án tới môi trường. 
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 

trường của dự án. 
- Xây dựng các công trình xử lý môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường của 

dự án. 
- Lập dự toán kinh phí cho các công trình xử lý môi trường của dự án. 
- Tổ chức tham vấn lấy ý kiến cộng đồng. 
- Hoàn thiện báo cáo ĐTM của dự án. 
- Trình thẩm định báo cáo ĐTM dự án. 

 

III.4.  Thực hiện báo cáo bổ sung đối với báo cáo ĐGTĐMT đã được phê duyệt 
Chủ dự án: Cục Hàng hải Việt Nam 
Cơ quan thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án Hàng hải II (MPMU2) 
Tư vấn Báo cáo bổ sung: Công ty TNHH Đông Phương CONSULTANTS (OC), tư vấn cho các dự án 
của JICA 
Địa chỉ: 12-1, Honmachi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Nhật Bản 
Trưởng dự án: Nobuaki Nagao 
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Điện thoại: +81 3-6311 7.889 Fax.: 81 3-6.311 8.043 
Tư vấn phối hợp: HYMENET 
Theo quy định của pháp luật hiện hành và luật về bảo vệ môi trường, MPMU2 cần phải chuẩn bị " báo 
cáo ĐGTDDMT bổ sung " cho việc thẩm định các đề xuất Dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải 
Phòng do sự thay đổi trong thiết kế cảng của SAPROF và được Bộ GTVT chấp nhận. Để đẩy nhanh 
tiến độ chuẩn bị các tài liệu EIA bổ sung, SAPROF đã xem xét lại báo cáo ĐTM đã được phê duyệt 
(Báo cáo bổ sung của EIA) cùng báo cáo và thiết kế cảng của SAPROF. Báo cáo bổ sung cho báo cáo 
ĐTM sẽ được trình lên JICA để xem xét thẩm định dự án với sự thay đổi trong thiết kế cảng do 
SAPROF dề xuất. Ngoài ra, Báo cáo bổ sung của ĐTM sẽ được sử dụng để chỉnh lý ĐTM được phê 
duyệt và hoàn tất ĐTM bổ sung cho việc phê duyệt dự án. 

Các thành viên tham gia thực hiện báo cáo ĐTM bổ sung 

No Name Qualification Agency 
1 Đặng Văn Đễ Kỹ sư công trình thủy MPMU2 
2 Trần Đức Duy Kỹ sư công trình thủy MPMU2 
3 Nguyễn Ngọc Quang Kỹ sư công trình thủy MPMU2 
4 Nguyễn Hải Âu Kỹ sư an toàn hàng hải MPMU2 
5 Trần Văn Thuyết Kỹ sư an toàn hàng hải MPMU2 
6 Đinh Văn Thắng Kỹ sư công trình thủy Pgongf khoa học, công nghệ và môi 

trường (STED), Cục Hàng Hải 
7 Trần Thị Tú Anh Kỹ sư kỹ thuật môi 

trường 
STED, Cục Hàng Hải 

8 Nguyễn Đình Lượng Kỹ sư vật lý khí quyển Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn 
và môi trường (HYMENET) 

9 Nguyễn Nhật Anh Kỹ sư kỹ thuật môi 
trường 

HYMENET 

10 Phạm Văn Chình Kỹ sư hải văn HYMENET 
11 Bùi Thái Hòanh Kỹ sư hải văn HYMENET 
12 Bùi Hòai Thanh Thạc sỹ môi trường 

nước 
 

13 Nobuaki Nagao Kỹ sư chuyên nghành 
cảng và sân bay 

Tư vấn Đông Phương (ORIENTAL 
CONSULTANTS, SAPROF) (Trưởng 
nhóm) 

14 Somasndaram Jayamohan Tiến sỹ kỹ thuật môi 
trường 

ORIENTAL CONSULTANTS, SAPROF 
(Chuyên gia môi trường tự nhiên) 

15 Shinya Nagaoka Thạc sỹ công trình 
biển 

ORIENTAL CONSULTANTS, SAPROF 
(Chuyên gia môi trường xã hội) 

III.5.  Dự kiến quá trình thực hiện báo cáo bổ sung ĐTM tiếp theo việc cập nhật báo cáo ĐTM này 
Theo quy định của luật và quy định của luật Bảo vệ Môi trường, MPMU2 phải thực hiện báo cáo 
ĐTM bổ sung tiếp theo Báo cáo cập nhật ĐTM để phê duyệt thiết kế cảng sửa đổi.  
Quá trình thực hiện Báo cáo ĐTM bổ sung: 
Theo Điều 13 của Nghị định số.80/2006/NĐ-CP và Điều 6 của Nghị định số 21/2008/NĐ-CP sửa đổi 
Điều 13, b / Nghị định số.80/2006/NĐ-CP, Dự án phải chuẩn bị báo cáo ĐTM bổ sung.  
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Các trường hợp bắt buộc phải thực hiện ĐTM bổ sung: 
a / Có sự thay đổi về vị trí, quy mô, công suất thiết kế hoặc công nghệ của dự án; 
b / Dự án phải được thực hiện trong vòng  24 tháng kể từ ngày báo cáo đánh giá tác động môi trường 
được phê duyệt. Trong trường hợp không có thay đổi công suất thiết kế, công nghệ và môi trường 
xung quanh thì không phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung nhưng phải có giải 
thích bằng văn bản phải được gửi cho cơ quan phê duyệt. 

5.2 Phạm vi của báo cáo ĐTM bổ sung: 
a/ Có sự thay đổi trong nội dung của dự án; 
b / Thay đổi điều kiện môi trường tự nhiên và các yếu tố kinh tế và xã hội đến thời báo cáo đánh 
giá tác động môi trường bổ sung được thực hiện; 
c / Những thay đổi về tác động môi trường và các biện pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực; 
d / Thay đổi trong quản lý và chương trình giám sát môi trường của dự án; 
e / Các thay đổi khác. 

5.3 Quy định về thời gian: 
Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường có trách nhiệm xem xét và phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung.  
Theo quy định của Thông tư số .08/2006/TT-BTNMT*, thủ tục phê duyệt như sau: 
* Trình báo cáo ĐTM bổ sung để phê duyệt (khoản 10: Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá 
tác động môi trường bổ sung, III Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM; thực hiện, kiểm tra và 
chứng nhận các báo cáo ĐTM bổ sung và tuân thủ các yêu cầu trong Quyết định phê duyệt, Thông tư 
số.08/2006/TT-BTNMT) 

Thông tin  liên quan tại Thông tư No.08/2006/TT-BTNMT: 
Hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM sung bao gồm: 
a / 01 (một) văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung; 
b / 07 (bảy) bản báo cáo ĐTM bổ sung 
c / 01 (một) bản báo cáo ĐTM đã được phê duyệt 
d / 01 (một) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM có công chứng 
e / 01 (một) báo cáo điều chỉnh đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, đầu tư dự án hoặc tài liệu tương đương, 
có chữ ký, họ tên và chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang đầu.  
5.4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung phải được thẩm định bằng cách xin ý kiến bằng 
văn bản của các nhà khoa học và quản lý những người có bằng cấp phù hợp chuyên môn và quản lý 
nhà nước các cơ quan bảo vệ môi trường tại địa phương nơi dự án sẽ được thực hiện. Bình luận và 
đánh giá được lập theo mẫu quy định. Trong trường hợp cần thiết, báo cáo đánh giá tác động môi 
trường bổ sung có thể được thẩm định bởi một hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định. 
5.5. Nếu hồ sơ không đủ tiêu chuẩn để thẩm định, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc sau khi nhận 
được hồ sơ, cơ quan thẩm định phải thông báo bằng văn bản để chủ dự án hoàn thiện hồ sơ. 
5.6. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để thẩm định, cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo xem xét, 
phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc, nếu hồ sơ không đáp ứng 
điều kiện để phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn ý kiến và đánh của mình về 
báo cáo ĐTM bổ sung để chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ. 
5.7.Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được phê duyệt và quyết định phê duyệt phải được 
gửi đến các địa chỉ như báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. 
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CHƯƠNG 1 

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1. Mô tả Dự án 

1.1 Tên Dự án 

Đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, giai đoạn 2010-2015 (giai đoạn khởi động) 

1.2 Chủ Dự án 

Ban Quản lý Dự án Hàng hải II (MPMU II) 
Địa chỉ: 10/389 Đường Đà Nẵng, Quận Hải An, t/p Hải Phòng 
Đại diện: Nguyễn Văn Thiệm – Giám đốc 
Văn phòng đại diện: 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội. 
Tel: 031-3769176 

Fax: 031-3769175 
E-mail: banqldahanghai2@gmail.com 

1.3 Vị trí của Dự án 

Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng sẽ được xây dựng tại cửa Lạch Huyện, sông Chanh thuộc địa 
phận huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. 

Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng là cảng trung tâm của khu vực Bắc Bộ và cả nước, có vai trò 
quan trọng trong hoạt động hàng hải và giữ vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của vùng 
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cũng như của toàn vùng. 

Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng trải dài từ thượng lưu kênh Tráp dọc theo sông Chanh qua cửa Lạch 
Huyện và phát triển theo hướng Đông Nam ra biển.  

 1) Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam 

Cục Hàng Hải Việt Nam đã xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển ở Việt Nam  đến năm 
2020 định hướng đến năm 2030, quy hoạch này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 
24/12/2009. Trong quy hoạch này, cảng Hải Phòng được xác định xây dựng thành cảng cửa ngõ quốc 
tế, cảng đầu mối quốc gia ở phía bắc. Bến Lạch Huyện là bến chính của cảng Hải Phòng, sử dụng chủ 
yếu cho các tàu chở container trọng tải từ 4.000 TEU đến 6,000 TEU và từ 50.000 DWT đến 80.000 
DWT, hoạt động trên các tuyến xa. Hạ tầng cảng và công nghệ bốc xếp sẽ được xây dựng đồng bộ 
ngang tầm quốc tế.  

Quy hoạch phát triển cảng biển này là một trong những cơ sở quan trọng  để  triển khai xây dựng cảng 
Lạch Huyện. Bản đồ cơ sở của quy hoạch được thể hiện trên hình 1.1. 
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 2) Nghiên cứu chuẩn bị của SAPROF  về xây dựng cơ sở hạ tầng cảng cửa ngõ quốc tế Hải 
Phòng (cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện) ở Việt nam 

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam giao cho Tổng công ty thiết kế giao thông vận 
tải (TEDI) thực hiện nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện ở phía bắc 
của Việt nam. Dựa trên kết quả nghiên cứu khả thi, Chính phủ Việt Nam đã đề nghị Chính phủ Nhật 
Bản cho vay để thực hiện dự án theo đề xuất trong báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo đề nghị này, 
JICA đã cử đoàn công tác đến Việt Nam từ 20 đến 23 tháng 7 năm 2009 để xác định mục tiêu và bố trí 
thực hiện nghiên cứu bổ sung, ttổng quan số liệu hiện có và tiến hành nghiên cứu bổ sung để hỗ trợ 
xây dựng Dự án (sau đây gọi là "khảo sát chuẩn bị"). Dựa trên khảo sát sơ bộ này, mục tiêu và bố trí 
thực hiện khảo sát chuẩn bị đã được thiết lập và đã được ký kết JICA, Bộ GTVT và Tổng Công ty 
hàng hải Việt Nam (VINALINES). 

Mục tiêu chủ yếu của khảo sát chuẩn bị là xem xét nghiên cứu khả thi hiện có về kế hoạch phát triển 
cảng bao gồm cả kế hoạch phát triển cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng - Lạch Huyện cả trên khía cạnh 
ãy thuật lẫn tài chính cũng như các điểm mấu chốt về môi trường tự nhiên và xã hội và làm rõ kế 
hoạch thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện. 

Khảo sát chuẩn bị bao gồm khu vực cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Lạch Huyện) được thể hiện trên 
hình 1.2 
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Hình  1.2 Khu vực nghiên cứu 
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1.4 Mục tiêu của Dự án 

Bộ giao thông vận tải đã phê duyệt cho giai đoạn khởi công của Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ 
quốc tế Hải Phòng trong Quyết định số 3793/QD-BGTVT ngày 22 tháng 12 năm 2008. Tuy nhiên, 
SAPROF  đề xuất một số thay đổi sau: : 

1.4.1 Thay đổi về mục tiêu 

 1) Tôn tạo bãi và gia cố nền đất yếu  

Việc thực hiện tôn tạo bãi và cải thiện nền đất yếu cho bến container 1 và 2 có thể sẽ được chuyển từ 
khu vực tư nhân sang khu vực nhà nước, từ VINALINES sang VINAMARINE.  

1.4.2 Thay đổi về quy mô 

 1) Cỡ tàu thiết kế  

Cỡ tàu thiết kế cho dự án là tàu container 50.000DWT (đủ tải) và tàu 100.000DWT (giảm tải) thay vì 
tàu container 30.000DWT (đủ tải) và  tàu container 50.000DWT (giảm tải) 

1.4.3 Bến số 1 và số 2  

Theo thay đổi tàu thiết kế, chiều dài của bến số 1 và số 2 sẽ được mở rộng từ 600m lên 750m và khu 
bãi cũng sẽ được mở rộng theo. 
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 1) Quy mô các công trình bảo vệ cảng  

a) Kè ngoài (Đê chắn sóng)  

Dựa trên dự báo nhu cầu, số lượng bến yêu cầu sẽ là 6 bến với chiều dài 2.400m (bao gồm cả không 
gian để xà lan trên bến) cho hàng container và 3 bến dài 750m cho hàng bách hóa trong Kế hoạch phát 
triển trung hạn cho năm mục tiêu 2020. Vậy tổng chiều dài của kè ngoài (đê chắn sóng) sẽ thay đổi từ 
3.900m xuống 3.230m.  

b) Đê chắn cát  

Đê chắn cát nên được xây dựng đến độ sâu nước là -5,0m CDLcho đê dài 7.600m thay vì đến độ 
sâu -3.0m CDL và chiều dài 5.600m.   

 2) Quy mô luồng vào cảng và khu quay trở  

a) Luồng vào cảng  

Dựa trên thay đổi cỡ tàu thiết kế chiều rộng yêu cầu của luồng 160m với đê chắn và 210m trong 
trường hợp không có đê chắn cát thay vì 130m , độ sâu luồng là -14m CDL thay vì -10,3m CDL  

b) Khu quay trở 

Đường kính của khu quay trở được xá định theo chiều dài của tàu thiết kế trọng tải 
100.000DWT là 660m (330m x 2) và độ sâu của khu quay tàu cũng là -14m CDL. 

 3) Đường phục vụ cảng 

Dựa trên sự thay đổi chiều dài bến từ 600m lên 750m và chiều dài bổ sung của khu công cộng là 250m, 
chiều dài của đường phục vụ cảng thay đổi từ 630m lên 1,000m và chiều rộng của đường là 44m thay 
vi 41m. 

1.4.4 Mục tiêu bổ sung 

 1) Bến xà lan 

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển container nội địa, rất cần thiết để xây dựng bến xà lan chuyên dụng 
trong khu cảng container quốc tế cho việc vận tải nội địa và ven bờ một cách hiệu quả nhất. Chiều dài 
của bến xà lan là 200m để tiếp nhận cùng lúc 3 đến 4 chiếc.  

 2) Các công trình công cộng liên quan 

Các công trình công cộng liên quan như khu Hành Chính, Khu Hải Quan, Xuất nhập cảnh và Kiểm 
dịch và khu tiện nghi cho công nhân cảng, và các phương tiện cập cảng cho tàu không bao gồm trong 
Phạm vi của dự án theo quyết định của Bộ giao thông vận tải. Tuy nhiên, đoàn nghiên cứu SAPROF 
đề xuất những công trình công cộng cơ bản sẽ bao gồm trong phạm vi dự án để làm hàng nhanh trong 
cảng mới xây dựng.  

 3) Hỗ trợ hàng hải 

a) Phao trong luồng (20 bộ phao cột) 

Luồng mới sẽ rộng 160m chỉ dành cho tàu container 100.000DWT vì vậy nên thay thế phao nổi hiện 
tại bằng phao cột sẽ có thể giới hạn được phạm vi an toàn và có thể thể hiện rõ vị trí của đường biên 
luồng.  
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b) Đèn hiệu trên đê chắn cát (4 bộ)  

Đê chắn cát sẽ ở dưới mặt nước khi triều lên cao và từ các tàu nhỏ như tàu đánh cá không thể nhìn 
thấy được. Để tránh sự va chạm của các tàu thuyền nhỏ đến đê chắn cát, hệ thống đèn hiệu nên được 
lắp đặt trên đê, cách nhau 2km để cảnh báo.  

c) Hệ thống hoa tiêu hỗ trợ  

Với điều kiện luồng có chiều rộng hạn chế, nên việc biết rõ vị trí của tàu một cách chính xác là rất 
quan trọng.  Bởi vậy, một thiết bị có màn hình cầm tay có thể chỉ rõ vị trí của tàu bằng GPS là rất hữu 
ích cho hoa tiêu và trong suốt quá trình điều khiển tàu, hoa tiêu phải đứng phía ngoài cầu thuyền, nếu 
có thiết bị cầm tay thì việc điều khiển tàu sẽ trở nên dễ dàng hơn. 

1.4.5 Phạm vi dự án đề xuất  

Bảng  1.1 Phạm vi dự án đề xuất cho vốn vay ODA của Nhật Bản 
STT Hạng mục công trình Miêu tả 
1.  Nạo vét  
1.1 Luồng vào cảng và 

Khu quay trở 
Luồng: rộng 160m (với đê chắn cát) 210m (không có đê chắn cát), 
Sâu -14,0m CDL, Độ dốc 1:10, Dài 17,4 km,  
Khu quay trở: Đường kính 660m, Sâu -14m CDL, Độ dốc 1:10, 
V=31.000.000m3 bao gồm khối lượng sa bồi 2.000.000 m3 trong 
suốt quá trình nạo vét 3 năm. 

2. Hỗ trợ hàng hải Phao trên luồng: 20 bộ phao trụ, Đèn hiệu trên đê chắn cát: 4 bộ, Hệ 
thống hỗ trợ hoa tiêu : 7 bộ   

3 Khu bến container  
3.1 Tôn tạo bãi 750mL x 749mW, Cao trình đỉnh +5.5m, V=2.956.000m3 bao gồm 

cả khu vực có bề rộng 200m cho đường công tác trong cảng.  
3.2 Xử lý nền đất yếu ALICC: 50mW x 920mL including barge berth area 

PVD: 564,000m2 including port service road area 
3.3 Nạo vét mái dốc gầm 

bến  
Cao trình đáy -16,0m CDL, Độ dốc 1:3, Khối lượng=568,000m3 

3.4 Tường chắn Phía cầu cảng: Tường cọc ván thép, Dài 750m, Cao trình đỉnh+5,5m 
Phía Nam: kết cấu đá hộc, Dài 750m, Cao trình đỉnh+5,5m 

3.5 Đường phục vụ cảng Mặt đường asphalt, rộng 44m, dài 1.000m 
4. Các công trình bảo vệ cảng 
4.1 Kè ngoài Cao trình đỉnh +6,5m, phủ bằng khối bê tông phân tán sóng , 

Covered by Wave Dissipation Concrete Blocks, Soil Improvement: 
65,600m2Length 3,230m  

4.2 Đê chắn cát Cao trình đỉnh +2,0m, khối phủ bảo vệ bằng khối bê tông phân tán 
sóng, Dài 7,600m 

5. Khu hành chính cảng  
5.1 Tôn tạo bãi Diện tích 132.000m2, V=344.000m3 

Bao gồm cả xử lý nền đất yếu : PVD 21.300m2 
5.2 Bến D374m x R30m x S-4m, Kết cấu tường ván thép  

Nạo vét: V=104.000m3  
5.3 Công trình kiến trúc 4.600m2 cho Cảng vụ, Hải quan, Xuất nhập cảnh, Kiểm dịch, Biên 

phòng bờ biển, Khu sinh hoạt và Bảo vệ 
5.4 Mạng kỹ thuật Cấp điện, cấp nước, Phòng cháy chữa cháy, Hệ thống xử lý nước 

thải.  
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1.5 Nội dung Dự án 

1.5.1 Dự báo nhu cầu và quy mô phát triển cảng 

Dự tính lượng hàng container là 3,59 Tr. TEU vào năm 2015 và 5.08 Tr. TEU vào năm 2020, hàng 
bách hoá và hàng rời là 11,2 Tr. tấn vào năm 2015 và 12.9 Tr. tấn năm 2020 đối với miền bắc Việt 
Nam. Các loại hàng này có thể chia sẻ giữa các cảng Hải Phòng, Cái Lân và Lạch Huyện. Như vậy, 
lượng hàng container, hàng bách hoà, hàng rời của cảng Lạch Huyện ước tính 2,23 Tr. TEU và 2,38 Tr. 
tấn vào năm 2020.     

Để bốc xếp khối lượng hàng hoá này ở cảng Lạch Huyện năm 2020, 5 bến container (L=375m x 5, 
D= -14m CDL) và 3 bến tổng hợp (L=250m x 3, D= -13m CDL) cần được xây dựng. 

1.5.2 Bến Container No.1 & No.2 đến năm 2015 

Trong khuôn khổ kế hoạch phát triển trung hạn của cảng Lạch Huyện đến năm 2020, việc xây dựng 
hai bến container đầu tiên đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho VINALINES làm chủ đầu tư tại 
quyết định ngày 11/4/2007 và quyết định ngày 22/12/2008 của Bộ GTVT. Như vậy kế hoạch phát 
triển ban đầu này đến năm 2015 được chuẩn bị cho 2 bến container đầu tiên và các công trình hạ tầng 
khác liên quan đến cảng. 

Quy mô và phạm vi của các bến container đã được SAPROF tổng quan và đề xuất một số thay đổi: 

(1) Cỡ tàu thiết kế nên là 50.000DWT (đầy tải và 100.000DWT (giảm tải) thay vì 30.000DWT (đầy 
tải) và 50.000DWT (giảm tải). 

(2) Cùng với sự thay đổi cỡ tàu ở trên, tổng chiều dài của bến No.1 & 2 phải tăng từ 600m lên 750m. 

(3) Diện tích bến phải lớn hơn và tăng từ 36ha lên 45ha. 

(4) Cần cẩu phải có kích thước lớn thích hợp cho tàu 100.000DWT. 

(5) Bến xà lan cho giao thông thuỷ nội địa nên được xây ở phía đông bắc bến. 

(6) Việc xây dựng bãi tôn tạo và cải tạo nền đất yếu sẽ do nhà nước thực hiện thay vì VINALINES. 

 1) Cỡ tàu thiết kế 

Trong báo cáo khả thi của TEDI cỡ tàu thiết kế cho bến containeỏntong kế hoạch trung hạn là tàu 
container 50.000DWT đầy tải và  tàu container 80.000DWT giảm tải. SAPROF đề xuấtcỡ tàu như sau:  

- Tàu Container 50,000DWT đầy tải  
(LOA= 274m, Width= 32.3m, Draft= 12.7m) 

- Tàu Container 80.000DWT giảm tải  
(LOA= 330m, Width= 45.5m, Draft= 11.7m (80%) 

 2) Yêu cầu về số lượng và kích thước bến 

Tổng chiều dài của 2 bến là 750m độ sâu 14m dưới CDL. Như đã giải thích ở chương 5, tổng lượng 
container được bốc xếp ở cảng LH năm 2020 được dự đoán là 2.229,000 TEUs. Để bốc xếp số 
containers này cần phải có 5 bến. 

 3) Thiết bị bốc xếp Container 

Đối với mỗi bến, cần có những thiết bị sau. 
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Bảng  1.2 Yêu cầu về thiết bị bốc dỡ chủ yếu 

Thiết bị bốc xếp 
Đơn vị 
1 bãi  
1 bến 

Đơn vị 
1 bãi  
2 bến 

Đặc tính cơ bản 

1 Cần trục giàn 4 8 
Sưc nâng:60 tấn, tầm với 56.6m, khẩu độ 
chân ray 30m, độ cao nâng 40.m, cẩu được 2 
container  20’một lần 

2 Cần trục khung bánh lốp 12 24 Khẩu độ chân 23.47m, độ cao nâng15.24m (1 
đến  4 chồng container), 16 bánh 

3 Xe nâng loại chụp nóc 3 5 Sức nâng 35 tấn 
4 Rơ moóc  30 55 chuyển đổi container 40’ & 20’  
5 Đầu kéo 25 50 Hơn 350 HP 
6 Xe nâng đa dụng 2 4 Sức nâng 3tấn 
7 Xe nâng 1 2 Sức nâng 5 tấn, tầm với 24m 

8 Cẩu tự hành (cho xà lan) 1 2 Sức nâng 40 tấn, tầm với tới hàng container 
thứ  4 từ  mép bến 

 

 4) Tổng hợp đất cần cho bãi Container 

Bảng  1.3 Yêu cầu về đất/bến cho cảng Container  

Mô tả Diện tích Kích thước 
1. Kho bao gồm đường và thoát nước v.v. 375,000m2 375m × 500m 
  - Container rỗng 160,000m2 - 
  - Container hàng 32,000m2 - 
2. Khu vực xây dựng bao gồm đường, bãi đỗ 
xe v.v. 

75,000m2 750m × 100m 

Tổng cộng 450,000m2 750m × 600m 
Nguồn: nhóm nghiên cứu 

1.5.3 Bến đa dụng 

 1) Cỡ tàu thiết kế 

Trong báo cáo nghiên cứu khả thi của TEDI tàu hàng bách hoá được chia thành tàu hàng bách hoá và 
tàu hàng rời song trong nghiên cứu của SAPROF hai loại tàu này không được chia ra và được xem là 
tàu hàng bách hoá và bến được thiết kế là bến đa dụng do dự báo nhu cầu cho thấy lượng hàng rời 
không lớn. 

Tàu hàng bách hoá cỡ 50.000DWT  (LOA: 225m, B:31m, D: 12.0m) được chấp nhận cho bến đa dụng 
như trong báo cáo của TEDI. 

 2) Yêu cầu về số lượng và kích thước bến 

Kích thước của bến đa dụng cho cỡ tàu thiết kế là mỗi bến dài 250m và độ sâu 13m dưới CDL. Như đã 
nói ở chương 5, tổng lượng hàng bách hoá và hàng rời được bốc xếp ở cảng Lạch Huyện vào năm 
2020 dự báo là 2.834.000 tấn. Để bốc xếp số hàng này cần có 3 bến đa dụng.. 

 3) Thiết bị bốc xếp hàng bách hoá 
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Bảng  1.4 Yêu cầu về thiết bị bốc xếp hàng bách hoá 

Thiết bị Loại Nhu cầu Ghi chú 
Cầu trục loại cần, 

Đặt trên ray 
40 tấn : 1 
20 tấn : 1 

Tầm với : 38m 
Tầm với : 20m 

Xe nâng loại ngoạm 20 tấn : 5 
10 tấn : 5 

 
Với tay dài 

Reach Stacker  Đa dụng song chủ yếu 
cho container 

4 Cho Container vật liệu và 
rỗng. 

Moóc Container  loại Yard  10  
Gầu xúc Cho hàng nhẹ  Cho hạt và phân bón 
Băng tải -“ - (40m  2) 2 băng -“ - 
Gầu xúc Cho hàng nặng  Cho quặng 
Băng tải -“- Tổng cộng 150m, 

2 băng 
    -“- 

Xe tải tự đổ  20 Kéo/thùng mở 
Máy gạt  2 Cho quặng 
Gầu xúc  4 Cho quặng 
Máy xúc  2 Cho quặng 

Nguồn: nhóm nghiên cứu 

 4) Tổng hợp nhu cầu về đất cho bến đa dụng 

Bảng  1.5 Nhu cầu về đất/bến cho bến đa dụng 

Mô tả Diện tích Kích thước 
1. Kho bao gồm cả đường và hệ thống thoát 
nước v.v.. 85,000m2 250m × 340m 

  - Kho trung chuyển 7,000m2 - 
  - Bãi ngoài trời 30,000m2 - 
2. Khu nhà bao gồm đường, bãi đỗ xe v.v. 15,000m2 250m × 60m 

Tổng cộng 100,000m2 250m × 400m 
Nguồn: nhóm nghiên cứu 

1.5.4 Luồng 

 1) Số làn 

Vào năm 2020, số lượng và độ dài của tàu đến cảng Hải Phòng và cảng Lạch Huyện tương ứng sẽ là 
6.134 lượt và 114m, 1.268 lượt và 239m. Luồng 1 làn có thể tiếp nhận 11.700 lượt tàu đủ cho năm 
2020. 

 2) Chiều rộng luồng 

Đối với luồng này, đê chắn cát se xây dọc luồng đến độ sâu -5.0m CDL và nó sẽ thực hiện chức năng 
như đê chắn sóng. Như vậy, phần luồng được bảo vệ bởi đê chắn cát có thể được thiết kế như theo 
cách gọi trong định nghĩa của PIANC là “luồng kín”, phần luồng không được đê chắn cát bảo vệ  gọi 
là “Luồng mở”. Dựa trên công thức của PIANC chiều rộng của luồng được tính là 160m cho phần 
luồng kín và 210m cho phần luồng mở. 
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 3) Độ sâu của luồng 

Cảng Lạch Huyện được xác định là cảng cửa ngõ quốc tế của Việt nam theo “Quy hoạch phát triển hệ 
thống cảng biển Việt nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Nếu tàu chở container phải chờ 
thuỷ triều lên để vào cảng Lạch Huyện thì không thể nói đây là cảng cửa ngõ quốc tế. Để tiếp nhận tàu 
ở bất kỳ điều kiện thuỷ triều nào, độ sâu của luồng phải là 14.0m dưới CDL. 

1.5.5 Đường và đường sắt sau bến 

Nghiên cứu của SAPROF ước tính lượng xe tải là 24.320 và xe con là 1.200 đối với bến container và  
2.180 xe tải, 600 xe con đối với bên đa dụng vào năm 2020. Những phương tiện này đòi hỏi 4 làn 2 
chiều. Thêm vào đó, phải có 2 làn chờ dọc theo bãi và vỉa hè 2,5m dành cho môtô và đỗ khẩn cấp khi 
có sự cố cho cả hai hướng. Khoảng giữa rộng 10m để  xe kéo  container 45 bộ có thể quay được.Tổng 
chiều rộng của đường sau bãi dự kiến là 44m cho kế hoạch phát triển trung hạn. 

Lịch trình xây dựng đường sắt chưa được xác định và giải đất rộng 200m sau bãi sẽ được giữ lại cho 
cho phát triển tương lai. 

1.5.6 Công trình bảo vệ cảng 

 1) Kè bảo vệ 

Hầu như mỗi năm một lần, ngoài khơi khu vực Lạch Huyện chịu sự tấn công  của sóng lớn do bão 
nhiệt đới tạo ra. Vì vậy, điều quan trọng là bờ kè bên ngoài ngoại biên của khu tôn tạo phải được bảo 
vệ bằng kè được thiết kế và xây dựng với các tảng bê tong tiêu song chống lại sự tấn công  của sóng 
lớn. 

Loại tường này cần cho 3.230 m dọc theo phía tây của khu vực tôn tạo bao gồm cả khu vực sẽ phát 
triển trong tương lai vào năm 2020. Tuy nhiên, phía nam của khu tôn tạo đã có kè bao bằng đá có kích 
thước nhỏ hơn với chiều dài khoảng 750m khi vùng nước này sẽ được đê bảo vệ ngoài khơi che chắn. 

 2) Đê ngăn cát 

Đê được xây dựng dọc theo luồng ngăn cát vận chuyển do dòng chảy cửa sông sông. Nên xây đê loại 
không thấm với cấu trúc ổn định, đủ để chống lại tác động của song lớn. Đỉnh đê coa cao độ 2,00 m 
trên CDL để ngăn cát và thực hiện tốt chức năng như đê chắn sóng bảo vệ vùng nước của luồng. Đê 
bảo vệ được xây dựng dọc theo luồng với chiều dài khoảng 11.760 m. 

Dự kiến bố trí mặt bằng cảng với sự liên kết của luồng và các công trình bảo vệ được minh họa trong 
hình 11.1 và bố trí mặt bằng bến Container và bến đa dụng được trình bày trong hình 11.2. 
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Nguồn: nhóm nghiên cứu 

Hình  1.3 Sơ đồ bố trí mặt bằng 
 

 
Nguồn: nhóm nghiên cứu 

Hình  1.4 Mặt bằng tổng thể của bãi 
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1.5.7 Thiết kế tổng quát 

Bảng 1-6: So sánh thiết kế các công trình chủ yếu của cảng 

Công 
trình 

Hạng mục TEDI JICA (SAPROF) 

Độ dốc 1:10 1:10 
Độ sâu  - 14m 

Nạo vét 
luồng 

Độ rộng  160/210m 
Độ cao CD +5,5m CD +5,5 đến 6,0m 
Làm cứng NA S=143cm (U=100%) 

Tôn tạo 

Cải tạo nền đất yếu SVD 0,6m, đường kính 2,5m PVD 1,2m 
Cấu trúc Ụ sỏi nghiêng có tiêu sóng Kè ngoài A: Ụ sỏi nghiêng 

có tiêu sóng 
Vỏ bảo vệ 6,7T/khối bê tông  4T/khối bê tông tiêu sóng 
Đỉnh CD +5,5m ( 13,7m) có tiêu sóng 

hoặc CD + 9,0m có tiêu sóng chuẩn
CD +6,5m 

Tường bảo 
vệ bên 
ngoài 

Cải tạo nền đất yếu SVD 0,6m, đường kính 1,6m PVD 1,2m 
Cấu trúc Tường chữ L , ụ dốc cao su Kề nghiêng 
Vỏ bảo vệ Không cần thiết (chỉ có khối cao su) Khối vỏ 100-500kg 
Đỉnh CD +5,5m CD 5,5m (độ dốc 1:3) 

Tường bảo 
vệ bên 
trong 

Cải tạo nền đất yếu SVD 0,6m , đường kính 2,5m PVD 1,2m 
Cấu trúc Ụ sỏi nghiêng có tiêu sóng Kè ngoài B: Ụ sỏi nghiêng 

tiêu sóng 
Vỏ bảo vệ 6,7T/khối bê tông tiêu sóng 4T/khối bê tông tiêu sóng 
Đỉnh CD +5,5m  (13,7m)với ụ tiêu 

sónghoặc CD + 9,0m có tiêu sóng 
chuẩn 

CD +6,5m (2 hàng khối 
tiêu sóng) 

Đê chắn 
sóng 

Cải tạo nền đất yếu SVD 0,6m, đường kính 1,6m PVD 1,2m 
Tàu thiết kế 50.000DWT 100.000DWT 
Nước sâu CD -14m CD -16m 
Cấu trúc Cọc kép mở Cọc nhồi kép 
Cọcmóng Cọc nhồi đứng PHC 800mm, kích 

thước 5 x 5,0m 
Thẳng đứng và cọc nhồi 
SPPI đường kính 
1.000mm,  
6 x 7,5m 

Bến 
container 

Tường giữ đất Chữ L trên đệm sỏi nghiêng được 
hỗ trợ bằng cọc móng 

Tường SSPP (đường kính 
500mm) được hỗ troẹ 
bằng cọc nhồi SPP đường 
kính 700mm 

Tàu thiết kế  50.000DWT 
Nước sâu  CD 13,0m 
Cấu trúc Không rõ Cọc đứng PHC 
Cọcmóng  Cọc đứng PHC 1.000m, 5 

x 6m 

Bến đa 
dụng 

Tường giữ đất  Tường SSPP tự đứng 
đường kính 800mm 

Cấu trúc Khôí thấm, tiêu sóng Đê bằng ụ sỏi không thấm
Vỏ bảo vệ 8,9 đến 25T/khối bê tông tiêu sóng Từ 4 đến 8T/khối bê tông 

tiêu sóng  
Đỉnh CD +2,0m Cd +2,0m 
Chiều dài 2015: 5,7km; 2020: 10,7km 2015: 6,4km; 2020:6,4km 

Đê chắn 
sóng 

Cải tạo nền đất yếu SVD 0,6m đường kính 2,1m Không gia cố 
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1.5.8 Phương pháp xây dựng 

 1) Tôn tạo bãi 

Bãi bao gồm cả đường vào rộng 200m sẽ được tôn tạo đến đọ cao từ +5.5mCDL đến +6.0mCDL bằng 
cát song được vận chuyển đến vị trí bằng xà lan và bơm lên bãi bằng máy bơm cát. 

 2) Xử lý nền đất yếu 

Đất xốp của bãi tôn tạo được cải tạo bằng phương pháp PVD (Bản chất dẻo thấm thẳng đứng). 

Máy sẽ đặt lớp vỏ với vật liệu nhựa thấm vào cống vuông diện tích 1,2m2. Sau khi đặt vật liệu nhựa, 
lớp cát mỏng (đệm cát: độ dày khoảng 0,5 m đến 1.0m) sẽ được đặt để tạo ra lớp thoát nước. Sau đó, 
việc nạp sơ bộ sẽ được bắt đầu bằng cách đắp bờ. 

 3) Xây dựng tường giữ đất và cấu trúc bến  

Sau khi cải tạo đất được hoàn thành, cọc ống thép tấm (SSPP) cho tường giữ đất sẽ được điều khiển 
bởi máy đóng cọc. Sau khi đóng cọc, độ dốc ở phía trước kè và hộp bến sẽ được nạo vét bằng máy nạo 
vét bùn. Sau đó, các cọc của bến sẽ được đóng bằng sà lan đóng cọc và bờ dốc sẽ được bảo vệ bằng 
cách đặt những viên đá. 

Sau công việc bảo vệ bờ dốc việc xây dựng cauus trúc bến sẽ được bắt đầu. Cấu trúc bê tông sẽ được 
chuẩn bị trước trên bờ càng nhiều càng tốt để giảm thời gian xây dựng.  

 4) Xây dựng cầu cảng đa dụng 

Phương pháp xây dựng bến đa dụng cũng ít nhiều tương tự như đối với các bến container. Một trong 
những sự khác biệt là thiết kế cọc, đó là cọc gia cường dự ứng lực(cọc PHC) thay vì là các cọc ống 
thép. 

Luồng hiện tại với độ sâu thiết kế CD-7.2m và chiều rộng của 100 m sẽ được nạo vét đến độ sâu  -
14.0m CD với chiều rộng 160m vào năm 2015. Sau năm 2015, có thể cần nạo vét bảo dưỡng luồng. 
Tổng khối lượng nạo vét ước tính khoảng 22.470.000 m3. Máy hút bùn (CSD) và Gầu hút vét bùn 
(TSHD) sẽ được sử dụng cho công việc nạo vét. Cũng như các công ty hút bùn địa phương, công ty 
hút bùn nước ngoài với năg lực lớn hơn như CSD lớp 6.000ps và TSHD phễu với công suất 10.000 - 
20.000 m3 sẽ được huy động.   

1.5.9 Kế hoạch thực hiện Dự án 

 1) Biểu đồ thực hiện Dự án 

Xem xét quá trình chuẩn và các bước cần thiết cho Hiệp định vay vốn, dự tính công việc xây dựng sẽ 
được bắt đầu từ giữa năm 2012. Như yêu cầu của thời kỳ xây dựng, ước tính là khoảng 41months, hoạt 
động của cảng chỉ có thể được bắt đầu sớm nhất vào tháng Bảy, 2015 như hình dưới đây. 
 

Dưới đây là trường hợp tiến độ sớm nhất với các điều kiện sau; 

(1) Ít nhất 250.000m3 cát/tháng sẽ được chuyển đến vị trí tôn tạo. 

(2) Phương pháp CDM (Trộn bê tong sâu) sẽ được ứng dụng để cải tạo nền đất khu vực bến. 

(3) Vị trí đổ thải được đảm bảo trong suốt quá trình xây dựng. 
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Để khai thác cảng càng sớm càng tốt, các phương án sau được nghiên cứu (Biểu đồ thực hiện trên dựa 
theo phương án 1). 

- Phương án-1 (Kế hoạch gốc): Cải tạo nền đất bằng các phương pháp CDM và PVD  
- Phương án-2: Khai thác bến từng phần (có nghĩa là khai thác bến 1 trước) 

Trong trường hợp chọn phương án 2, bến 1 sẽ được khai thác từ tháng 4 năm 2015 và bến 2 vào tháng 
9 năm 2015. 
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1.6 Cơ cấu tổ chức thực hiện dự án 

1.6.1 Tổng quan 

Phần cảng của dự án này được Chính phủ xác định do PPP (liên kết nhà nước và tư nhân) thực hiện, đây 
là là kinh nghiệm đầu tiên tại Việt Nam trong việc phát triển cảng sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản. 
Do đó, phối hợp chặt chẽ giữa các phần công cộng và tư nhân là điều cần thiết và thảo luận về các vấn đề 
quan trọng bao gồm cả đặc điểm kỹ thuật và phân định trách nhiệm và rủi ro của mỗi bên nên được tổ 
chức giữa các bên liên quan bao gồm Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt, VINALINES và các bên tư nhân 
khác để đảm bảo sự phối hợp. 

1.6.2 Cơ quan thực hiện 

(1) Khu vực nhà nước 

a) Người cho vay: Bộ Tài chính (MOF) 

(Cảng)  

b) Cơ quan ngành dọc: Bộ GTVT (MOT) 
c) Chủ Dự án: Cục Hàng Hải Việt Nam (VINAMARINE) 
d) Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý dự án hang hải 2 (MPMU 2), VINAMARINE 

 (Đường và cầu) 

e) Cơ quan ngành dọc: Bộ GTVT (MOT) 
f) Chủ dự án: Bộ GTVT (MOT) 
g) Cơ quan thực hiện: Ban quản lý dự án  2 (PMU 2), MOT 

 (Giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư) 

h) UBND T/p Hải Phòng 

(2) Khu vực tư nhân 

(Cảng)  

a) Chủ dự án: VINALINES 

1.6.3 MPMU 2 

MPMU 2 được thành lập theo quyết định số 960/2002-QĐ-BGTVT ngày 4/4/2002 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT. Tiền thân của MPMU 2 là ban xây dựng đường biển I (SCU I) được thành lập năm 1967 trong 
tổng cục đường biển Bộ GTVT để qunr lý và giám sát dự án mở rộng cảng Hải Phòng. Sau đó nó trở 
thành công ty xây dựng 213 trong tổng cục xây dựng cơ bản Bộ GTVT vào năm 1969 để quản lý dự án 
xây dựng nhà máy đóng tàu Hạ Long.. 

Từ đó, MPMU 2 tiếp tục phát triển trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện quản lý, giám sát 
xây dựng cơ sở hạ tầng với kết quả tốt. Toàn bộ công tác xây dựng và dự án dưới sự quản lý và giám sát 
của MPMU 2 được Nhà nước cũng như người sử dụng lao động đánh giá cao và nhận được nhiều phần 
thưởng của Nhà nước và Bộ. 

Trong số nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, MPMU 2 đã quản lý và giám sát dự án xây dựng cảng Cái 
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Lân vay vốn ODA của Nhật Bản. Hiện nay MPMU 2 có 41 cán bộ chuyên môn trong đó 37 có bằng đại 
học. 

1.6.4 Ủy ban điều phối chung (JCC) 

Để đảm bảo thực thi thuận lợi và phù hợp giữa hai phần, phần cảng và phần cầu đường, Bộ GTVT sẽ 
thành lập một "Ủy ban Điều phối chung (JCC)" mà Chủ tịch sẽ là Thứ trưởng Bộ GTVT và Phó vụ 
trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư (DPI) của Bộ GTVT là trợ lý chủ tịch và đại diện các bên liên quan, như 
Cục Hàng hải Việt Nam, MPMU2, Ban QLDA 2, TEDI, VINALINES, Bộ KH & ĐT, Bộ TC, UBND T/p 
Hải Phòng, vv, sẽ là các thành viên của JCC và họ sẽ tham gia JCC theo định kỳ. JICA yêu cầu và Bộ 
GTVT đã đồng ý rằng đại diện JICA sẽ tham gia trong JCC. 

1.6.5 Cơ cấu tổ chức của thực hiện dự án 

Toàn bộ công việc thực hiện dự án sẽ được JCC điều phối. Hình 17.3 thể hiện cơ cấu tổ chức của thực 
hiện dự án. 

 
Hình  1.5 Cơ cấu tổ chức thực hiện dự án 

TTg/CP 
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Xây dựng & khai thác 
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1.6.6 Cơ cấu tổ chức của SPC   

 1) Organization Structure   

Công ty mục đích chuyên dụng (SPC) sẽ được thành lập với 100% tư cách là công ty con của Công ty 
lien doanh của VINALINES và hoạt động như một công ty tư nhân có trách nhiệm mang lại lợi nhuận. 

 2) Nhu cầu nhân lực cho SPC  

Xét vai trò của SPC, dự tính trước và sau khi các bến bắt đầu hoạt động, SPC mới sẽ cần khoảng 200 và 
500 người. 
 

Nó cần được thể hiện rõ ràng rằng các ước tính về số nhân viên cần thiết của SPC cho Bến số 1 & 2 chỉ là 
dự kiến và quyết định cuối cùng về tuyển nhân viên hoàn toàn thuộc thẩm quyền của các nhà đầu tư tư 
nhân.  

1.6.7 Khai thác và bảo dưỡng hạ tầng cảng 

 1) Trách nhiệm khai thác và bảo dưỡng đối với khu vực tư nhân 

Khu vực tư nhân, liên doanh của VINALINES sẽ đầu tư xây dựng bến, nạo vét ở phía trước bến,  đường 
bộ và vỉa hè sân, các tòa nhà và hệ thống cung cấp tiện ích trong các bến container số 1 & 2. Trách nhiệm 
vận hành và duy trì các cơ sở này thuộc SPC, công ty tư nhân hoạt động dưới liên doanh của 
VINALINES.     

 2) Khai thác và bảo dưỡng đối với khu vực công cộng 

Sau khi hoàn thành tôn tạo và cải tạo nền đất yếu bãi đất rộng 200m phía sau bãi và đất công trình công 
cộng có liên quan, quyền sở hữu của những khu đất này sẽ được chuyển giao cho UBND T/p Hải Phòng, 
trách nhiệm khai thác, duy trì những khu đất này thuộc về UBND T/p Hải Phòng.  

Chủ cảng Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm vận hành và bảo trì kết cấu hạ tầng khác như luồng, bờ 
kè ngoài, đê chắn cát và các công trình công cộng. Việc duy trì các cơ sở hạ tầng này sẽ do Công ty dịch 
vụ hang hải 1 (MSC 1) thực hiện dưới sự giám sát của Cục Hàng hải Việt Nam. 

1.7 Chi phí xây dựng 

Tổng dự toán kinh phí xây dựng cho năm mục tiêu 2020được trình bày ở bảng dưới đây 
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CHƯƠNG 2   

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 

2.1 Điều kiện tự nhiên 
2.1.1 Đặc điểm địa hình khu vực dự án 

Cảng cửa ngõ Lạch Huyện thuộc huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng. Khu vực dự kiến xây 
dựng cảng nằm ở bờ phải cửa sông Lạch Huyện. Tổng chiều dài theo quy hoạch của cảng (Khu thương 
cảng quốc tế) là trên 10km chạy dọc theo bờ sông. 

Bờ phải của cửa sông, bắt đầu từ tuyến kè phía Nam Đảo Cát Hải là một doi cát lớn có chiều 
dài khoảng 6000m, chiều rộng khoảng 1000m, cao độ dao động từ khoảng 0 ~ +1,0m. Bờ trái là đảo 
Cát Bà. 

Đoạn cửa sông này là một phần của tuyến luồng từ Cảng Hải Phòng ra biển với chiều rộng là 
khá lớn, chỗ hẹp nhất (Chỗ thắt vào phía ngoài đường dây cao thế khoảng 1000m) cũng đạt khoảng 
1000m. Hiện nay tuyến luồng đã được nạo vét đến chiều sâu đạt -7,8m. 

Vùng nước từ Bến Gót trở ra khoảng 4000m có một trũng sâu có độ sâu lớn, điểm sâu nhất đạt 
đến -12,5m. Chiều rộng trũng sâu khoảng 400~500m. 
2.1.2 Đặc điểm địa chất công trình 

Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải đã tiến hành khảo sát địa chất khu vực dự án 
vào tháng 10 năm 2006. Đặc điểm địa chất khu vực dự án được tóm tắt như sau: 
2.1.2.1  Đặc điểm địa chất tuyến luồng 

Do các lỗ khoan luồng nằm xa nhau (1km - 2km), số lượng mẫu thí nghiệm ít và kết quả thí 
nghiệm khá phân tán nên chúng tôi không đưa các số liệu thí nghiệm này vào bảng tổng hợp. Tuy 
nhiên, cả số liệu khoan và thí nghiệm đều cho thấy, trong chiều sâu nạo vét luồng, chỉ tồn tại các loại 
đất yếu (Bùn sét, sét/sét pha trạng thái chảy, dẻo chảy, cát pha…), thuận lợi cho công tác nạo vét sau 
này. 
2.1.2.2  Đặc điểm địa chất khu vực cảng 

Để thể hiện cấu trúc địa tầng trong khu vực bến, trên cơ sở kết quả công tác khảo sát hiện 
trường và thí nghiệm trong phòng, chúng tôi thành lập 02 mặt cắt địa chất theo các tuyến như trên sơ 
họa vị trí các lỗ khoan. 

Địa tầng khu vực khảo sát được phân thành các lớp đất đá từ trên xuống dưới như sau: 
Lớp 1 - Cát nhỏ màu xám, lẫn vỏ sò: Lớp 1 nằm phủ trên bề mặt địa hình và chỉ gặp ở vị trí 

các lỗ khoan thuộc tuyến trong (KB2, 4, 6, 8, 10, 11 và 12), chiều dày của lớp thay đổi từ 0,8m (KB4) 
đến 5,0m (KB12).  

Lớp 2 -  Sét màu xám, dẻo chảy: Là lớp đất có diện phân bố rộng khắp, bắt gặp ở tất cả các lỗ 
khoan, tại vị trí các lỗ khoan thuộc tuyến ngoài, lớp 2 nằm lộ trên bề mặt địa hình, lớp có chiều dày 
thay đổi khá mạnh, từ 2,5m (KB11) đến 13,5m (KB7), trung bình 8,6m.  

Lớp 3 -  Cát pha trạng thái dẻo: Gặp ở các lỗ khoan khu vực kè. 
Lớp 4 -  Sét dẻo mềm: Gặp ở các lỗ khoan khu vực kè. 
Lớp 5 - Sét màu loang lổ (xám ghi, xám vàng, nâu đỏ), trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng: Giống 

như lớp 2, lớp 5 cũng được gặp ở tất cả các lỗ khoan. Nhìn trên 2 mặt cắt tuyến bến thấy rằng, chiều dày 
của lớp nhìn chung có xu hướng tăng lên theo chiều ra phía biển, nhỏ nhất là 1,8m (KB7), lớn nhất là 
16,3m (KB10), trung bình 7,0m.  

Lớp 6 - Sét màu xám xanh, xám ghi, trạng thái dẻo mềm: Lớp 6 cũng có diện phân bố rộng, 
tuy nhiên không gặp ở lỗ khoan KB10, vị trí lớp có chiều dày lớn nhất là KB 11 (19,8m).  
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Lớp 7 -  Cát vừa màu xám vàng, kết cấu chặt vừa. Trong các lỗ khoan khu vực cảng chỉ gặp 
lớp 7 ở lỗ khoan KB10 với chiều dày 3,9m.  

Lớp 8: Sét/bột kết phong hóa mạnh đến vừa: Do mức độ phong hóa của đá khác nhau nên một 
vài mẫu lấy được có kết quả thí nghiệm là sét trạng thái cứng, trong khi đó một số mẫu được thí 
nghiệm các chỉ tiêu của mẫu đá và có cường độ khá cao. Mặc dù vậy, lớp 8 vẫn được xem là lớp có 
khả năng chịu tải của công trình bến cảng. Cao độ mặt lớp thay đổi từ -17,8m (KB1) đến -31,8m 
(KB7). 

Lớp 9: Sét/bột kết phong hóa vừa đến nhẹ: Là lớp nằm dưới cùng trong giới hạn chiều sâu 
thăm dò, hầu hết các lỗ khoan đều kết thúc trong lớp này. Lớp có khả năng chịu tải cao.  

Một vài nhận xét về địa chất khu vực cảng và luồng tàu 
- Cấu trúc địa tầng trong khu vực cảng và luồng nhìn chung khá đơn giản. 
- Trong giới hạn chiều sâu nạo vét, chỉ gặp các loại đất yếu và rời rạc, công tác nạo vét nên 

dùng tàu hút. 
- Ở phần cảng, ngoài lớp số 5 (sét dẻo cứng đến nửa cứng) có khả năng chịu tải khá tốt nhưng 

chiều dày biến đổi mạnh, lớp 7 (cát chặt vừa) chỉ gặp ở 1 vị trí KB10, các lớp đất số 1, 2, 6 là 
những lớp đất yếu. Do vậy, theo chúng tôi, nên chọn kết cấu móng cọc và mũi cọc đặt vào lớp 
số 8. 

2.1.2.3  Địa chất khu vực kè chắn cát và đê 
Dựa vào kết quả khoan và thí nghiệm trong phòng, theo thứ tự từ trên xuống đến độ sâu nghiên 

cứu, địa tầng khu vực gồm các lớp đất sau: 
Lớp 1: Cát hạt mịn màu xám xanh, xám đen trạng thái chặt vừa, lớp có mặt rộng rãi trong khu 

vực, chiều dày thay đổi mạnh từ 0,5m (B8) đến 6,0m (B2). Lớp được thành tạo trong quá trình vận 
chuyển vật liệu của dòng nước chảy khu vực. 

Lớp 2: Bùn sét màu xám nâu, xám đen, lớp có mặt rộng khắp trong khu vực với chiều dày thay 
đổi từ 6,5m (B6) đến 14,6m (B4). Đây là lớp đất không có khả năng chịu tải, chiều dày lớn. 

Lớp 3: Cát màu xám vàng trạng thái dẻo, chiều dày thay đổi từ 1,3m (B5) đến 2,4m (B3). 
Lớp 4: Sét màu xám xanh, xám vàng trạng thái dẻo mềm, chiều dày thay đổi từ 1,0m (B5) đến 

3,7m (B1). Lớp có diện phân bố khá rộng trong khu vực. 
Lớp TK: Sét màu xám xanh, xám vàng trạng thái dẻo chảy, lớp chỉ xuất hiện dưới dạng thấu 

kính tại lỗ khoan B1 trong lớp 5 với chiều dày 2,0m. Đây là lớp đất yếu không có khả năng chịu tải. 
Lớp 5: Sét màu xám xanh, xám vàng trạng thái dẻo cứng, diện phân bố rộng khắp trong khu 

vực, với chiều sâu nghiên cứu đã khoan vào lớp từ 3,0m (B8) đến 5,6m (B1). Cao độ mặt lớp thay đổi 
từ -11,8m (B3) đến -16,9m (B7).  
2.1.2.4  Địa chất khu vực cầu hầm hoặc cầu vượt  

Do khoảng cách giữa các lỗ khoan từ 1,3km đến 2,1km, đặc trưng địa chất biến đổi mạnh nên 
không tiến hành lập mặt cắt địa chất qua các lỗ khoan. Dựa vào kết quả khoan và thí nghiệm trong 
phòng, theo thứ tự từ trên xuống đến độ sâu nghiên cứu địa tầng khu vực gồm các lớp đất sau: 

Lớp 1: Đất đắp thành chủ yếu gồm sét pha màu xám nâu trạng thái dẻo mềm, lớp chỉ xuất hiện 
tại lỗ khoan CĐ2 với chiều dày 1,5m. 

Lớp 2: Sét màu xám đen trạng thái chảy, lớp xuất hiện rộng rãi trong khu vực với chiều dày 
biến đổi mạnh từ 6,8m (CĐ5) đến 16,3m (CĐ2). Đây là lớp đất yếu có chiều dày lớn, không có khả 
năng chịu tải. Giá trị xuyên tiêu chuẩn đạt N30 = 1~3 búa. 

Lớp 3: Sét màu xám xanh trạng thái dẻo chảy, lớp chỉ xuất hiện tại lỗ khoan CĐ6 với chiều 
dày 8,5m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn đạt N30 = 3~6 búa. 

Lớp 4: Cát pha màu xám đen trạng thái chảy, lớp chỉ xuất hiện tại lỗ khoan CĐ1 với chiều dày 
5,1m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn đạt N30 = 5~6 búa. 
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Lớp 5: Sét màu xám vàng trạng thái dẻo mềm, lớp có diện phân bố hạn hẹp tại khu vực các lỗ 
khoan CĐ3, CĐ4, CĐ5 với chiều dày thay đổi từ 2,2m (CĐ3) đến 8,4m (CĐ4). Giá trị xuyên tiêu 
chuẩn đạt N30 =5~10 búa. 

Lớp 6: Sét màu xám xanh, nâu đỏ lẫn dăm sạn trạng thái dẻo cứng, lớp có diện phân bố rộng 
khắp khu vực khảo sát, chiều dày thay đổi từ 4,2m (CĐ3) đến 13,8m (CĐ6). Cao độ mặt lớp thay đổi 
từ -7,8m (CĐ3) đến -21,4m (CĐ5). Giá trị xuyên tiêu chuẩn đạt N30 = 7~22 búa. 

Lớp 7: Sét màu xám nâu lẫn hữa cơ trạng thái dẻo mềm, lớp chỉ gặp tại lỗ khoan CĐ2 với 
chiều dày 2,3m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn đạt N30 =6 búa. 

Lớp 8: Cát pha màu xám đen trạng thái dẻo, lớp chỉ xuất hiện tại lỗ khoan CĐ3 với chiều dày 
2,5m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn đạt N30 =8 búa. 

Lớp 9: Cát hạt vừa màu xám trắng trạng thái chặt vừa, chiều dày lớp thay đổi từ 3,5m (CĐ1) 
đến 9,8m (CĐ6), đây là lớp có khả năng chịu tải. Giá trị xuyên tiêu chuẩn đạt N30 = 15~50 búa. 

Lớp 10: Sét màu nâu đỏ lẫn dăm sạn trạng thái nửa cứng, diện phân bố của lớp hạn hẹp, chiều 
dày thay đổi từ 0,6m (CĐ4) đến 1,5m (CĐ1). Đây là lớp đất được thành tạo trong quá trình phong hoá 
của đá mẹ nằm phía dưới. 

Lớp 11: Đá sét kết màu đỏ, nâu tím phong hoá mạnh, nứt nẻ, chiều dày gặp lớp thay đổi từ 
1,4m (CĐ2) đến 4,5m (CĐ5). 

Lớp 12: Đá sét kết màu đỏ, nâu tím phong hoá ít nứt nẻ. Trong chiều sâu nghiên cứu đã khoan 
vào lớp này từ 3,0m đến 6,0m, cao độ mặt đá biến đổi từ -21,2m (CĐ3) đến -41,84m (CĐ6). Đây là 
lớp đá gốc có cường độ kháng nén trung bình. 
2.1.3 Đặc điểm khí tượng khu vực dự án 

Huyện đảo Cát Hải nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu 
đại dương. Khí hậu huyện đảo nhìn chung ôn hoà, ít khắc nghiệt và thuận lợi hơn so với các vùng khác 
có cùng vĩ độ trong đất liền. 

Số liệu tổng hợp trong nhiều năm tại các trạm Phủ Liễn, Hòn Dấu, Bãi Cháy, Cát Hải, Cửa 
Ông được sử dụng để nghiên cứu đặc điểm khí tượng, thuỷ, hải văn khu vực dự án. 
2.1.3.1 Chế độ nhiệt 

 Nhiệt độ không khí gọi tắt là nhiệt độ, là yếu tố khí hậu cơ bản, là hệ quả tác động tổng hợp 
bức xạ mặt trời với khả năng hấp thụ của bề mặt khu vực và nguồn nhiệt xuất (nhập) do hoàn lưu khí 
quyển mang đi (nhập vào). Trong điều kiện khí hậu vùng nội chí tuyến, nhiệt độ thường khá cao (≥ 
210C ) và khác nhau không nhiều giữa các tháng trong năm. 

Nhiệt độ trung bình năm biến thiên trong khoảng 230C - 240C. Chế độ nhiệt độ trong năm có 
thể chia làm 2 mùa và nhiệt độ chênh lệch giữa 2 mùa là 11-120C: 

- Mùa đông rét, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau với nhiệt độ trung bình ngày dưới 
200C. Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 1 có nhiệt độ từ 16-170C, thấp nhất là 100C. 

- Mùa hè nóng từ tháng 5 đến tháng 10 với nhiệt độ trung bình ngày ổn định 250C. Tháng có 
nhiệt độ cao nhất là tháng 7, nhiệt độ trung bình 28-290C, cao nhất 32-330C. 

Bảng 2-1. Nhiệt độ không khí trung bình của các trạm lân cận khu vực Dự án 

Đơn vị: 0C 
Tháng 

Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

Phủ Liễn 16,4 16,8 19,1 23,7 26,4 28,0 28,3 27,7 26,8 24,5 23,4 18,2 23,0
Hòn Dấu 17,1 17,1 19,3 23,9 27,0 28,6 29,1 28,5 27,7 25,5 23,3 19,0 23,7
Bãi Cháy 16,1 16,7 19,4 23,1 26,8 28,3 28,6 27,8 27,0 24,7 23,3 17,8 23,1
Cát Hải 16,9 17,5 20,3 24,1 27,5 28,5 29,4 28,8 27,9 26,0 23,7 19,1 24,1
Cửa Ông 15,4 16,0 18,8 23,7 26,6 28,1 28,5 27,8 26,8 24,3 20,8 17,2 23,7
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Nguồn: Đài KTTV Khu vực Đông Bắc, 1975 - 2005   

Bảng 2-2. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối của các trạm lân cận khu vực Dự án (Số liệu quan trắc đã 
ghi được) 

Đơn vị: 0C 
Tháng 

Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

Phủ Liễn 5,9 4,5 6,1 10,4 20,0 18,4 20,3 20,4 15,6 13,7 9,0 4,9 4,5 
Hòn Dấu 13,1 6,6 7,3 13,0 16,5 19,2 19,9 23,5 16,7 14,9 13,6 6,9 6,6 
Cát Hải 8,9 8,4 10,5 13,3 18,4 20,3 23,2 23,3 23,3 17,0 13,9 8,4 8,4 
Bãi Cháy 14,6 5,3 7,1 13,4 15,9 18,4 23,4 23,1 16,6 14,0 9,0 3,7 3,7 
Cửa Ông 17,7 4,7 6,0 13,1 16,8 17,8 20,9 20,5 16,6 13,3 8,2 5,0 4,7 

Nguồn: Đài KTTV Khu vực Đông Bắc, 1975 – 2005 
Bảng 2-3. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối của các trạm lân cận khu vực Dự án (Số liệu quan trắc đã ghi 

được)  

Đơn vị: 0C 
Tháng 

Trạm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

Phủ Liễn 30,4 33,3 35,0 37,4 38,7 37,8 38,5 36,9 35,7 33,7 33,1 29,3 38,7
Hòn Dấu 27,9 28,3 30,0 33,5 37,3 37,8 38,0 38,6 35,0 34,0 33,5 29,8 38,6
Bãi Cháy 28,8 29,5 33,0 34,6 36,1 37,0 37,9 36,5 36,3 33,5 33,8 29,7 37,9
Cát Hải 27,8 27,6 28,8 33,6 36,2 36,1 35,9 35,7 35,3 38,0 33,6 28,2 38,0
Cửa Ông 28,7 29,8 33,5 33,6 35,6 37,4 38,8 36,8 35,8 34,1 33,3 29,6 38,8

Nguồn: Đài KTTV Khu vực Đông Bắc, 1975 - 2005 
Trên khu vực Cát Hải do ảnh hưởng của biển, các cực trị nhiệt độ đều giảm so với các khu vực 

nằm sâu trong đất liền như Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh. Các trạm khí tượng liền kề trong khu vực 
Dự án như Cửa Ông, Bãi Cháy tới Hòn Dấu đều chưa quan trắc được hiện tượng sương muối, băng giá. 
Nhiệt độ thấp nhất ở các trạm trên chưa quan trắc được nhiệt độ xuống dưới 40C. Nhìn chung nhiệt độ 
thấp nhất ở các đảo và khu vực sát biển cao hơn so với các khu vực nằm sâu hơn trong đất liền. 
2.1.3.2 Chế độ mưa 

Cũng như chế độ nhiệt, do ảnh hưởng của hoàn lưu khí quyển, đặc biệt là các nhiễu động khí 
quyển kết hợp với địa hình có vai trò quan trọng tạo thành chế độ mưa của Cát Hải. Chế độ mưa trong 
năm của Cát Hải được chia làm 2 mùa: 

- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. 
- Mùa ít mưa từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 

 Phân bố mưa 
- Lượng mưa bình quân năm trong khu vực từ 1.700 đến 1.800mm. Trong đó mùa mưa chiếm 

tới 85-90%, mùa ít mưa từ 10-15%. 
Bảng 2-4. Phân bố mưa theo mùa của các trạm trong khu vực 

Mùa mưa Mùa ít mưa 
TT Trạm 

Tổng lượng 
mưa năm 

(mm) 
Lượng mưa 

(mm) Tỷ lệ % Lượng mưa 
(mm) Tỷ lệ % 

1 Phủ Liễn 1755,2 1489,9 84,9 265,3 15,1 
2 Hòn Dấu 1549,1 1340,0 86,5 209,1 13,5 
3 Cát Hải 1831 1626,0 88,8 205,0 11,2 
4 Cát Bà (Cảng) 1353 1200,0 88,7 153,8 11,3 
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5 Cát Bà (VQG) 1495,9 1326,0 88,6 169,9 11,4 
6 Bãi Cháy 1960,9 1733,7 88,4 227,2 11,6 
7 Cửa Ông 2218,5 1937,2 87,3 283,3 12,7 

Nguồn: Đài KTTV Khu vực Đông Bắc, 1975 - 2005 

Lượng mưa mùa mưa chiếm 85-90% lượng mưa cả năm do về mùa hè những luồng không khí 
nóng ẩm từ biển thổi tới khu vực. Nhiễu động lực phát triển trên phía sườn đón gió của các luồng 
không khí này là nguyên nhân quan trọng làm tăng lượng mưa trong mùa hè. Xoáy thuận nhiệt đới 
cũng là nguyên nhân đáng kể làm tăng lượng mưa mùa hạ. Những biểu hiện thường xuyên hơn đó là 
mưa gây ra do các nhiễu động giông. Mưa do giông nhiệt xảy ra chủ yếu ở thời kỳ đầu của mùa hè và 
thường gây mưa vào buổi chiều. Vào các tháng 7, 8 những trận mưa lớn gây ra do hội tụ nhiệt đới 
thường kéo dài nhiều ngày với cường độ lớn, gây ngập úng. Lượng mưa mùa hè chủ yếu được cấu 
thành từ các nhiễu động mạnh mẽ nên dạng mưa thường tập trung, cường độ mưa lớn. 

Phân bố lượng mưa trong mùa ít mưa ở khu vực dự án nói chung tương đối đồng đều. Đóng góp 
chính cho lượng mưa của mùa ít mưa là mưa vào các tháng đầu và tháng cuối mùa vì lúc này vẫn tồn tại 
xen kẽ một số dạng nhiễu động mùa hè, nhiễu động front cực (gió mùa đông bắc). Thời kỳ này cũng 
thường tạo những trận mưa lớn do đối lưu phát triển mạnh trên mặt front. Một đặc điểm của mùa ít mưa 
trên khu vực đảo là có sự khác biệt đáng kể về dạng mưa giữa đầu mùa và cuối mùa. Vào thời kỳ đầu gió 
mùa mùa đông, thời tiết trên khu vực khá khô, trời ít mây, không mưa liên tục có thể kéo dài nhiều ngày. 
Thời kỳ sau, từ cuối tháng 1 không khí cực đới tràn tới vốn đã ẩm lại được tăng thêm do tiếp xúc với mặt 
biển rộng của cả khu vực nên khí hậu thời kỳ này khá ẩm ướt với bầu trời đầy mây, mưa nhỏ, mưa phùn 
xuất hiện triền miên. 

 Số ngày mưa: 
Ngày có mưa được định nghĩa là ngày có lượng mưa ≥ 0,1mm. 
Số ngày mưa là một đặc trưng cơ bản được xét đến trong phân tích chế độ mưa. 
Hàng năm trong khu vực Cát Hải số ngày mưa đạt khoảng 113 ngày (chiếm 31% số ngày trong 

năm). Trong đó mùa mưa chiếm tới 75% số ngày có mưa. 
Bảng 2-5. Số ngày mưa trung bình năm 

Đơn vị: ngày 
Theo mùa 

TT Trạm Số ngày mưa cả 
năm Mùa mưa Mùa ít mưa 

1 Phủ Liễn 153,4 85,3 66,1 
2 Hòn Dấu 114,6 68,7 45,9 
3 Cát Hải 113,1 74,9 38,2 
4 Cát Bà 91,6 58,3 33,3 
5 Bãi Cháy 125,8 79,8 46,0 
6 Cô Tô 119,9 73,2 46,7 

Nguồn: Đài KTTV Khu vực Đông Bắc, 1975 - 2005 

 Mưa phùn: 

Mưa phùn là một dạng mưa đặc sắc của nửa phần phía Bắc nước ta chủ yếu do không khí cực 
đới giai đoạn sau mang lại, ít thấy xuất hiện trên thế giới. Khi có mưa phùn độ ẩm không khí sát mặt 
đất rất cao, đạt xấp xỉ hoặc bằng 100%. 

Bảng 2-6 cho kết quả thống kê số ngày có mưa phùn trung bình hàng năm của các trạm trên 
khu vực đảo và vùng lân cận. 
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Bảng 2-6. Số ngày có mưa phùn trung bình tháng, năm 

Đơn vị: ngày 

TT Tháng 
Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

1 Phủ Liễn 5,9 8,1 10,6 5,1 0,6 0 0 0 0,1 0,5 3,1 3,2 34,2
2 Hòn Dấu 3,3 4,1 5,2 3,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 13,4
3 Bãi Cháy 3,0 6,7 10,2 3,6 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,6 24,4
4 Cát Hải 0 3,4 4,4 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8
5 Cửa Ông 3,5 5,9 5,8 3,0 0,5 0,2 0 0 0 0 0,1 0,4 18,4
6 Cô Tô 2,0 3,6 4,2 3,6 0,1 0 0 0 0 0,1 0,3 1,0 13,9

Nguồn: Đài KTTV Khu vực Đông Bắc, 1975 - 2005 

Có thể thấy số ngày có mưa phùn trên các đảo giảm nhiều so với trên đất liền và tập trung chủ 
yếu vào các tháng 2, 3, 4 hàng năm. Mưa phùn tuy không đem lại lượng mưa lớn nhưng có tác động 
tích cực đến hệ sinh thái thực vật sau mùa khô hanh kéo dài của nửa đầu mùa gió mùa Đông Bắc. Tuy 
nhiên, mưa phùn cũng có tác động tiêu cực, làm giảm tầm nhìn, nguy hại với các phương tiện lưu 
thông thuỷ, bộ. 

2.1.3.3 Độ ẩm không khí - Bốc hơi 

Tại vùng biển Hạ Long - Cát Bà độ ẩm không khí trung bình hàng năm giữa các khu vực khác 
nhau không nhiều, chỉ khoảng 2-4% nhưng trị số trung bình hàng tháng khá cao. 

Thời kỳ ẩm nhất trong năm là thời kỳ sau trong hoạt động của gió mùa Đông Bắc từ tháng 2 
đến tháng 4. Ngoại trừ 3 tháng thuộc thời kỳ đầu (tháng 10-12) độ ẩm không khí trung bình tháng có 
thể xuống dưới 80% còn lại đều trên 80%, từ tháng 2 đến tháng 8 độ ẩm không khí đạt 85-90% thậm 
chí cao hơn. Có thể nói đây là vùng ẩm ướt nhất ở nước ta. 

Bảng 2-7. Phân bố độ ẩm không khí trung bình hàng năm  

Đơn vị: % 
TT Tháng 

Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

1 Phủ Liễn 83,2 87,6 90,8 90,1 86,9 85,9 86,1 87,8 85,3 80,5 78,3 78,8 85,1
2 Hòn Dấu 83,2 86,5 89,9 89,9 86,1 85,8 84,7 85,8 83,3 79,1 77,0 77,0 83,9
3 Cát Hải 76,7 84,9 86,7 89,0 84,0 85,6 84,0 84,7 84,0 80,2 77,2 78,7 83,1
5 Bãi Cháy 80,2 84,4 87,6 86,6 83,9 83,6 83,4 85,6 83,4 78,3 76,0 76,4 83,3
6 Cửa Ông 83,3 85,7 88,1 86,9 83,2 84,0 83,6 85,3 83,2 78,2 76,9 77,2 83,7
7 Cô Tô 83,5 87,6 90,0 89,7 87,9 86,8 85,4 85,7 83,8 77,8 76,5 77,7 84,1

Nguồn: Đài KTTV Khu vực Đông Bắc, 1975 - 2005 

Tuy độ ẩm không khí trung bình khá lớn, song vẫn có những ngày độ ẩm xuống rất thấp, 
không khí khô hanh. Trị số thấp nhất của độ ẩm không khí ở khu vực này đã quan trắc được là 14%. 
Riêng tại đảo Cát Bà số liệu khảo sát năm 1999 ở vườn Quốc gia cho trị số độ ẩm thấp nhất là 16% 
(tháng 12). Các trị số này đều xảy ra vào thời kỳ đầu của gió mùa Đông Bắc. 

Lượng nước bốc hơi hàng năm của khu vực bình quân 700mm. Trong các tháng mùa khô hanh, 
chế độ nước mất cân bằng: lượng nước bốc hơi lớn hơn lượng mưa nên xảy ra chế độ khô hạn, thiếu 
nước, ảnh hưởng mạnh tới cây trồng. 
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2.1.3.4 Bức xạ mặt trời, mây và nắng 

Bức xạ mặt trời và nắng khu vực Cát Hải khá phong phú và đồng nhất, song phân bố không 
đều trong năm. 

Bảng 2-8. Các đặc trưng bức xạ mặt trời tại Phủ Liễn - Hải Phòng 

Đơn vị: w/m2 
Đặc trưng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

Tổng xạ 6,1 4,5 5,1 7,1 11,9 11,5 12,9 11,1 11,0 10,1 8,6 7,4 107,5
Tán xạ 4,25 3,7 4,43 5,75 7,3 7,03 6,87 6,48 5,81 5,37 4,79 4,59 66,4
Bức xạ hấp thụ 3,8 3,4 3,8 4,0 6,9 6,9 7,9 6,7 6,5 5,8 4,3 3,3 60,2

Nguồn: Đài KTTV Khu vực Đông Bắc, 1975 - 2005 
Vì bức xạ là đặc trưng khá đồng nhất trên một phạm vi rộng nên có thể coi số liệu trên đặc 

trưng cả cho khu vực Cát Hải. Theo kết quả trên thì tổng lượng bức xạ cả năm đạt 107-108 kcal/cm2. 
Tổng xạ các tháng cuối mùa đông đầu mùa xuân chỉ bằng 40-50% so với các tháng mùa hè. Sự khống 
chế của các loại mây có tính màn lớp dầy đặc kết hợp với mưa phùn, mưa nhỏ kéo dài là nguyên nhân 
quan trọng làm giảm bức xạ mặt trời chiếu xuống mặt đất. Sự khác nhau của chế độ mây cũng đem lại 
sự khác nhau về cấu trúc của bức xạ giữa mùa đông và mùa hè. Ảnh hưởng trực tiếp tới bức xạ của 
khu vực này là mây. 

Lượng mây trên bầu trời khu vực Cát Hải khá lớn chiếm 69-79% bầu trời. Vào thời kỳ sau của 
gió mùa đông, lượng mây tổng quan cũng như mây thấp đều rất lớn, trung bình tháng lên tới 9/10 bầu 
trời, trong đó nhiều ngày lượng mây che kín bầu trời ngăn cản gần như hoàn toàn lượng bức xạ nhiệt 
tới mặt đất. 

Bảng 2-9 cho thấy phân bố lượng mây trung bình tháng năm của các trạm lân cận khu vực Dự 
án. 

Bảng 2-9. Lượng mây trung bình tháng, năm (1/10 bầu trời) 

Tháng 
Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

Bãi Cháy 7,9 8,9 9,1 8,7 7,8 8,4 8,2 8,2 6,9 6,1 6,1 6,5 7,7
Cô Tô 7,8 8,7 8,6 7,9 7,0 7,6 7,3 7,4 6,2 5,6 5,9 6,3 7,2
Phủ Liễn 8,0 9,1 9,3 8,9 7,8 8,4 8,2 8,2 7,0 6,2 6,2 6,6 7,8
Hòn Dấu 7,5 8,7 9,0 8,4 7,0 7,5 7,3 7,4 6,2 5,5 5,6 6,0 7,2
Cát Hải 6,5 8,5 8,8 7,8 5,8 7,6 6,7 7,0 5,9 5,5 5,5 6,4 6,9
Cát Bà 7,1 7,1 9,2 7,6 8,3 6,6 7,3 7,7 5,1 5,6 6,1 4,9 6,9

Nguồn: Đài KTTV Khu vực Đông Bắc, 1975 - 2005 

 Nắng là một đặc trưng khí hậu khác cũng phản ánh tính chất của bức xạ mặt trời nhưng được 
đo trên lưới trạm rộng hơn. 

Bảng 2-10 cho kết quả thống kê số giờ nắng của 2 trạm khí tượng cơ bản gần Cát Hải nhất và 
trạm khí hậu Cát Hải (1961-1966). 

Bảng 2-10. Số giờ nắng trung bình tháng, năm 

Đơn vị: giờ 

TT Tháng 
Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

Bãi Cháy 88 52 47 88 107 173 179 173 188 189 161 142 1683
Cát Hải 117 50 58 105 209 162 221 185 181 188 156 128 1764
Phủ Liễn 83 46 41 85 183 179 189 170 182 191 155 133 1636

Nguồn:  Đài KTTV Khu vực Đông Bắc, 1975 - 2005 
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Như vậy hàng năm trên khu vực Cát Hải có khoảng 1.650-1.750 giờ nắng, cao hơn so với 2 
trạm khí tượng Bãi Cháy và Phủ Liễn nằm trên các vùng biển lân cận. Các tháng mùa hè có khoảng 
160-220 giờ nắng/tháng còn vào đầu mùa xuân chỉ 50-60 giờ nắng/tháng. 

2.1.3.5 Chế độ gió 

 Hướng gió: 

Gió mùa được thể hiện trước hết của hướng gió hàng năm. Đối với nước ta thì hướng gió chủ 
đạo của gió mùa mùa đông là Đông Bắc và gió mùa mùa hè là gió Tây-Nam. Tuy nhiên, đối với mỗi 
khu vực thì hướng gió thịnh hành có thể biến điệu đi do địa hình hoặc vị trí của nó đối với các trung 
tâm tác động. Ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ gió Tây-Nam trong cơ chế gió mùa mùa hè đã bị biến đổi 
thành gió Đông-Nam. 

Để có thể so sánh và làm rõ hơn tần suất hoa gió trong khu vực, chúng tôi thống kê tần suất gió và 
vẽ hoa gió 8 hướng của trạm Bãi Cháy với chuỗi số liệu 40 năm sau đây. 

Bảng 2-11. Tần suất xuất hiện và tốc độ gió trung bình 8 hướng trạm Bãi Cháy 

Hướng Đặc trưng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lặng P% 8,1 15,7 19,4 15,8 7,3 7,5 6,4 9,3 7,0 4,0 5,5 5,4 

P% 32,3 25,4 17,2 10,8 13,4 15,1 12,0 18,0 27,5 35,5 35,7 36,0N 
V m/s 3,6 3,6 3,2 3,3 3,3 3,0 2,9 2,9 3,6 4,0 3,9 3,8 
P% 20,5 18,8 15,1 11,7 8,5 8,4 6,2 10,5 16,6 20,9 22,5 19,2NE 
V m/s 2,9 2,9 2,6 3,0 2,7 2,9 3,3 3,4 4,0 3,6 3,2 2,9 
P% 10,0 11,2 11,2 11,8 9,1 6,3 5,9 6,0 6,0 7,8 7,9 8,8 E 
V m/s 2,1 2,3 2,3 2,4 2,6 2,5 2,6 2,7 3,1 2,6 2,6 2,5 
P% 12,9 15,4 19,6 28,6 35,4 31,8 29,8 16,7 15,1 12,4 11,6 12,1SE 
V m/s 2,7 2,4 2,4 2,7 5,3 5,2 3,4 2,9 3,0 3,1 3,3 2,9 
P% 7,5 7,7 10,3 13,1 17,0 15,7 19,7 12,1 8,8 6,8 6,1 8,0 S 
V m/s 2,7 2,6 2,4 2,7 3,4 3,5 3,7 3,3 3,0 2,9 3,0 3,0
P% 1,5 2,1 1,8 2,5 2,8 6,3 9,6 8,8 3,7 1,5 1,6 1,5SW 
V m/s 2,6 2,1 2,1 2,3 3,3 3,9 4,0 5,6 3,5 2,9 3,1 3,0
P% 0,3 0,4 0,3 0,3 0,7 5,0 1,6 2,6 0,8 0,3 0,3 0,3 W 
V m/s 1,4 1,5 1,7 2,1 3,3 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,0 
P% 6,9 5,8 6,1 5,4 5,8 8,6 9,8 16,0 15,5 10,8 10,8 8,7 NW 
V m/s 2,9 2,6 2,3 2,5 2,5 2,7 2,9 2,8 2,9 3,3 3,0 2,9 

Nguồn:  Trung tâm Tư liệu khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc 

Từ biểu thống kê và bản vẽ hoa gió các tháng có thể nhận thấy: 

 
Đối với trạm Bãi Cháy: 

- Hướng gió thịnh hành trong các tháng mùa khô là gió Bắc  
- Hướng gió thịnh hành trong các tháng mùa hè là gió Nam, Đông Nam. 

Đối với trạm Cát Hải do bị chắn bởi đảo đá Cát Bà nên gió mùa mùa Đông đã bị biến dạng 
một cách đáng kể, hướng gió Bắc bị lệch sang hướng Đông Bắc hoặc Đông nhiều hơn. Trong khi đó, 
gió mùa mùa hè với hướng gió Đông Nam hoặc Nam vẫn chiếm vai trò chủ đạo. 
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Ngoài chế độ gió trên, gió đất, gió biển là đặc trưng gió của huyện Cát Hải, có vai trò quan 
trọng trong việc điều hoà thời tiết cho huyện đảo. Đây cũng là lý do giải thích về mùa đông khu vực 
này thường ấm hơn và mùa hè thường mát hơn so với các tỉnh nằm sâu trong đất liền. 
 

 Tốc độ gió:  
Tốc độ gió trung bình của các trạm trong khu vực có sự khác biệt chủ yếu do địa hình và độ 

cao đặt trạm. 
Bảng 2-12. Tốc độ gió trung bình tháng, năm của các trạm trong khu vực 

Đơn vị: m/s 
Tháng 

Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

Phủ Liễn 3,2 3,3 3,4 3,8 4,1 4,1 4,1 3,4 3,4 3,6 3,5 3,4 3,6
Hòn Dấu 4,7 4,5 4,3 4,5 5,3 5,6 5,9 4,4 4,2 4,7 4,5 4,4 4,8
Bãi Cháy 3,7 3,3 2,0 3,2 3,8 3,8 3,9 3,7 3,0 3,3 3,1 3,0 3,7
Cô Tô 4,6 4,5 3,9 3,3 3,5 4,2 4,7 3,8 4,1 5,0 5,0 4,7 4,3
Cát Hải 3,9 3,9 3,9 3,1 3,2 3,1 3,0 3,7 3,3 3,3 3,2 3,0 3,4

Nguồn: Đài KTTV Khu vực Đông Bắc, 1975 - 2005 

Tốc độ gió cực đại là một cực trị khí hậu gắn với một số thiên tai gây tác hại đối với các công 
trình và một số hoạt động kinh tế - xã hội khác. Tốc độ gió cực đại trong các tháng mùa đông chủ yếu 
do gió mùa Đông Bắc gây ra, nhưng cũng có thể do giông lốc gây ra ở các tháng cuối kỳ. Vào mùa hè 
tốc độ gió cực đại hàng tháng chủ yếu do giông lốc và xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) gây ra. Vào các 
tháng mùa xuân, mùa thu tốc độ gió cực đại ở đây chủ yếu do giông lốc gây ra. 

Bảng 2-13. Tốc độ gió cực đại đã đo được ở một số trạm trong khu vực 

Đơn vị: m/s 
Tháng 

Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

Phủ Liễn 19 24 27 31 28 33 51 44 50 25 24 20 51
Hòn Dấu 24 20 34 28 40 40 40 45 45 34 24 28 45
Bãi Cháy 19 20 22 28 40 34 45 40 40 28 19 20 45
Cô Tô 24 26 26 26 30 40 40 47 40 40 28 30 47
Cát Hải 10 12 20 20 >20 >20 >20 >20 >20 20 14 12 >20

Nguồn: Đài KTTV Khu vực Đông Bắc, 1975 - 2005 

2.1.3.6 Một số hiện tượng thời tiết đặc biệt 

a) Sương mù 
Sương mù được hình thành từ hai nguyên nhân chính là quá trình bức xạ và quá trình bình lưu, báo 

hiệu một loại hình thời tiết tốt và ổn định. Tuy nhiên, sương mù làm giảm tầm nhìn và ảnh hưởng việc lưu 
thông của các phương tiện tham gia giao thông. 

Số ngày có sương mù của các trạm trong khu vực thường biến động từ 13 đến 30 ngày/năm tuỳ 
theo địa hình, độ cao nơi đặt trạm quan trắc. Ở Cát Hải, trạm khí hậu chỉ quan trắc được 2 lần có 
sương mù trong thời gian 5 năm. Đây là con số rất nhỏ so với các trạm khác ở lân cận. 

b) Giông 

Giông là hiện tượng phóng điện giữa hai đám mây hoặc giữa mây và mặt đất gây hiện tượng 
phát quang (chớp) và tiếng nổ (sấm, sét). 
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Ở khu vực Cát Hải hàng năm có từ  40 - 45 ngày có giông, tương đương với các trạm lân cận. 
Bảng 2-14. Số ngày có giông trung bình tháng, năm 

Đơn vị: ngày 
Tháng 

Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

Phủ Liễn 0,1 0,5 3,5 3,8 5,9 7,3 7,1 8,7 5,6 2,0 0,2 0,1 44,8
Hòn Dấu 0,2 0,3 3,4 3,8 5,1 6,3 5,7 9,4 6,2 3,3 0,3 0,1 44,1
Cát Hải 0,0 0,29 3,29 3,43 4,57 9,29 7,43 8,14 5,43 2,0 0,43 0,0 44,3
Bãi Cháy 0,2 0,4 3,5 3,8 5,8 8,5 7,6 13,2 6,3 3,9 0,1 0,1 53,4
Cửa Ông 0,1 0,5 3,3 3,6 4,9 8,1 8,3 10,0 5,6 2,0 0,2 0,0 46,6

Nguồn: Đài KTTV Khu vực Đông Bắc, 1975 - 2005 

Giông có liên quan đến sự phát triển mây và mưa với cường độ lớn, đến lốc xoáy, vòi rồng vì 
nhiều cơn lốc được hình thành từ mây vũ tích kèm theo giông. Đây là hiện tượng tự nhiên đặc biệt cần 
lưu tâm khi thiết kế các công trình. 

c) Xoáy thuận nhiệt đới 

Xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) bao gồm bão và áp thấp nhiệt đới là một loại nhiễu động khí 
quyển cực kỳ mạnh mẽ gắn với 3 dạng thiên tai khí tượng tiêu biểu là gió mạnh, mưa lớn và nước 
dâng. 

Theo thống kê trong nửa cuối thế kỷ 20, trung bình hàng năm có 13 XTNĐ hoạt động trên biển 
đông, trong đó có 7 cơn ảnh hưởng tới nước ta. Khu vực XTNĐ đổ bộ nhiều nhất là ven biển Bắc Bộ. 
Mật độ bão ở ven biển Bắc Bộ khoảng 0,62 cơn/100km/năm. Trong khi đó ở Nam Bộ chỉ 0,05 
cơn/100km/năm. Cát Hải là khu vực tiền tiêu, chịu ảnh hưởng mạnh của phần lớn các cơn bão đổ bộ 
vào Đồng Bằng Bắc Bộ và ven biển Quảng Ninh. 

Qua số liệu thống kê cho thấy, mỗi thập kỷ có khoảng 6-11 XTNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến 
Cát Hải, bình quân 0,92 XTNĐ/năm. Trong đó có tới 61% thuộc loại bão và 56% là bão mạnh. 

Trị số tốc độ gió lớn nhất trong bão (gió giật) đã quan trắc được trong khu vực lân cận từ 40-
50m/s như Phủ Liễn 50m/s; Bãi Cháy, Cô Tô, Cửa Ông trên 40m/s. Nếu chỉ tính những cơn bão mạnh 
gây ra gió cấp 12 trở lên trong 40 năm gần đây, đã có 8 lần đo được ở Bãi Cháy, Hòn Gai, 11 lần đo 
được ở Phủ Liễn, Hải Phòng. Như vậy, ở Cát Hải tốc độ gió cực đại do bão gây ra cũng không thể 
dưới 40m/s. 

Bảng 2-15. Tốc độ gió mạnh nhất trong một số cơn bão đổ bộ  

vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng 

Cơn bão Gió mạnh nhất 

Tên Ngày Nơi đổ bộ Hướng Tốc độ 
(m/s) Máy đo Trạm đo 

VERA 8/7/1956 Hải Phòng-
Thái Bình 

ĐB 42 Vild Gia Lâm 

CARMEN 17/8/1963 Quảng Ninh ĐB 45 Juncalor Móng Cái 
WENDY 9/9/1968 Hải Phòng NĐN > 50 Munro Phủ Liễn 
SARAH 21/7/1977 Hải Phòng NĐN 52 Munro Phủ Liễn 
JOE 23/7/1980 Bãi Cháy NĐN > 40 Vild Hải Dương 
VERA 18/7/1983 Hải Phòng NĐN 40 Vild Hòn Gai 
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Nguồn: Đài KTTV Khu vực Đông Bắc   

Nước dâng do bão là một đặc điểm cần được quan tâm nhất là các khu dân cư, các công trình xây 
dựng nằm ở Cát Hải. Chưa có số liệu đo đạc nước dâng do bão ở Cát Hải, song qua các kết quả khảo sát, 
tính toán cho thấy mực nước dâng do bão gây ra có thể đạt 1-2m trên khu vực này. Cơn bão Joe tháng 8 
năm 1980 đổ bộ vào Hải Phòng có gió giật trên cấp 12 đã quan trắc được nước dâng kết hợp triều là 1,76m 
tại Hải Phòng. 

Cơn bão Washi (bão số 2) đổ bộ vào khu vực Thái Bình - Nam Định ngày 31 tháng 7 năm 
2005 với gió giật trên cấp 12 đã ghi được độ cao nước dâng kết hợp với triều tại Hòn Dấu là 4,27m. 
Tình hình sẽ nguy hiểm hơn nếu thời gian bão đổ bộ trùng với thời kỳ triều cường. 

Nhìn chung ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng thuỷ văn, đặc biệt là gió mùa và bão có ý 
nghĩa rất quan trọng đối với chế độ thuỷ triều và mực nước vùng biển Hải Phòng nói chung và Cát Bà 
nói riêng. Các ảnh hưởng này không có tác dụng làm rối loạn các quy luật có tính chất chu kỳ của thuỷ 
triều, nhưng góp phần tạo sự biến thiên theo mùa của mực nước biển thành những kiểu nước dâng, gây 
nguy hiểm cho các phương tiện hoạt động trên biển, cũng như nhà cửa, ruộng đồng, các công trình ven 
sông, ven biển. 

Theo thống kê từ năm 1940 trở lại đây thì mức độ thiệt hại do các đợt bão, nước dâng gây ra 
trên vùng biển Hải Phòng là rất lớn. Đặc biệt mức thiệt hại càng cao khi bão lớn gặp triều cường cộng 
với hướng đổ bộ của bão vuông góc với bờ biển. 

- Cơn bão Kate (26-9-1995) vào Hải Phòng đúng lúc triều cường đã làm cho 158 đoạn đê bị vỡ, 
669 người chết và mất tích, hàng trăm tàu thuyền bị đắm, 12.960 ha lúa bị ngập lụt, hàng trăm 
ngôi nhà bị tàn phá. 

- Cơn bão Wendy (09-9-1968) đổ bộ với bán kính nhỏ nhưng sức gió cực mạnh đạt trên 
200km/giờ kèm theo mưa lớn. Hải Phòng phải chịu sự tàn phá khốc liệt của cơn bão này. 

- Cơn bão Sarak (21/7/1997) sức gió trên 200km/giờ gây thảm hoạ cho Hải Phòng. 
- Cơn bão Lora (22-7-1986) xảy ra ở biển Đông đổ bộ vào Quảng Tây (Trung Quốc). Tuy bão 

có tâm đổ bộ xa và suy yếu thành vùng áp thấp, nhưng do hội tụ của hai đới gió Tây Nam và 
Đông Nam nên khu vực Hải Phòng mưa to, gió mạnh thịnh hành theo hướng Tây Nam đến 
Nam, tốc độ đạt 8-12m/s, gió giật đến 18m/s, kết hợp đồng thời với nước triều cường đã tạo 
thành hiện tượng nước dâng. Sóng triều cường cao hơn triều cường từ 1-2m, làm tràn đê và sạt 
lở trên 800m đê bờ biển, đoạn vỡ dài nhất đến 300m thuộc khu vực Văn Chấn, huyện Cát Hải, 
các tuyến đê biển I, II của Hải Phòng đều có hiện tượng sạt lở. Mực nước cao nhất các trạm 
thuỷ văn vùng cửa sông ở Hải Phòng quan trắc được ở cơn bão này đều là giá trị cực đại trong 
số 30 năm trở lại đây. Thành phố Hải Phòng đã phải đầu tư hàng tỷ đồng để tu sửa lại các 
tuyến đê biển, đê sông do sự cố trên. 

- Cơn bão Chuck (29-6-1992) đổ bộ vào ranh giới Quảng Ninh và Hải Phòng mặc dù sức gió 
không mạnh nhưng vào đúng lúc triều cường nên làm sạt lở 61.500 m3 đê biển, hơn một ngàn 
nhà bị đổ và tốc mái. 

- Cơn bão số 4 năm 1996 tuy đổ bộ vào Hà Nam Ninh nhưng ở Hải Phòng nước dâng do bão 
làm vỡ và sụt lở 2000 m3 đê kè biển, hơn 500 ha lúa và 800 đầm nuôi tôm bị ngập nước,... 
thiệt hại đến hơn 40 tỷ đồng. 
Các nhà khoa học biển đã tổng kết, mức sai khác do ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng thuỷ 

văn đạt tới biên độ trung bình năm trên dưới 0,5m là một trị số đáng kể. Đặc biệt khi có nước dâng do 
bão, mức chênh lệch này có thể lên tới 1-2m hoặc lớn hơn, nhất là khi có sự phối hợp của bão lớn gặp 
triều cường. Vì thế trong công tác quy hoạch và thiết kế công trình ven sông, ven biển đòi hỏi các nhà 
quản lý, các nhà khoa học cần phải phân tích và tính toán một cách nghiêm túc những đặc điểm vừa 
nêu. 
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2.1.4 Đặc điểm chế độ thuỷ, hải văn 

2.1.4.1 Chế độ thuỷ triều: 
Chế độ thuỷ triều vùng Cát Hải là chế độ nhật triều đều thuần nhất, mỗi ngày một lần triều lên 

và một lần triều xuống. Đường quá trình mực nước là hình sin có thời gian triều dâng (TD) và thời 
gian triều rút (TR) xấp xỉ nhau, nhưng bao giờ TD cũng ngắn hơn TR. Đặc điểm triều ở vùng này là 
triều đoạn ngoài cửa sông, đặc biệt là đoạn từ Hoàng Châu đến Phà Gót ít chịu ảnh hưởng của nguồn 
nước cửa sông mà yếu tố biển đóng vai trò chủ yếu. 

Độ lớn thuỷ triều: Trong một tháng có 2 thời kỳ triều cường, biên độ thường từ 2,6 - 3,6m, xen 
kẽ có 2 lần nước kém (mỗi lần từ 1,0 - 1,5m). Độ lớn thuỷ triều ở Cát Hải xấp xỉ ở Hòn Dấu. Độ lớn 
thuỷ triều trung bình các tháng đều vượt quá 3,5m vào kỳ triều cường và cường suất biến đổi mực 
nước có thể đạt 0,5m/giờ. Thời gian xuất hiện đỉnh, chân triều ở Cát Hải chậm hơn ở Hòn Dấu khoảng 
30 phút. 

Qua thống kê nhiều năm mực nước thuỷ triều tại Hòn Dấu như sau: 
- Mực nước trung bình nhiều năm 1,9m. 
- Mực nước cao nhất nhiều năm 4,21m (22/10/1985) 
- Mực nước thấp nhất nhiều năm -0,07m (21/12/1964). 
- Biên độ triều lớn nhất nhiều năm 3,94m (23/12/1968) 

2.1.4.2 Chế độ dòng chảy 
Chế độ dòng chảy của vùng cửa sông ven biển Hải Phòng chịu ảnh hưởng trực tiếp của các 

dòng sông (sông Cấm, Bạch Đằng, sông Chanh…) và dòng triều. Dòng chảy sông có ảnh hưởng đặc 
biệt đến dòng chảy chung của vùng cửa sông vào mùa lũ khi nước thượng nguồn ở các sông Cầu, sông 
Thương, sông Lục Nam, sông Hồng qua sông Đuống, sông Luộc chảy về. Khi hoà nhập của nước sông 
vào khối nước biển dưới sự tương tác của dòng triều và dòng lũ, nước bị dồn ép ở pha triều lên và khi 
triều rút có sự cộng hưởng giữa dòng triều và dòng nước sông gây ra tốc độ dòng chảy rất lớn. 

Kết quả điều tra khảo sát đo đạc ở 2 cửa sông và khu vực ven biển trước đảo cho thấy: Dòng 
chảy vùng ven biển và cửa sông Cát Hải có chế độ phức tạp thể hiện mối tương tác: Mực nước - địa 
hình đáy - sóng - gió - thuỷ triều. 

Qua phân tích ảnh hưởng của chế độ gió và sóng gió trong mùa đông tới vùng ven biển Cát 
Hải không nhiều: Chế độ dòng chảy phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố địa hình và dao động mực nước (do 
thuỷ triều). Kết quả điều tra khảo sát đo đạc ở hai cửa sông và khu vực ven biển trước đảo cho thấy, về 
mùa đông khi chế độ sóng, gió tương đối “yên lặng”, dòng chảy xuất hiện chủ yếu do dòng triều và sự 
chênh lệch mực nước do khối nước sóng triều bị dồn ép khi vào bờ. Mặc dù vậy, trong những ngày 
nước cường có sóng gió hướng Đông và Đông Nam phát triển, dòng chảy ven bờ do sóng gây ra kết 
hợp với các loại dòng khác làm tăng (hoặc giảm) tốc độ dòng chảy tổng hợp vùng ven bờ. 

Khi triều rút ở hai cửa sông Nam Triệu và Lạch Huyện, dòng chảy có thể đạt tốc độ 1m/s. Tại 
vùng ven biển trước đảo Cát Hải, dòng chảy có tốc độ lớn tập trung chủ yếu ở các lạch chạy song song 
với bờ phía bến Gót và Hoàng Châu, đặc biệt khi triều dâng khối nước bị dồn ép vào bờ. Dòng chảy ở 
hai lạch này cũng không như nhau, ở phía bến Gót có tốc độ lớn hơn vì lạch sâu và hẹp (chỗ hẹp nhất 
rộng 150m, sâu trung bình 2,5 - 3,0m). Qua quan trắc đo đạc ở đây vào giữa tháng 01/1987 cho thấy 
rằng tốc độ dòng chảy trên 25cm/s chiếm ưu thế tuyệt đối, tốc độ trung bình đạt 40-60cm/s và mạnh 
nhất có thể đạt trên 1m/s. Thực tế dòng chảy với tốc độ lớn như vậy đã làm cho lòng lạch sâu bị xói 
sâu, thành dốc, trơ lớp sét dưới đáy. Một điều đặc biệt xảy ra ở đây là thời gian dòng chảy có hướng 
qua lạch về phía cửa Lạch Huyện chiếm đến 60% - 70%, tức là ngay cả khi triều rút vẫn có dòng chảy 
hướng về phía cửa Lạch Huyện. Có lẽ đây là nguyên nhân làm cho lòng lạch sâu dần về cửa Lạch 
Huyện và làm cho bãi bồi phía Lạch huyện được bồi đắp bằng các loại vật liệu thô dần về phía cửa 
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sông. Hướng dòng chảy qua Lạch Trương về phía cửa Lạch Huyện chiếm ưu thế có thể được giải thích 
như sau: 

Khi triều dâng, nước bị dồn ép trước đảo cao hơn mực nước ở cửa Lạch Huyện tạo ra dòng chảy 
qua Lạch Trương đổ vào Lạch Huyện và vào sâu trong sông. Dòng này tồn tại đến thời điểm nước ở cửa 
Lạch Huyện tạm dừng không chảy vào trong sông nữa, thông thường là qua thời điểm ở bến Gót đạt đỉnh 
triều 1 - 2 giờ. Sau đó là thời điểm nước dừng tạm thời và bắt đầu rút. Dòng chảy sau đó qua Lạch 
Trương có hướng ngược với ban đầu, song tốc độ nhỏ hơn. Ngược lại phía cửa Lạch Huyện dòng triều 
rút tăng nhanh hơn khi triều dâng, đến một thời điểm nào đó tốc độ dòng chảy mạnh phía cửa Lạch 
Huyện làm giảm áp lực nước đáng kể so với áp lực nước trong Lạch Trương. Sự chênh áp lực này đã đổi 
hướng dòng chảy ở Lạch Trương về phía cửa Lạch Huyện và sau đó hướng ra biển. Tương tự như vậy 
quá trình đó xảy ra phía cửa Nam Triệu, song tốc độ dòng chảy và thời gian có khác hơn vì ở đây lạch 
nông và rộng. 

Qua phân tích thành phần dòng chảy đo tại các cửa Nam Triệu, Lạch Huyện và trong Lạch 
Trương cho thấy thành phần chính chủ yếu là dòng chảy nhật triều (chu kỳ 25 giờ) và dòng dư dồn (do 
khối nước triều bị dồn ép và dòng sóng). Thành phần dòng chảy bán nhật triều (12 giờ) và 1/4 ngày (6 
giờ) mạnh dần trong những ngày nước kém, khi mà thuỷ triều tăng dần tính chất bán nhật triều. Các 
elip phân bố hướng và tốc độ dòng triều có dạng rất hẹp với hướng trục lớn gần trùng với trục lòng 
dẫn kênh lạch và cửa sông. Đặc điểm này hoàn toàn phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng ven bờ: 
hướng dòng chảy chủ yếu do nước triều dâng - rút. 

Trong thành phần dòng chảy dư dồn của những ngày có sóng gió phát triển phải kể đến dòng 
sóng ven bờ, nhưng thời kỳ mùa đông khả năng xuất hiện dòng sóng nhỏ. 

Ngoài các dòng chính chủ yếu đã nêu trên còn có dòng trôi do gió gây ra. Như trên đã phân 
tích gió thời kỳ mùa đông chỉ ảnh hưởng chủ yếu đối với phía đông đảo Cát Hải (Lạch Huyện), nơi 
sông mở rộng thông với vịnh Hạ Long ở phía Đông Bắc và tầng nước trên mặt khoảng 1m. Dòng trôi 
có hướng lệch so với hướng gió trên mặt nước (từ 00 - 450) và càng xuống sâu góc lệch càng lớn và có 
thể đạt 1800 so với hướng gió trên mặt. Nhưng vận tốc dòng trôi không lớn, qua tính toán vận tốc dòng 
trôi chỉ đạt 20cm/s với vận tốc gió trên mặt nước 10cm/s. Nhưng ở khu vực nghiên cứu, dòng trôi khi 
có gió thổi mạnh thực tế đã bị dòng triều và các loại dòng khác lấn át hẳn đi. Ở khu vực Cát Hải dòng 
chảy đạt tốc độ lớn chủ yếu là ở 2 cửa sông và các lạch triều khi triều dâng - rút. Còn các khu vực 
khác (Văn Chấn - Gia Lộc) dòng chảy ven bờ yếu hẳn rất nhiều so với thời kỳ mùa hè. Trong những 
ngày triều cường ở mũi Hoàng Châu dòng chảy nhật triều có thể đạt 0,9 - 1,0m/s. Ngược lại dòng bán 
nhật triều và dòng chảy với chu kỳ 6 giờ chỉ đạt tốc độ 0,1 - 0,2m/s. Dòng chảy dư (do nước sông đổ 
ra, dòng trôi do gió…) đạt tới vận tốc 0,2 - 0,35m/s trong những ngày có gió to và mưa lớn. Ở trong 
cửa sông, dòng sóng ven bờ ít đạt tốc độ nguy hiểm bằng đoạn đê kè trước biển vì đã có các van chắn 
cát phía ngoài che chắn làm giảm hầu hết năng lượng sóng trước khi đi vào trong sông. Ngoài dòng 
chảy sóng, dòng trôi trên mặt kết hợp với dòng triều rút có thể tạo ra dòng chảy tổng hợp với tốc độ 
1,2 - 1,3m/s rất dễ rửa trôi đưa vật liệu từ trong cửa sông ra ngoài biển. 

Ở đoạn bờ từ đê Văn Chấn tới trước cửa đồn công an biên phòng số 30, dòng sóng ven bờ do 
sóng vỗ bờ gây ra chỉ đạt tốc độ cao khi có sóng gió hướng Đông Nam và Nam trong thời điểm nước 
triều cường. Dòng chảy chủ yếu vùng ven bờ vẫn là dòng thuỷ triều. Khi tới bờ, dòng thuỷ triều phân 
làm 2 nhánh chảy về hai phía cửa sông tạo thành 2 tiểu hoàn lưu trước Văn Chấn và Hoà Quang. Tuy 
cường độ dòng chảy ở 2 tiểu hoàn lưu này không mạnh bằng thời kỳ mùa hè, song dòng ven gần bờ do 
bị dồn ép trong kênh hẹp tạo ra dòng chảy với tốc độ 0,8 - 0,9m/s ở trước cửa đồn công an biên phòng 
và trước đê Văn Chấn, lòng kênh hẹp, dòng chảy có thể đạt tốc độ trên 1m/s cuốn trôi các vật liệu bở 
rời dưới đáy kênh, trong lòng kênh còn trơ lại chủ yếu là sét có độ kết dính tốt. 

Như vậy trong điều kiện khí tượng hải văn tương đối bình thường ở cuối mùa chuyển tiếp từ 
đông sang hè, ở cửa sông Nam Triệu dòng chảy tổng hợp (chủ yếu là dòng nhật triều) với tốc độ có thể 
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rửa trôi trầm tích bở rời (>25cm/s) chiếm tỷ lệ cao, tới 74%. Dòng chảy ở trong cửa sông mang vật 
chất lơ lửng giảm tốc độ ở ngoài ngưỡng cửa, đặc biệt là ở vùng tâm hai tiểu hoàn lưu. Chính ở đây có 
điều kiện thuận lợi cho việc bồi lắng vật liệu. Ngoài ra, việc nạo vét thông lạch tàu đổ bùn cát sang hai 
bờ kênh dẫn cũng góp phần làm cho các van cát dọc cửa sông được tôn cao thêm và kéo dài ra. 

Ở trong ngưỡng cửa sông, dòng chảy tổng hợp khi thuỷ triều rút có tốc độ lớn đã rửa trôi các 
trầm tích bở rời dưới đáy kênh đưa ra biển, còn trơ lại dưới đáy và sườn kênh chủ yếu là sét dẻo kết 
dính tốt- hiện tượng tương tự như lạch trước đồn công an biên phòng. 

Ở cửa Nam Triệu trong những năm gần đây sau khi lấp cửa Cấm chủ lưu khá tập trung về phía 
bờ biển Cát Hải khi đó xiên chếch bờ Cát Hải dưới một góc nhọn phía cửa kênh Cái Tráp, đã làm tăng 
khả năng chống xói lở bờ ở đoạn cửa Cái Tráp - Hoàng Châu và nhất là khu vực trạm đèn biển Nam 
Triệu. 

Ở đoạn bờ từ kè Văn Chấn tới cửa đồn công an biên phòng trong mùa chuyển tiếp không bị 
ảnh hưởng của sóng gió hướng Đông Bắc. Riêng sóng gió hướng Đông (tần suất trung bình khoảng 
50%) ít ảnh hưởng tới bờ Cát Hải, do vị trí nằm sâu trong vịnh nước nông được dãy núi đá vôi đảo Cát 
Bà che chắn hướng Đông. Về cuối mùa khoảng từ cuối tháng IV, sóng gió hướng Đông Nam và Nam 
mạnh dần; sóng vỡ bờ và dòng sóng ven bờ gây ảnh hưởng tới khu vực này trong những ngày nước 
triều cường. Song nhìn chung mức độ ảnh hưởng yếu giữ ổn định cho đoạn bờ vùng nghiên cứu. Chế 
độ dòng chảy trong mùa hè nhìn chung cũng tương tự hai mùa kể trên song với cường độ lớn hơn. 

Theo tài liệu nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu biển Hải Phòng - Viện Hải dương học, hệ 
thống dòng chảy ven bờ Cát Hải như sau: 

Dòng triều: Tại lạch Nam Triệu và Lạch Huyện dòng triều mang tính thuận nghịch. Dòng nhật 
triều với chu kì 25 giờ có giá trị áp đảo, tốc độ đạt 1,0m/s. Tốc độ dòng triều cực đại thường ở mức 
triều dâng hoặc triều rút ngay qua mực nước biển trung bình. Khi triều lên tốc độ dòng triều đạt cực 
đại xảy ra trước đỉnh triều 6 - 9 giờ. 

Dòng bán nhật triều có giá trị không lớn lắm, thường nhỏ hơn 0,1m/s. 
Hướng dòng triều ở bãi Hoàng Châu và Hoà Quang song song với bờ, dòng triều bãi Văn Chấn 

và Gia Lộc không song song mà tạo thành một góc khá lớn với bờ cả khi triều lên và triều rút (Hướng 
chảy lên 1300, chảy xuống 1500). Khi triều cường, hiện tượng này tạo điều kiện sóng phá huỷ mạnh 
hơn. 

- Dòng dư:  
+ Dòng sông: ở lạch Nam Triệu, dòng chảy do sông đạt đến 0,3m/s, tốc độ cao hơn về mùa hè, 

nó định hướng theo lòng lạch. 
+ Dòng chảy do gió: Có giá trị không lớn, với tần suất gió ưu thế 5 - 10 m/s, tốc độ dòng chảy 

chỉ 0,1 - 0,15m/s. Hướng của dòng chảy do gió định theo hướng bờ, ổn định hướng Tây - Tây 
Nam trong năm. 

+ Dòng sóng: Do điều kiện địa hình (có hai chương cát Hoàng Châu và Hoàng Dày chắn bên), 
độ sâu bờ ngầm nông, thoải, dòng sóng ven bờ Cát Hải đạt 0,1 - 0,2m/s, có hướng ổn định và 
mạnh hơn vào mùa hè, dòng sóng dọc bờ phân kỳ rất rõ ở Gia Lộc, định hướng chảy về hai 
phía Hoàng Châu và Bến Gót. 
Dòng chảy tổng hợp:  
Với địa hình ven bờ đảo Cát Hải có nhiều luồng lạch án ngữ cùng với vị trí của bán đảo Đồ 

Sơn ở phía tây và Cát Bà ở phía Đông, kéo dài ra biển đã dần ép khối nước thuỷ triều tạo thành mặt 
nước không đều vùng ven bờ từ đó gây ra dòng chảy Gradien có hướng thay đổi phức tạp ở cửa Nam 
Triệu. Dòng chảy tổng hợp gồm: Dòng nhật triều, bán nhật triều, dòng chảy do gió, dòng sóng, dòng 
Gradien. Tốc độ tổng hợp đạt 1,0 - 1,2m/s. 

Ở ven bờ Cát Hải, dòng tổng hợp mang đặc tính của dòng triều ở Lạch Huyện và Nam Triệu, 
dòng triều lên định theo hướng lòng, tốc độ cực đại lên đến 1m/s. Ở hai lạch đầu chương Hoàng Châu 
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và Hoàng Dày, thời gian dòng chảy lên kéo dài 12-16 giờ, trong khi thời gian chảy rút chỉ 6 - 8 giờ. 
Tốc độ dòng chảy tổng hợp khi triều lên lớn hơn hẳn khi triều xuống, đạt cực trị 0,9m/s ở Hoàng Châu 
và 0,82m/s ở Hàng Dày, trong khi tốc độ cực đại dòng tổng hợp khi triều xuống ở đầu Hàng Dày chỉ 
0,5m/s. Ở gần bờ, khi triều lên dòng tổng hợp từ ngoài hướng vào phân kỳ rất rõ ở phía ngoài Gia Lộc 
chảy về 2 phía Hoàng Châu và Bến Gót. Sự phân hoá dòng chảy tổng hợp ở ven bờ Cát Hải dọc địa 
hình bị ảnh hưởng của sự khác nhau giữa 2 chế độ triều Hòn Gai và triều Hòn Dấu. Thời gian bắt đầu 
dòng triều lên hoặc xuống ở bến Gót lớn hơn 3 - 4  giờ so với Hoàng Châu. 

Theo thống kê về các trận bão đổ bộ trước đây: Bão thường đổ bộ trong thời điểm triều kiệt. 
Tuy nhiên, quy luật này không hoàn toàn chính xác, năm 2005, bão đã đổ bộ khi triều cường. Thời 
gian bão đổ bộ duy trì dài, nên đã làm hư hại nặng nề các công trình đê biển khu vực bão đổ bộ và lân 
cận. Từ đặc điểm về chế độ dòng chảy của khu vực này cho thấy việc vận chuyển bùn cát khá phức tạp, 
diễn biến bồi xói cùng đồng thời xảy ra. 
2.1.4.3 Sóng gió: 

Sóng có độ cao lớn thường tập trung vào tháng 5, 11, lớn nhất là vào tháng 7, tháng 9 (h = 
5,6m). 

Trong mùa gió mùa đông bắc, độ cao sóng không lớn, tại vùng Lạch Huyện và cửa Nam Triệu 
do được đảo Cát Bà che chắn, các sóng lớn nhất quan trắc được trong mùa này chỉ xuất hiện ở hướng 
Nam (S) và Đông Nam (SE). Sóng hướng Đông (E), Đông Nam (SE) và hướng Nam (S) gây nguy 
hiểm với cửa Nam Triệu và Lạch Huyện. 

Các yếu tố cực trị quan trắc được tại Hòn Dấu ngày 3 tháng 7 năm 1964: 
- Độ dài sóng 210m hướng Nam. 
- Chu kỳ 11s 

Bảng 2-16. Kết quả thống kê các đặc trưng sóng ở Hòn Dấu 

Tháng 

Đặc trưng 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

Độ cao (m) 2,8 2,2 2,3 2,8 3,5 4,0 5,6 5,0 5,6 2,4 2,1 2,1 5,6
Hướng S ESE E SSE SSE SE S E E E S NE SE
Ngày 28 20 19 19 4 19 3 13 20 20 1 1 20,9
Năm xuất hiện 1957 1969 1976 1976 1959 1975 1964 1968 1975 1960 1959 1963 1975
Độ dài (m) 63 63 67 80 62 66 210 91 96 90 65 47 210
Hướng SE E SE SSE ESE SW S S S ESE E NE S 
Ngày 22 2 2 11 21 13 12 12 2 24 8 23 12,7
Năm xuất hiện 1964 1983 1974 1959 1957 1961 1962 1962 1962 1971 1983 1971 1962
Chu kỳ (s) 9,1 7,6 7,5 9,3 9,3 8,2 11,0 7,7 7,72 6,8 6,7 7,1 11
Ngày 28 26 2 22 25 17 3 12 2 13 23 3 3,7
Năm xuất hiện 1957 1973 1973 1958 1957 1959 1964 1962 1962 1957 1976 1976 1964

Nguồn: Đài KTTV khu vực Đông Bắc, 1975 - 2005 

2.1.4.4 Bùn cát bờ biển đảo Cát Hải và cơ chế vận chuyển bùn cát 
Hướng di chuyển của bùn cát: Hoàn lưu di chuyển của dòng bùn cát phụ thuộc vào hướng 

dòng chảy tổng hợp, trong đó chủ yếu là dòng triều. Di chuyển bùn cát dọc bờ do sóng là quan trọng 
nhưng không giữ vai trò chủ đạo. 

- Khi triều lên, dòng bùn cát di chuyển ngang từ đáy sườn ngầm vào phía bờ, phù hợp với dòng 
bờ và phương truyền sóng. Khi vào sát gần bờ, dòng bùn cát phân kỳ ở phía ngoài Gia Lộc 
thành 2 nhánh. Nhánh thứ nhất di chuyển qua lạch Hàng Dày hợp với dòng từ Lạch Huyện 
vào di chuyển lên Gót ở phía Bắc, nhánh thứ 2 di chuyển qua lạch Hoàng Châu rồi hợp với 
dòng từ cửa Nam Triệu lên phía Tây Hoàng Châu. 
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- Khi triều rút, dòng bùn cát chủ yếu di chuyển xuôi xuống theo hướng dòng triều ở Lạch Huyện 
và Nam Triệu, sát rìa đông Chương Hàng Dày và phía Tây Hoàng Châu. Chỉ một bộ phận thứ 
yếu của dòng bùn cát đi lên lúc triều lên quay ngược lại qua hai lạch đã nêu ở trên để trở về khu 
bờ ngầm phía ngoài Cát Hải. 

- Hai nhánh dòng bùn cát nói trên có xu hướng chung lệch về hướng chương Hoàng Châu, gây 
ra tình trạng bồi đáy ngầm phía chương Hoàng Châu bào mòn đáy nửa lớn hơn phía chương 
Hàng Dày. Với cơ chế hoàn lưu bùn cát như vậy, khu vực ven bờ Cát Hải bị thiếu hụt bồi tích. 
Lưu lượng dòng bùn cát tổng hợp: Kết quả tính toán theo phương pháp thuỷ thạch động lực 

thấy rằng: Lượng bùn cát hàng năm bị đưa ra khỏi ven bờ Cát Hải khoảng 586.000m3 (qua lạch Hoàng 
Châu 442.000m3). Lượng bùn cát đưa lại 227.000m3 (qua lạch Hoàng Châu 161.000m3). Lượng bồi 
tích thiếu hụt 341.000 m3 (qua lạch Hoàng Châu 282.000m3). 

Với các loại sóng có chiều cao Hs ≤ 2,0m thịnh hành ở khu vực, tốc độ chảy ven bờ (Vb) 
không lớn lắm so với dòng chảy rút ra, tốc độ dòng chảy sóng lớn nhất ở khu vực kè Gia Lộc V = 
1,4m/s. Trước đê Văn Chấn: V = 1,2m/s. 

Tại đoạn Văn Chấn - Hoàng Châu, hướng chính của dòng sa bồi từ Đông sang Tây, động lực 
chính là dòng triều và dòng sóng dư được tăng cường. Trong thời kỳ mùa hè, dòng sóng đóng vai trò 
quan trọng trong quá trình vận chuyển bùn cát ở khu vực giữa đảo, ngược lại hai phía Hoàng Châu và 
Hòa Quang, vai trò chính là dòng triều. Song dòng triều luôn thay đổi hướng và tốc độ có tính chất chu 
kỳ, dòng sa bồi ở hai khu vực này luôn thay đổi trong khoảng thời gian 1 ngày. 

Kết luận: Từ đặc điểm về địa lý, địa hình, địa chất, kết hợp với đặc điểm về khí hậu, cùng với 
chế độ thuỷ hải văn của khu vực đảo Cát Hải cho thấy đây là một vùng bờ biển đặc trưng của khu vực 
ven biển Bắc Bộ. Vùng bờ đảo Cát Hải nằm kẹp giữa hai cửa sông, có địa hình và địa chất phức tạp. 

Nguyên nhân về nguồn gốc xói lở đảo liên quan đến sự hình thành và quá trình phát triển, tiến 
hoá của đảo. Đảo Cát Hải được hình thành từ chế độ bồi tụ cửa sông, châu thổ, trong quá trình phát 
triển. Do mức xâm thực cơ sở nâng cao và năng lượng sóng mạnh lên, đảo nằm trong điều kiện động 
lực môi trường khác hẳn nên đã bị xói lở, chủ yếu xâm thực ngang bờ kết hợp với bào mòn đáy. 

Tình trạng xói lở đảo Cát Hải gây ra những hiệu quả tiêu cực cả về mặt xã hội, đe doạ trực tiếp 
cuộc sống của nhân dân sát bờ đảo và cả phía trong đảo, hạn chế khả năng đầu tư phát triển kinh tế và 
xây dựng hạ tầng trên đảo, không đáp ứng được chiến lược phát triển của khu vực vào thành phố. Nếu 
vấn đề xói lở đảo được giải quyết, Cát Hải có thể trở thành một trung tâm thuỷ hải sản, dịch vụ và khai 
thác biển, du lịch. 

Sau khi phân tích các tài liệu cơ bản về địa hình, địa chất, dòng chảy sóng, dòng chảy gió, 
dòng triều, bùn cát... xác định được nguyên nhân chủ yếu gây xói lở bờ đảo Cát Hải như sau: 

- Dòng chảy khu vực đảo Cát Hải là dòng tổng hợp liên quan đến tính đẳng tốc và bất đẳng thời giữa 
dòng lên, dòng xuống qua vùng bờ và 2 lạch đầu chương Hoàng Châu và Hàng Dầy. 

- Nằm kẹp giữa hai cửa sông lớn, phía Nam là nơi hứng sóng gió Cát Hải chịu tác động mạnh 
mẽ của các yếu tố ngoại sinh: Mùa hè sóng gió thịnh hành phía Đông Nam, Nam, Nam Đông 
Nam. Triều cường khi triều lên cao sóng trực tiếp đánh vào đê kè với áp lực lớn . 

- Sóng vỡ ngay sát chân đê, kè, tạo thành dòng chảy sóng với tốc độ lớn, làm rửa trôi các trầm tích 
hạt mịn thậm chí cả hạt trung. Hiện tượng moi đáy này làm cho chân kè bị bào mòn nghiêm trọng 
gây sạt lở mái kè. Hiện tượng này xảy ra với cường độ mạnh trong thời gian bão đổ bộ vào đảo 
trùng với giai đoạn triều cường. 

- Tại các cửa sông tốc độ dòng chảy khá lớn, đặc biệt là khi triều rút. 
- Địa chất nền đê yếu. 
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Như vậy, công trình bảo vệ bờ biển Cát Hải cần phải đáp ứng được các yêu cầu: giảm năng 
lượng sóng, ngăn chặn dòng bùn cát dọc bờ và đủ sức chống chọi gió to, sóng lớn trong các trận bão. 
Thiết kế công trình dựa theo ba tiêu chí: giảm sóng, ngăn cát và củng cố bờ. 
2.1.4.5 Sa bồi luồng tàu  
a) Sa bồi luồng tàu sông Cấm 

Đoạn luồng tàu sông Cấm từ Cầu tàu số 0 đến kênh Đình Vũ là đoạn luồng đầu tiên nối cảng 
Hải Phòng với vùng biển sau có chiều dài khoảng 8,5km, chảy qua giữa địa phận thành phố Hải Phòng 
(bờ phải) và huyện Thuỷ Nguyên (bờ trái). Đoạn cửa sông Ruột Lợn - kênh Đình Vũ dài khoảng 
6,0km, có hướng tuyến NW-SE. Trên mặt bằng, đoạn sông Cấm từ Phà Bính đến kênh Đình Vũ là 
đoạn sông uốn cong không hoàn thiện, độ cong nhỏ, đỉnh cong nằm ở ngã ba cửa sông Ruột Lợn. Theo 
cách phân loại hình dạng lòng dẫn, đoạn sông nghiên cứu có thể xếp vào loại đoạn sông cong có dạng 
“vai trâu” thuộc nhóm có hình dạng cong gấp khúc. 

Chiều rộng mặt nước ngang cao trình +2,0m (Hệ Hải đồ) đoạn từ cầu tàu số 0 đến cửa sông 
Ruột Lợn thay đổi trong khoảng 300m đến 500m. Trên mặt cắt dọc luồng nơi cạn nhất có cao độ -
5,0m. Lòng dẫn đoạn sông này đang ở trong quá trình bị sa bồi. Qúa trình xâm thực ngang phát triển, 
trục lòng dẫn trước đây nằm lệch về bờ phải nay đang có xu thế dịch chuyển sang bờ trái vời tốc độ < 
2,0m/năm. Tốc độ bồi lấp lòng dẫn < 0,1m/năm. Độ sâu lòng dẫn trung bình đạt -6,0m. 

Chiều rộng mặt nước ngang cao trình +2,0m đoạn từ cửa sông Ruột Lợn đến kênh Đình Vũ 
khoảng 300m đến 350m. Trên mặt cắt dọc luồng nơi cạn nhất có cao độ -4,1m tại đoạn cạn hạ lưu ngã ba 
Ruột Lợn và -4,4m đến -4,6m ở Hạ Đoạn. Đáy lòng dẫn đoạn này cũng có xu thế bồi nhưng tốc độ bồi 
chậm hơn nhiều so với trước đây. Độ sâu đáy luồng dao động từ - 9,5m đến -4,5m ở đầu kênh Đình Vũ. 
Tại khu vực gần cửa Ruột Lợn bờ phải bồi mạnh dẫn đến trục lòng dẫn hơi lệch về phía bờ trái. Đoạn 
gần kênh Đình Vũ trục lòng dẫn chuyển sang bờ phải với tốc độ dịch chuyển khoảng 3 - 4m/năm. 

Kết quả phân tích số liệu và chập bình đồ các năm điển hình 1961, 1984 và 1987 cho thấy tình 
hình diễn biến đoạn sông Cấm như sau: 

Đỉnh cong trục động lực có sự thay đổi nhỏ và có xu thế di chuyển về hạ lưu (Y), lấn sâu vào bờ 
cong (X), bán kính cong tại các đoạn cong giảm nhỏ dẫn đến các lạch sau tự nhiên lệch khỏi tim tuyến 
luồng tàu làm cho chiều dài gềnh cạn (L) tăng lên. 

Mặt cắt dọc theo đường trũng sâu liên tục bị nâng lên mặc dầu chiều rộng đoạn sông này 
dường như bị thu hẹp lại theo thời gian với sự xuất hiện ngày càng nhiều các công trình nhân tạo. 

Hậu quả của qúa trình diễn biến trên và sa bồi do lắng đọng phù sa sông ngòi là khối lượng 
nạo vét duy tu luồng tàu hàng năm trên đoạn sông này ngày một gia tăng. 

Trên thực tế, mặc dầu việc nạo vét duy tu hàng năm được tiến hành khá đều đặn nhưng độ sâu 
luồng sau nạo vét cũng chỉ duy trì được một thời gian ngắn khoảng 3 - 6 tháng. Sau mỗi mùa lũ, cao 
độ đỉnh gềnh cạn trên luồng gần như trở lại trạng thái tự nhiên trước nạo vét duy tu. Hiện tượng tái bồi 
đắp lấp luồng nạo vét đó làm giảm khả năng thông qua tàu thuyền của luồng mà hệ quả là ảnh hưởng 
đến hiệu quả khai thác cảng Hải Phòng thời đó. 

Sự thay đổi trục tự động lực đoạn sông được lượng hoá và thể hiện: 
Kênh Đình Vũ dài hơn 1,0km, thẳng & có hướng NW-SE. Chiều rộng đoạn đầu kênh khoảng 

250m & đoạn cuối kênh khoảng 300m. Trên mặt cắt dọc kênh nơi cạn nhất có cao độ -4,5m (đoạn đầu 
kênh theo tài liệu năm 1990). Đặc điểm diễn biến đoạn kênh Đình Vũ qua tài liệu địa hỡnh 1962, 1983, 
1987, 1990 cho thấy như sau: 

Hiện tượng nổi bật nhất đối với đoạn kênh này là hiện tượng xâm thực ngang để mở rộng lòng dẫn. 
Qúa trình mở rộng mặt cắt ngang đồng thời kéo theo hiện tượng sa bồi do bùn cát trong dòng chảy lắng 
đọng xuống kênh giảm chiều sâu chạy tàu qua kênh. 
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Kết quả chập các mặt cắt ngang điển hình của kênh (thượng, hạ lưu và giữa kênh) cho thấy 
dòng dẫn kênh bị xúi lở trung bình hàng năm khoảng 1.000m3/năm nhưng chiều sâu trên kênh lại bị 
giảm trung bình 2cm/năm.  

Tóm lại, các số liệu nghiên cứu về diễn biến đoạn sông, mức độ sa bồi luồng nạo vét của các 
chuyên gia Xô viết, Việt Nam từ những năm 1960 đến nay cho thấy sa bồi luồng tàu sông Cấm do hai 
nguyên nhân chính tạo thành gồm: 

Hiện tượng lắng đọng của phù sa trong dòng chảy xuống luồng đào do lượng bùn cát sông từ 
thượng nguồn đưa về vượt quá khả năng tải cát của dòng chảy trên đoạn sông. Mức độ sa bồi này đã 
được các chuyên gia Xô viết tiến hành phân tích số liệu thực đo trên hố cuốc thí nghiệm và xác định 
được P=0,67. 

Hiện tượng diễn biến trục động lực dòng chảy làm cho đáy luồng tàu nâng lên và lệch khỏi 
tuyến luồng tàu thiết kế. Từ các số liệu lịch sử và kết hợp với kết quả nghiên cứu trên mô hình toàn 
cầu hai chiều Mike21, các chuyên gia TEDI đã thiết lập được quan hệ giữa sự thay đổi vị trí trục động 
lực dòng chảy tại đoạn sông cong trên mặt bằng với chiều dài ghềnh cạn đoạn hạ lưu đỉnh cong ngang 
với cao trình -0,6m có dạng hàm bậc nhất Y ≅ 6,74X + 342,6 (trong đó Y là chiều dài ghềnh cạn (m) 
và X là giá trị di chuyển trục động lực tại đỉnh cong cửa sông Ruột Lợn). Phát hiện này cũng đã được 
dùng làm cơ sở cho việc đề ra giải pháp chỉnh trị đoạn sông Cấm trong những năm 1990-1996 nhằm 
giảm khối lượng nạo vét duy tu luồng hàng năm. 

Kết quả chỉnh trị luồng sông Cấm đó tiến hành với mục đích khắc phục yếu tố sa bồi do 
nguyên nhân diễn biến lòng dẫn đó thực hiện và mang lại hiệu quả đáng khích lệ cụ thể như: 

Về điều chỉnh trục động lực dòng chảy: Kết quả nghiên cứu trường dòng chảy đoạn sông trên 
mô hình toán 2 chiều Mike-21 dòng chảy trên đoạn sông đó được điều chỉnh cho thấy: Sau khi hoàn 
thành dự án năm 1996, lưu tốc trung bình thuỷ lực dọc trên tuyến luồng tàu tăng đáng kể, giá trị lưu tốc 
trên các đoạn ghềnh cạn ở mức nước +2,0m (sườn triều xuống) tăng từ 35% đến 60%, tại đoạn sông 
cong đạt 0,50-0,84m/s (lớn nhất là 0,84m/s). Trong điều kiện hiện nay, chế độ dòng chảy đoạn sông 
nghiên cứu đã có nhiều biến đổi có lợi. Ở mức nước +2,0m khi triều xuống vận tốc lớn nhất ở đoạn sông 
cong có thể đạt 1,05m/s (tăng 160% so với khi chưa xây dựng). Trục động lực dòng chảy khi triều xuống 
được điều chỉnh đã ổn định và phù hợp với tuyến luồng chạy tàu. 

Về điều chỉnh lòng dẫn: So sánh bình đồ khảo sát tháng IX /1990 (trước khi xây dựng hệ 
thống công trình chỉnh trị) với các bình đồ khảo sát năm 1999, 2000 và 2002 (sau khi hoàn thành dự 
án và đưa vào khai thác) thấy: Sau chỉnh trị, đoạn sông Cấm từ cảng Hải Phòng đến kênh Đình Vũ đã 
hình thành một tuyến lạch sâu ≥ 5,0m (tính từ mức “0” trên Hải đồ) kéo dài liên tục trên toàn bộ đoạn 
sông. Tuyến lạch sâu phù hợp với tuyến luồng chạy tàu thiết kế. Chiều rộng phần lòng dẫn có độ sâu ≥ 
5,0m (tính từ mức “0” trên Hải đồ) đạt từ 90m đến 130m. Đường trũng sâu trên đoạn sông đã tái lập 
trạng thái ổn định mới. Quan hệ độ sâu nước trên ghềnh cạn hạ lưu với bán kính cong trục động lực 
đoạn sông cong được xác lập có lợi cho việc duy trí độ sâu luồng chạy tàu [Hgc ∼ F (Rc)]. Trên mặt 
cắt dọc tim luồng tàu giờ đây cao độ đỉnh các ghềnh cạn đã sâu hơn –5,5m (trước khi chỉnh trị thường 
chỉ đạt –4,1m). Để duy trì cao độ đáy luồng tàu –4,5m quanh năm, hiện nay không còn phải tiến hành 
nạo vét để duy tu luồng. Khả năng duy trì chiều sâu chạy tàu trên đoạn luồng này ở mức –5,5m đã trở 
thành hiện thực. 

Kết quả của công tác chỉnh trị thể hiện rõ nét nhất qua các số liệu thống kê khối lượng nạo vét 
duy tu luồng hàng năm và thời gian duy trì độ sâu luồng các năm sau khi hoàn thành dự án và đưa vào 
khai thác. 
b) Sa bồi luồng tàu sông Bạch Đằng 

Đoạn từ hợp lưu kênh Đình Vũ đến đèn Cút dài khoảng 3,2km. Chiều rộng mặt nước ngang cao 
trình +2,0m khoảng 875m ÷1.125m. Trên mặt cắt dọc luồng nơi cạn nhất có cao độ -3,50m (KS.1994). 
Trong những năm sau khi xây dựng đập Đình Vũ đến nay, nhìn chung lòng dẫn bị bồi với tốc độ từ 
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0,08m/năm đến 0,10m/năm. Vực sâu gần kênh Đình Vũ chỉ còn -9,5m và tại đây trục lòng dẫn có xu thế 
dịch chuyển sang bờ phải với tốc độ 3m/năm. Độ sâu của tim lòng dẫn dao động từ -9,5m đến -0,4m (Đèn 
Cót). 

Đoạn từ Đèn Cót đến cửa sông Nam dài khoảng 2,8km, trong những năm gần đây bị bồi lắng 
nghiêm trọng. Chiều rộng lòng dẫn ngang mức nước +2,0m khoảng 2.500m. Trên mặt cắt dọc nơi cạn 
nhất có cao trình từ -4,4m ÷ -5,0m. Giống như đoạn thượng lưu, sau khi có đập Đình Vũ, đoạn sông 
này xuất hiện hiện tượng sa bồi có tốc độ khá lớn đạt 0,15m đến 0,25m/năm và trục lòng dẫn dịch 
chuyển về phía bờ trái với tốc độ 5 đến 8m/năm. Cao độ đáy trung bình đạt cao độ -4,0m đến -4,5m, 
trừ 1 đoạn gần cửa sông Nam Triệu cao độ chỉ -4,3m đến -3,5m. Khu vực gần đèn Phùng Văn Bằng 
xói với tốc độ cao, cao độ đạt tới -0,9m. 

Đoạn từ đèn Phùng Văn Bằng đến cửa Nam Triệu (phao số 22) dài khoảng 4,8km có cao độ đáy 
luồng tàu biến thiên từ -6,5m ÷ -11,0m; là đoạn cũng có xu thế bồi tụ nhưng quá trình của nó gắn liền với 
sự gia tăng độ dài ngưỡng cạn cửa Nam Triệu. 

Kết quả phân tích số liệu và chập bình đồ các năm điển hình 1936, 1962, 1973, 1983, 1985, 
1992 cho thấy tình hình diễn biến đoạn sông Bạch đằng như sau: 

Luồng lạch đoạn sông Bạch Đằng trước đây khá sâu nhưng các khảo sát trong năm 1984 phát 
hiện thấy chiều sâu luông bị giảm khá lớn. 

Trên mặt bằng, đường trũng sâu có sự giao động đột biến. Bán kính cong tại đoạn cong Đèn 
Cót, Phùng Văn Bằng sau khi bị giảm nhỏ đột biến lại trở về hình dạng như những năm 1962. 

Chiều rộng mặt cắt ngang đoạn thượng lưu có xu thế thu hẹp trong lúc đó càng về hạ lưu càng có 
xu thế mở rộng thông qua quá trình xâm thực ngang. Tại đoạn bờ đảo Đình Vũ và bờ đảo Cát Hải diện tích 
mặt cắt giảm nhanh vì chiều sâu trung bình giảm. 

Tóm lại, các số liệu nghiên cứu về diễn biến đoạn sông, mức độ sa bồi luồng nạo vét của các 
chuyên gia TEDI trong những năm gần đây cho thấy sa bồi luồng tàu sông Bạch Đằng do hai nguyên 
nhân chính tạo thành gồm: 

Hiện tượng lắng đọng của phù sa trong dòng chảy xuống lòng đào do lượng bùn cát sông từ 
thượng nguồn đưa về vượt qua khả năng tải cát của dòng chảy trên đoạn sông. Mức độ sa bồi này bước 
đầu đã được các kỹ sư của TEDI xác định sơ bộ thông qua mô hình vận chuyển bùn cát Mike21 vào 
khoảng 21% lượng bùn cát thông qua đoạn sông (khi chưa xây dựng công trình chỉnh trị) và tương tự 
đối với giai đoạn sau khi xây dựng công trình chỉnh trị 1992-1996 là 5%. 

Hiện tượng diễn biến trục động lực dòng chảy làm cho đáy luồng tàu nâng lên và lệch khỏi 
tuyến luồng tàu thiết kế trong những năm sau đắp đập Đình Vũ cũng là một nguyên nhân quan trọng. 
Kết quả này được phát hiện trên cơ sở chập địa hình các năm điển hình theo phương thẳng đứng và 
phương ngang. Sự thay đổi lòng dẫn cũng gián tiếp làm giảm lưu tốc khi triều xuống mà theo đó là 
làm giảm khả năng tải cát của dòng chảy ra khỏi đoạn sông. Kết quả tính toán trên mô hình phần nào 
đã minh chứng cho nhận định trên. 

Rất tiếc là trong quá trình nạo vét khai thác luồng nạo vét trên sông Bạch Đằng chưa có các 
khảo sát đo đạc định kỳ liên tục trong một năm nên hiện chưa xác định được mức độ sa bồi như đối 
với hố cuốc thí nghiệm mà các chuyên gia Xô Viết thực hiện đối với sông Cấm. 
c) Sa bồi luồng tàu cửa Nam Triệu 

Từ cửa sông Nam đến mom Hoàng Châu: 
Tài liệu đo đạc năm 1990 và năm 1995 cho thấy địa hình lòng dẫn biến đổi mạnh. 
Bờ trái (đoạn gần Ninh Tiếp và Hoàng Châu) bị xói lở tới 100m đạt tốc độ đến 20m/năm. Đáy 

trục lòng dẫn dịch chuyển sang bờ trái với tốc độ 20-25m/năm. 
Độ sâu đáy dọc trục bị bồi cao từ 1,0m-1,2m. Điểm có độ sâu lớn nhất vào năm 1990 là -

10,6m nay chỉ còn -9,2 đến 9,3m. 
Từ mom Hoàng Châu đến đèn AVAL (Phao 16): 
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Hướng và hình dạng lòng dẫn ít biến đổi, nhưng độ sâu bị bồi lên đáng kể với tốc độ 0,15m 
đến 0,20m (đoạn hàng năm không nạo vét), đặc biệt với khu vực gần đèn AVAL và phao số 16 có tốc 
độ bồi lắng lớn. 

Theo dõi các trắc ngang định kỳ trên luồng tàu Nam Triệu sau mỗi lần nạo vét cho đến trước 
kỳ nạo vét của mùa sau trong nhiều năm cho thấy: Tốc độ bồi lấp trung bình trong mùa mưa đạt 
0,25m/tháng và 0,15m/tháng vào mùa khô. 

Khu vực phía Nam đèn AVAL, doi cát dọc cửa sông phát triển theo cả chiều dài và chiều 
ngang và đã ép vào gần luồng với tốc độ từ 40m/năm đến 60m/năm. 

Từ phao 16 đến phao 0: 
Từ phao 16 đến phao 12/12 (Từ TN 15 đến TN 19): đây là đoạn luồng có tốc độ bồi lấp cao 

hơn cả trên toàn tuyến. Vào mùa mưa tốc độ bồi lấp trung bình đạt 0,25m/tháng, trong khi đó vào mùa 
khô là 0,20m/tháng. Tuy nhiên có trường hợp ngoại lệ khi bão đổ bộ vào khu vực nghiên cứu, lúc đó 
tốc độ bồi lấp trong mùa mưa sẽ vượt xa số liệu ở trên. Một dẫn chứng để chứng minh điều này là 
trong đợt nạo vét trước mùa mưa năm 1996, do ảnh hưởng sớm của gió mùa Tây Nam và bão cao trình 
dự kiến nạo vét không thực hiện được. 

Từ phao 11/12 đến phao 5/6 (TN7 đến TN13): 
+ Từ phao 11/12 đến phao 7/8 tốc độ bồi lấp trung bình đạt 0,14/tháng (Mùa khô) và 

0,10m/tháng (Mùa mưa) 
+ Từ phao 7/8 đến phao 5/6 tốc độ vồi lấp chỉ đạt 0,05m/tháng (Mùa khô) và 0,08m/tháng (Mùa 

mưa) 
Từ phao 5/6 đến phao 0 (TN 1 đến TN 5) 
Đây là khu vực không nạo vét hàng năm. Tốc độ bồi lấp không đáng kể trung bình chỉ 

0,1m/năm. 
Tóm lại: Trên luồng biển Nam Triệu đoạn luồng lân cận phao 16 đến phao 11/12 có tốc độ bồi 

lấp cao nhất, đạt 0,25m/tháng (mùa mưa) và 0,17m/tháng (mùa khô). Độ dày của lớp sa bồi sau 5 
tháng so với chiều dày nạo vét là 90% (mùa mưa) và gần 60% (mùa khô). 

Nguyên nhân gây ra sa bồi chủ yếu đối với luồng nạo vét là sóng do gió và dòng triều thứ đến 
là sự lắng đọng phù sa trong sông đổ ra biển qua cửa Nam Triệu. Lượng bùn cát do sông hàng năm 
cung cấp cho vùng cửa Nam Triệu vào khoảng 3,04 triệu tấn/năm. 

Từ số liệu đo đạc định kỳ theo dõi luồng nạo vùng cửa Nam Triệu năm 1992-1996, các kỹ sư 
TEDI đã xác định được hệ số sa bồi trung bình năm của luồng tàu ở đây khá lớn và đạt vào khoảng 
P=0,95. 
d) Sa bồi luồng tàu cửa Lạch Huyện 

Nhờ có đặc điểm điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, luồng tàu Lạch Huyện được che chắn bởi 
đảo Cát Bà, Cát Hải nên ảnh hưởng của sóng đến từ hướng NE, W được giảm thiểu. Sóng các hướng S, 
SW tuy gây ảnh hưởng nhiều hơn đối với luồng tàu nhưng cũng bị suy giảm khi vượt qua vùng cửa 
sông Nam Triệu. Xem xét nguồn gốc trầm tích của doi cát ở phía Tây luồng tàu Lạch Huyện cho thấy 
có tính tương đồng với trầm tích của doi cát phía Tây luồng tàu Nam Triệu. Do vậy cũng có thể suy 
đoán rằng bùn cát này là từ các cửa sông Cấm, Lạch Tray, Văn úc và cửa Thái Bình đưa ra bồi tụ ở 
vùng cửa Nam Triệu rồi từ đó dưới tác động của sóng và dòng biển đưa đến bồi lắng ở phía Tây cửa 
Lạch Huyện. Theo các nghiên cứu trước đây, sa bồi trên luồng Lạch Huyện như sau: 

Đoạn cửa Kênh Tráp - Bến Gót: Tài liệu đo đạc năm 1990 và năm 1995 cho thấy: 
- Từ cửa Kênh Tráp xuống hạ lưu 3,5km, luồng tàu bị bồi với tốc độ 0,10 đến 0,15m/năm. 

Trước đây (năm 1990) đường đẳng sâu -4,0m nối liền từ Kênh Tráp xuống Bến Gót nhưng 
đến năm 1995 chỉ đến hạ lưu Kênh Tráp hơn 1km. Lạch sâu ngang cửa Kênh Tráp bị đẩy lùi 
về phía thượng lưu. Bãi bồi phía trước đảo Quả Xoài phát triển và kéo dài về phía Nam. 
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Nguồn gốc sa bồi chủ yếu là bùn cát từ trong sông (sông Chanh và sông Bạch đằng thông qua 
kênh Tráp). 

- Từ hạ lưu cửa Kênh Tráp 3,5km đến Bến Gót, địa hình lòng dẫn ít thay đổi. Tốc độ bồi lắng 
hàng năm chỉ đạt 0,02 đến 0,03m/năm. Theo tài liệu đo đạc từ trước đến thời điểm tháng 7 
năm 1997 thì đoạn luồng từ Kênh Tráp đến Bến Gót, mức độ sa bồi giảm đáng kể và có xu thế 
tiến dần đến ổn định. 
Từ Bến Gót đến ngang Xuân Đán: Trục lòng dẫn và địa hình đáy ít thay đổi. Riêng doi cát 

ngầm phía đuôi Bến Gót phát triển cả về chiều dài và chiều rộng. Khi đầu doi cát ra đến ngang Xuân 
Đán có hướng chuyển từ Nam Đông Nam sang hướng Đông và tiến vào gần luồng. 

Từ Xuân Đán đến phao số 0: Đoạn này có thể chia thành 2 phân đoạn: 
- Từ Xuân Đán vượt qua cồn cạn đến -4,0m: Do ảnh hưởng của doi cát dọc luồng, cồn cạn có 

xu hướng phát triển và được bồi lên với tốc độ 0,15 đến 0,2m/năm. Từ kết quả theo dõi hố đào 
thí nghiệm tại đây từ tháng 11/1995 đến tháng 7/1997 (20 tháng) có thể đi đến nhận định như 
sau: Cao độ đáy biển trước khi đào hố cuốc là -2,4m đến -2,5m. Sau khi đào, đáy hố cuốc có 
cao độ -5,0m đến -5,3m. Cao độ đáy hiện nay -3,43m đến -3,77m. Chiều dày bồi trung bình 
1,55m/20tháng (0,08m/tháng). Tốc độ bồi lắng thể hiện như sau: 
+ Mùa khô 1995-1996 (11/95 - 4/96)  V= 0,11m/tháng 
+ Mùa mưa 1996 (5 - 10/96)   V= 0,08m/tháng 
+ Mùa khô 1996- 1997 (11/96 - 4/97) V= 0,04m/tháng 
+ Chiều dày sa bồi 1 năm (từ 11/95 - 10/96) là 1,22m chiếm 45% độ sâu đào. 
+ Mức độ bồi đắp luồng tàu đánh giá thông qua hệ số sa bồi trung bình năm là P=0,52. 

- Từ đường cao độ -4,0m đến phao số 0: Địa hình đoạn luồng này biến đổi rất nhỏ. Theo kết quả 
đo tháng 7/1995 và tháng 7/1997, sau 2 năm địa hình bị xói sâu khoảng 0,08m, điều này cho 
thấy luồng lạch tự nhiên ở đây khá ổn định. 
Các kết quả tính toán trong khuôn khổ dự án này đối với đoạn luồng từ khu vực dự kiến xây dựng 

cảng ra biển sâu là tương đối phù hợp với các nghiên cứu trước đây: 
- Mức độ sa bồi trên toàn tuyến luồng là Ptb = 0,174. Với:  
- Đoạn từ cảng đến Xuân Đán Ptb = 0,14; 
- Đoạn từ Xuân Đán đến đường -3,0m Ptb = 0,18. Trong đoạn này có hình thành bar cát chắn 

cửa với Ptb = 0,55. 
- Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu sa bồi trên hố cuốc thí nghiệm năm 1995~1997 

do HAECON và TEDI thực hiện. 
- Đoạn từ đường đồng sâu -3,0m ra đến biển sâu Ptb = 0,14.   

e) Sa bồi luồng kênh Tráp 
Luồng kênh Tráp hiện tại được đào và khai thông vào năm 1982, cao độ đáy kênh đạt -2,2m. 

Sau 15 năm khai thác, đáy kênh có cao độ trung bình là - 1,8m. Tốc độ bồi lấp trung bình rất nhỏ chỉ 
0,02m/năm đến 0,03m/năm. Riêng khu vực 2 đầu kênh tốc độ bồi lớn đạt tới 0,15m/năm đến 
0,2m/năm. 

Luồng kênh Tráp cho tàu biển chưa được hình thành do đó trong giai đoạn này chưa có các tài 
liệu cần thiết để xem xét mức độ sa bồi. Theo định tính, chúng tôi cho rằng mức độ bồi lấp kênh Tráp 
mới cũng không phải là đáng kể vì lưu lượng dòng chảy thông qua kênh này cũng sẽ không nhiều nếu 
so với tỷ trọng lưu lượng dòng chảy sông Bạch Đằng đổ ra cửa Nam Triệu. 
f) Kết luận về sa bồi luồng tàu qua cửa Nam Triệu và Lạch Huyện 

Từ các nghiên cứu của các cơ quan nghiên cứu khoa học, tư vấn trong nước và Quốc tế về sa 
bồi luồng tàu vào cảng Hải Phòng, có thể kết luận như sau: 
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(1) Các đoạn luồng tàu trong sông như sông Cấm, sông Bạch Đằng thì nguyên nhân sa bồi luồng 
tàu được cấu thành từ 2 nguyên nhân trực tiếp chủ yếu như sau: 

- Sự lắng đọng bùn cát có nguồn gốc sông do lượng tải cát của dòng chảy đoạn sông nhỏ hơn 
lượng bùn cát đến hay nói cách khác là cán cân bồi xói trong suốt quá trình nghiêng về xu thế 
bồi. 

- Sự thay đổi quan hệ hình thái lòng dẫn đoạn sông dẫn đến hiện tượng các trục động lực dòng 
chảy khi triều lên, xuống không phù hợp với tuyến luồng nạo vét cho chạy tàu. 
Cả hai yếu tố trên đòi hỏi một giải pháp xây dựng công trình chỉnh trị để ổn định lòng dẫn và 

dòng chảy nhờ đó tăng vận tốc dòng chảy khi triều xuống, lên và kết hợp tiến hành nạo vét duy tu định 
kỳ hàng năm. 

(2) Đối với các đoạn luồng tàu vùng cửa sông như cửa Nam Triệu, cửa Lạch Huyện thì nguyên 
nhân sa bồi luồng tàu chủ yếu trực tiếp như sau: 

- Sóng do gió khuấy đảo bùn cát đáy biển, các cồn cát hai bên cửa và được dòng chảy mang vào 
bồi lại một phần trên luồng tàu. 

- Bùn cát sông ngòi đổ ra biển một phần được lắng đọng trực tiếp trên luồng do suy giảm của 
vận tốc dòng chảy khi ra khỏi cửa sông, một phần bổ sung thêm nguồn bùn cát đáy và nâng 
cao đáy biển để đến lượt chúng lại chịu tác động của sóng do gió như trên. 

(3) Mức độ sa bồi được định lượng tương đối cụ thể các đoạn luồng tàu như sau: 
- Mức độ sa bồi luồng tàu sông Cấm do nguyên nhân lắng đọng phù sa được vận chuyển trong dòng chảy 

P=0,67 (theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia Xô Viết). 
- Mức độ sa bồi luồng tàu sông Bạch Đằng do nguyên nhân lắng đọng phù sa vận chuyển trong 

dòng chảy được tính toán sơ bộ bằng 5-21% lượng bùn cát do dòng chảy mang ra biển. 
- Mức độ sa bồi luồng tàu cửa Nam Triệu do tổng hợp các nguyên nhân gây ra P=0,95 (Theo 

kết quả nghiên cứu của TEDI trước năm 2000). 
- Mức độ sa bồi luồng tàu cửa Nam Triệu do tổng hợp các nguyên nhân gây ra P=0,52 (Theo 

kết quả nghiên cứu của TEDI trước năm 2000). 
(4) Một số kết quả dự báo khối lượng nạo vét duy tu luồng tàu: 
- Theo tư vấn HAECON đối với dự án phát triển luồng có cao độ đáy hàng vận -8,5m, khối 

lượng nạo vét duy tu dự kiến sẽ vào khoảng 4,0 triệu tấn chất rắn khô mỗi năm (cả luồng phía 
ngoài biển lẫn kênh Tráp, Bạch Đằng và sông Cấm). Lượng nạo vét, duy tu này dự kiến sẽ 
giảm đáng kể sau nhiều năm vì: 
+ Trữ lượng cát chỉ có hạn. 
+ Mái dốc đạt trạng thái cân bằng trong lớp bùn + cát. 
+ Khối lượng nạo vét duy tu hàng năm (triệu tấn bùn khô/năm): 

Luồng tàu Giai đoạn đầu Sau 10 năm 
+ Luồng biển 3,83 2,70 
+ Luồng sông 0,80 0,80 

2.2 Hiện trạng môi trường khu vực dự án  
2.2.1 Hiện trạng môi trường không khí 
a. Vị trí quan trắc, lấy mẫu 

Khu vực dự kiến xây dựng cảng cửa ngõ Lạch Huyện nằm trên đảo Cát Hải. Để đánh giá hiện 
trạng môi trường không khí khu vực Dự án, Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường đã 
tiến hành đo, lấy mẫu, phân tích chất lượng không khí vào tháng 5 năm 2006. 

Các điểm đo, lấy mẫu môi trường không khí như sau  
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Bảng 2-17. Vị trí các điểm khảo sát môi trường không khí 
TT Địa điểm Ký hiệu Kinh độ Vĩ độ 
1 Trường THCS Thị trấn Cát Hải KK01 106o53’24.1” E 20o47’43.3” N 
2 Đình Hoà Hy KK02 106o53’36” E 20o47’35.9” N 
3 Ngã ba (gần nhà bà Hà Thị Tý) KK03 106o53’51.8” E 20o47’42.9” N 
4 Cạnh nhà ông Nguyễn Quang Đức KK04 106o54’11.2” E 20o47’49.9” N 
5 Bến Phà Gót KK05 106o54’27.1” E 20o48’17.3” N 
6 Trung tâm văn hoá thể thao khu vực KK06 106o53’29.9” E 20o47’41.7” N 

b. Các yếu tố đo, phân tích 
Các yếu tố môi trường không khí được đo trực tiếp tại hiện trường và lấy mẫu để phân tích trong 

phòng thí nghiệm. 
- Các yếu tố khí tượng: nhiệt độ, độ ẩm không khí, hướng gió, vận tốc gió. 
- Các yếu tố môi trường không khí: CO, NO2, SO2, hàm lượng bụi lơ lửng, chì. 

c. Phương pháp lấy, bảo quản mẫu 
Việc đo, lấy, bảo quản và phân tích mẫu được thực hiện theo các quy định của Tiêu chuẩn Việt 

Nam. Kết quả đo, phân tích được thể hiện trong các bảng sau. 
Bảng 2-18. Kết quả đo các yếu tố vi khí hậu tại khu vực Dự án 

Kết quả đo 
TT Thông số Đơn vị KK01 KK02 KK03 KK04 KK05 KK06
1 Nhiệt độ oC 28,5 28,4 28,4 28,4 28,6 28,7 
2 Độ ẩm % 63 67 63 63 60 60 
3 Hướng gió  ESE SE SE SE SE - 
4 Vận tốc gió m/s 2,2 2,6 2,2 2,2 2,4 0,2 

Nguồn: Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường 
Ghi chú: kết quả tính trung bình cho toàn bộ thời gian đo 

Bảng 2-19. Kết quả phân tích chất lượng không khí tại khu vực Dự án 
Đơn vị: mg/m3 

Kết quả phân tích TT Yếu tố KK01 KK02 KK03 KK04 KK05 KK06 QCVN

1 NO2 0,0012 0,0014 0,0010 0,0010 0,0013 0,0012 0,1 
2 SO2 0,024 0,029 0,026 0,025 0,027 0,024 0,3 
3 CO 0,380 0,500 0,321 0,346 0,446 0,375 5 
4 TSP 0,14 0,15 0,15 0,14 0,13 0,16 0,2 
5 Pb 0,00014 0,00015 0,00013 0,00012 0,00015 0,00011 0,005 

Nguồn: Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường 
Ghi chú: QCVN05: 2009/BTNMT 

Từ kết quả đo, phân tích chất lượng môi trường không khí khu vực dự án cho thấy, nồng độ 
khí NO2 dao động trong khoảng từ 0,001 mg/m3 đến 0,0014 mg/m3, thấp hơn TCVN 5937 - 2005 
(Trung bình 24 h) khoảng 80 - 100 lần; Nồng độ SO2 dao động từ 0,024 mg/m3 đến 0,029 mg/m3, thấp 
hơn TCCP khoảng 10-12 lần; nồng độ khí CO dao động từ 0,321 mg/m3 đến 0,05 mg/m3, thấp hơn 
QCVN khoảng 10 - 15 lần. Nồng độ bụi dao động từ 0,13 mg/m3 đến 0,16 mg/m3, bằng 65 - 80% 
TCCP. Nồng độ chì dao động từ 0,00011 mg/m3 đến 0,00015 mg/m3, thấp hơn TCCP khoảng 30 - 45 
lần. Có thể kết luận môi trường không khí khu vực Dự án rất sạch. Nồng độ của hầu hết các yếu tố đ-
ược đo, phân tích đều thấp hơn tiêu chuẩn cho phép từ 10 - 100 lần.  

Như vậy, chất lượng môi trường không khí khu vực Dự án còn rất trong sạch. Hiện nay trong khu 
vực này hầu như không có các hoạt động gây ô nhiễm. Hàng ngày chỉ có một số lượng xe cơ giới không 
đáng kể phục vụ khách du lịch và cung cấp một số hàng hoá cho đảo Cát Bà. 
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2.2.2 Hiện trạng tiếng ồn, độ rung khu vực Dự án  
a. Vị trí đo, quan trắc  

Nhằm mục đích đánh giá hiện trạng tiếng ồn và độ rung của khu vực Dự án cảng cửa ngõ Lạch 
Huyện, Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường đã tiến hành đo, quan trắc tiếng ồn và độ 
rung vào tháng 5 năm 2006.  

Các vị trí đo tiếng ồn độ rung trùng với các điểm đo, quan trắc chất lượng môi trường không khí 
(Hình . 2-1). 
b. Các yếu tố đo, quan trắc 

Các chỉ tiêu tiếng ồn: Leq, L10, L90 (MAX). 
Các chỉ tiêu độ rung: Độ rung tần số cao. 
 Độ rung tần số thấp. 

c. Phương pháp đo 
Việc đo tiếng ồn và độ rung được thực hiện theo các quy định của tiêu chuẩn Việt Nam. Kết quả 

đo tiếng ồn và độ rung được thể hiện ở các bảng sau: 
Bảng 2-20. Hiện trạng tiếng ồn 

Kết quả đo TT Chỉ tiêu Đơn vị KK01 KK02 KK03 KK04 KK05 KK06 
1 Leq dBA 52,0 49,9 47,8 51,5 51,5 54,4 
2 L10 dBA 47,6 49,7 46,2 46,8 51,0 53,1 
3 L90(MAX) dBA 34,5 41,7 35,9 35,1 42,2 39,6 

Nguồn: Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường 
Bảng 2-21. Tiêu chuẩn tiếng ồn Việt Nam – TCVN 5949-1998 (Đơn vị: dBA) 

TT Khu vực Từ 
6h-18h 

Từ 
18h-22h 

Từ 
22h-6h 

1 Khu vực cần đặc biệt yên tĩnh: bệnh viện, nhà 
điều dưỡng, nhà trẻ 50 45 40 

2 Khu dân cư, khách sạn, nhà ở, cơ quan hành 
chính 60 55 45 

3 Khu dân cư xen kẽ trong khu vực thương mại, 
dịch vụ, sản xuất 75 70 50 

 

Bảng 2-22. Kết quả đo độ rung (Đơn vị: dB) 

Thời gian đo 
Điểm đo 0h-1h 7h-8h 12h-13h 15h-16h 18h-19h 

KK01 33 34 35 35 34 
KK02 33 34 35 35 34 
KK03 34 35 35 37 35 
KK04 34 34 35 36 35 
KK05 34 35 35 36 35 
KK06 33 34 35 36 35 
TCVN 6962:2001  Mức nền 75 75 75 75 

Nguồn: Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường 
Ghi chú: Mức nền là mức gia tốc rung đo được khi không có các phương tiện làm việc tại các khu vực 
được đánh giá 

Kết quả khảo sát tiếng ồn, độ rung khu vực dự án cho thấy, tiếng ồn độ rung khu vực dự án đều ở 
mức thấp, thấp hơn so với tiêu chuẩn cho phép. (TCVN 5949-1998, TCVN 6962-2001). 
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Hiện nay, khu vực đảo Cát Hải nói riêng và toàn huyện Cát Hải nói chung còn rất yên tĩnh, 
phương tiện giao thông hoạt động trên địa bàn huyện còn rất ít, trên huyện cũng chưa có các hoạt động gây 
ồn lớn. Tại bến Phà Gót: bến tiếp nhận tàu du lịch chở khách du lịch từ bến Đình Vũ ra, mỗi giờ chỉ có một 
chuyến, vì vậy tiếng ồn khu vực thấp.  
2.2.3 Hiện trạng môi trường đất khu vực dự án  
a. Vị trí quan trắc, lấy mẫu 

Để đánh giá hiện trạng môi trường đất khu vực dự án, Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và 
môi trường đã tiến hành lấy mẫu tại 5 vị trí có ký hiệu từ MĐ1 đến MĐ5. Thời gian khảo sát tháng 5 năm 
2006. Các vị trí lấy mẫu được thể hiện trên Hình . 2-1. 
b. Các yếu tố phân tích 

Để đánh giá đầy đủ về hiện trạng môi trường đất, các chỉ tiêu được phân tích gồm: thành phần hạt, 
trọng lượng riêng, dầu và các kim loại (Cu, Pb, Zn, Cd, As, Hg). 
c. Phương pháp lấy, bảo quản và phân tích mẫu 

Việc lấy, bảo quản và phân tích mẫu được thực hiện theo các tiêu chuẩn Việt Nam đã ban 
hành kết quả phân tích được trình bày ở các bảng sau: 

 
Bảng 2-23. Thành phần độ hạt của đất 

Thành phần hạt của mẫu đất(%)theo đường kính mm Tên mẫu < 0,002 mm 0,002 – 0,02 mm 0,02 – 0,2 mm 0,2 – 2 mm 
MĐ1 4,6 7,0 86,5 1,9 
MĐ2 1,4 4,5 39,5 54,5 
MĐ3 4,2 6,5 58,7 30,6 
MĐ4 12,7 17,1 51,5 18,7 
MĐ5 1,4 3,1 61,2 34,3 

Nguồn: Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường 
Kết quả phân tích thành phần cấp hạt của đất khu vực Dự án cho thấy, hạt có kích thước ≥ 0,02mm 

chiếm phần lớn. Hạt có kích thước < 0,02 có tỷ lệ không đáng kể, chỉ chiếm từ 1,4 đến 12,7%. Đặc biệt hạt 
có kích thước trong khoảng từ 0,02 đến 0,2mm chiếm tỷ trọng rất lớn (chiếm từ 39,5% đến 86,5%). 
 

Bảng 2-24. Kết quả phân tích trọng lượng riêng và các yếu tố trong đất 

Kết quả phân tích 
Chỉ tiêu Đơn vị 

MĐ1 MĐ2 MĐ3 MĐ4 MĐ5 
TCVN 

7209-2002 

Cu mg/kg 9,82 17,35 10,97 36,42 5,96 50 
Pb mg/kg 15,06 25,74 17,13 58,28 9,24 70 
Zn mg/kg 41,67 95,65 66,85 142,19 39,14 200 
Cd mg/kg 0,56 1,57 0,88 1,99 0,50 2 
As mg/kg 2,36 4,12 3,64 4,27 2,44 12 
Hg mg/kg 0,32 0,29 0,31 0,35 0,36 - 
Dầu mg/kg 14,0 8,0 12,0 322,0 10,0 - 

Trọng lượng riêng g/cm3 2,57 2,44 2,54 2,49 2,6 - 
Nguồn: Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường 

Kết quả phân tích đất khu vực dự án cho thấy đất có tỷ trọng tương đối đồng đều và dao động 
trong khoảng từ 2,44 mg/cm3 đến 2,67 mg/cm3. Hàm lượng đồng trong đất dao động trong khoảng từ 
5,96 mg/kg đến 36,42 mg/kg, thấp hơn tiêu chuẩn cho phép từ 1,4 đến 8,4 lần; Chì: Trong khoảng từ 
9,24mg/kg đến 58,28 mg/kg, thấp hơn tiêu chuẩn 1,2 - 7,6 lần; Kẽm: 39,14 đến 142,19 mg/kg, thấp 
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hơn tiêu chuẩn 1,4 - 5,1 lần; Cadimi: 0,5 đến 1,99mg/kg, thấp hơn tiêu chuẩn 1,005 - 4 lần; Asen: 2,36 
đến 4,27 mg/kg, thấp hơn tiêu chuẩn 2,8 - 5,08 lần. 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất khu vực dự án cho thấy, tất cả các chỉ tiêu được 
phân tích đều có hàm lượng thấp hơn tiêu chuẩn cho phép (TCVN 7209-2002) nhiều lần. Như vậy, đất 
khu vực dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng. 
2.2.4 Hiện trạng chất lượng nước ngầm khu vực Dự án  

Khu vực Dự án chưa có hệ thống cung cấp nước sạch tập trung do đó nước sử dụng cho mục 
đích sinh hoạt lấy từ các giếng đào có độ sâu khoảng từ 3 - 7m. 
a. Vị trí quan trắc, lấy mẫu 

Trong thời gian tiến hành khảo sát, lấy mẫu (tháng 5 năm 2006), Trung tâm Mạng lưới khí t-
ượng thuỷ văn và môi trường đã chọn 5 điểm trong khu vực Dự án để lấy mẫu phân tích. Các vị trí lấy 
mẫu được thể hiện trên Hình . 2-1. 
b. Phương pháp lấy mẫu 

Mẫu nước được lấy bằng thiết bị chuyên dùng. Các mẫu nước để phân tích thành phần hoá học 
được đựng trong chai nhựa đã tráng rửa theo đúng tiêu chuẩn. Các mẫu nước ngầm để phân tích vi 
sinh được đựng trong chai thuỷ tinh chuyên dụng đã được tráng rửa sạch theo đúng yêu cầu. Tất cả các 
mẫu nước được bảo quản và đưa về phòng thí nghiệm để phân tích. 
c. Các yếu tố đo, phân tích 

Các yếu tố chất lượng nước ngầm đã được đo, phân tích gồm: pH, NO3
-, Fe, Hg, Pb, Zn, 

Coliform, Fecal coliform. 
Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm khu vực Dự án được trình bày ở Bảng 2-25. 
 

Bảng 2-25. Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm trong khu vực Dự án 
Kết quả phân tích TT Chỉ tiêu Đơn vị NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 

TCVN 
5944-1995 

TC Bộ 
Y tế 

1 pH - 7,55 7,47 7,15 7,47 7,74 6,5-8,5 6,5-8,5
2 NO3

- mg/l 15,58 0,91 3,90 7,48 2,81 45 50 
3 Fe tổng mg/l 0,11 1,93 2,99 0,20 0,10 1-5 1,5 
4 Hg μg/l 0,40 0,59 0,57 0,12 0,30 1,0 1,0 
5 Pb μg/l 1,51 21,83 71,61 22,67 17,46 50 1 
6 Zn μg/l 5,66 84,92 38,52 87,99 28,25 5000 3000
7 Tổng Coliform MNP/ 100ml 94 55 110 0 18 3  
8 Fecal coliform MNP/ 100ml 37 0 55 0 0 0  

Nguồn: Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường 
So sánh với TCVN 5944-1995 có thể đưa ra một số nhận xét sau: 

- Hầu hết tất cả các yếu tố được đo và phân tích tại tất cả các điểm đều thấp hơn tiêu chuẩn 
cho phép. 

- Riêng tổng Coliform ở hầu hết các điểm đều vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần (trừ điểm 
N5). 

2.2.5 Hiện trạng chất lượng nước biển khu vực Dự án 
Trong thời gian tiến hành khảo sát, lấy mẫu nước biển trong khu vực dự án (tháng 5 năm 

2006) đã thực hiện đo và lấy mẫu tại 5 vị trí ven biển. 
a. Vị trí quan trắc, lấy mẫu 

Mẫu để đo, phân tích thành phần chất lượng nước biển trong khu vực Dự án được lấy tại 5 vị 
trí. Tại mỗi vị trí lấy mẫu tại 3 độ sâu: mặt, giữa và đáy. Các vị trí lấy mẫu được thể hiện trên Hình 2-1. 
b. Phương pháp lấy và bảo quản mẫu 

Mẫu nước biển được lấy bằng dụng cụ chuyên dùng. Các mẫu để phân tích thành phần hoá 
học được đựng trong chai nhựa chuyên dùng. Các mẫu để phân tích vi sinh được đựng trong chai thuỷ 
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tinh đã khử trùng bằng nhiệt độ cao. Toàn bộ các mẫu trước khi đưa về phòng thí nghiệm để phân tích 
đều được bảo quản trong thùng lạnh theo đúng tiêu chuẩn. 
c. Các yếu tố quan trắc và phân tích 

Để đánh giá chất lượng nước biển khu vực dự án, các yếu tố được đo phân tích bao gồm: pH, 
nhiệt độ, độ mặn, độ đục, DO, TSS, BOD5, NH3(N), Cl-, F-, tổng Fenol, Mn, Fe, SO4

2-, CN-, As, Cd, 
Pb, Cr6+,Cr3+, Cu, Zn, Hg, dầu mỡ, coliform. 

Kết quả phân tích chất lượng nước biển ven bờ khu vực Dự án ghi ở Bảng 2-26. 
Kết quả phân tích chất lượng nước biển ven bờ khu vực dự án cho thấy hầu hết các chỉ tiêu 

phân tích đều đạt tiêu chuẩn cho phép - TCVN 5943-1995, cột B áp dụng cho mục đích nuôi trồng 
thuỷ sản. Tuy nhiên có một số chỉ tiêu vượt tiêu chuẩn cho phép (nồng độ NH3 vượt TCCP từ 1,1 - 
14,58 lần, nồng độ Cl- vượt TCCP từ 1,5 - 1,7 lần, nồng độ Fe vượt TCCP từ 2,8 - 14,5 lần, nồng độ 
Pb vượt TCCP từ 2,36 - 9,58 lần, hàm lượng dầu mỡ cũng vượt TCCP - so với QCVN 
10:2008/BTNMT. Như vậy, môi trường nước biển ven bờ khu vực dự án đã có dấu hiệu ô nhiễm nhẹ. 
d) Độ mặn nước biển 

Độ mặn nước biển khu vực Cát Hải thay đổi theo mùa và đều thấp hơn vùng biển đảo Cát Bà 
do tác động chi phối bởi khối nước mặn vịnh Bắc Bộ và dòng chảy từ sông Kinh Thầy, sông Bạch 
Đằng, sông Chanh. 

Độ mặn trung bình tại Cát Hải 26-28 ‰ về mùa khô và 15-20 ‰ về mùa mưa. Độ mặn cao 
nhất 31,4 ‰. Biên độ dao động độ mặn lớn nhất ngày là 7,9 ‰. 
e) Độ pH nước biển 

Độ pH nước biển tại Cát Bà có chỉ số khá cao và ít biến động: Trung bình 7,88-8,0, cao nhất 
8,34, thấp nhất 7,69. 

Độ pH nước biển tầng mặt năm 2000 tại Cát Hải trình bày trong Bảng 2-27. 
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Bảng 2-27. Độ pH nước biển tầng mặt tại Cát Hải năm 2000 

Tháng Trung bình Cao nhất Thấp nhất ΔpH max 
1/2000 7,92 8,02 7,70 0,28 
3/2000 8,00 8,25 7,84 0,20 
7/2000 7,88 8,34 7,69 0,34 

11/2000 7,96 8,25 7,77 0,26 
Nguồn: Đài KTTV Khu vực Đông Bắc  
2.2.6 Hiện trạng trầm tích đáy khu vực Dự án 

Việc lấy mẫu trầm tích đáy được thực hiện trong thời gian tiến hành khảo sát tháng 5 năm 2006. 
a. Vị trí quan trắc, lấy mẫu 

Mẫu trầm tích đáy được lấy tại 5 vị trí trùng với các vị trí lấy mẫu nước biển ven bờ tại khu vực 
quy hoạch xây dựng cảng trung chuyển và luồng tàu chạy. Vị trí quan trắc lấy mẫu được minh hoạ trên 
Hình 2-1. 
b. Phương pháp lấy và bảo quản mẫu 

Mẫu được lấy bằng dụng cụ chuyên dùng, sau đó được đựng trong 2 túi ni lông và bảo quản trong 
hộp lạnh theo đúng tiêu chuẩn. 
c. Các yếu tố quan trắc và phân tích 

Các yếu tố quan trắc và phân tích bao gồm: trọng lượng riêng; Cu, Pb, Zn, Cd, As, Hg, Dầu. 
Bảng 2-28. Kết quả phân tích hiện trạng bùn cát khu vực Dự án 

Kết quả phân tích 
TT Chỉ tiêu Đơn vị 

BC 1 BC 2 BC 3 BC 4 BC 5 
1 Tỷ trọng g/cm3 2,55 2,53 2,50 2,60 2,61 
2 Cu mg/100g 2,38 2,13 3,02 2,18 1,71 
3 Pb mg/100g 1,25 1,62 1,87 1,29 1,30 
4 Zn mg/100g 7,61 7,03 5,91 7,49 7,73 
5 Cd mg/100g 0,058 0,071 0,072 0,059 0,068 
6 As mg/100g 0,19 0,21 0,15 0,18 0,24 
7 Hg mg/100g 0,012 0,013 0,009 0,011 0,016 
8 Dầu mg/100g 0,89 0,72 0,52 0,91 0,92 

Từ kết quả phân tích trên có thể thấy, hàm lượng dầu dao động trong khoảng từ 0,52 đến 0,92 
mg/100g. Do các điều kiện không khí nên Hydrocacbon trong bùn cát được lưu giữ lâu hơn và trầm tích 
bùn đáy có khả năng hấp thụ Hydrocacbon lớn hơn đất. Kẽm có hàm lượng lớn hơn so với các kim loại 
khác.  
2.2.7 Hiện trạng hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật 

Tháng 5 năm 2006, Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn và môi trường phối hợp với Viện 
Tài nguyên và Môi trường Biển Hải Phòng tiến hành điều tra khảo sát tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái 
biển khu vực dự án.  

Các vị trí khảo sát thể hiện trên Hình 2-1. 
Phương pháp lấy mẫu, phân tích mẫu được áp dụng theo "Quy phạm điều tra nghiên cứu biển" do 

NXB KHKT Nhà nước xuất bản năm 1981.  
- Thực vật phù du: Mẫu định lượng được thu bằng bathormeter. Mẫu định tính được thu bằng lưới 

hình chóp có kích thước mắt lưới nhỏ 20 x 20 µm. 
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- Động vật phù du. Mẫu định tính được thu bằng lưới 38 (38 ô/1cm2) kéo trên trên tầng mặt. Mẫu 
định lượng được múc và lọc qua lưới. 

- Động vật đáy. Mẫu động vật đáy được thu bằng cuốc có kích thước miệng là 25x25 cm, lọc qua sàng có 
mắt lưới là 1x1 mm. Tại mỗi điểm thu 3 cuốc theo qui định.  

- Mẫu rong - cỏ biển được thu trên bãi triều. 
- Mẫu thực vật ngập mặn được khảo sát theo các tuyến xuyên qua rừng ngập mặn, ghi nhận các loài 

có mặt. Độ phủ được đánh giá bằng mắt thường. 
Các mẫu được cố định bằng các hoá chất chuyên dùng đem về phòng thí nghiệm để phân tích. 
Số liệu được xử lý bằng các phương pháp thống kê toán học thông thường.  
Kết quả phân tích, nghiên cứu về hiện trạng hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật biển khu vực dự án 

như sau: 
2.2.7.1 Thực vật ngập mặn ở khu vực Dự án 
a. Thành phần loài.  

Ở khu vực cửa Lạch Huyện, thực vật ngập mặn (TVNM) chỉ còn phân bố bên phía Phù Long, 
phía bên Cát Hải đã bị chặt phá làm đầm nuôi trồng thuỷ sản. Vì vậy, trong đợt khảo sát này, chỉ có thể 
tiến hành bên phía Phù Long. Kết quả đã phát hiện được 23 loài TVNM, thuộc 19 họ khác nhau. Nếu xét 
theo nguồn gốc, chúng bao gồm: nhóm loài chủ yếu (9 loài, chiếm 39% tổng số loài), nhóm loài chịu mặn 
gia nhập vào RNM (9 loài, chiếm 39% tổng số loài) và nhóm loài ở nội địa chuyển ra, tình cờ gặp 5 loài, 
chiếm 22% so với tổng số loài. Thành phần loài ở khu vực Phù Long chiếm 56% so với tổng số loài 
TVNM ở vùng ven biển Hải Phòng (23/41 loài) và chiếm 46% so với tổng số loài của toàn vùng ven biển 
Đông Bắc (23/50 loài).  

Trong số 23 loài TVNM phát hiện ở khu vực nghiên cứu, có các loài có giá trị kinh tế sau: trang 
Kandelia candel, đước Rhizophora stylosa. Chúng có giá trị làm củi đun là chính, ngoài ra vỏ của chúng 
có thể cung cấp tanin, hoa có thể góp phần cho nghề nuôi ong tại địa phương. 
 
b. Đặc điểm phân bố của thảm TVNM ở khu vực Phù Long, Cát Hải 

Nền đáy ở khu vực nghiên cứu là bùn, bùn cát và cát bùn thuận lợi cho thảm TVNM phát triển, 
chúng phát triển thành những thảm rộng, cây có chiều cao như sú Aegiceras corniculatum, chiều cao: 1,0 - 
1,5m; mắm Avicennia lanata: 1,5 - 2,0 m, trang Kandelia candel: 1,6 - 2,0 m. TVNM phát triển thành 
thảm và chúng phân thành các đới rõ rệt: 

- Đới I: Mắm Avicennia lanata là nhóm loài đi tiên phong (là đới giáp mép nước của thuỷ triều, 
chúng thường phân bố ở giữa của mức triều thấp - cuối của mép triều trung) trong việc mở rộng 
các thảm rừng ngập mặn ở khu vực miền Bắc. 

- Đới II: (giữa triều trung - cuối của cao triều): tập hợp hỗn hợp các loài sú, trang, đước, mắm... nên 
có thành phần loài phong phú hơn. 

- Đới III: (phần cao triều) tập hợp các loài sú, muống biển, sam biển, cỏ gà... Nhiều loài trong đới 
này là các loài từ lục địa chuyển ra. 

2.2.7.2 Rong – cỏ vùng cửa sông Lạch Huyện  
a. Thành phần loài của khu hệ rong - cỏ biển. 

Kết quả nhiều đợt khảo sát rong - cỏ biển ở vùng cửa sông Bạch Đằng (Đình Vũ, Cát Hải, Phù 
Long) đã phát hiện được 43 loài rong - cỏ biển khác nhau, trong đó ngành rong lam Cyanophyta 11 loài, 
ngành rong lục Chlorophyta 13 loài, ngành rong nâu Phaeophyta 4 loài và ngành rong đỏ Rhodophyta 9 
loài và các loài thuỷ thảo có hoa khác có 6 loài. Trong đó có rong câu Gracilaria có giá trị kinh tế cao là 
đối tượng được trồng trong các đầm nuôi. 
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b. Đặc điểm phân bố. 
 Trên bãi triều: 

 Nhìn chung, tất cả các loài rong - cỏ biển đều phân bố trên bãi triều, trong các rừng sú vẹt, 
trong vùng ngập nước dưới 0m hải đồ ít gặp do nước ở đây có độ đục cao, hạn chế sự quang hợp của rong. 
Trong RNM, rong biển sống bám vào các gốc cây, rễ cây của các loài TVNM như Lyngbya aestuarii, 
Enteromorpha prolifera, Catenella, Chaetomorpha linum, Bostrychia, Caloglossa, Gigartina,... Các loài 
thuỷ thảo có hoa phân bố trong thảm TVNM hoặc phụ cận với thảm TVNM như: Zostera japonica, 
Halophila ovalis, H. beccarii… 

 Trong các đầm nuôi hải sản. 
Các vùng bãi triều sau khi đã đắp thành đầm những loài rong - cỏ biển có mặt đầu tiên trong đầm 

chính là những loài vốn đã sống ở đó. Nhưng do bãi cũ đã thay đổi thành đầm, những loài rong nâu, rong 
đỏ chưa thích nghi ngay được với môi trường đầm yên tĩnh không có sóng to, thuỷ triều lên xuống nên đã 
tàn lụi. Một số loài rong lục, rong lam thích nghi nhanh hơn với môi trường mới đã tiếp tục sinh trưởng và 
phát triển như Oscillateria limosa, Lyngbya aestuarii, Aphanocapsa marina, .v.v... Sau đó, qua quá trình 
phát tán trở lại và thích nghi dần với môi trường đầm xuất hiện một số loài rong nâu như Giffordia 
mitchella, Ectocarpus siliculosus và muộn nhất là các loài rong đỏ như Polisiphonia, Gracilaria, v.v... Do 
được chăm sóc nên sinh lượng rong ở trong đầm dần dần trở nên cao hơn ngoài bãi triều. Những đầm càng 
lâu năm thì sự diễn biến các yếu tố sinh thái càng chậm nên có lợi cho các loài rong phát triển, đặc biệt là 
rong câu có giá trị kinh tế cao. Đối với những đầm chịu ảnh hưởng nhiều của nước ngọt nội địa thì các 
loài rong nước ngọt lan đến và sinh sôi, nảy nở. 
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Hình 2-1. Sơ đồ các điểm khảo sát hệ sinh vật thuỷ sinh, trầm tích và nước biển 

Ghi chú:       điểm khảo sát động vật đáy, thực vật, động vật phù du; trầm tích và nước biển; 
  điểm khảo sát rong - cỏ biển; 
 + điểm khảo sát thực vật ngập mặn. 
 

NB, BC, 
SV 2

NB, BC, 
SV 3

NB, BC, 
SV 5

NB, BC, 
SV  4 

NB, BC, 
SV 1
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Bảng 2-29. Các vị trí khảo sát động vật dưới nước, trầm tích đáy và rong biển 

Vị trí Kinh độ E Vĩ độ N Vị trí Kinh độ E Vĩ độ N 
1 106046'23'' 20050'44'' 22 106048'10'' 20043'28'' 
2 106048'10'' 20050'44'' 23 106049'57'' 20043'28'' 
3 106049'57'' 20050'44'' 24 106051'44'' 20043'28'' 
4 106051'44'' 20050'44'' 25 106053'31'' 20043'28'' 
5 106053'31'' 20050'44'' 26 106046'23'' 20041'39'' 
6 106046'23'' 20048'55'' 27 106048'10'' 20041'39'' 
7 106048'10'' 20048'55'' 28 106049'57'' 20041'39'' 
8 106049'57'' 20048'55'' 29 106051'44'' 20041'39'' 
9 106051'44'' 20048'55'' 30 106053'31'' 20041'39'' 
10 106053'31'' 20048'55'' 31 106046'23'' 20039'50'' 
11 106046'23'' 20047'06'' 32 106048'10'' 20039'50'' 
12 106048'10'' 20047'06'' 33 106049'57'' 20039'50'' 
13 106049'57'' 20047'06'' 34 106051'44'' 20039'50'' 
14 106051'44'' 20047'06'' 35 106053'31'' 20039'50'' 
15 106053'31'' 20047'06'' SV1 106051'32'' 20045'25'' 
16 106046'23'' 20045'17'' SV2 106050'38'' 20045'01'' 
17 106048'10'' 20045'17'' SV3 106050'43'' 20044'15'' 
18 106049'57'' 20045'17'' SV4 106051'50'' 20044'49'' 
19 106051'44'' 20045'17'' SV5 106051'23'' 20043'57'' 
20 106053'31'' 20045'17'' Alga 1 106051'41'' 20047'28'' 
21 106046'23'' 20043'28'' Alga 2 106051'18'' 20047'05'' 

Ghi chú: 1-35: Vị trí khảo sát đất ngập nước. 
 SV1 - SV5 : Vị trí khảo sát động vật dưới nước, bồi lắng, trầm tích, nước biển. 
 Alga 1, Alga 2: Vị trí khảo sát rong, cỏ bển 

Qua khảo sát xu thế phát triển của rong cho thấy ở những đầm được đắp từ lâu như Lương Năng, 
Đình Vũ trước đây thành phần loài và sinh lượng của rong biển phong phú hơn những đầm mới xây dựng 
như Cái Tráp, Phù Long. Điều đó phụ thuộc vào hàm lượng muối dinh dưỡng và cấu tạo nền đáy của đầm, 
thí dụ đầm Lương Năng có rất nhiều loài, trong đó có nhiều loài có giá trị kinh tế và sản lượng cao, đầm Cái 
Tráp có sự trao đổi nước kém, các đầm bên Phù Long mới được quây đắp cải tạo lại nên môi trường của các 
đầm này có nhiều yếu tố bất lợi làm cho thành phần loài rong ở đây nghèo nàn và sinh trưởng yếu. Nhìn 
chung, phong trào trồng rong câu ở Cát Hải yếu, do môi trường nước mặn hơn vùng Đình Vũ làm ảnh hưởng 
đến chất lượng của rong. 

2.2.7.3 Thực vật phù du 

Thực vật phù du (TVPD) là những loài thực vật vi tảo, có vai trò rất quan trọng trong hệ sinh thái 
các thuỷ vực. Chúng là các tế bào tham gia vào việc sản sinh ra những chất hữu cơ đầu tiên từ các chất vô 
cơ và là thức ăn quan trọng của ấu trùng hải sản, con non và cả các cá thể trưởng thành của nhiều nhóm 
sinh vật. Bản thân TVPD là các cá thể đơn bào, chúng có thể liên kết với nhau thành chuỗi, khi bùng nổ về 
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số lượng, chúng có thể liên kết thành màng nổi trên mặt nước gây ra thuỷ triều đỏ. Vì thế chúng còn được 
coi là những sinh vật chỉ thị về chất lượng môi trường của thuỷ vực. 

Trong khuôn khổ báo cáo này chúng tôi trình bày kết quả khảo sát TVPD ở vùng cửa Lạch Huyện 
vào tháng 5/2006. Trong đó có so sánh với các kết quả nghiên cứu trước đây trong khu vực về một số chỉ 
tiêu cơ bản nhằm đánh giá chất lượng môi trường nước và các tác động có thể xảy ra trong quá trình xây 
dựng cảng nước sâu Cát Hải trong tương lai. 

a. Thành phần loài TVPD 

Trong khuôn khổ của dự án, do không gian thu mẫu hạn chế, mật độ các điểm khảo sát (5 điểm) 
gần nhau nên thành phần loài của khu hệ thực vật phù du khá thấp. Kết quả phân tích và thống kê cho thấy, 
đã phát hiện được 135 loài thực vật phù du thuộc các ngành tảo Silic (Bacillariophyta), ngành tảo Giáp 
(Pyrrophyta), ngành tảo Lục (Chlorophyta) và ngành tảo Lam (Cyanophyta).  

So với các số liệu thu thập trước đây (Chu Văn Thuộc, 1996) thấy rằng, vào mùa khô (tháng 2 - 3), số 
loài TVPD phát hiện được là 145 loài; còn vào mùa mưa (tháng 8 - 9), số loài phát hiện được ít hơn, chỉ có 108 
loài. Qua đây thấy rằng, thời gian thu mẫu của đợt khảo sát này nằm vào lúc giao thời giữa 2 mùa, ảnh hưởng 
của mùa khô đã bắt đầu yếu đi trong khi mùa mưa lại chưa thực sự tới. Trong thành phần khu hệ TVPD gặp 
hầu hết là các loài mang tính mặn - lợ. Các loài nước ngọt hầu như chưa thấy. 

Nhìn chung, xét tính chất sinh thái thấy rằng, hầu hết chúng đều mang tính chất của khu hệ vùng 
biển nhiệt đới và á nhiệt đới, thích nghi với biên độ độ muối rộng. Tuỳ theo mùa mà thay thế các quần thể 
loài. Vào mùa khô chủ yếu là các loài nước mặn ven bờ, các loài có khả năng phân bố rộng. Ngoài ra 
trong mùa khô còn gặp một số loài biển khơi, rộng nhiệt và ưa độ muối cao. Mặc dù vậy, một số loài tảo 
silic nước ngọt cũng vẫn xuất hiện nhưng với tỷ lệ thấp, khoảng 10% - 20%. Vào mùa mưa, số lượng loài 
của các ngành tảo Lục, tảo Lam và tảo Silíc nước ngọt tăng lên đáng kể, như ở cửa Đình Vũ lên tới 28%. 
Phía cửa Lạch Huyện có thể thấp hơn do độ muối bên cửa Lạch Huyện cao hơn. 

 
Bảng 2-30. Số lượng loài TVPD ở vùng Cửa Bạch Đằng năm 1996 

Các ngành tảo TVPD 
Silíc Tảo giáp Tảo lục Tảo Lam  

 
Mùa Số loài Tỷ 

lệ, % Số loài Tỷ 
lệ, % Số loài Tỷ 

lệ, % Số loài Tỷ 
lệ, % 

Tổng 
số 

Khô 137 94,4 2 1,4 4 2,8 2 1,4 145 
5/2006         135 
Mưa 75 69,4 2 1,9 18 16,7 13 12,0 108 

b.  Biến động về mật độ tế bào 

Theo Chu Văn Thuộc (1996), mật độ tế bào của TVPD biến đổi theo mùa. Nhìn chung, mật độ tế 
bào vào mùa khô cao hơn mùa mưa. Vào mùa khô, mật độ tế bào vùng cửa sông Bạch Đằng dao động 
trong khoảng 105 - 106 Tb/lít. Vào mùa mưa, mật độ tế bào dao động trong khoảng 104 - 105 Tb/lít.  

Bảng 2-29. Mật độ tế bào tại 5 điểm khảo sát vào tháng 5/2006 

Điểm Tầng thu mẫu Số lượng đếm (Tb) Mật độ (Tb/lít) 
1 Tầng mặt (TM) 667 53.360 
2 TM 5.436 54.360 
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3 TM 484 38.720 
4 TM 319 25.520 
5 TM 6.285 62.850 
 Trung bình 2.642 46.962 

Số liệu ở bảng trên cho thấy, số liệu khảo sát đợt này có mật độ tế bào cao nhất. Tuy nhiên, các 
điểm thu mẫu trong đợt này nằm phía ngoài Cát Hải nên độ mặn ở đây cao hơn so với các điểm thu mẫu 
phía cửa Đình Vũ và trong sông Bạch Đằng. 

2.2.7.4 Hệ động vật phù du 

 Động vật phù du (ĐVPD) có vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn của quần xã sinh vật trong 
mỗi thuỷ vực. Chúng là sinh vật tiêu thụ đầu tiên trong chuỗi, ăn tảo phù du và mùn bã hữu cơ, biến nguồn 
thức ăn sơ cấp thành dạng cao hơn là thịt. Tiếp đến chúng lại là thức ăn của nhiều nhóm sinh vật khác như 
tôm, cua, cá,… Vì vậy, để hiểu rõ được đặc tính của mỗi thuỷ vực, chúng luôn là các đối tượng được điều 
tra đầu tiên. Trong khuôn khổ dự án đánh giá tác động môi trường của việc xây dựng và vận hành cảng 
cửa ngõ Lạch Huyện, chúng tôi đã điều tra, khảo sát và tập hợp các tư liệu từ trước đến nay để đánh giá về 
hiện trạng hệ ĐVPD khu vực dự án. 

a. Thành phần loài của khu hệ ĐVPD 

Trong quá trình thực hiện dự án đã tiến hành thu mẫu và phân tích tại 5 điểm ở Cát Hải. Kết quả 
phân tích và thống kê đã ghi nhận được 22 loài ĐVPD trong đợt khảo sát này. So với tổng số 61 loài và 
nhóm loài đã phát hiện trước đây ở vùng nước xung quanh (Đình Vũ, Cửa Cấm, Cửa Nam Triệu, trong 
sông Bạch Đằng) từ trước đến nay, số loài phát hiện được trong đợt điều tra này tương đối ít. Có thể đây 
là số liệu điều tra của một ngày, trong một không gian tương đối hẹp nên đã không thu được hết những 
loài xuất hiện suốt 4 mùa trong năm và trong những khu vực rộng lớn của cả vùng cửa sông hình phễu 
Bạch Đằng.  

Dựa vào đặc điểm sinh thái, có thể chia các loài ĐVPD của khu vực thuộc các nhóm khác nhau: 
- Nhóm loài biển khơi: bao gồm các loài biển khơi rộng muối xuất hiện trong khu vực vào mùa khô, 

kể cả đợt khảo sát này. Đại diện như Eucalanus subcrassus. 
- Nhóm loài ven bờ: là nhóm lớn, thích nghi với môi trường có độ muối biến đổi rộng, 15‰ - 30 ‰. 

Chúng có số lượng loài cũng như số lượng cá thể lớn, tạo nên đặc điểm sinh thái của khu hệ vực 
nước ven bờ - cửa sông của Việt Nam. Đại diện như Acrocalanus gilber, Acartia pacifica, 
Centropages furcatus, … 

- Nhóm loài nước lợ: là nhóm phân bố rộng và cũng có số lượng lớn trong vùng cửa sông Bạch 
Đằng, thích nghi với độ muối từ 1‰ - 20‰. Đại diện cho nhóm này là các loài Acartiella sinensis, 
Schmackeria spp.... 

- Nhóm loài nước ngọt: Các loài thuộc nhóm này thường chỉ xuất hiện vào mùa mưa lũ khi lượng 
nước ngọt từ các vùng thượng nguồn đổ về nhiều. Đại diện cho nhóm này là các loài 
Thermocyclops  hyalinus, Microcyclops varicans,… 

b. Sự biến động thành phần loài của quần xã ĐVPD 

 Sự biến động thành phần loài của quần xã ĐVPD theo mùa. 

Đặc điểm quần xã ĐVPD tại thời điểm nghiên cứu sẽ phản ánh hiện trạng môi trường tại thời 
điểm đó, đặc biệt là yếu tố độ muối. Trong mối quan hệ với các yếu tố mang tính ô nhiễm khác, sẽ có 
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những loài chỉ thị riêng, tuy nhiên, chúng tôi chưa có những tài liệu và những nghiên cứu tương tự. Trong 
đợt khảo sát này trong số mẫu thu được chỉ phát hiện thấy các loài thuộc nhóm mặn - lợ. Không phát hiện 
thấy các loài nước ngọt. Điều này phù hợp với thực tế. Thời gian thu mẫu tuy đã bước sang tháng 5 nhưng 
mùa mưa chưa tới nên các loài nước ngọt còn chưa xuất hiện. Mặt khác, phía cửa Lạch Huyện khá xa các 
cửa sông, độ muối thường cao hơn so với các vùng nghiên cứu trước đây trong khu vực. 

Các số liệu nghiên cứu trước đây cho thấy, số loài ĐVPD ghi nhận được vào mùa khô (tháng 
3/1993) là 46 loài, cao hơn số loài phát hiện được vào mùa mưa (34 loài). Tuy nhiên, số liệu khảo sát 
trước đây chi tiết hơn, thu theo ốp 2 giờ/lần và tại 2 điểm, trước cửa Cấm và trong sông Bạch Đằng tại Gia 
Đức khá xa cửa sông nên thành phần loài phong phú hơn, đa dạng hơn. 

 Sự biến đổi thành phần loài theo thuỷ triều. 

Thời điểm thu mẫu theo thuỷ triều trong ngày cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến thành phần loài 
của ĐVPD. Trong đợt khảo sát này chúng tôi chỉ thu mẫu mặt rộng trong một không gian hẹp nên số loài 
dao động giữa các điểm không nhiều, 9 - 14 loài. Tuy nhiên, khi thu mẫu tại một điểm cố định nhưng theo 
thời gian khác nhau trong ngày, sự biến động sẽ rất đáng kể do ảnh hưởng của môi trường nước, đặc biệt 
là độ mặn. Trong các khối nước có độ muối cao khi triều lên, số loài thường cao hơn, phong phú hơn.  

Bảng 2-302. Phân bố số lượng loài và cá thể ĐVPD tại các trạm khảo sát  

STT Điểm khảo sát Số loài Mật độ (con/m3) 
1 SV 1 11 5.500 
2 SV 2 13 5.000 
3 SV 3 9 3.500 
4 SV 4 14 15.000 
5 SV 5 13 10.500 
6 Trung bình 12 7.900 

Ghi chú: SV 1 – SV 5: các điểm khảo sát động vật đáy, thực vật, động vật phù du (Hình 2-1) 

c. Đặc điểm phân bố số lượng. 

 Phân bố số lượng theo các trạm thu mẫu. 
Mặc dù không gian thu mẫu hẹp, nhưng đã thu mẫu tại 5 điểm khác nhau, trong đó có 2 điểm nằm 

gần Lạch Huyện, 2 điểm nằm trên cồn gần phía cửa Nam Triệu, một điểm nằm ở mép bãi phía ngoài. Mật 
độ cá thể ĐVPD tại các điểm phân bố không đồng đều, chênh lệch về số lượng giữa các điểm 2-3 lần.  

Điều này do thời điểm thu mẫu tại các điểm trên được thực hiện vào lúc triều cao nhất, 3,0 - 3,5 m 
so với 0 m Hải đồ và thời gian vào lúc cuối ngày, 4 - 5 giờ chiều, khi các loài ĐVPD bắt đầu nổi lên mặt 
nước để kiếm ăn.  

 Biến động mật độ cá thể theo mùa. 

Các kết quả nghiên cứu trước đây cho thấy, mật độ cá thể của ĐVPD trong khu vực vào mùa khô 
cao hơn mùa mưa nhưng không nhiều, khoảng 15 - 20% ở thời điểm thu mẫu tương tự về độ cao khi triều 
lên, tuy nhiên, khi triều rút, mật độ khác nhau tương đối lớn, gấp 2 lần. Đây có thể là do tác động của độ 
muối các khối nước. Mùa khô, ảnh hưởng của khối nước trong khu vực cửa Lạch Huyện thể hiện không rõ, 
nhưng vào mùa mưa, khối nước ngọt tác động mạnh hơn, ảnh hưởng đến mật độ cá thể ĐVPD.   
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2.2.7.5 Hệ động vật đáy 

Trong khuôn khổ của đợt khảo sát, do số điểm khảo sát có hạn mang tính bổ sung nên các số liệu 
chỉ nói lên tính hiện trạng của khu vực. Chúng tôi đã tiến hành tổng kết các kết quả nghiên cứu từ trước 
đến nay ở vùng cửa sông Bạch Đằng, trong đó có cả phần cửa Lạch Huyện và Phù Long.  

a. Thành phần loài động vật đáy 

Trong đợt khảo sát này đã phát hiện được 41 loài sinh vật đáy, chiếm khoảng 28,7 % số loài phát 
hiện được ở khu vực này. Trong đợt khảo sát này chỉ thu mẫu định lượng tại các điểm nghiên cứu nên số 
lượng loài phát hiện được ít, không phản ánh được bản chất của khu hệ bao gồm: 143 loài của khu hệ 
động vật đáy ở cửa sông Nam Triệu, trong đó trong các đầm nuôi đã phát hiện được 71 loài, ở các bãi triều, 
cửa sông bên ngoài đầm phát hiện được 111 loài. Trừ các loài giun nhiều tơ (Polychaeta), các nhóm loài 
khác ở trong đầm đều có số loài ít hơn ở bãi triều một cách đáng kể, vì ở trong đầm chỉ phân bố những 
loài có khả năng chịu sự ngập nước thường xuyên, vắng mặt một số rất lớn các loài ở vùng triều điển hình. 
Đáng chú ý, tại điểm 1 đã không thu được mẫu nào. 

b. Sinh vật lượng 

Trong khuôn khổ điều tra, chúng tôi đã thu mẫu định lượng tại 5 điểm (Hình 2-1) trên vùng triều 
phía ngoài Cát Hải, kết quả thể hiện ở Bảng 2-32  

Bảng 2-33. Sinh lượng động vật đáy trên bãi triều Cát Hải, Hải Phòng 

Điểm khảo sát Mật độ (con/m2) Khối lượng (mg/m2) 
SV 1 0 0 
SV 2 96 5.850,8 
SV 3 96 6.435,6 
SV 4 299 20.044,9 
SV 5 165 11.061,1 

Trung bình 131 8.678,5 

Qua Bảng 2-32 ta thấy, sinh vật lượng của động vật đáy trên bãi triều Cát Hải tương tự như các 
điểm khảo sát khác trong khu vực như Cái Tráp, Tiền Phong, Đình Vũ. Trong 5 điểm thu mẫu có một 
điểm không thu được con nào. Lý do có thể điểm thu mẫu có nền đáy là cát thuần nên sinh vật đáy không 
sinh sống được trên đó. Ngoài ra các điểm gần bờ có giá trị thấp hơn cả về mật độ và khối lượng.  

Các số liệu khảo sát trước đây cho thấy, tuy số loài động vật đáy phân bố trong đầm nuôi ít hơn 
ngoài bãi triều, nhưng chúng sinh trưởng mạnh hơn ở ngoài bãi, số con cũng như sinh vật lượng của chúng 
ở các đầm luôn luôn cao hơn ngoài bãi triều một cách rõ rệt. 

Bảng 2-34. Số loài, mật độ và sinh vật lượng của động đáy phân bố  ở các đầm và các bãi triều (Trương 
Ngọc An và nnk, 1984). 

Trong đầm nuôi thuỷ sản Bãi triều Vùng Số loài Con/m2 mg/m2 Số loài Con/m2 mg/m2 
Cái Tráp 41 287 63.361 81 167 10.178 
Tiền Phong 30 284 35.648 20 17 6.485 
Đình Vũ 20 182 9.148 28 148 5.832 
Toàn vùng 71 251 36.052 111 105 7.975 

Đầm Cái Tráp, Phù Long có số loài, số con và sinh vật lượng động vật đáy cao hơn do ảnh hưởng 
của bãi triều gần biển hơn, mặt khác còn do năm 1980 và 1982 đê của đầm này đã hai lần bị vỡ, dài 
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khoảng 40 m, nước trong đầm đã được trao đổi trực tiếp với môi trường bên ngoài mỗi lần tới ba tháng, vì 
vậy đã đem lại cho hệ động vật đáy trong đầm những điều kiện sống tạm thời bớt được những bất lợi vốn 
có của nền đáy đầm gây ra. 

Có thể thấy rõ rệt ở những nơi thực vật ngập mặn mọc dày đặc, ở đó nước không lưu thông, các 
cành lá cây rụng xuống mục nát thành một lớp dày, nước nổi váng nhiều khí H2S, ở đó chỉ gặp một loài ốc 
Cerithidea sp và một loài giun nhiều tơ Nephthys polybranchia. Ở phía ngoài nước lưu thông tốt hơn, các 
vật chất hữu cơ đã được phân huỷ thành mùn bã, vụn nhỏ được dòng nước phát tán ra, chính là nơi tập 
trung những loài ăn mùn bã. Sự tồn tại những đới thực vật ngập mặn xen kẽ trong các đầm là một yếu tố 
rất quan trọng, là nguồn cung cấp thức ăn tại chỗ cho động vật đáy và làm tăng độ phì nhiêu của nền đáy. 
Bảng 2-35. Mối liên quan giữa sự phân bố của động vật đáy với các đới thực vật ngập mặn trong đầm 

(Phạm Đình Trọng, 1996). 

 Xa đới TVNM Gần đới TVNM Giữa đới TVNM 
Nhóm loài Con/m2 mg/ m2 Con/m2 mg/ m2 Con/m2 mg/ m2 
Gastropoda 133 2500 362 41125 8 2800 
Bivalvia 103 4856 138 3975 16 1800 
Polychaeta 12 750 13 250 24 400 

2.2.7.6  Cá biển 

Vùng cửa sông Bạch Đằng thuộc loại cửa sông hình phễu, ít biến động về mặt địa hình, nhưng do 
các hoạt động kinh tế rất sôi động nên đã có nhiều biến đổi về hình thái cấu trúc, đặc biệt là phần vùng 
triều như đắp đầm nuôi hải sản, khai hoang lấn biển, mở thêm luồng lạch (Cái Tráp, Hà Nam). Điều này 
đã phần nào ảnh hưởng đến khu hệ động, thực vật, trong đó có quần xã cá cửa sông. Tuy nhiên, trong báo 
cáo này không tổ chức khảo sát khu hệ và nguồn lợi cá nên chúng tôi chỉ thu thập các số liệu từ các tài liệu 
đã thực hiện trong những năm trước đây, các số liệu mới được thu thập tại các chợ Cát Hải, Phù Long và 
qua phỏng vấn ngư dân địa phương. 

a. Thành phần loài 

Các số liệu thu thập trước đây đã được Nguyễn Nhật Thi (1991) tổng kết và công bố. Qua đó đã 
xác định được 101 loài. Một số có số loài tương đối nhiều như cá bống (Gobiidae) khoảng 30 loài, bộ cá 
trích - 18 loài, bộ cá bơn - 14 loài,…. Nhìn chung, thành phần giống loài của vùng biển khá phong phú. 
Tuy nhiên do đặc điểm của cá là các loài di động nhanh, xa nên những loài đánh bắt được tại vùng cửa 
Bạch Đằng không nhiều, chỉ trên dưới 20 loài trong mỗi đợt khảo sát. 

Về sinh thái, quần xã cá vùng cửa Bạch Đằng có thể chia các loài cá thành 2 nhóm sinh thái chính 
sau: 

- Nhóm cá ven bờ - cửa sông. Nhóm cá này đông nhất chiếm hầu hết số loài có tên trong danh mục. 
Chúng có khả năng thích nghi với sự biến đổi lớn của độ muối và nhiệt độ theo mùa. Đại diện cho 
nhóm này là các loài cá mòi Clupanodon, cá lẹp Thrissa, cá lành canh Coilia, cá ngần Salanx 
acuticeps, cá nhói Tylosurus strongilurus, cá dìa Siganus, cá đối Mugil, cá bống cát Glossogobius 
giuris, cá kìm Hemiramphus itermedius,…. 

- Nhóm cá ngoài khơi vào gần bờ trong mùa sinh sản. Trong nhóm này có nhiều loài có giá trị 
kinh tế cao, là đối tượng khai thác của ngư dân nghèo, phương tiện nhỏ. Kích thước của chúng 
tương đối lớn, sống trong tầng nước trên (cá nổi) và gần đáy trong vịnh Bắc bộ, thường vào vùng 
ven bờ, cửa sông, kể cả ngược sông lên thượng nguồn để đẻ. Đại diện cho nhóm này như cá nhám 
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tro Scoliodon shorhachowah, cá trích xương Sardinella jussieu, cá nhâm Harengula nymphaea, cá 
trác dài đuôi Priacanthus tayenus, cá khế Caranx malabaricus, cá chỉ vàng Selaroides leptopis, cá 
hồng Lutianus erythropterus, cá lượng Nhật bản Nemipterus japonicus, cá sạo Pomadasys hasta, 
cá phèn một sọc Upeneus moluccens, cá bạc má Rastrelliger kanagurta, cá thu vạch 
Scomberomorus commersoni,… 

b. Giá trị nguồn lợi cá tự nhiên 

Nguồn lợi cá vùng triều cửa sông Nam Triệu đã được nghiên cứu từ những năm 1970-1972. Có 
thể thấy trong vùng cửa sông ven Đình Vũ - Tràng Cát - Cát Hải, vai trò nguồn lợi của nguồn giống các 
đối tượng sinh vật là rất đáng kể.  

 Nguồn giống cá 

Các họ cá thường gặp cũng là các họ nước lợ cửa sông. Có thể thấy họ cá sơn biển Ambassidae và 
bộ phụ cá bống Gobioidei là 2 nhóm cá phổ biến nhất. Bộ phụ cá bống Gobioidei là một nhóm cá có số 
lượng lớn, thường chiếm ưu thế trong cả năm và tần số xuất hiện là 100%. Đây cũng là nhóm cá ưu thế 
trên các vùng bãi triều rộng lớn của vùng cửa sông Cấm. Tần số xuất hiện của họ cá sơn Ambassidae là 
83%. Cá đối Mugilidae là một họ cá kinh tế, có sản lượng khai thác ở các đầm nuôi nước lợ cũng như 
vùng biển ven bờ, cá bột và cá con của họ cá này có tần số xuất hiện khá cao 50%. Các họ cá khác như cá 
trích (Clupeidae), cá chìa vôi (Syngnathidae) và cá nóc (Tetrodontidae) có tấn số xuất hiện thấp hơn.  

Họ cá đối Mugilidae là một trong những đối tượng khai thác của vùng biển ven bờ và nuôi trồng 
trong các đầm nước lợ, song số lượng không cao, chỉ có 2 - 4con/100m3. Tuy nhiên kết quả này cũng phản 
ánh đúng tập tính sinh học của họ cá đối. Theo Dekhnix (1973), họ cá đối sinh sản ở vùng biển xa bờ, nên 
giai đoạn ấu trùng có kích thước nhỏ phân bố ở xa bờ, khi đến vùng cửa sông chúng đã có kích thước lớn, 
phổ biến ở 1,5 - 2,5 cm. Đây là cá có tập tính thích bơi ngược dòng, nên việc thu mẫu xuôi dòng bằng lưới 
nhỏ không thể thu được hết mẫu. 

Bảng 2-36. Số lượng trung bình cá bột thu bằng lưới 15 và 38 (con/100m3)  

Mùa mưa Mùa khô STT                     Mùa 
Thành phần 1 2 4 1 2 4 

1  Ambassidae 460 3175 30 - 15 1 
2 Gobioidei 10 165 220 52 21 46 
3 Clupeidae 2 - 5 - - - 
4 Tetrodontidae - - - 1 - - 
5 Mugilidae - - 2,5 4 - 2 
6  Syngnathidae - - - - - 50 
 Tổng số 472 3340 257,5 57 36 99 

  Cá kinh tế 

Là nhóm cá cho sản lượng cao trong khai thác. Chúng là đối tượng đánh bắt chính của ngư dân ven 
biển, gồm khoảng 20 loài chiếm khoảng 1/5 tổng số loài đã phát hiện được ở vùng biển nghiên cứu. Đại diện 
cho nhóm cá kinh tế là loài cá đuối Bồng (Dasyatis zugei); cá Trích xương (Sardinella jussieu); cá Mối hoa 
(Chypancdon punetatus); cá Mòi vạch (Sanrida undosquamis); cá Trác dài (Priacanthus tayenus); cá Khế 
(Canax malabaricus); cá nục sò (Decapterus maruadsi); cá Phèn một sọc (Upeneus maluccensis), cá Mú 
viền trắng (Cephalopholis pacchicentron); cá Mú vân mây (Epinephelus movera), cá bạc má, cá thu chấm, 
cá thu vạch. Các loài cá tầng đáy di cư như cá mối vạch (Saurida undosquamis); cá trác dài (Priacanthus 
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tayenus), cá khế (Caranx malabaricus); cá bống giải đen (Lutianus vitta); cá lượng ngắn (Nemipteus sp.); cá 
phèn 1 sọc (Upenneus moluccensis). Các loại cá đáy như cá đuối bồng (Dasyatis zugei); cá ngó (Psettodes 
erumei),… 

Nhóm cá có giá trị xuất khẩu cao: gồm các loài cá Mú viền trắng (Cephalopholis 
pacchicentron); cá Mú vân mây (Epinephelus movera). 

Do vị trí đặc thù của vùng cửa sông liên quan trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ, mặt khác lại chịu ảnh hưởng 
trực tiếp của khối nước ngọt từ các cửa sông Bạch Đằng, Cấm,… đổ ra là những yếu tố quyết định đến đặc 
điểm phân bố của khu hệ cá ở đây. Các loài cá nổi và phần lớn cá đáy có kích thước lớn (khoảng 60 loài) thuộc 
nhóm cá sống vãng lai. Thông thường các loài cá này phân bố rất rộng ở Vịnh Bắc Bộ. Khi thời tiết ấm áp 
(nhất là mùa xuân hè), chúng di cư vào gần bờ (trong đó có vùng biển Cát Bà - Đồ Sơn) để sinh sản và bắt mồi. 
Khi thời tiết vùng ven bờ lạnh dần (vào mùa thu - đông) cá bố mẹ lại di cư trở lại phần biển phía nam vịnh hoặc 
xa hơn nữa. Điển hình của dạng cá nổi di cư là cá trích (Sardiaella), cá nục sò (Decapterus marnadsi), cá bạc 
má, cá thu chấm, cá thu vạch. Các loài cá tầng đáy di cư như cá mối vạch (Saurida undosquamis); cá trác dài 
(Priacanthus tayenus), cá khế (Caranx  malabaricus); cá bống giải đen (Lutianus vitta); cá lượng ngắn 
(Nemipteus sp.); cá phèn một sọc (Upenneus moluccensis). Các loại cá đáy như cá đuối bồng  (Dasyatis zugei); 
cá ngó (Psettodes erumei),… 

2.3 Hiện trạng kinh tế - xã hội khu vực dự án 
2.3.1 Hiện trạng phát triển kinh tế 

Cát Hải là một huyện đảo du lịch, quy mô kinh tế của huyện còn nhỏ bé, mới chiếm 1,24% GDP 
của toàn thành phố. Tổng GDP của huyện năm 2004 là 219,4 tỷ đồng và đạt 4,98 triệu đồng/người. Nhịp 
độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm tính từ năm 1996-2004 là 11,9%. Năm 2004 huyện đạt tốc độ 
tăng GDP cao nhất từ trước đến nay là 14,4%. Mặc dù có tốc độ phát triển cao nhưng do điểm xuất phát 
thấp nên trong tương lai nếu chỉ duy trì ở mức tăng như hiện nay thì Cát Hải không thể gia tăng phần đóng 
góp cho GDP của toàn thành phố và cả nước. 

- Nghành dịch vụ (bao gồm: thương mại, khách sạn, du lịch, dịch vụ hậu cần thuỷ sản, dịch vụ giao 
thông vận tải, bưu chính viễn thông và dịch vụ môi trường...) luôn có đóng góp lớn nhất với tỷ lệ 
ngày càng tăng cho tăng trưởng GDP của huyện, chiếm 63,4%. Trong khi các nghành khác chỉ đạt 
21,0% (nông, lâm, thuỷ sản) và 15,6% (công nghiệp - xây dựng). 

- Một số nghành kinh tế mũi nhọn của huyện có sự phát triển tương đối nhanh, vững chắc và quy 
mô ngày càng mở rộng như: 

+ Thuỷ sản tăng 10%. 
+ Du lịch - khách sạn tăng 10,5%. 
+ Giao thông tăng 21,9% 
+ Bưu điện tăng 22,4%. 
+ Xây dựng tăng 19,5%. 
+ Công nghiệp tăng 13%. 

Một trong những sản phẩm mũi nhọn của huyện là thuỷ sản tăng nhanh cả về giá trị gia tăng và 
giá trị xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu thuỷ sản năm 2004 của huyện đạt 5,53 triệu USD. Tuy nhiên, lao động 
thuỷ sản kể cả đánh bắt và nuôi trồng còn nhiều hạn chế về kỹ thuật, năng suất thấp và cơ sở hạ tầng dịch 
vụ cho nghề này còn chưa phát triển. 
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Chế biến thuỷ sản mà mũi nhọn là chế biến nước mắm hàng năm đạt bình quân 4,1 triệu lít. Tuy 
nhiên lượng nước mắm chủ yếu phục vụ nội địa xuất khẩu ít. Năm 2004 số lượng mắm xuất khẩu mới đạt 
80.000lít. 

Ngành sản xuất muối tập trung ở đảo Cát Hải với quy mô 142,2ha, có giá trị sản lượng tăng bình 
quân 13-14%/năm. Tuy nhiên, do tác động của tự nhiên nên năng suất lao động nghề muối thấp. 

 
Hiện trạng ngành nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản: 
Cát Hải đứng đầu thành phố Hải Phòng về sản lượng thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt và xuất khẩu. 

Thuỷ sản luôn luôn là mặt hàng mũi nhọn của huyện và đóng góp quan trọng vào tổng giá trị sản xuất 
cũng như giá trị tăng thêm của huyện. Tổng giá trị các sản phẩm thuỷ sản chủ yếu hàng năm đạt từ 80 – 90 
tỷ đồng. Nghề thuỷ sản cũng tạo thêm nhiều việc làm cũng tạo thêm nhiều việc làm cho lao động của 
huyện. 

Nghề nuôi trồng thuỷ sản của huyện phát triển mạnh nhất trong 5 năm gần đây. Sản lượng thuỷ 
sản (cả nuôi trồng và đánh bắt) tăng bình quân 10,5 %/năm trong cả thời kỳ 1996 – 2004, trong đó giai 
đoạn 2001 – 2004 tăng nhanh hơn, bình quân 11,2 %/năm. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tăng rất nhanh. 
Năm 2004, diện tích nuôi trồng thuỷ sản giảm còn 2.739,3 ha do triển khai dự án xây dựng cảng và do vậy, 
sản lượng thuỷ sản nuôi trồng cũng giảm còn 2.334,1 tấn. 

 
 
 

Bảng 2-37. Một số chỉ tiêu phát triển thuỷ sản huyện Cát Hải  

Tốc độ tăng bình quân 
hàng năm (%) Chỉ tiêu Năm 

1995 Năm 2000 Năm 
2003 Năm 2004 

1996 - 2000 2001 - 2004 1996 - 
2004 

Diện tích 
nuôi, trồng 
TS (ha) 

2.048 2.216,6 2.850,1 2.739,3 1,6 5,4 3,3 

Trong đó: Cá - 77,4 60,1 67,0 - -3,5 -
Tôm - 2.109,2 2.594,1 2.087,3 - -0,3 -
Sản lượng 
thuỷ sản 
(tấn) 

3.027 4.848,2 7.155,3 7.418 9,9 11,2 10,5 

Trong đó: 
Khai thác 

2.689 3.708,7 4.574,1 5.083,9 6,6 8,2 7,3 

Nuôi trồng 455 1.139,5 2.581,2 2.334,1 27,5 19,6 23,9 

Nguồn: Cục Thống kê thành phố Hải Phòng, 2005 
Nghề nuôi thuỷ sản nồng bè tại thị trấn Cát Bà phát triển mạnh và đạt hiệu quả kinh tế cao (chủ 

yếu là nuôi các loại cá song, hồng, giò), nhất là đối với những hộ kết hợp nuôi với dịch vụ ăn uống phục 
vụ khách du lịch. Hình thức nuôi tôm công nghiệp bắt đầu được triển khai ở huyện. Dự án đầu tư xây 
dựng khu nuôi tôm công nghiệp Phù Long với tổng mức đầu tư 44.369 triệu đồng đang được thực hiện. 

Nghề khai thác thuỷ sản tập trung vào chương trình đánh bắt xa bờ. Sản lượng thuỷ sản đánh bắt 
xa bờ hàng năm tăng từ 10 – 20%, chiếm khoảng 50 – 55 % tổng sản lượng khai thác toàn huyện. Năm 
2004, sản lượng khai thác đạt gần 5.100 tấn. 
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Những khó khăn, tồn tại chủ yếu đối với ngành thuỷ sản hiện nay của huyện: 
- Sản lượng đánh bắt còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng nguồn lợi ngư trường. 
- Lao động nghề cá Cát Hải còn hạn chế về mặt kỹ thuật, kinh nghiệm đánh bắt ngư trường khơi. 
- Đầu tư cho đánh bắt khơi xa lớn, nhiều rủi ro, khó thu hồi vốn, lao động vất vả. Lao động đánh cá Cát 

Hải hiện nay chủ yếu sản xuất ven bờ nên nguồn lợi ven bờ ngày càng cạn kiệt, ảnh hưởng tới sự phát 
triển của sinh vật và môi trường biển. 

- Cơ sở hạ tầng dịch vụ nghề cá chưa phát triển, chưa được đầu tư đồng bộ với sản xuất nên ảnh 
hưởng tới hiệu quả đầu tư của nghề khai thác và nuôi trồng thuỷ sản. 

- Nghề nuôi trồng thuỷ sản năng suất thấp, sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên và thời tiết, 
chưa chủ động được về giống và thuỷ lợi. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là thị trường tiểu 
ngạch qua Trung Quốc, có nhiều biến động bất lợi cho người sản xuất thuỷ sản. 

2.3.2 Dân số và lao động 
Cát Hải là một trong hai huyện đảo của thành phố Hải Phòng, gồm 12 đơn vị hành chính với 2 thị 

trấn và 10 xã. Trong đó: 
- Đảo Cát Bà có 1 thị trấn và 06 xã. 
- Đảo Cát Hải có 1 thị trấn và 04 xã. 
- Dân số toàn huyện Cát Hải tính đến đầu năm 2005 là 28.400 người, chiếm 1,6% dân số toàn thành 

phố. Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê Hải Phòng, dân số Cát Hải tăng bình quân 
0,94%/năm, thấp hơn nhiều so với mức tăng bình quân của Hải Phòng và của cả nước. 

 Cơ cấu dân số: 
- Tỷ lệ dân số nam và nữ: nam 49,5%, nữ 50,5%. 

- Dân cư phân bố không đều tập trung chủ yếu ở 2 thị trấn và 3 xã Hoàng Châu, Văn Phong, Nghĩa 
Lộ của đảo Cát Hải. Mật độ dân số ở 2 thị trấn và các xã trên cao hơn rất nhiều so với các xã khác 
trong huyện. 

 Cơ cấu thành phần lao động: 
Dân số sinh hoạt phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ rất lớn, chiếm 87,7%, cao hơn nhiều so với mức 

bình quân của toàn thành phố Hải Phòng (49,2%). 
Lao động bố trí cho các nghành kinh tế đầu năm 2005 như sau: 

- Nông, lâm nghiệp 1.217 người. 
- Thuỷ sản 2.517 người. 
- Công nghiệp - xây dựng 3.043 người. 
- Nghành dịch vụ 5.093 người. 
 

 Chất lượng nguồn lực  
Chất lượng nguồn lực trong toàn huyện thấp. Năm 1999 chỉ có 100 người có trình độ đại học chủ 

yếu tập trung ở khối hành chính sự nghiệp và bệnh viện. Lao động có tay nghề (qua đào tạo) chỉ chiếm tỷ 
lệ 16,5% dân số. Nếu tính cả lao động có kỹ năng nhưng chưa qua đào tạo thì con số này cũng chỉ đạt 18%. 
2.3.3 Hiện trạng cơ sở hạ tầng 

- Văn hoá: toàn huyện có 12 nhà văn hoá, 2 đài phát thanh. 
- Thương nghiệp: Chủ yếu tập trung ở 2 thị trấn Cát Bà và Cát Hải, có 2 chợ chính và hệ thống các 

cửa hàng dịch vụ do dân tự phục vụ, chiếm diện tích 13,8ha. 
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- Giáo dục: Hệ thống giáo dục hoàn thiện từ mẫu giáo đến trung học phổ thông với: 2 trường phổ 
thông trung học, 14 trường trung học cơ sở, 14 trường tiểu học và 46 lớp mẫu giáo. Diện tích dành 
cho giáo dục là 8,63ha. 

- Y tế: Có 1 bệnh viện ở đảo Cát Hải và 12 trạm y tế xã, chiếm diện tích 3,02ha. 
- Các cơ sở kinh tế: chủ yếu là chế biến thuỷ sản chiếm 1,22ha. 
- Công trình tôn giáo chiếm 0,4ha. 
- Các cơ sở sản xuất muối: chiếm 154,68ha. 
- Các công trình du lịch nghỉ mát là hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ tăng nhanh. Năm 2004 

toàn huyện có 63 khách sạn, 27 nhà nghỉ với 1.500 phòng và 3.000 giường, công suất khai thác 
đạt 33%/năm. 
Hệ thống kết cấu hạ tầng của huyện trong những năm qua đã được đầu tư mạnh và được cải thiện 

đáng kể. Các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng đến nay đã phát huy hiệu quả cao như các dự án xây 
dựng đường điện lưới Quốc gia, dự án đường xuyên đảo Hải Phòng - Cát Hải - Cát Bà, dự án cấp nước 
cho thị trấn Cát Bà,... 
2.3.3.1  Hệ thống giao thông 

Cơ sở kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông đã được cải thiện với hệ thống đường bộ, đường thuỷ, 
bến cảng phát triển. 

- Đường bộ: Tính đến năm 2004 toàn huyện Cát Hải có 191,125km đường bộ. Trong đó có 28,045 
km đường tỉnh, 48,38km đường huyện, 29,5km đường xã và liên xã. Toàn bộ đường tỉnh và 
30,5/48,38km đường huyện đã được rải nhựa (số đường huyện còn lại là đường bê tông). 100% 
đường xã và liên xã được bê tông hoá. Đặc biệt sau khi đường xuyên đảo Hải Phòng - Cát Hải - 
Cát Bà hoàn thành đã góp phần rất lớn trong lưu thông đường bộ giữa đảo và đất liền, hệ số sử 
dụng đường trên đảo được nâng cao. 

- Đường thuỷ: 
Toàn huyện có 120km đường thuỷ bao gồm 3 tuyến chính là tuyến Cát Bà - Cát Hải - Hải Phòng 

dài 55km, tuyến Cát Hải - Minh Đức (Quảng Ninh) dài 30km và tuyến Cát Bà - Hòn Gai (Quảng Ninh) 
dài 35km. 

Giao thông thuỷ là một lợi thế của huyện đảo cho đến nay vẫn chưa được khai thác nhiều. 
- Cảng, bến cảng: 

Trên địa bàn huyện hiện có một cảng cá (Cát Bà, khu Tùng Vụng), một cầu cảng khách (Cát Bà) và 6 
bến phục vụ giao thông thuỷ nội huyện và từ huyện đi Hải Phòng, Quảng Ninh như: Bến Bèo, Bến Gót, Cái 
Viềng, Ninh Tiếp, Tân Lập, Gia Luận. 
2.3.3.2  Hệ thống cấp điện 

- Nguồn điện cấp cho huyện là đường dây 35KV lưới điện quốc gia từ trạm biến áp Biểu Nghi 
110/35KV (Yên Hưng, Quảng Ninh). 

- Lưới điện: Trong phạm vi đảo Cát Hải lưới điện 110/35KV về trạm trung gian 35/10KV Trung 
Lâm và cấp cho 13 trạm biến áp phụ tải của khu vực (10/0,4KV). 
Từ trạm trung gian đường dây 35KV dẫn ra đảo Cát Bà và cấp cho 15 trạm biến áp 35/0,4KV phụ tải 

của khu vực thị trấn, vườn Quốc gia và một số xã lân cận. 
Điện lưới Quốc gia đã phủ gần hết huyện Cát Bà, trừ xã Việt Hải còn phải sử dụng điện bằng máy phát. 
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2.3.3.3  Hệ thống cấp nước sạch: 
Từ năm 1979 Cát Hải có một trạm cung ứng điện nước (nay là xí nghiệp cấp nước và dịch vụ xây lắp), 

1 xã và một số cơ sở tư nhân làm dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên đảo Cát Bà và xã Gia 
Luận. 

Nguồn nước sinh hoạt trên đảo Cát Hải và 9 xã còn lại đều lấy từ giếng khơi, nước suối hoặc nước 
mưa. Sản lượng nước máy tiêu thụ qua các năm tại thị trấn Cát Bà tăng nhanh và đạt 350.000m3 vào năm 2004. 
Chất lượng nước từ các nguồn này chưa đảm bảo do nước được bơm trực tiếp từ giếng khoan, không qua xử lý 
lắng, lọc. 

Bảo đảm nước sạch cho sinh hoạt và nước hợp vệ sinh cho sản xuất là một vấn đề lớn đặt ra cho Cát 
Hải trong giai đoạn quy hoạch phát triển. 
2.3.3.4  Hệ thống thông tin, liên lạc 

Mạng lưới bưu chính viễn thông ở Cát Hải phát triển mạnh với 1 trung tâm bưu điện và 11 điểm bưu 
điện du lịch, đáp ứng được nhu cầu kinh tế - xã hội của địa phương. 

Mạng thuê bao được trải dài đến 100% xã, thị trấn và các khu dân cư. Số máy thuê bao tăng mạnh và 
đạt 13,2 máy/100 dân. 
2.3.4 Hiện trạng sử dụng đất 

Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 323km2 chiếm 21,3% diện tích đất tự nhiên của toàn thành 
phố Hải Phòng. Đất chưa sử dụng của huyện còn rất nhiều. Đây là tài nguyên quý giá của Cát Hải cho phát 
triển kinh tế-xã hội. 

 Đất nông nghiệp: 
Tổng diện tích đất nông nghiệp của huyện là  420ha, chiếm 1,3% tổng diện tích đất tự nhiên. 

Trong đó: đất dành cho trồng cây lâu năm là 55,24% và cây hàng năm là 34,76%. 
 

 Đất lâm nghiệp: 
Tổng diện tích đất lâm nghiệp là 16.482ha chiếm 51,01% diện tích đất tự nhiên của toàn huyện. 

- Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản tăng bình quân là 2,81%/năm và đến năm 2004, diện tích này 
là 2.739ha, chiếm 8,43% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện. 

- Đất chuyên dùng như đất dành cho giao thông, làm muối... tăng nhanh trong những năm gần đây 
và đến năm 2004 có 529ha đất chuyên dùng. Trong đó dành cho giao thông là 44%, cho làm muối 
là 24%. 

 Đất ở:  
Diện tích đất ở tăng nhanh trong những năm qua cùng với phát triển mạnh mẽ của khu đô thị, nhưng 

cũng chỉ chiếm 0,98% đất tự nhiên của toàn huyện. 
Diện tích đất tự nhiên chưa sử dụng là rất lớn, chiếm tới 36,59% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện. 

Một tỷ lệ rất lớn trong số đó có khả năng sử dụng phục vụ cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội. 
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CHƯƠNG 3 

 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TỚI MÔI TRƯỜNG 

3.1 Nguồn gây tác động 

 Như đã mô tả trong chương  1, nhóm nghiên cứu của SAPROF đề xuất một số thay đổi trong thiết kế 
cảng của TEDI. Đây là những thay đổi chính trong cấu trúc và quy mô của các cấu trúc liên quan dố sâu 
và chiều dài của luồng và đê chắn cát. Dưới đây là những thay đổi chủ yếu giữa Báo cáo nghiên cứu khả 
thi của TEDI và nghiên cứu của SAPROF. 
 

Hạng mục Báo cáo của TEDI  Nghiên cứu của 
SAPROF 

Ghi chú 

1. Tàu cho bến 
container 

Tàu 30,000DWT đầy 
tải và 50,000DWT 
giảm tải 

Tàu 50,000DWT đầy 
tải và 00,000DWT 
giảm tải 

Tổng chiều dài bến 
thay đổi tương ứng từ 
600m lên 750m  

2. Chiều rộng và sâu 
của luồng 

Rộng 130m , sâu         
-10.3m dưới CDL 

Rộng 160m đến 210m 
Sâu -14m dưới CDL 

Do thay đổi cỡ tàu. 

3. Chiều dài của đê 
chắn cát 

 

Đến lớp sét  -3m Đến lớp sét   -5m  Tổng chiều dài tăng từ 
5,700m lên 7,600m 

4. Công trình công 
cộng/Bến dịch vụ 

Không đưa vào 1) San lấp 
2) Bến thuyền dịch vụ  
3) Nhà hành chính 
cảng 
 4) Nhà nghỉ ngơi. 
5) Vỉa hè  

1) Đất san lấp: 
344,000 m3/trước bến 
Nạo vét: 104,000 m3 
2) 375mL x 30m W, -
4m,  
3) & 4) 4,600 m2 

5) 121,000 m2 

Tác động dự kiến theo nghiên cứu của SAPROF. 

3.1.1 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

3.1.1.1 Nguồn phát sinh bụi và khí thải 
a. Trong giai đoạn xây dựng 

Các công việc xây dựng bến, san lấp, đê chắn cát, đê chắn sóng, đường vào cảng, các tòa nhà, vận 
chuyển thiết bị v.v đều là các nguồn tác động liên quan đến bụi và không khí trong giai đoạn xây dựng. 
 Theo các nghiên cứu của SAPROF, các vấn đề môi trường tự nhiên liên quan đến giai đoạn xây 
dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng có thể được chia thành 3 nhóm lớn 
- Tác động do vận chuyển vật liệu xây dựng đặc biệt là cát, đất, sỏi đá v.v gồm cả quá trình khai thác trong 
môi trường tự nhiên tự nhiên và cả dưới nước (đặc biệt là cát và sỏi được khai thác rộng rãi ở sông và 
vùng cửa sông).  
- Các vấn đề liên quan đến nạo vét và quản lý chất nạo vét rất quan trọng đặc biệt khối lượng nạo vét rất 
lớn, ước tính khoảng 10 Tr. m3). 
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- Các khía cạnh môi trường, sức khỏe, an toàn trong khi xây dựng. 
Do đặc điểm của khu vực Dự án, các loại nguyên vật liệu phục vụ thi công công trình cảng chủ 

yếu được vận chuyển đến khu vực Dự án bằng đường thủy.  
 Bụi 

Nguồn phát sinh bụi chủ yếu là từ các hoạt động đào, đắp, san gạt mặt bằng cho khu vực cảng, 
xây dựng đê chắn sóng và kè chắn cát, cũng như vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng.  

Lượng bụi sinh ra trong quá trình san lấp và các hoạt động giao thông vận tải sẽ phát tán ra ngoài 
và ảnh hưởng tới các cư dân ở các vùng lân cận. Để tôn tạo, san lấp bãi, theo tính toán cần lượng đất, cát 
là 2.200.000m3.  

Mỗi hoạt động trong giai đoạn xây dựng cũng sẽ tạo ra bụi Hệ số phát thải ô nhiễm không khí do 
các hoạt động vận chuyển trong xây dựng được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3-1.  Hệ số phát thải ô nhiễm trong hoạt động xây dựng 

TT Nguyên nhân gây ô nhiễm Ước tính hệ số phát thải 

1 Bụi sinh ra do quá trình đào đất, san ủi, mặt bằng, bị gió 
cuốn lên (bụi cát) 1-100g/m3 

2 Bụi sinh ra do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (xi 
măng, đất, đá, cát...), máy móc, thiết bị. 0,1-1g/m3 

3 Xe vận chuyển cát, đất làm rơi vãi trên mặt đường phát 
sinh bụi 0,1-1 g/m3 

Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO 

Trong suốt thời gian xây dựng, tổng lượng bụi từ các hoạt động vận tải, bụi phát sinh từ hoạt động của 
các thiết bị xe máy phục vụ xây dựng được ước tính trong bảng sau:  

Bảng 3-2. Lượng bụi phát sinh trong hoạt động xây dựng 

TT Nguồn gây bụi Lượng bụi 

1 Bụi sinh ra do quá trình đào đất, san ủi, mặt bằng, bị gió 
cuốn lên (bụi cát) 2,2-220 tấn 

2 Bụi sinh ra do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (xi 
măng, đất, đá, cát...), máy móc, thiết bị. 0,2 – 2,2 tấn 

3 Xe vận chuyển cát, đất làm rơi vãi trên mặt đường phát 
sinh bụi 0,2 – 2,2 tấn 

4 Tổng 2,6 – 224,4 tấn 

Tuy tổng lượng bụi phát sinh lớn, nhưng bụi không tập trung tại một thời điểm, hay tập trung tại 
một khu vực mà bụi phát tán ra các điểm khác nhau và mang tính cục bộ ở những khu vực có phương tiện 
và thiết bị hoạt động.  

 Khí thải 

Trong giai đoạn xây dựng, các thiết bị như: búa máy, xe lăn bánh hơi, xe lăn rung, máy đầm đất, 
máy đóng cọc, máy ủi, sà lan, xe tải cỡ lớn, máy hàn, máy phát điện... đều được sử dụng. Hoạt động của 
các loại máy móc này sẽ thải vào không khí một lượng lớn khí thải. Dựa theo kế hoạch xây dựng cảng 
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Lạch Huyện, lượng đất cát này một phần được khai thác tại chỗ, một phần khác được vận chuyển từ nơi 
khác đến bằng đường thuỷ. Các phương tiện vận tải bộ vận chuyển đất cát từ các phương tiện đường thủy, 
đi trong trong bán kính 15 km. Nếu dùng xe vận tải loại 10 tấn sử dụng nhiên liệu là dầu DO có hàm 
lượng lưu huỳnh là 0,5% thì cần 480.000 lượt xe trong thời gian 3 năm (mỗi năm thi công 310 ngày), như 
vậy, một năm cần 160.000 lượt. 

 Hoạt động của các loại máy móc này xả vào môi trường một lượng lớn khí thải, tuỳ thuộc vào 
đặc tính của từng thiết bị và phương thức vận chuyển, vận hành mà mức độ phát thải khác nhau.  

Mức độ ô nhiễm giao thông phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường sá, mật độ xe, lưu lượng dòng 
xe, chất lượng kỹ thuật xe trên công trường và lượng nhiên liệu sử dụng. Tải lượng các chất ô nhiễm được 
tính toán dựa trên cơ sở "Hệ số ô nhiễm" do tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập như bảng sau:  

Bảng 3-3.  Hệ số phát thải ô nhiễm không khí đối với từng loại xe 

Các loại xe Đơn vị (U) SO2 (kg/U) NOx (kg/U) CO (kg/U) 

Xe tải nhỏ động cơ diezel < 3,5 tấn 1000 km 
tấn dầu 

1,16S 
20S 

0,7 
12 

1 
18 

Xe tải lớn, động cơ diezel từ 3,5-
16 tấn 

1000 km 
tấn dầu 

4,29S 
20S 

11,8 
55 

6 
28 

Xe tải rất lớn, xe container, động 
cơ diezel >16  tấn 

1000 km 
tấn dầu 

7,26S 
20S 

18,2 
50 

7,3 
20 

Nguồn: WHO, năm 1986 
Ghi chú: Trung bình 01 phương tiện khi tiêu thụ 1000 lít xăng sẽ thải vào không khí: 

292 kg CO 11,3 kg NOx 0,4 kg Aldehyde 33,2 kg Hydrocarbon (HC) 
0,9 kg SO2 0,25 kg Pb S là hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu (%) 

Số lượng các phương tiện vận tải và máy móc thi công trên công trường là khá lớn, tổng lượng 
phát thải một số loại khí chính được ước tính ở bảng sau:  

Bảng 3-4.  Lượng khí thải thoát ra trong vận chuyển đất cát và nguyên vật liệu (mg/m3/ngày) 

Khí thải
Nguồn SO2 CO NOx PM10 

Quá trình vận chuyển  14,76S 20,64 40,59 0,115-11,5 

Ngoài ra, trong giai đoạn xây dựng, hoạt động các phương tiện, máy móc, thiết bị thi công như 
máy nổ, búa máy, máy nén khí, máy đầm, xe tải, máy ủi... cũng sẽ xả khí thải vào môi trường không khí. 
 

Bảng 3-5.  Hệ số phát thải của một số phương tiện thi công sử dụng dầu Diesel  

Hệ số phát thải kg/lít Thiết bị 
 SO2 CO NOx PM10 VOC 

Xe tự đổ 0,00374 0,00993 0,0408 0,00288 0,00485
Máy san ủi bánh xích 0,00373 0,00655 0,0517 0,00266 0,00153
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Hệ số phát thải kg/lít Thiết bị 
 SO2 CO NOx PM10 VOC 

Máy đào 0,00374 0,0102 0,031 0,00327 0,00228
Xe ủi 110 CV 0,00374 0,0147 0,0343 0,00177 0,00158
Xe lu 0,00373 0,0226 0,0485 0,0029 0,0036 
Phương tiện khác 0,00373 0,0184 0,0441 0,00361 0,00404

Nguồn: Theo tài liệu của Cục môi trường và Di sản Úc 

Số lượng các phương tiện vận tải và máy móc thi công trên công trường là rất lớn, tổng lượng phát thải 
một số loại khí chính của một số phương tiện tham gia thi công được ước tính ở bảng sau:  

Bảng 3-6.  Lượng khí thải từ các máy, thiết bị thi công (mg/m3/ngày) 

Tên máy, thiết bị PM10 CO NOx SO2 VOCs 
Máy thuỷ lực đóng cọc 0,285 1,450 3,476 0,294 0,318 
Máy cẩu 0,059 0,491 1,147 0,125 0,053 
Máy gạt, ủi 0,251 2,087 4,870 0,531 0,224 
Máy trộn bê tông 0,051 0,260 0,623 0,053 0,057 
Máy đầm 0,097 0,497 1,190 0,101 0,109 
Xe lu 0,543 4,230 9,077 0,698 0,674 
Ô tô phun nước 0,009 0,064 0,149 0,016 0,007 
Tàu kéo 0,129 0,657 1,576 0,133 0,144 
Ca nô 0,200 1,023 2,451 0,207 0,225 
Máy phát điện 50kwA 0,021 0,106 1,094 0,022 0.023 
Tổng 1,646 10,866 25,654 2,179 1,835 

Ô nhiễm chất lượng không khí do các loại khí thải (NOx, SO2, CO, VOC, PM10) nhìn chung ở 
mức độ nhỏ nhưng mang tính chất tạm thời và cục bộ (tại khu vực có các hoạt động xây dựng hoặc dọc 
theo đường giao thông). Do đó, các biện pháp giám sát tại các vị trí có khả năng bị ô nhiễm không khí sẽ 
giúp chủ dự án đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu thực hiện và các biện pháp tăng cường nếu 
cần thiết.           

b. Trong giai đoạn hoạt động  
Khi cảng cửa ngõ quốc tế Hải phòng đi vào hoạt động thì các nguồn gây ô nhiễm không khí chủ 

yếu là các phương tiện vận tải chuyên chở hàng hoá cả đường bộ và đường thuỷ, các phương tiện xếp dỡ 
như cần cẩu, xe nâng v.v (loại có sử dụng nhiên liệu). Ngoài ra, các trạm cung cấp xăng dầu cũng là nguồn 
gây tác động môi trường do việc tiếp nhận, xuất, tồn trữ xăng dầu. 

An toàn khi hoạt động ở cảng bao gồm an toàn chạy tàu và các biện pháp có hiệu quả trong các 
trường hợp khẩn cấp như sự cố với tàu, hỏa hoạn là những vấn đề quan trọng nhất khi khai thác cảng. . 
Hơn nữa, hệ thống giám sát có hiệu quả sao cho chất thải của tất cả các tàu được đổ đúng nơi quy định và 
không đổ bất hợp pháp, lén lút trong khu nước của cảng là rất quan trọng.  
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Một khía cạnh rất quan trọng nữa là quản lý và dổ chất nạo vét. Hơn nữa cũng cần chú ý là cảng 
nằm gần với đảo Cát Bà (là vườn quốc gia được bảo vệ và khu bảo tồn thiên nhiên thế giới). Tác động 
hoạt động của cảng bao gồm cả an toàn chạy tàu cũng như các vấn đề kiểm soát ô nhiễm (bao gồm quản lý 
vật liệu nạo vét duy tu) là những khía cạnh tác động quan trọng nhất khi vận hành cảng. Tất cả các khía 
cạnh này được gọi là EHS (môi trường, sức khỏe, an toàn) của quản lý vận hành cảng. 

Các phương tiện trên bộ chủ yếu phục vụ cho công tác chuyên chở hàng hóa, xếp dỡ được thể 
hiện qua bảng sau 

Bảng 3-7.  Số lượng phương tiện trong giai đoạn vận hành 

TT Tên máy, thiết bị Số lượng Nhiên liệu 
I Thiết bị bến container   
1 Grantry Craine 4 Điện 
2 Cần trục RTG 12 Điện 
3 Đầu kéo  20 Điesel 
4 Rơ moóc  60 Điesel 
5 Fork litf  6 Điesel 
II Thiết bị bao kiện, bách hóa   
1 Cần cẩu vạn năng 40T 1 Điện 
2 Cẩu bánh hơi 10 – 15T 2 Điesel 
3 Xe nâng hàng 3 – 5T  2 Xăng 
4 Xe tải 10 – 15T 4 Xăng 

Nguồn nhiên liệu cho các loại phương tiện vận tải chuyên chở hàng hoá, xếp dỡ trên bộ là điện, 
xăng và dầu diezen. Khí thải từ các phương tiện vận tải này chủ yếu là bụi lơ lửng, các loại khí SO2, NOx, 
CO. Lượng khí thải từ các phương tiện hoạt động trong khu vực cảng được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3-8.  Lượng khí thải từ các phương tiện trong giai đoạn vận hành (kg/ngày) 

Tên máy, thiết bị Số lượng PM10 CO NOx SO2 VOCs 
Đầu kéo  20 5,3 30,66 49,9 3,55 7,37 
Rơ moóc 60 15,91 91,99 149,7 10,66 22,11 
Fork litf  6 3,30 16,82 40,3 3,41 3,69 
Cẩu bánh hơi 10 – 15T 2 0,343 1,75 4,198 0,355 0,385 
Xe nâng hàng 3 – 5T  2 0,084 43,5 1,45 0,064 1,49 
Xe tải 10 – 15T 4 0,198 77,8 3,5 0,125 2,92 

Tổng  25,8 263,3 249,5 18,6 38,4 

Ngoài ra cũng có thể có một lượng nhỏ bụi lơ lửng và chất hữu cơ bay hơi phát sinh do quá trình 
làm vệ sinh container. 

3.1.1.2 Nguồn phát sinh nước thải 

a. Trong giai đoạn xây dựng 

Nguồn phát sinh nước thải trong giai đoạn này bao gồm: 
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- Nước thải sinh hoạt 

- Nước mưa chảy tràn qua bề mặt sân, bãi, khu chứa nhiên liệu lộ thiên. 

- Nước thải của quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, làm vệ sinh phương tiện vận tải, máy, thiết bị thi công. 

 Nước thải sinh hoạt:  

Theo ước tính của viện vệ sinh dịch tễ trung ương, lượng nước tiêu thụ trung bình cho 01 người là 100 
lít/ngày, và 80% lượng nước sử dụng được thải ra, ước tính trong giai đoạn thi công với 700 công nhân thì tổng 
lượng nước thải sinh hoạt là 56 m3/ngày.  

 Nước thải thi công: 

Nước thải từ quá trình thi công xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm nước rửa nguyên vật liệu, nước 
vệ sinh thiết bị máy móc, nước dưỡng hộ bê tông vv…Đặc tính của loại nước thải này là có hàm lượng 
chất lơ lửng và các chất hữu cơ cao. 

Bảng 3-9.  Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Nước thải thi công QCVN 24:2009/BTNMT 
1 pH - 6,99 5,5 – 9 
2 TSS mg/l 663,0 100 
3 COD mg/l 640,9 80 
4 BOD5 mg/l 429,26 50 
5 NH4

+ mg/l 9,6 10 
6 Tổng N mg/l 49,27 30 
7 Tổng P mg/l 4,25 6 
8 Fe mg/l 0,72 5 
9 Zn mg/l 0,004 3 

10 Pb mg/l 0,055 0,5 
11 As mg/l 0,305 0,1 
12 Dầu mỡ mg/l 0,02 5 
13 Coliform MPN/100ml 53 x 104 5000 

Nguồn: CEETIA 

Kết quả phân tích trên bảng trên cho thấy một số chỉ tiêu chất lượng nước thải trong quá trình thi 
công xây dựng kết cấu hạ tầng cảng cửa ngõ Lạch Huyện nằm trong chỉ tiêu cho phép của 
TCVN5945:2005. Riêng các chỉ tiêu như chất lơ lửng lớn hơn giới hạn cho phép 6,6 lần; COD gấp 8 lần; 
BOD5 gấp 8,6 lần và Coliform gấp 106 lần. 

 Nước mưa chảy tràn: 

Tổng diện tích xây dựng của bến container giai đoạn 2010 - 2015 là 48 ha. Lượng mưa trung bình 
năm của khu vực là 1750 mm/năm. Vào những khi trời mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực sẽ cuốn 
theo đất, cát, chất cạn bã, dầu mỡ vv… Theo số liệu thống kê của tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì nồng độ 
các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường khoảng 0,5 - 1,5 mgN/l; 0,004 - 0,03 mg P/l; 10 
- 20 mg COD/l và 10 - 20 mg TSS/l.  
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Bảng 3-10.  Tải lượng ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

STT Diện tích và tải lượng Đơn vị Bến container giai đoạn 2010 - 2015 
1 Diện tích mặt bằng ha 48 
2 TSS kg/năm 8.400 – 16.800 
3 COD kg/năm 8.400 – 16.800 
4 Tổng N kg/năm 420 – 1.260 
5 Tổng P kg/năm 3,36 – 25,2 

b. Trong giai đoạn hoạt động 

Trong giai đoạn vận hành, nguồn phát sinh nước thải trên cảng bao gồm: nước thải từ tàu thuyền, 
nước thải sinh hoạt, nước rửa cầu cảng, nước mưa chảy tràn, nước rò rỉ từ hàng hóa v.v...  

 Nước thải của tàu thuyền ra vào cảng:: 

Các tàu thuyền ra vào cảng làm ô nhiễm nguồn nước chủ yếu do nước thải. Thông thường, nước 
thải từ tàu thuyền bao gồm các loại sau: 

- Nước dằn tàu; 
- Nước thải đáy tàu có chứa dầu từ các khoang máy: Nước ở đáy tàu là phần thấp nhất của mỗi con 

tàu và nơi tập hợp nhiên liệu, dầu, các thành phần rò rỉ từ container và nước rửa tàu trong suốt quá 
trình tàu hoạt động. Nước đáy tàu có thể chứa cặn thải, kim loại vụn, sơn, kính và thành phần tẩy 
rửa. Nước đáy tàu thường được bơm vào thùng chứa trong tàu khi mức nước vượt quá giới hạn sẽ 
ảnh hưởng đến an toàn của tàu (mực nước được giới hạn thường xấp xỉ 30 cm). Nước đáy tàu có 
hàm lượng COD, BOD cao, tổng chất rắn lơ lửng, dầu và các thành phấn hóa chất khác trong quá 
trình tích lũy lâu dài. Khi cập cảng, nước đáy tàu thường được bơm vào trạm xử lý của cảng; 

- Cặn dầu thải ra khi vệ sinh tàu. 
Lượng nước thải này lớn hay nhỏ tùy thuộc vào công suất tàu, máy móc, động cơ tàu và số lượng 

tàu cập cảng, số ngày hành hải…  

 Nước vệ sinh container: 

Vệ sinh khoang chứa hàng thường được tiến hành sau khi bốc dỡ hàng hóa để dọn dẹp hoàn toàn 
các vật chất còn sót lại. Mức độ sạch của container phụ thuộc vào loại hàng hóa vận chuyển hoặc kiểu vận 
chuyển. Thông thường, người ta sử dụng vòi phun nước điều khiển bằng tay hoặc hoàn toàn tự động để 
tạo dòng nước có áp suất cao làm sạch container. Sau khi phun rửa, nước thải trong khoang hàng thường 
được bơm ra ngoài đến thùng chứa khác để xử lý khi tàu cập bến. Hơn nữa, người ta cũng làm vệ sinh 
thùng để tránh tạo cặn trong khoang hàng hoặc để bảo dưỡng thiết bị một cách thường xuyên hay để chuẩn 
bị quá trình thay nước ballast. Quá trình này thường tạo nên một lượng lớn nước thải chứa trong thùng, có 
khả năng tràn ra tàu và làm tăng nước đáy tàu, tràn xuống biển và gây ô nhiễm môi trường.  

Tổng lượng nước thải sản xuất ước tính khoảng 70 m3/ngày.đêm. 
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 Nước thải sinh hoạt: 
Nước thải sinh hoạt sinh ra chủ yếu từ khu vực hành chính và nhà tắm, nhà ăn, khu vệ sinh ... của 

công ty. Đặc tính của lượng nước thải này là chứa nhiều chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, coliform… 
Theo kế hoạch cấp nước, nhu cầu nước sạch cho mục đích sinh hoạt là 30 m3/ngày đêm. Giả thiết 

có 80% lượng nước này là nước thải sinh hoạt thì tổng lượng nước thải sinh hoạt xả thải là 24 m3/ngày 
đêm. 

3.1.1.3 Nguồn phát sinh chất thải rắn 

a. Trong giai đoạn xây dựng 
Nguồn phát sinh chất thải rắn chủ yếu là từ hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình 

như mặt bằng cảng, đê chắn sóng (3.900 m) và kè chắn cát (7.600 m), bùn đất nạo vét luồng tàu và hoạt 
động sinh hoạt của công nhân trên công trường. 

Chất thải rắn sinh ra trong quá trình thi công xây dựng kết cấu hạ tầng bến cảng là đất đá từ công 
tác sản nền, làm đường, làm móng công trình như gạch, đá, xi măng, sắt thép, gỗ, bao bì…Ngoài ra, lượng 
đất đá và nguyên vật liệu thi công rơi vãi từ quá trình vận chuyển là nguồn có nguy cơ gây tác động lớn 
nhất tới khu vực dân cư sống xung quanh tuyến đường vận chuyển. 

Lượng bùn đất nạo vét luồng tàu phát sinh là rất lớn. Trên cơ sở chuẩn tắc luồng tàu cho các loại 
tàu đã xác định, khối lượng nạo vét luồng tàu được tính toán dựa trên bình đồ khảo sát luồng Lạch Huyện. 
Kết quả như sau: 

 
Bảng 3-11. Khối lượng nạo vét luồng tàu và khu quay trở tầu (Giai đoạn 2010-2015) 

Khối lượng nạo vét (m3) Cao độ đáy 
NV (m) 

Cao độ đáy 
CT (m) 

Cao độ 
MNCT (m) Luồng tàu Khu quay tàu Tổng cộng 

-10,2 -9,8 +3,5 6.700.367 595.363 7.295.730 
-10,7 -10,3 +3,0 8.221.225 720.209 8.941.434 
-11,2 -10,8 +2,5 9.865.644 871.562 10.737.206 
-11,7 -11,3 +2,0 11.647.366 1.054.614 12.701.980 
-12,2 -11,8 +1,5 13.547.609 1.282.357 14.829.966 

Trong giai đoạn 2010 – 2015 cao độ đáy nạo vét là -10,7 m với khối lượng nạo vét luồng tàu là 
8.221.225 m3 và khu quay tàu là 729.209 m3, như vậy tổng khối lượng nạo vét là 8.941.434 m3 (số liệu 
được lấy từ Báo cáo cuối kỳ dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Tổng 
Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI), tháng 5 năm 2007). 

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên công trường chủ yếu có thành phần chứa nhiều chất 
hữu cơ, túi nilon. Ước tính, lượng chất thải rắn sinh hoạt trung bình là 0,6 kg/người/ngày và lượng công 
nhân thi công trên công trường tối đa là 700 người. Như vậy, lượng rác sinh hoạt trong giai đoạn này là 
khoảng 420 kg/ngày. Một số trong các chất thải này có thể thu gom sử dụng vào mục đích khác, còn các 
chất thải rắn không tái sử dụng được thì sẽ phải có biện pháp vận chuyển tới nơi quy định.  
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b. Trong giai đoạn hoạt động 
Nguồn phát sinh chất thải rắn trong giai đoạn hoạt động của cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng chủ 

yếu là từ hai nguồn: chất thải rắn sinh hoạt và bùn đất nạo vét từ quá trình duy tu khu nước trước bến hàng 
năm. 

Lượng chất thải rắn sinh hoạt do 150 cán bộ công nhân viên làm việc trong khu cảng ước tính 
khoảng từ 90 kg/ngày đêm (khối lượng chất thải rắn bình quân đầu người là 0,6 kg/ngày đêm). Thành 
phần chủ yếu của loại chất thải này là các chất hữu cơ dễ phân hủy.  

Lượng bùn đất nạo vét hàng năm theo dự báo tương ứng với khối lượng sa bồi có nguồn gốc từ 
bùn cát lơ lửng và bùn cát đáy là khoảng 2.195.000 m3 (số liệu được lấy từ Báo cáo cuối kỳ dự án đầu tư 
xây dựng công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải 
(TEDI), tháng 5 năm 2007 và Kết quả tính toán ở  Phụ lục 7). Lượng bùn đất nạo vét này là rất lớn, 
phương án bố trí vị trí đổ thải phù hợp sẽ được trình bày ở chương 4. 

3.1.1.4 Nguồn phát sinh chất thải nguy hại 

a. Trong giai đoạn xây dựng 

Các loại chất thải nguy hại có khả năng phát sinh trong giai đoạn xây dựng của Dự án là các loại 
chất thải nhiễm dầu mỡ. Mặc dù rất khó để ước tính khối lượng các loại chất thải nhiễm dầu mỡ có khả 
năng phát sinh trong giai đoạn này của Dự án nhưng có thể dự báo các loại chất thải nhiễm dầu (bùn dầu, 
các loại chất thải nhiễm dầu khác) có khả năng phát sinh trong quá trình hoạt động sửa chữa và vệ sinh 
máy móc thiết bị trên công trường. Lượng chất thải nhiễm dầu phát sinh trong giai đoạn này được dự báo 
là nhỏ. 

b. Trong giai đoạn hoạt động 

Nguồn phát sinh chất thải nguy hại: một lượng nhỏ các loại chất thải rắn sinh hoạt như bóng đèn 
điện hỏng, pin hỏng…  Hoạt động của Cảng có thể phát sinh dầu mỡ do lau chùi, sửa chữa tàu thuyền, 
váng dầu vớt ra từ hệ thống xử lý, ước tính mỗi năm khoảng 5 tấn váng dầu. Đây là chất thải cần phải 
được xử lý đúng quy định. 

3.1.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

3.1.2.1 Chiếm dụng đất 
Do sự thay đổi thiết kế và mục tiêu của Dự án, yêu cầu cần phải bảo vệ đất trên đảo Cát Hải và 

các vùng nước ven biển cửa sông Lạch Huyện tiếp giáp với đảo Cát Hải (xem mục 1.4). Các nguồn dự 
kiến sẽ tác động như sau:: 
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             Hình 3-1. Nguồn tác động tương ứng với mất đất và khu vực đánh cá ven bờ 

 a. Mất đất trên đảo Cát Hải do các công trình công cộng liên quan 
Như được hiển thị dưới đây, khu vực bị ảnh hưởng sẽ là 11,4 ha trên đảo Cát Hải với giả định là các công 
trình công cộng liên quan vẫn tiếp tục hoạt động ... 
 

Hiện trạng sử dụng Diện tích (m2) 
1. Không rõ 7,200
2. Công trình quốc gia* 13,600
3. Cồn đất 26,300
4. Ruộng muối 1,500
5. Đầm nuôi thuỷ sản 64,700
6. Rừng 10,200
7. Đường 4,300
Tổng cộng 127,800
Bị tác động* 114,200

* Bởi vì các công trình hiện tại của nhà nước (trạm biên phòng và trạm VTS) có khả năng thực hiện  chức 
năng của chúng mà không cần bất kỳ sự thay đổi trong khu vực công cộng có liên quan, các cơ sở này 
không được coi như một nguồn tác động.  
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b. Mất khu vực đánh cá ven bờ 

Như được hiển thị dưới đây, diện tích các nguồn bị tác động tối đa là 208 ha trong và xung quanh cửa 
Lạch Huyện tiếp giáp đảo Cát Hải. Do  2) kênh dẫn và 3) vũng quay tàu  hiện đang là kêng và ít nhất cũng 
có các hoạt động đánh bắt cá trong khu vực do đó chúng cũng có thể coi là nguồn tác động một phần. 
Ngoài ra, các khu vực bị tác động của đê chắn cát cũng ít hơn do đơn giản hoá cách tính toán , Vì vậy, 
nguồn tác động của đê chắn cát nên được xem với mục đích tham khảo và dự kiến sẽ được ít hơn diện tích 
giả định 
 

Hiện trạng sử dụng Diện tích (m2) 
1. Bến Container và đường  561,750 = 750m (L) x 749m (W) 
2. Kênh dẫn 278,400 = 160m (W) x 1,740m (L) 
3. Vũng quay tàu 342,200 = 660m (D) x 660m (D) / 4 x PI 
4. Đê chắn cát* 334,400* = 24-44m (W)** x 7,600m (L) 
Tổng cộng 2,078,500 = 750m (L) x 749m (W) 
Nguồn tác động tính được* 2,078,500

* Khu vực bị tác động lớn nhất ước tính  44m (W) x 7,600m (L) 
** Chiều rộng của đê chắn cát phụ thuộc vào độ sâu của nướch. 

Khu cảng tổng hợp Lạch Huyện được quy hoạch tại vị trí cửa Lạch Huyên, Đảo Cát Hải, huyện Cát 
Hải, thành phố Hải Phòng. Quy mô đầu tư giai đoạn 2010 - 2015: 

- Xây dựng 02 bến container chiều dài 600 m cho tàu trọng tải 30.000 DWT(SAPROF kiến nghị 
chiều dài hai bến là 750m cho tàu 50,000DWT dầy tải và 100,000DWT giảm tải). 

- Hệ thống kè chắn sóng tổng chiều dài 3.900 m 

- Đê chắn cát tổng chiều dài 7.600m (theo kiến nghị của SAPROF) 

Giai đoạn này sẽ sử dụng 569 ha, trong đó: 

- Bến bãi và đường trong cảng: 36 ha 

- Luồng tàu cho khu nước: 400 ha 

- Công trình bảo vệ cảng 120 ha 

- Giao thông sau cảng 13 ha 

Khu vực xây dựng chủ yếu dưới nước và một phần các công trình khác được xây trên cạn.  

3.1.2.2 An toàn lao động và sức khoẻ cộng đồng 

Đối với vấn đề an toàn lao động, khi thi công trên cao, vận chuyển, bốc dỡ và lắp đặt máy móc và 
thiết bị, sử dụng điện trong thi công… đều là những khả năng gây tác động nếu không có biện pháp an 
toàn và phòng ngừa sự cố. 

Đối sức khoẻ cộng đồng, đây là vấn đề cần được quan tâm nhất, vì với việc tập trung một lực 
lượng lao động không nhỏ của dự án, việc tổ chức cuộc sống cho họ cũng cần được đảm bảo như: lán trại, 
nước sạch, ăn ở…Công nhân thi công ngoài trời trong điều kiện thời tiết không thuận lợi sẽ bị ảnh hưởng 
đến sức khỏe, bệnh dịch có thể xảy ra và ảnh hưởng tới khu vực cộng đồng nhân dân xung quanh. 
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3.1.2.3 Tiếng ồn và độ rung 

Trong quá trình xây dựng, các phương tiện máy móc thi công như: máy trộn bê tông máy đầm, máy 
nén, xe tải, máy xúc… và lắp đặt thiết bị đều phát sinh tiếng ồn. Để đánh giá mức độ gây ồn của các thiết bị thi 
công trong công trường xây dựng, có thể tham khảo tiêu chuẩn quy định tiếng ồn trong khu vực thi công của 
Mỹ trong bảng 3-12. 

Trong quá trình hoạt động, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện vận chuyển hàng hóa, 
bốc xếp hàng hóa, đóng hàng, dỡ hàng vv… Khu vực có mức ồn lớn nhất là khu vực cầu cảng, hai bên 
đường vận chuyển, tại kho đóng hàng, xếp hàng, tại bãi xếp hàng vv… 

Bảng 3-12.  Tiếng ồn phát sinh từ các máy móc dùng trong xây dựng cầu cảng 

Máy móc thiết bị Mức ồn ở mức cách thiết bị 15 m (dB) Tiêu chuẩn* 
Máy đóng cọc 
Búa máy và máy khoan 
Xe tải 
Máy cẩu 
Xe lu 
Máy kéo 
Máy san ủi đất 
Xe trải bê tông nhựa asphalt 
Máy trộn bê tông 
Máy phát điện 
Máy đầm rung 

90-104 
76-99 
70-96 
72-96 
72-88 
73-96 
77-95 
82-82 
71-90 
70-82 
70-80 

6h ÷18h: 80 
18h ÷22h: 75 
22h ÷6h: 65 

Nguồn: Cục đường bộ Hoa Kỳ 
Ghi chú: * Độ ồn cho phép theo phụ lục V.2, nghị định 175/CP - Loại IV áp dụng cho khu vực công 
nghiệp nặng. 

3.1.2.4 Sa bồi luồng tàu 

a) Sa bồi luồng theo các kết quả nghiên cứu trước đây 
Theo các nghiên cứu trước đây đoạn luồng Lạch Huyện được tính từ cửa kênh Tráp ra đến phao 

“0” có thể chia làm 2 đoạn chính và có mức độ sa bồi khác nhau. 
Đoạn từ cửa kênh Tráp đến Xuân Đán: Theo tài liệu năm 1990 và 1995 cho thấy mức độ bồi lắng 

khoảng 0,02m ÷ 0,15m/năm và giảm dần từ trong ra ngoài (đoạn từ bến Gót đến Xuân Đán tương đối ổn 
định). Điều này cho thấy khối lượng bồi lắng luồng Lạch Huyện do trong sông mang ra là không đáng kể. 

Đoạn từ Xuân Đán ra đến phao“0”: Bao gồm đoạn từ Xuân Đán đến đường đồng sâu khoảng -
4,0m và đoạn từ đường đồng sâu khoảng -4,0m đến phao “0”. 

Đoạn Xuân Đán đến đường đồng sâu khoảng -4,0m: Với chiều dài khoảng 3,0km, mức độ bồi 
lắng là 0,15m ÷ 0,2m/năm. Theo kết quả theo dõi hố đào thí nghiệm từ tháng 11/1995 đến 7/1997 với 
chiều sâu đào khoảng 2,5m, chiều dài đào160m cho thấy: 

Chiều dày bồi lắng trung bình 1,55m/20 tháng, tốc độ bồi lắng vào mùa khô lớn hơn mùa mưa: 
Mùa khô từ 11/1995÷4/1996,  chiều dày bồi ≈ 0,11m/tháng,  
Mùa mưa từ tháng 5/1996÷10/1996, chiều dày bồi ≈ 0,08m/tháng 
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Chiều dày sa bồi trung bình 1 năm ≈ 1,22m, chiếm khoảng 45% chiều dày đào.  
Đoạn từ - 4,0m ra đến phao “0”: Địa hình đoạn này biến đổi rất ít. Theo kết quả đo đạc 7/1995 và 

7/1997, sau 2 năm địa hình bị xói sâu hơn khoảng 0,08m, điều đó cho thấy luồng lạch tự nhiên đoạn này 
khá ổn định. 

b) Đánh giá sa bồi luồng tàu hiện tại theo các số liệu thực đo 

Hiện tại, đoạn luồng Lạch Huyện đã được nạo vét theo thiết kế với chuẩn tắc luồng: chiều rộng 
B=100m, cao độ đáy chạy tầu thiết kê -7,2m. Theo số liệu thực đo trước, sau khi nạo vét gồm các bình đồ 
khảo sát địa hình tháng 9/2004, 11/2005, 5/2006, 8/2006, 11/2006, 6/2007 và 9/2007 cho thấy : 

Chiều dài đoạn luồng thực tế nạo vét ≈1.400m, Chiều rộng trung bình khu vực nạo vét ≈163m, 
chiều dày trung bình lớp đất thực nạo vét ≈3,30m   

Mức độ sa bồi trung bình trên toàn bộ tuyến luồng là Ptb=0,202, chiều dày sa bồi trung bình ≈ 
0,70m/năm. Khối lượng bồi lại luồng đào trong năm đầu tiên ≈1.301.000m3. 

Qua số liệu thực đo cũng cho thấy: Chiều dày trung bình lớp sa bồi từ tháng 11/2006 đến tháng 9 
/2007 chỉ là 16 cm. Mức độ sa bồi trong năm khai thác thứ 2 có xu thế giảm nhỏ hơn có thể do hiện tượng 
sạt lở mái dốc luồng đào sau nạo vét giảm dần .  

Để có thể sử dụng kết quả đánh giá định lượng sa bồi luồng tàu Lạch Huyện như cho trong bảng 
3-13 vào việc nghiên cứu dự báo khối lượng sa bồi luồng tàu theo các quy mô thiết kế khác nhau, hệ số sa 
bồi luồng trung bình năm trên luồng đã được tính toán xác định. Như đã biết, hệ số sa bồi luồng đào trung 
bình năm thực chất là tỷ lệ giữa chiều dày trung bình lớp sa bồi trên luồng tàu sau một năm tính từ ngày 
hoàn thành công tác nạo vét tạo luồng trên chiều dày trung bình lớp đất nạo vét tạo luồng. Theo Quy trình 
thiết kế kênh biển, 115/QĐ - KT4, của Bộ GTVT, hệ số sa bồi trung bình năm có thể được xác định thông 
qua chuỗi các số liệu thực đo theo dõi độ sâu luồng sau nạo vét thông qua biểu thức: 

)( tPHoHt −= 1  
Trong đó:  
P           Hệ số sa bồi trung bình năm; 
Ht        Chiều sâu đào trung bình của luồng còn lại sau thời gian t; 
Ho     Chiều sâu đào trung bình của luồng tàu ngay sau nạo vét; 
t         Thời gian tính toán. 

Từ các số liệu 7 đợt đo được trích rút thông qua 58 mặt cắt điển hình, hệ số sa bồi trung bình 
luồng tàu Lạch Huyện được xác định bước đầu như cho ở trong Bảng 3-13 dưới đây:  

Bảng 3-13. Hệ số sa bồi trung bình luồng tàu theo số liệu các đợt đo 

Hệ số sa bồi tính toán theo số liệu các đợt đo đạc Hệ số sa bồi 
TB năm 05/2006 08/2006 11/2006 06/2007 09/2007 

P 0,275 0,223 0,212 0,146 0,152 
Ptb 0,202 
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Ghi chú:  P thu được từ các số liệu đo trong năm khai thác đầu tiên có giá trị lớn hơn phản ánh mức độ 
sa bồi giảm dần nhờ hiện tượng sạt lở mái dốc luồng đào giảm khi đạt được trạng thái ổn định.  

Ngoài các nghiên cứu trước đây, SAPROF tiến hành nghiên cứu phân tích toàn diện của các trầm 
tích với cuộc điều tra dộ sâu của biển Tháng Mười Một 2009. Dựa trên phần 8,1 (bồi lắng  trong kênh 
Lạch Huyện)  nghiên cứu của SAPROF, các điều kiện bồi lắng được cập nhật như sau: 

Thay đổi độ sâu của luồng 

Thay đổi độ sâu của luồng được mô tả trên hình 3-2. với khoảng kinh độ từ khu vực dự án đến phao số 0. 
Hình trên là tâm kênh theo chiều dọc, hình dưới là biến đổi của độ sâu dựa trên kết quả tháng 11 năm  
2006. 

Nghiên cứu tháng 11 năm 2006 cho thây dáy kênh sau 1 năm hoàn thành nạo vét ban đầu. Từ hình vẽ có 
thể thấy bồi lắng đáng kể xảy ra tại khu vực Km36-42 và sự xói mòn nhẹ  xảy ra ở khu vực Km29-32. Từ 
đặc tính này có thẻ khẳng định bồi lắng đáng kể của kênh Lạch Huyện xảy ra ở phần ngoài khơi của kênh.. 

 
Figure 3-2. Địa hình đường tâm của kênh và độ cao bồi lắng theo kết quả nghiên cứu 11/2006 

Significant Sedimentation Equilibrium / Slight Erosion 
Slight Sedimentation 
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Vận tốc bồi lắng 

Hình 3-3. cho thấy tốc độ bồi lắng tại mỗi địa điểm. Tốc độ bồi lắng tương đối nhanh ở Km37 đến Km42 
của phần biển xa bờ của kênh. Tốc độ bồi lắng âm ở khu vực từ Km29 đến Km32 cho thấy có sự xói mòn. 
Trong khu vực Km33 đến Km35, tốc độ bồi lắng cao do sâu hơn và bị bồi lại 

Chiều cao bồi lắng  trung bình được tính toán bằng cách tổng hợp khu vực cao dần dọc theo kênh. Kết quả 
là thể hiện trong hình 3-4. Chiều cao bồi lắng  trung bình được chia theo tháng sau khi hoàn thành nạo vét 
ban đầu vào cuối tháng 10 năm 2005. Các dữ liệu bao gồm các dữ liệu ghi trong báo cáo của JOPCA 
(2009) với các dữ liệu do SAPROF thu thập. Các đường cong trong trên hình là các đường cong hồi quy 
của tất cả dữ liệu . Như thể hiện trong hình, chiều cao bồi lắng trung bình tăng dần theo tháng song làm 
giảm tốc độ bồi lắng.  

Các tốc độ bồi lắng hàng năm được ước tính theo các đường cong hồi quy được thể hiện trong hình 3-5. 
Bồi lắng trong năm đầu tiên cao hơn nhiều so với năm thứ hai hoặc sau đó. Theo số liệu khảo sát của 
tháng mười năm 2005 thể hiện trong hình 3-6. Tuy nhiên, nó đã xác nhận rằng bồi lắng cao trong năm đầu 
tiên là do nạo vét quá nhiều khu vực xung quanh Km34 đến Km41 đã bị bồi lại. Trên địa hình của tháng 
mười một năm 2006, các khu vực nạo vét quá mức gần như đã bị bồi lắng lại đây được coi là tốc độ bồi 
lắng giảm đáng kể sau tháng 11 năm 2006. 

Từ các phân tích  mô tả ở trên, đặc tính  của bồi lắng trong kênh Lạch Huyện được tóm tắt như sau. 
- Hầu hết các trầm tích xung quanh kênh này bùn (phù sa và đất sét), và trầm tích được gây ra bởi bồi lắng 
bùn. 
- Tốc độ bồi lắng là khác nhau từ nơi này đến nơi khác dọc theo kênh, và vị trí của trầm tích đáng kể là từ 
Km37 đến Km41, phần biển xa bờ của  kênh. 
- Trong khu vực Km29 đến Km32, không có bồi lắng xảy ra trong tình hình hiện nay. Bởi vì khu vực này 
có vị trí gần lối vào của cửa sông Lạch Huyện, các dòng thủy triều mạnh thường hoạt động ở đáy và 
không cho phép trầm tích xảy ra. 

 

 
                            Hình  3-3. Vận tốc bồi lắng hiện tại ở kênh Lạch Huyện 
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                      Hình 3-4. Độ cao bồi lắng trung bình và đường hồi quy 

 
                     Hình 3-5. Vận tốc bồi lắng trung bình hàng năm sau nạo vét 
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                    Hình 3-6. Khu kinh tuyến dọc theo kênh kể cả số liệu tháng 10/ 2005 

 

c).  Dự báo khối lượng bồi lắng dựa trên hệ số bồi lắng trung bình năm khi không có công trình bảo vệ. 

Để dự báo bồi lắng trong kênh Lạch Huyện, mô phỏng số đã được SAPROF tiến hành. Như thể 
hiện trong các nghiên cứu tương tự hiện có và kết quả nghiên cứu của surevey SAPROF, bức tranh bồi 
lắng trong kênh Lạch Huyện được kết luận rõ ràng. Bồi lắng là hiện tượng mà các trầm tích như bùn và 
đất sét được chuyển lên từ đáy biển do sóng và dòng và chảy vào đáy kênh. Do các trầm tích gắn kết 
thường được vận chuyển dưới dạng lơ lửng, mô hình vận chuyển bồi lắng khuếch tán được sử dụng để mô 
phỏng bồi lắng. Mô tả chi tiết của mô hình mô phỏng và kết quả sẽ được giới thiệu trong chương 8,2 mô 
hình mô phỏng số trị của SAPROF. Sau đây là tóm tắt các kết quả mô phỏng của SAPROF. 

Để giảm thiểu nạo vét bảo trì và tối đa hóa hiệu quả chi tiêu công cho dài hạn "đê chắn cát / đê 
chắn sóng" ngay từ đầu đã được TEDI đề xuất. Nghiên cứu SAPROF cũng mở rộng những phân tích của 
các tùy chọn kinh tế nhất cho mục tiêu đó. Thiết kế ban đầu của TEDI đê ló chiều dài 5.700 m từ tường 
chắn của cảng lên đến nước sâu của CDL-3.0m. như trong hình 3-7. Một vài lựa chọn đã được SAPROF 
xem xét bao gồm cả việc không có đê và  các lựa chọn được đưa ra trong Bảng 3-14. 

 
Dựa trên một loạt các phân tích về chi phí, SAPROF kiến nghị xây đê ngăn cát như sau: 
Chiều dài: 7,600m đến độ sâu  CDL-5.0m 
Cao độ đỉnh: CDL +2.0m. 
 
Mô tả chi tiết mô hình và kết quả được trình bày ở mục 8.2. Sau đây là mô tả tóm tắt Mô hình mô 

phỏng số trị  và kết quả nghiên cứu của SAPROF.. 
 

Tóm tắt nghiên cứu bồi lắng của SAPROF 

· Khí kênh được nạo vét đến  -14m và không có bất cứ bến hoặc đê nào (Trường hợp 3 trên hình 3-7.), 
khối lượng bồi lắng ước tính 1,491,000 m3 /năm (6,873,000 m3 cho năm đầu tiên). Tốc độ lắng bùn 
năm dọc kênh Lạch Huyện nhỏ hơn so với dự báo của các nghiên cứu trước đó.  
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· Bồi lắng bùn có thể giảm khi xây đê chắn cát dọc theo kênh dẫn (Các trường hợp từ 4 đến 7) 

· .Khối lượng trầm tích có thể được ước tính khoảng 1.456.000 m3 / năm (6.712.000 m3 cho năm thứ  
1 ) trong trường hợp không có đê chắn cát (Trường hợp 4 trong hình 3-7),. Nhưng khối lượng này có 
thể được giảm xuống 364.000 m3 / năm (1.678.000  m3 cho năm thứ 1 ) hoặc 614.000 m3 / năm 
(2.829.000 m3 cho năm thứ 1 ) trong trường hợp đê chắn vệ cát được xây dựng đến độ sâu-10m nước 
hoặc - 5m tương ứng (trường hợp  5 và 7 trong hình 3-7.). 

· • Tốc độ trầm tích khác nhau tuỳ vị trí dọc theo đường thuỷ kênh dẫn. Một khi đê chắn cát được xây 
dựng đến -10m hoặc -5m nước sâu (trường hợp 5 và 7 trong hình 3-8.), như vậy có thể dự đoán rằng 
khu vực bồi tụ dọc theo kênh xảy ra tại khu vực ngoài khơi cách Cảng Hải Phòng 37 km 

So sánh các lựa chọn khả thi nhất cho việc xây dựng đê chắn cát 

Có 3 kịch bản được so sánh trong bảng 3-14. Mặc dù chi phí duy trì nạo vét cao hơn hai kịch bản  
kia song “kịch bản  3”  là lựa chọn kinh tế nhất cho đầu tư dài hạn 50 năm. Kịch bản 3 có thể là thích hợp 
nhất để cân đối đầu tư ban đầu và duy trì nạo vét. Vì vậy, chúng tôi coi phương án 3 là cơ sở để xác định 
nguồn tác động đối với dự án phát triển cảng trong các phần sau. 

 

Chú thích hình 3-7 

Trường 
hợp 

Số liệu đầu vào Năm thứ 
nhất (m3) 

Sau năm 
thứ 2 (m3) 

1và 2 Điều kiện hiện tại (khoảng -8m) 1.200.000 260.000 
3 -14m không có công trình 6.873.000 1.491.000 
4 -14m có bến 6.712.000 1.456.000 
5 -14m với bến đỗ và đê đến độ sâu -10m và cách kênh 1,5km 1.678.000 364.000 
6 -14m với bến đỗ và đê đến độ sâu -10m và gần kênh 1.107.000 240.000 
7 14m với bến đỗ và đê đến độ sâu -5m và cách kênh 1,5km 2.829.000 614.000 
7b 14m với bến đỗ và đê đến độ sâu -5m và cách kênh 1,5km 3.442.000 747.000 
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                         Hình 3-7. Mối liên hệ giữa bồi lắng và công trình bảo vệ 
 

Case Protection Facilities 1st Year (m3) After 2nd Year (m3)

Case 1&2 Present state (approx. -8m) 1,200,000 260,000

Case 3 -14m without Structure 6,873,000 1,491,000

Case 4 -14m with Terminal Facilities 6,712,000 1,456,000

Case 5
-14m with Terminal Facilities and Training Dyke up
to -10m deep and 1.5km apart from Channel

1,678,000 364,000

Case 6
-14m with Terminal Facilities and Training Dyke up
to -10m deep and closed to Channel

1,107,000 240,000

Case 7
-14m with Terminal Facilities and Training Dyke up
to -5m deep with 1.5km apart from Channel

2,829,000 614,000

Case 7b
-14m with Terminal Facilities and Training Dyke up
to -5m deep with 1.5km apart from Channel
(hc=2.0m)

3,442,000 747,000

Relation between Sedimentation and Protection Facility
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                                  Hình  3-8. Dự báo vận tốc lắng đọng với kênh sâu 14 m  

                                   Bảng 3-14. Các kịch bản xây dựng đê chắn cát 

 Kịch bản 1 Kịch bản2 Kịch bản3 
Độ sâu nước   Ban đầu đến -10m  Ban đầu đến -10m và 

sau 5 năms 
 Ban đầu đến -5m và 

không mở rộng trong 
tương lai 

Chiều dài và 
độ cao đê 

 11,500m 
 +4.0m 

 Ban đầu 7,600m và 
11,600m sau 5 năm 

 +4.0m 

 Ban đầu 7,600 m  (kênh 
dẫn rộng cho khu vực 
không có đê bảo vệ) 

 +2.0m 
Chi phí đầu 
tư 

 529ỉT.. US$  57 Tr US$ 
 (295TrUS$ +280Tr.US

$) 

 294 Tr US$ 
 (205 Tr US$ +89 US$) 

Khối lượng 
nạo vét 

 Năm thứ nhất 1,678 
ng.m3/năm 

 Những năm sau 364 ng. 
m3/năm 

 Năm thứ nhất2,829 
ng.m3/năm 

 Các năm sau: 614 ng. 
m3/năm 

 Sau 9 năm: 364 ng. m3 

 Năm thứ nhất 3,442 
ng.m3/năm 

 các năm sau 747 ng. 
m3/năm 

Chi phí nạo 
vét 

 Năm thứ nhất 8,3900 
ng. US$ 

 Các năm sau 1,820 
ng.US$/năm 

 Năm đầu tiên14,145 ng. 
US$ 

 các năm sau 3,070 
ng.US$/năm 

 Sau 9 năm: 1,820 ng 
US$/y 

 Năm thứ nhất 17,210 
ng. US$ 

 Các năm sau 3,735 
ng.US$/y 

NPV cho 50 
năm 

 494 mil US$  475 mil US$  322 Tr US$ 

Đánh giá - - Khuyến nghị 
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3.1.3 Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra 

a) Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ kho nhiên liệu có thể xảy ra và sẽ gây tác động nghiêm trọng tới môi trường của 
khu vực cảng và vùng xung quanh.  

Các nguyên nhân sau đây có thể gây ra cháy nổ: 

- Các va chạm tàu nghiêm trọng; 

- Rò rỉ dầu, khí hóa lỏng và các chất dễ cháy nổ từ các container vận chuyển trên tàu hoặc khi chất 
hoặc bốc dỡ hàng hoá; 

- Rò rỉ dầu, khí hóa lỏng và các chất dễ cháy nổ từ các kho hàng, kho sửa chữa.  

b) Tai nạn tàu thuyền 

Một tai nạn tàu thường gây ra các thiệt hại về người và của cải, hàng hoá, tàu thuyền, bên cạnh đó 
nó còn gây ra các thảm hoạ nghiêm trọng do rò rỉ dầu. Trong trường hợp cá biệt nó còn gây ra thảm họa 
cháy nổ. 

Ngoài các tổn thất liên quan đến tàu thuyền, tai nạn tàu thuyền là vấn đề hết sức nghiêm trọng. 
Khi tai nạn xảy ra, dầu sẽ bị rò rỉ gây các tác động nghiêm trọng đến môi trường, tạo lớp màng ngăn sự 
thẩm thấu ôxi của khí quyển vào trong nước gây thiếu ôxi hòa tan trong nước, gia tăng các hoạt động yếm 
khí, gây chết cá và những tác động tiêu cực đến hệ sinh thái trong nước; dầu tạt vào bờ gây ô nhiễm bùn 
cát ảnh hưởng đế vùng rừng ngập mặn, hay gây ô nhiễm ảnh hưởng đến việc khai thác du lịch,…. Đặc biệt 
còn có thể gây ra hiện tượng cháy vết dầu loang trên biển. Vì vậy, mọi hoạt động đều phải hết sức cẩn 
thận để tránh nguy cơ cháy từ vết dầu loang trên bề mặt nước. Đặc biệt, các vết dầu loang này có thể lan 
sang các tàu gần đó gây thảm họa dây chuyền nếu xảy ra cháy. 

Trong trường hợp tàu va chạm với tàu hoặc tàu va chạm vào cầu tàu, các tác động môi trường có 
thể xảy ra với những mức độ khác nhau từ rất nhỏ đến nghiêm trọng. Các ảnh hưởng của việc va chạm tàu 
thuyền như: làm hư hại tàu thuyền và các trang thiết bị, gây ra rò rỉ dầu từ tàu và rò rỉ dầu hoặc các chất dễ 
cháy nổ từ thùng chứa và cuối cùng là gây thương vong cho các công nhân và thuỷ thủ đoàn.  

 

3.2 Đánh giá tác động môi trường 
3.2.1. Tác động khi thu hồi đất 

Trong giai đoạn này hoạt động chủ yếu là khảo sát địa chất, đo vẽ địa hình, thu hồi đất và rà phá 
bom, mìn. 
3.2.1.1.Hệ sinh thái tự nhiên 

Thu hồi đất và rà phá bom, mìn trong giai đoạn tiền xây dựng sẽ rác động lên hệ sinh thái trong 
khu vực dự án, tác động lên đờ sống của các quần thể dọc ven biển. Tuy nhiên, những hoạt động này có 
quy mô nhỏ do đó tác động lên hệ sinh thái là tối thiểu. 
3.2.1.2.  Đất  

Như được mô tả trong phần 3.1.2.1, tác động có thể của việc thay đổi sử dụng đất sẽ khoảng 
11.4ha (tác động đáng kể) không bao gồm các cơ sở hiện tại của nhà nước. Các cơ sở này sẽ hoạt động 
như một phần của công trình công cộng cảng mới mà không có thay đổi lớn (Bảng 3 -15.). Kết quả khảo 
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sát hiện trường của các chuyên gia SAPROF và đại diện MPMU2 cho thấy không có hoạt động nuôi trồng 
tại các hồ dự kiến bị giải toả.  

Tại thời điểm hiện tại, MPMU2 đang chuẩn bị khảo sát đất chi tiết và kế hoạch thu hồi đất với sự 
hợp tác với các cơ quan có liên quan. Thông tin  chi tiết về sử dụng đất và kế hoạch thu hồi đất sẽ được 
công bố và thực hiện trong 6 tháng sau khi MPM2 khởi động các công việc ban đầu.  Vì vậy, chúng tôi giả 
định những tác động tiềm năng về đất như sau:  

Bảng 3-15. Tác động do thu hồi đất 

Hiện trạng sử 
dụng 

Diện tích 
(m2) 

Tác động tiềm năng 

1. Không rõ sử 
dụng 

7,200 Không có dấu hiệu sử dụng đất tại thời điểm này. Tuy 
nhiên, tài sản nằm bên cạnh khu dân cư nên quyền sử 
dụng đất có thể thuộc về tư nhân. Trong trường hợp nó 
không thuộc về công cộng thì khi thu hồi phải đền bù 
theo giá thị trường theo văn bản pháp quy.. 

2. Công trình của 
nhà nước 

13,600 Không có tác động tiềm năng nào do chức năng hiện tại 
của nó. 

3. Đất gò 26,300 Hiện tại không có dấu hiệu sử dụng đất ngoại trừ 5 ngôi 
mộ. 5 ngôi mộ này sẽ được di chuyển với sự hỗ trợ toàn 
bộ của cơ quan có trách nhiệm. 

4. Ruộng muối 1,500 Ruộng muối này vẫn đang được sử dụng. Mặc dù phần 
đất bị thu hồi nhỏ hơn rất nhiều so với khu vực dự án 
nhưng nó sẽ là đáng kể nếu chúng ta xem xét khu vực bị 
tác động khi thu hồi đất của đường cao tốc  Tân Vũ - 
Lạch Huyện. Trong trường hợp tác động nhỏ, sẽ chỉ bồi 
thường bằng tiền theo quy định hiện hành. Trong trường 
hợp bị những tác động lớn với việc xem xét xây dựng 
đường cao tốc, không chỉ đền bù bằng tiền, đất mà việc 
phải bồi thường để đảm bảo cuộc sống cũng cần thiết. 
 

5. Đầm nuôi thuỷ 
sản 

64,700 Căn cứ vào giải thích của MPMU2, các ao nuôi thuỷ sản 
thuộc về cơ quan biên phòng gần đó. Do hiện nay không 
có các hoạt động nuôi trồng nên chúng tôi giả định 
không có tác động 
 

6. Rừng 10,200 Rừng là của cộng đồng địa phương và không có dấu hiệu 
của các loài cần thiết cho môi trường Do giải phóng mặt 
bằng cho đường cao tốc, đa số các rừng này sẽ bị xóa. 

7. Road 4,300 Có 2 đường nối thị trấn Cát Hải và bến Got. Đườn nối 
giữa các công trình công cộng và cảng sẽ được xây dựng 
và kết nối thị trấn Cát Hải  và bếnGot. 

 
3.2.1.3 Đánh cá ven bờ 

Như được nêu dưới đây, nguồn tác động lớn nhất là khu vực 208 ha trong và xung quanh cửa 
Lạch Huyện tiếp giáp với đảo. Dựa trên điều tra cơ bản của chuyên gia SAPROF để tìm hiểu các hoạt 
động đánh bắt cá ven biển, trong đó có nhiều ngư dân thuộc huyện Cát Hải hoặc khu vực lân cận và ngư 
dân từ các vùng xa và sinh sống trên thuyền của họ. Do đặc điểm của nghề cá, ngư dân bám theo các loài 
cá để đánh bắt vì vậy không dễ để ước tính thiệt hại chính xác hoặc tác động. Tuy nhiên, nên tiến hành 
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khảo sát chi tiết để xem xét các chính sách đối với những người như vậy bị ảnh hưởng. 
Bảnh  3-16. Những tác động có thể có đối với đánh cá ven bờ 

Hiện trạng sử 
dụng 

Diện tích 
(m2) 

Khả năng tác động 

1. Bãi Container 
và đường vào 
bãi 

561,750 Hoạt động đánh bắt cá  ven biển trong khu vực của 
những người địa phương và những người từ nơi khác 
đến sống trên thuyền  rất sôi động do môi trường thuận 
lợi cho cá nhỏ, ngao, tôm, bạch tuộc. Các. khu vực đánh 
bắt cá sẽ bị xóa do đó cần phải đặc biệt quan tâm đến 
các biện pháp duy trì hoặc nâng cao mức sống cho 
những người phụ thuộc vào đánh bắt cá ven biển trong 
vùng dự án. Mặc dù hiện nay chưa có chính sách tương 
tự theo pháp luật và các quy địnhViệt Nam , UBND I/p 
Hải Phòng  (cơ quan chịu trách nhiệm) và MPMU2 (cơ 
quan thực hiện trách nhiệm của dự án) phải chú ý đến 
những  ngư dân này và có chính sách kịp thời đối với họ

2. Kênh dẫn 278,400 Rất ít tác động tiềm năng được xác định do chức năng 
hiện nay của nó. Mặc dù có một số đăng lưới đánh cá cố 
định dọc theo kênh, song đã được bồi thường cho việc 
di dời phục vụ cho dự án phát triển cảng. Tuy nhiên, 
chiều sâu và độ rộng của kênh có thể dẫn đến  mất thêm 
nơi đánh cá. 

3. Vũng quay tàu 342,200 Một số đăng lưới đánh cá cố định được quan sát thấy tại 
vũng quay tàu. Chủ sở hữu các đăng lưới này  trước đây 
có thể đã được nhận  500.000 đồng để di dời. Ngoài ra 
còn có một số hoạt động đánh bắt cá ven biển trong khu 
vực tại thời điểm hiện nay  

4. Đê chắn cát 334,400 Mặt cắt ngang của đê làm tăng tương ứng độ sâu của 
nước. Đê cũng được xây dựng trên diện tích nông dọc 
theo kênh, nơi thích hợp cho đánh bắt cá tại thời điểm 
hiện tại.  
Cần phải tiến hành khảo sát đánh cá một cách chi tiết để 
ước tính tổn thất tiềm năng của đánh cá và thảo luận về 
mọi khả năng thay đổi nghề nghiệp như là một giải pháp 
bền vững.  

 
3.2.1.4 Thu dọn các loại vật liệu không gây nổ 

Như đã đề xuất trong quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM của Dự án trong tháng 10 năm 2008, 
việc thu dọn các loại vật liệu không gây nổ được thực hiện trước khi bắt đầu công việc xây dựng. Việc 
không thu dọn các loại vật liệu này có thể gây ra các tai nạn trong quá trình xây dựng và vận hành. Mặc dù 
ít có khả năng tồn tại  của các loại vật liệu này trong khu song vẫn phải chú ý đảm bảo môi trường an toàn 
cho nhà thầu và công nhân vận hành. 

3.2.2 Đánh giá các tác động của Dự án trong giai đoạn thi công xây dựng  

Quá trình thi công xây dựng của dự án sẽ làm gia tăng mật độ phương tiện vận chuyển nguyên vật 
liệu xây dựng, máy móc, thiết bị thi công, công nhân thi công các hạng mục công trình, lắp đặt máy móc 
thiết bị công nghệ. Nếu không có kế hoạch một cách khoa học thì các hoạt động này sẽ gây ảnh hưởng xấu 
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đến môi trường xung quanh. Mật độ phương tiện vận chuyển tăng sẽ làm gia tăng ô nhiễm bụi, tiếng ồn, 
nhiệt và gây nên các tai nạn lao động. Các tác động chính của dự án trong giai đoạn xây dựng cơ bản bao 
gồm:  

- Làm thay đổi hệ sinh thái khu vực khi san lấp tạo mặt bằng khu vực dự án. 

- Tác động của bụi đất, bụi cát trong quá trình vận chuyển, thi công tới người công nhân lao động 
trực tiếp và nhân dân sống xung quanh khu vực dự án. 

- Tác động do khí thải đốt nhiên liệu (xăng, dầu) của các phương tiện vận tải, máy móc thi công 
trên công trường. 

- Tác động của ô nhiễm do tiếng ồn, rung từ các máy móc thi công xây dựng. 

- Tác động của ô nhiễm do nước thải  sinh hoạt của công nhân xây dựng. 

- Tác động của ô nhiễm do nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án. 

- Tác động của ô nhiễm do chất thải rắn từ các hoạt động thi công xây dựng. 

Nhìn chung trong giai đoạn xây dựng cơ bản của dự án, tạo ra nhiều tác động có hại đến môi 
trường và sức khoẻ của người công nhân cũng như đối với dân cư xung quanh, trong đó tác hại nhiều nhất 
là ô nhiễm bụi và tiếng ồn. 

3.2.2.1 Các tác động tới môi trường không khí 

Quá trình thi công dự án bao gồm các hạng mục chính là san nền, xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng, 
nhà xưởng, xây dựng đê chắn sóng (3.900m) và kè chắn cát (5.700 m)… sẽ kéo theo các ảnh hưởng đến 
môi trường và các tác động này được chia làm hai nhóm: 

- Tác động đến công nhân trực tiếp thi công trên công trường. 

- Tác động đến môi trường xung quanh như bụi đất đá trong quá trình vận chuyển để san lấp, khói 
thải từ các phương tiện tham gia thi công. 

Các bụi hạt nhỏ có thể ảnh hưởng tới cơ quan hô hấp, ảnh hưởng đến mắt, da và hệ thống tiêu 
hóa, ... của những người làm việc trong vùng dự án. Mức độ thâm nhập của bụi vào hệ thống hô hấp có thể 
phân ra như sau: 

- Các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 0,1μm sẽ không bị giữ lại trong phổi và được đẩy ra ngoài 
bằng hơi thở; 

- Các hạt bụi có đường kính trong phạm vi 0,1 ÷ 0,5 μm thì 80 ÷ 90% bụi sẽ được lưu giữ trong 
phổi. 

- Các hạt bụi có đường kính trong phạm vi >0,5 μm thì bị giữ lại ngay ở ngoài khoang mũi. 

Trường hợp nồng độ bụi tăng đến 200 μm/m3 (0,2 mg/m3) trong vòng 8 giờ, sẽ ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến người và động vật. Các hạt có kích thước nhỏ sẽ gây bệnh hen suyễn, viêm phổi và viêm phế 
quản. Bụi lắng đọng trên lá cây sẽ làm giảm quá trình quang hợp và làm cho cây chậm phát triển. Khi rơi 
xuống nước, bụi sẽ làm tăng độ đục và ảnh hưởng đến đời sống của các loài thủy sinh. Nếu trong bụi có 
các chất độc hại, khi hòa tan trong nước chúng sẽ kìm hãm sự phát triển hoặc làm chết các loài thủy sinh. 
Tuy nhiên, tác động của bụi được coi là không đáng ngại và có thể khống chế được bằng các biện pháp 
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tưới nước hay che đậy vật liệu. Thêm vào đó, do khu vực xây dựng dự án gần biển, dân cư tập trung ít nên 
tác động chủ yếu của bụi là tới các công nhân trực tiếp tham gia xây dựng. Phần lớn bụi là các hạt cát nên 
tác động của chúng đến con người và môi trường là không cao do hạt cát thường lắng đọng nhanh trong 
không khí và không dính bám lên bề mặt lá cây hay các thiết bị máy móc. 

Ô nhiễm chất lượng không khí do các loại khí thải (NOx, SO2, CO, VOC) nhìn chung ở mức độ 
nhỏ nhưng mang tính chất tạm thời và cục bộ (tại khu vực có các hoạt động xây dựng hoặc dọc theo 
đường giao thông). 

3.2.2.2 Tác động do nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án 

Vào những khi  trời mưa, nước mưa chảy tràn trên khu vực của dự án sẽ cuốn theo đất, cát, chất 
cặn bã, dầu mỡ rơi rớt xuống kênh mương của khu vực. Nếu lượng nước này không được quản lý tốt sẽ 
cũng gây tác động tiêu cực lớn đến nguồn nước mặt, nước ngầm và đời sống thuỷ sinh trong khu vực.  

3.2.2.3 Tác động do nước thải trong quá trình thi công xây dựng 

Đặc tính của nước thải thi công là có chứa nhiều cặn lắng, vật liệu xây dựng, dầu mỡ vv... Theo 
tính toán thì các chỉ tiêu như chất lơ lửng sẽ lớn hơn giới hạn cho phép 6,6 lần; COD gấp 8 lần; BOD5 gấp 
8,6 lần và Coliform gấp 106 lần. Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công trên công trường có chứa 
nhiều chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và vi sinh vật. Cả hai loại nước thải này sẽ theo cống thải chảy xuống 
khu vực biển ven bờ đảo Cát Hải và tác động tới hệ sinh thái thủy sinh khu vực này. Tuy nhiên, vì lượng 
nước thải sinh hoạt đã được xử lý qua bể tự hoại nên nồng độ các chất ô nhiễm là không cao. Hơn nữa, các 
chất ô nhiễm hữu cơ sẽ được dòng nước biển cuốn đi và được các sinh vật dùng làm chất dinh dưỡng. Một 
phần các chất rắn lơ lửng cũng sẽ bị dòng nước biển cuốn đi, một phần sẽ bị lắng đọng theo trầm tích. Vì 
vậy, tác động của nước thải trong giai đoạn xây dựng là không lớn. 

Bảng 3-17 dưới đây ước tính tổng lượng chất ô nhiễm từ nước thải cho 700 công nhân, cán bộ quản lý 
thường xuyên làm việc trên công trường xây dựng và trong thời gian xây dựng là 3 năm (310 ngày làm 
việc/năm). 
Bảng 3-17.  Tổng lượng chất ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt trong quá trình xây dựng cảng cửa ngõ 

Lạch Huyện 

TT Chất gây ô nhiễm Lượng phát thải 
(g/người/ngày) 

Tổng lượng thải của toàn bộ thời 
gian thi công (tấn) 

1 BOD5 50 32,6 
2 COD 90 58,6 
3 Tổng chất rắn lơ lửng 100 65,1 
4 Dầu 20 13,0 
5 Tổng Nitơ 9 5,9 
6 Tổng phốt pho 2 1,3 
7 Amoni 4 2,6 
8 T-Coliform 108 65×1012 

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới, 1993 
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3.2.2.4 Tác động của tiếng ồn  

Mức tác động xung quanh có thể ước tính theo công thức: 
P1- P2 = 20.lg(D2/D1) 

            Trong đó:  Pi  -  Mức ồn tại khoảng cách i (dBA). 
                             Di -  Khoảng cách từ nguồn ồn đến điểm tiếp nhận (m).  
Trong trường hợp ứng với máy đóng cọc có độ ồn cao nhất là 104 dBA ở khoảng cách 15 m, ước 

tính mức độ ồn gây ra ứng với khoảng cách sau: 
Ở khoảng cách 50 m: P50   = 104 – 20.lg(50/15)   = 93,5 dBA  
Ở khoảng cách 100 m: P100 = 104 – 20.lg(100/15) = 87,5 dBA  
Ở khoảng cách 150 m: P150 = 104 – 20.lg(150/15) = 84 dBA  
Ở khoảng cách 200 m: P150 = 104 – 20.lg(200/15) = 81,5 dBA 

Mức ồn ở khoảng cách 200 m trở đi có giá trị cao hơn tiêu chuẩn cho phép tại khu dân cư (từ 6-
18h) theo TCVN 5949 : 1998 (75 dBA). Vì vậy, trong giai đoạn thi công tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến khu 
vực dân cư xung quanh công trường. 

 

Bảng 3-18. Ảnh hưởng của tiếng ồn đối với người theo mức độ và thời gian tác động 

Mức ồn (dBA) Thời gian tác động Ảnh hưởng 
85 Liên tục An toàn 

85-90 Liên tục Gây cảm giác khó chịu 

90-100 Tức thời Ảnh hưởng tạm thời tới ngưỡng nghe, phục hồi được sau 
khi tiếng ồn ngừng 

Liên tục Suy giảm hoàn toàn thính giác > 100 Tức thời Ảnh hưởng tới thính giác nhưng có thể tránh được 
100-110 Một vài năm Gây điếc 
110-120 Một vài tháng Gây điếc 

120 Tức thời Tác động lớn, gây cảm giác khó chịu 
140 Tức thời Gây đau nhức tai 

>150 Thời gian ngắn Gây tổn thương cơ học đến tai 
Nguồn: Ngân hàng thế giới, ĐTM mỏ khai thác đá vôi Nongtrai ở Ấn Độ, 2002. 

Tiếng ồn tác động đến con người phụ thuộc vào cường độ và thời gian tiếp xúc. Các mức độ ảnh 
hưởng của tiếng ồn tới con người đã được nghiên cứu và chỉ rõ trong  

Bảng 3-. Trong giai đoạn thi công rất nhiều các hạng mục được thi công cùng lúc nên các máy 
móc thi công cùng lúc mức độ tiếng ồn là tương đối lớn. Vì vậy, đối với công nhân thi công tại công 
trường sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. 

3.2.2.5. Tác động do nạo vét đổ chất nạo vét, chất thải rắn 

Trong quá trình xây dựng, chủ dự án phải thực hiện công việc nạo vét luồng và vũng quay tàu. 
Khối lượng bùn nạo vét lớn hơn nhiều so với tính toán của TEDI (8..941.434 m3). Khối lượng nạo vét theo 
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tính toán của SAPROF là 35.635.301m3 bao gồm cả nạo vét luồng (32.300.860m3), cảng và các công trình 
xây dựng khác (3.334.441m3).  

Theo các phụ lục đính kèm Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, UBND t/p Hải Phòng cho phép đổ 
đất nạo vét tại 6 vị trí với công suất 50,000,000m3 (Công văn số 2702/UBND-GT ngày 19/5/2008 của 
UBND t/p Hải Phòng). Những vị trí đổ thải này sẽ có tường bao quanh hoặc các biện pháp khác để không 
cho vật liệu tràn ra ngoài và tác động của vật lệu nạo vét chỉ hạn chế trong khu vực được quy định. 

Vị trí đổ thải Nam Đình Vũ  cũng được chấp nhận trong quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM 
(Quyết định số  2457/QĐ-BTNMT ngày 23/12/2009 của Bộ TNMT phê duyệt Báo cáo ĐTM của công ty 
liên doanh Nam Đình Vũ (SDVC)và Quyết định số 570/QĐ-BTNMT ngày 24/3/2010 phê duyệt Báo cáo 
ĐTM của khu công nghiệp Hải Phòng (HAPCO).  

Như vậy, các tác động môi trường của cảng do SAPROF đề xuất cũng được xem như cùng mức 
độ  như báo cáo ĐTM đã được phê duyệt do chất thải nạo vét được đổ ở nơi được phép đổ (Hình 3-9).  

 

 

Nam Dinh Vu

Dumping sites 
in communes

Lach Huyen Port

Nam Dinh Vu

Dumping sites 
in communes

Lach Huyen Port

 
Figure 3-9: Vị trí được phép đổ chất thải nạo vét 

Công việc nạo vét còn tác động đến chất lượng nước trong khu vực, làm tăng độ đục, nồng độ 
chất rắn lơ lửng, số lượng và mật độ các loài.. Thêm vào đó, một số loại chất thải rắn cũng phát sinh trong 
quá trình xây dựng và nếu không có biện pháp xử lý đúng đắn  sẽ tác động đến môi trường, làm xấu hình 
ảnh và gây lãng phí đầu tư. Tuy nhiên, một vài loại chất thải rắn có thể được sử dụng để san lấp mặt bằng, 
bán phế liệu để tái chế. 

Chất thải rắn từ sinh hoạt hàng ngày có chứa nhiều chất hữu cơ có thể dễ dàng phân loại, xử lý, 
làm phân bón. 

 3.2.2.6 Tác động đến kinh tế - xã hội khu vực dự án 

Một số lượng lớn các công nhân ở các vùng khác đến xây dựng dự án có thể sẽ tác động đến điều 
kiện sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương (ước tính khoảng 500 ÷ 700 người). Nhân tố này có 
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thể làm tăng giá cả sinh hoạt và tạo ra các xung đột do sự khác nhau giữa lối sống và văn hóa của công 
nhân từ các vùng khác nhau đến với người dân bản địa. Để ngăn chặn những xung đột không đáng có giữa 
các công nhân tham gia dự án và người dân địa phương, lán trại của công nhân cần được dựng tại khu vực 
riêng của dự án. Tuy vậy, sự xuất hiện các công nhân sẽ làm tăng mức tiêu thụ hàng hóa và các nhu yếu 
phẩm. Do vậy, tình hình kinh tế của địa phương sẽ được đẩy mạnh và quá trình lưu thông mua bán diễn ra 
sẽ mạnh hơn. Về tổng thể thì các tác động tiêu cực của dự án lên cộng đồng dân cư lân cận là rất nhỏ, còn 
mặt tích cực là tạo ra mức tiêu dùng lớn, dẫn tới thúc đẩy các hoạt động dịch vụ khác và sự lưu thông hàng 
hoá tại địa phương sẽ tăng lên. Do đó, sẽ phần nào cải thiện đời sống, tạo điều kiện cho kinh tế- xã hội khu 
vực phát triển. 

Xem xét các tác động tiêu cực có thể có từ những thay đổi trong thiết kế của SAPROF thấy tác 
động là không đáng kể. 

 3.2.2.7 Tác động tới giao thông khu vực 

Một trong những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng dự án là gia tăng lượng giao thông 
trong khu vực. Có hai nguồn vận tải chính đó là (1) vận chuyển nguyên vật liệu bằng đường bộ phục vụ 
cho công tác xây dựng cảng (khoảng 160.000 lượt/năm) (2) giao thông thủy như việc đi lại của các tàu thi 
công phần mặt nước (xây đê chắn sóng, kè chắn cát, nạo vét luồng tàu…) và lắp đặt hệ thống biển báo tín 
hiệu luồng lạch vào cảng. Do vậy, sẽ phải huy động một lượng tàu bè cũng như các thiết bị phương tiện 
máy xây dựng phục vụ dự án, đặc biệt, trên tuyến đường biển qua cửa Lạch huyện, có rất nhiều tàu du lịch 
đi thị trấn Cát Bà và đảo Cát Bà. Việc gia tăng lưu lượng giao thông đường bộ và thủy có thể tác động đến 
các vấn đề về an toàn giao thông trong khu vực.  

Xem xét các tác động tiêu cực có thể có từ những thay đổi trong thiết kế của SAPROF có thể thấy 
nó làm tăng lượng phương tiện giao thông, đặc biệt là vận vhuyển đường thuỷ do quy mô lớn hơn và 
luồng sâu hơn. Việc tăng giao thông thuỷ là để tránh tác động tiềm ẩn lên môi trường do các sự cố và để 
tránh việc tăng các loại phương tiện giao thông khác. 

3.2.3 Đánh giá tác động trong giai đoạn hoạt động  

3.2.3.1 Tác động do khí thải 

Tác động của khí thải trong giai đoạn vận hành cảng chủ yếu phát sinh từ các phương tiện, máy 
móc có sử dụng nhiên liệu như xăng, dầu diesel. Đối tượng chịu tác động chủ yếu là công nhân viên làm 
việc trên cảng vì ô nhiễm do bụi và khí thải từ các phương tiện này tác động mang tính cục bộ. Khu vực 
chịu tác động do khí thải mang tính cục bộ lớn nhất là tại trạm cấp nhiên liệu (VOCs), bãi đậu xe, bãi chờ 
xe vv… Tuy nhiên, vì diện tích khu cảng là khá lớn (48 ha), gió gần biển mạnh nên khí thải và bụi thải sẽ 
phát tán vào không khí nhanh. 

3.2.3.2 Tác động do nước thải 

a) Nước thải của tàu thuyền ra vào cảng: 

Lương nước thải lớn hay nhỏ tùy thuộc vào công suất tàu, máy móc, động cơ tàu, số lượng tàu cập 
cảng… Tuy nhiên, theo quy định của Việt Nam (Nghị định 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 về Quản lý 
biển và luồng hàng hải - Bộ luật Hàng hải Việt Nam) cũng như Quốc tế, tàu thuyền không được xả nước 
dằn tàu tại khu vực cảng. Việc xả nước dằn tàu sẽ theo chỉ dẫn của cảng vụ Hải Phòng. 
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b) Nước thải chứa dầu: 

Nước có chứa dầu trên bề mặt có tác động lớn tới môi trường thủy vực tiếp nhận. Vì vậy, nước 
thải chứa dầu sẽ được vận chuyển đến hệ thống tách dầu trước khi đưa vào giai đoạn xử lý tiếp theo. Các 
phương tiện tách dầu được dành cho xử lý nước thải chứa dầu sẽ được lắp đặt tại trạm xử lý của cảng.   

 Nước thải chứa dầu sẽ được thu gom và tách dầu. Dầu thải cặn được thu gom, vận chuyển đi xử lý 
tuân thủ theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 Hướng 
dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nước sàn tàu và nước thải chứa dầu trong suốt thời gian tàu neo đậu ở 
cảng sẽ được thu gom vào hệ thống ống dẫn của nước thải dầu ở trên bờ. Do đó, nước thải chứa dầu sẽ được 
xử lý, đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường nên sẽ không tác động lớn đến chất lượng nước biển 
ven bờ khu vực Dự án. 

c) Nước thải sinh hoạt: 

Dòng nước này từ các nhà vệ sinh, phòng tắm, giặt và các quán phục vụ ăn uống cho những người 
lao động và công nhân ở cảng. Nếu đổ thẳng ra biển chúng sẽ làm giảm ôxi hòa tan trong nước và gây bồi 
lắng tạo ra các sinh vật gây bệnh có hại cho con người và các sinh vật khác. Thậm chí nước thải từ khu xử lý 
lý tưởng cũng vẫn chứa các chất dinh dưỡng kích thích sự phát triển của tảo trong cảng, rêu bám cầu tàu...  

Hiệu ứng sinh thái của các chất hữu cơ gây nhiễm bẩn được thể hiện qua quá trình làm giảm oxy 
hoà tan trong vực nước, làm ảnh hưởng đến môi sinh và các loài thủy sinh. Quá trình suy giảm oxy hoà 
tan do chất hữu cơ và nguồn thải gây nhiễm bẩn được thể hiện như sau: 

2NH4
+ + 3O2  → 2NO2

- + 2H2O + 4H+ 

2NO2
- + O2 → 2NO3

- 

Hàm lượng oxy thường giảm nhanh trong 1÷3 ngày đầu là do quá trình oxy hoá các chất hữu cơ và 
chậm lại, chủ yếu là quá trình oxy hoá amoni tạo nitrit và nitrat. Sự suy giảm hàm lượng oxy trong nước tạo ra 
điều kiện không thuận lợi cho sinh vật đáy. Một mặt bị ngạt, mặt khác gia tăng sự phát triển của các loài sinh 
vật yếm khí tạo ra các độc tố. Đó là tiền đề, là điều kiện gây bệnh cho thủy sinh, đồng thời gây tai biến trực tiếp 
cho các loài giáp xác, cho cá,… là những đối tượng nhạy cảm với sự nhiễm bẩn hữu cơ. 

Ngoài ra, cùng với hiện tượng nhiễm bẩn do chất thải hữu cơ là vấn đề phì hoá (ưu dưỡng hoá - 
Eutrophication) các vực nước đang là một trong những nhiệm vụ phải giải quyết của các chương trình về 
môi trường và phát triển bền vững. Phì hoá là hiện tượng phát triển quá mức của một số loài rong tảo và 
thực vật nước. Đó là hiện tượng “nở hoa” các thuỷ vực, các độc tố được tiết ra từ rong tảo và sự thối rữa 
của chúng sẽ gây chết một số loài thủy sinh trong vực nước. 

3.2.3.3 Tác động do chất thải rắn 

Chất thải rắn sinh ra trong quá trình hoạt động có nguy cơ gây tác động đến môi trường chủ yếu là 
do bùn đất nạo vét hàng năm luồng tàu, khu quay trở tàu và chất thải rắn sinh hoạt. 

Lượng bùn đất cần nạo vét theo lượng sa bồi hàng năm là rất lớn và có nguy cơ gây tác động lớn 
đến môi trường khu vực nếu không có quy hoạch đổ thải lượng bùn đất này. Tuy nhiên, lượng bùn cát này 
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đã được Thành phố Hải Phòng cho phép đổ theo công văn số 2702/UBND-GT ngày 19/5/2008 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố Hải Phòng. Biện pháp giảm thiểu cụ thể do hoạt động nạo vét và bùn cát trong quá 
trình nạo vét định kỳ được trình bày ở mục 4.3.3. 

Chất thải rắn sinh hoạt thường chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy. Nếu không có biện pháp thu 
gom hợp lý, các chất hữu cơ có thể bị phân hủy, tạo mùi hôi thối và lây truyền các mầm bệnh. Một lượng 
nhỏ pin hỏng, acquy hỏng…cần phải được phân loại riêng vì là chất thải nguy hại.  

3.2.3.4 Tác động do chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là dầu mỡ do lau chùi, sửa chữa tàu 
thuyền, váng dầu vớt ra từ hệ thống xử lý và một lượng nhỏ chất thải rắn sinh hoạt (bóng đèn điện hỏng, 
pin hỏng,...). Các loại chất thải này nếu thải trực tiếp ra môi trường sẽ tác động lớn đối với môi trường 
nước, đất, đặc biệt là môi trường nước biển ven bờ, trầm tích đáy, ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven bờ. 

3.2.3.5 Tác động đến tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học 

Hệ thực vật trên cạn phía bên đảo Cát Hải nhìn chung là nghèo nàn, không đa dạng, duy chỉ có 
một số lượng nhỏ dừa và phi lao. Nhà cửa của nhân dân địa phương chạy dọc theo tuyến đường ven bờ. 
Hệ động vật ở khu vực này chủ yếu là vật nuôi của dân địa phương, không có loài động vật quý hiếm nào. 
Phía bên bờ đảo Cát Bà có vườn quốc gia Cát Bà là nơi sinh sống và cư trú của nhiều loài động vật, thực 
vật trong vườn nguyên sinh, đặc biệt là loài Voọc. Tuy nhiên, do cảng ở khá xa vườn Quốc gia Cát Bà và 
vịnh Lan Hạ nên hoạt động của cảng hầu như không tác động đến hệ động thực vật trên cạn của vườn 
Quốc gia này. 

Đối với quần thể sinh vật dưới nước, thành phần sinh thái bị ảnh hưởng chủ yếu là các loài sống 
trong bùn đáy do việc neo đậu tàu thuyền. Những tác động môi trường có hại được xem xét trong giai 
đoạn vận hành do việc: (1) Bổ sung vào những hệ vật chất lạ, thay đổi chất lượng môi trường thông qua 
nước thải dằn tàu từ các tàu nước ngoài cập cảng. Làm biến dị các thành phần của hệ sinh thái và nguy cơ 
tiêu diệt các sinh vật bản địa, gây ra bùng phát một số sinh vật lạ/độc hại (nhất là nhóm vi sinh, tảo,..); (2) 
Khi đưa cảng vào hoạt động, tiếng ồn và các chất thải được tạo ra sẽ xua đuổi cá di cư đến sinh đẻ ở bãi đẻ 
khác. Do tác động của việc vận hành cảng nên vào mùa đẻ của thủy sinh, trứng và ấu trùng cá sẽ giảm tỷ 
lệ nở và sống sót xuống 50 ÷ 70% so với điều kiện tự nhiên không có cảng. Có thể tóm tắt các tác động 
của việc vận hành cảng đến đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật như sau:  

Làm mất nơi cư trú của các sinh vật đáy và gần đáy như các loài thân mềm, giáp xác, da gai, một 
số loài tôm cua, sò ốc do chôn vùi gây ngạt hô hấp; gia tăng hàm lượng các kim loại, các tác nhân sinh học, 
tăng BOD, độ đục và giảm lượng ôxi hòa tan, gây ô nhiễm môi trường nước; Xáo trộn sinh vật đáy; Ảnh 
hưởng đối với các sinh vật sát bờ do sóng tạo ra. 

Trong trường hợp tạo ra nước dằn tàu ở cảng Lạch Huyện, các sinh vật lạ được vận chuyển từ các 
khu vực khác đến. Các sinh vật này có thể gây nguy hại đến các loài cá và loài giáp xác, đặc biệt là đối với 
thủy sản nuôi trồng. Những loài sinh vật mới có thể sinh sôi nảy nở và sẽ thiết lập cân bằng sinh thái mới. 
Những tác động tiềm tàng của nước dằn tàu là làm giảm mật độ các động vật bản địa trong khu vực thải 
nước. 
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3.2.3.6 Tác động đến hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản khu vực Cát Hải, Cát Bà 

Tác động của việc vận hành cảng Lạch Huyện tới hoạt động nuôi trồng thủy sản địa phương chủ 
yếu là do việc gia tăng hoạt động giao thông đường biển từ cảng Lạch Huyện qua kênh Tráp về cảng Hải 
Phòng. Hiện nay, quanh khu vực xây dựng cảng tại thị trấn Cát Hải không có hoạt động nuôi trồng thủy 
sản. Tuy nhiên, trong khu vực đối diện bên phía đảo Cát Bà, xã Phù Phong, các đầm nuôi trồng thủy sản 
tập trung rất đông; hai bên bờ kênh Tráp, thuộc xã Đồng Bài và Nghĩa Lộ, hoạt động nuôi trồng thủy sản 
diễn ra rất nhộn nhịp. Hoạt động của Cảng có thể gây ảnh hưởng tới chất lượng nước biển ven bờ và do đó 
sẽ ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản ở hai khu vực trên. 

Hoạt động đánh bắt cá địa phương tuy có chịu tác động khi cảng Lạch Huyện đi vào hoạt động 
nhưng mức độ ảnh hưởng là không đáng kể vì hoạt động đánh bắt ở khu vực này chỉ mang tính nhỏ lẻ. 

3.2.3.7 Tác động hoạt động giao thông 

a) Tác động đến hoạt động giao thông đường bộ 
Hiện nay mật độ giao thông đường bộ tại khu vực dự kiến xây dựng cảng cửa ngõ Lạch Huyện rất 

thấp. Khi cảng được đưa vào hoạt động, lưu lượng các loại phương tiện vận tải bộ ra vào sẽ rất lớn, gấp 
nhiều lần hiện nay với chủng loại đa dạng: Xe chở Container, xe tải hạng nặng, xe chở khách... Lưu lượng 
các phương tiện vận tải tăng cao nếu không được điều hành tốt có thể sẽ gây ra hiện tượng tắc nghẽn giao 
thông. Tuy nhiên, khi cảng được đưa vào hoạt động một hệ thống đường bộ hoàn chỉnh, tiêu chuẩn cao sẽ 
được xây dựng làm cho giao thông trở nên thuận tiện hơn. 

b) Tác động đến hoạt động giao thông đường thủy 
Sau khi cảng Lạch Huyện được hoàn thành và đi vào hoạt động, sẽ có nhiều tàu thuyền lớn hơn 

vào được cảng, lưu lượng tàu thuyền nói chung sẽ tăng lên nhiều. Cảng mới được xây dựng sẽ có khả 
năng mở rộng giao lưu với hệ thống giao thông hàng hải quốc tế, góp phần cải thiện hệ thống đường thuỷ 
trong khu vực, giải quyết được vấn đề hàng hoá quá tải và tàu quá kích cỡ của các cảng biển khu vực phía 
Bắc. Tuy nhiên, song song với mặt tích cực, hoạt động vận tải của tàu thuyền sẽ gây ra những trở ngại 
đáng kể đối với giao thông đường thủy trong khu vực. Khi cảng đi vào hoạt động sẽ có hàng trăm lượt tàu 
vào ra cảng mỗi năm. Hơn nữa, theo quy hoạch đến năm 2030, dọc theo sông Chanh sẽ xây dựng thêm rất 
nhiều cảng vận chuyển hàng hóa, cảng dịch vụ, cảng xăng dầu, khu công nghiệp đóng tàu vv.... Vì vậy, 
lượng tàu thuyền đi qua khu vực cửa ngõ Lạch Huyện sẽ rất lớn. Sự gia tăng lượng tàu thuyền trong khu 
vực sẽ là một trong những nhân tố gây cản trở giao thông đường thủy, làm tăng nguy cơ tai nạn tàu tuyền 
cũng như sự cố tràn dầu và tai nạn cháy nổ. 

3.2.3.8 Tác động đến các hoạt động kinh tế - xã hội khác 

a) Tác động đến du lịch. 
Trong quy hoạch phát triển huyện đảo Cát Hải, đảo Cát Bà sẽ là địa điểm rất hấp dẫn du khách 

trong nước và quốc tế do có bãi biển đẹp, sạch, có vườn Quốc gia Cát Bà. Hiện nay, để đến được Cát Bà, 
du khách phải mất nhiều thời gian nếu muốn sử dụng phương tiện ô tô. Nếu đi ô tô, du khách phải đi hai 
lần phà với tổng thời gian khoảng 2 giờ đồng hồ. Nếu du khách đến Cát Bà bằng đường thuỷ thì thời gian 
đi từ Hải Phòng đến Cát Bà bằng tàu cao tốc cũng mất khoảng gần 1 giờ. Cũng do giao thông không thuận 
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tiện nên việc trang bị cơ sở vật chất và phát triển dịch vụ du lịch trên đảo Cát Bà bị hạn chế và chưa đạt 
được mức cần thiết. 

Theo dự kiến, cộng với việc xây dựng cảng, cầu đường bộ sẽ được xây dựng để nối liền đảo Cát 
Bà và đất liền. Việc có đường giao thông thuận tiện sẽ là một động lực rất lớn cho việc phát triển Cát Bà 
thành khu du lịch tầm cỡ và du lịch sẽ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. 

b) Tác động đến các hoạt động kinh tế khác 

Khi cảng cửa ngõ Lạch Huyện được đưa vào hoạt động, một số lượng lớn công nhân, cán bộ kỹ 
thuật sẽ đến làm việc tại cảng. Việc này sẽ kéo theo sự phát triển của các ngành dịch vụ, tạo thêm nhiều 
việc làm, tăng thu nhập và nâng cao mức sống cho dân cư địa phương. Tuy nhiên, hoạt động của cảng 
cũng có thể tác động đến môi trường xã hội khu vực như nghiện hút, mại dâm, trật tự an ninh. Tuy nhiên, 
nếu áp dụng các giải pháp đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và cảng thì có thể kiểm 
soát và giảm nhẹ những tác động tiêu cực này. 

3.2.3.9 Tác động do hoạt động nạo vét thường xuyên đảm bảo luồng tàu 

Căn cứ vào nghiên cứu của SAPROF, những yêu cầu của nạo vét bảo trì là 3.442.000 m3 cho năm 
đầu tiên và 747.000 m3 / năm trong những năm sau, trong khi báo cáo ĐTM đã được duyệt ước tính khối 
lượng nạo vét hàng năm là 2.195.000 m3 / năm theo thiết kế của TEDI cảng. Mặc dù khối lượng nạo vét 
như vậy là một nguồn tác động môi trường, song tác động đó ở mức tối thiểu do vật liệu nạo vét được 
quản lý và đổ tại nơi được phép như thể hiện trong hình 3 -9. Dựa trên nghiên cứu bồi lắng của SAPROF, 
công suất tối đa của các vị trí được phép đổ thải sẽ hết sau 14 năm chỉ với nạo vét luồng. Với việc nạo vét 
duy tu cảng và vũng quay tàu, vị trí đổ thải khác hoặc giải pháp bền vững cho nạo vét là rất  cần thiết 
trong vòng 10 năm.  

3.2.3.10. Tác động do xây dựng đê chắn sóng và đê chắn cát 
Điều kiện bùn cát 

Tương tự như cửa Nam Triệu và cửa Cửa Cấm, cửa sông Lạch Huyện có một khối lượng lớn bùn 
cát được vận chuyển ra biển hàng năm, do đó tại các khu vực này tồn tại nhiều vệt cát, doi cát, và cồn 
cát.Cát chảy ra biển với độ dốc tương đối nhỏ. 
Tương tự như tính chất phân phối độ mặn, độ đục cùng với việc nước ngọt pha với nước biển ở cửa sông 
và ở một số nơi được tăng cường do xói mòn và độ đục trong khu vực phía biển. Kết quả đo độ đục trong 
cửa sông vào tháng 9 - Tháng 10 năm 1996 cho thấy, độ đục của nước biển bị giảm xuống khi mùa hè bắt 
đầu. Độ đục cao nhất trong mùa này chỉ đạt đến 147mg / l tại cảng Hải Phòng. 

- Tại cửa sông Lạch Huyện (sông Chanh): nước biển có độ đục thấp nhất trong khu vực phía bắc 
biển. Đoạn từ Bến Gót đến cửa Xuân Đán có nồng độ ở mức 30mg / l, trong khi các vùng nước 
khác trong Lạch Huyện có độ đục <30mg / l. 

- Tại cửa sông Nam Triệu: độ đục của nước giảm dần từ cảng ra biển với kết quả đo tại cảng là 
147mg / l, 80mg / l tại kênh Đình Vũ , 50mg / l tại kênh Cái Tráp, và 30mg / l tại đầu của cửa 
sông (vị trí đèn biển Aval). 

 
Khi thủy triều lên, dòng bùn cát chảy theo chiều ngang từ đáy ra cùng với dòng chảy và hướng 
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sóng. Khi nói đến gần biển, dòng chảy bùn cát chia tách thành 2, dòng thứ nhất qua kênh Hàng Dầy gặp 
dòng chảy từ Lạch Huyện và đi vào phía bắc của Bến Gót, dòng thứ hai qua Hoàng Châu gặp dòng chảy 
từ Nam Triệu và đi về phía tây của Hoàng Châu. 
             Khi thuỷ triều xuống, dòng chảy bùn cát di chuyển xuống theo Lạch Huyện và Nam Triệu gần với 
phía đông của Hàng Dầy và phía tây của Hoàng Châu. Chỉ có một khối lượng nhỏ của phù sa đi lên khi 
thủy triều quay trở lại qua các kênh trên để trở về biển phía Cát Hải. 
             Dòng bùn cát nói trên có xu hướng về phía Hoàng Châu có thể gây thêm bồi lắng ở đáy của 
Hoàng Châu. Do đó hệ thống dòng chảy như vậy, khu vực ven biển Cát Hải bị thiếu hụt bùn cát. 

Kết quả tính toán thuỷ lực cho thấy, khối lượng bùn cát chảy khỏi vùng biển Cát Hải thông qua 2 
cửa sông là khoảng 586.000 m3 (442.000 m3 qua Hoàng Châu). Khối lượng bùn cát nhận được là 227.000 
m3 (161.000 m3 qua Hoàng Châu). Khối lượng phù sa thiếu khoảng 341.000 m3 (282.000 m3 qua Hoàng 
Châu). 
             Kết quả khảo sát địa hình đáy vùng biển Hải Phòng do  Đơn vị Hải quân thực hiện trong năm 
2004, TEDI trong năm 2006, và Viện Địa lý trong năm 2008 cho thấy bồi lắng bùn cát trong vùng dự án 
diễn ra khá nghiêm trọng với tốc độ trung bình là khoảng 1,0 m / năm. 

Tác động do việc xây dựng đê chắn sóng và đê chắn cát 
Để đánh giá tác động của việc xây dựng đê chắn sóng và đê chắn cát đối với dòng vận chuyển bùn cát và 
sự thay đổi đáy biển, chúng tôi đã sử dụng mô hình toán học. Trước tiên, vùng sóng và dòng biển cần phải 
được nghiên cứu và tiếp theo là xác định dòng vận chuyển bùn cát và cuối cùng là tính toán của sự thay 
đổi của đáy biển. Hình 3-10 mô tả sơ đồ tính toán mô hình phía biển, vận chuyển bùn cát và thay đổi địa 
hình đáy biển 
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Hình 3-10. Sơ đồ tính toán của mô hình dòng ven, vận chuyển cát và biến đổi địa hình đáy, đường 
bờ 

 

Đọc các số liệu cần thiết cho tính toán: số liệu địa hình đáy của toàn bộ 
miền tính, số liệu về các công trình ven bờ nh vị trí, hệ số rỗng, vận tốc 

gió, giá trị mực nớc triều, giá trị độ cao và hướng truyền sóng trung bình 
tại các mắt lưới trong miền tính, đường kính median, mật độ của bùn cát, 

thời gian mô phỏng v.v. 

Tính ứng suất do sóng và dòng ven tác động tới đáy, trên cơ sở đó tính 
hàm lượng bùn cát lơ lửng, dòng vận chuyển cát sát đáy và biến đổi địa 

hình đáy 

Tính ứng suất bức xạ từ trường sóng, trên cơ sở đó tính trường vận tốc của 
dòng ven 

In kết quả tính toán: địa hình đáy và biến đổi địa hình đáy sau khi 
tính toán 

1.1.

Đã hết thời gian 
tính toán chưa?

không

Tăng thời 
gian Δt 

có

Bắt đầu

Kết thúc
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Các mô hình tính toán truyền sóng gần bờ biển của Mase được xây dựng vào năm 1998 dựa trên 
các phương trình năng lượng sóng đa hướng kết nối với quá trình sự phản xạ sóng và nhiễu xạ với địa 
hình thay đổi. 
             Các mô hình mô phỏng dòng chảy bờ biển đã được xây dựng dựa trên phương trình chuyển động 
2 chiều với độ sâu tổng hợp của di\òng chảy (phương trình Sain - Vernant) kết hợp với ảnh hưởng của gió, 
sóng và thủy triều đối với dòng chảy bờ biển. 

Các mô hình tính toán thay đổi địa hình đáy và bờ biển dựa trên phương trình đạo hàm riêng cân 
bằng bùn cát được xác định bởi các mô hình tính toán vận chuyển bùn cát đáy và song (xem phụ lục 7). 
Các dữ liệu đầu vào để tính vận chuyển bùn cát và những thay đổi đáy bao gồm địa hình, tính chất của 
sóng, gió, dòng chảy và bùn cát từ các con sông có liên quan. 

Địa hình: Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 của Tư vấn Thiết kế Cảng vào năm 2006 và biểu đồ biển 
tỷ lệ 1:25.000 của Hải quân đã được sử dụng để tính toán và đánh giá ảnh hưởng của đê chắn sóng và đê 
chắn cát đối với dòng chảy và cát bùn trong khu vực. 

Hình 3-11 mô tả vị trí của đê chắn sóng và đê chắn cát do SAPROF đề xuất Dựa trên bản đồ địa 
hình 530 (Đông-Tây) x 440 (Nam – Bắc) và 50mx50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  3-11. Địa hình khu vực nghiên cứu xây dựng đê chắn song và đê chắn cát 
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Tính chất của gió: Việc tính toán được thực hiện với vận tốc trung bình 5m/s cho 3 hướng chính 
Đông Bắc, Đông và Đông Nam 

Tính chất sóng: Được chọn dựa trên số liệu của trạm Bạch Long Vỹ 

Bảng 3-19: Độ cao và chu kỳ năng lượng của song ở mọi hướng 
Hướng NE E SE S 

 Độ cao sóng có năng lượng tương đương (m) 2,1 1,3 1,6 2,0 
Chu kỳ song tương đương (s) 5,6 4,5 4,9 5,4 
Thời gia tác động của sóng (ngày) 96,42 17,46 13,42 54,07 

Đặc tính dòng chảy sông: tốc độ trung bình của dòng chảy song 1,2 m / s và 0,75 m / s tương 
đương tại sông Bạch Đằng và sông Chanh đã được lựa chọn như làm dữ liệu đầu vào cho các mô hình tính 
toán. Như đối với các cửa sông khác, dòng chảy sông bao gồm cả quá trình thay đổi địa hình đáy là tối 
thiểu với tốc độ trung bình là 0,15 m / s. 
            Tính năng bùn cát từ sông: cửa sông Lạch Huyện có nồng độ chất lơ lửng 30mg/l là nhỏ nhất trong 
khu vực Cửa Nam Triệu (sông Bạch Đằng) có nồng độ giảm từ cảng ra biển vào khoảng 147mg/l, trong 
khi tại kênh đào Đình Vũ khoảng 80mg / l. 

Kết quả mô phỏng bồi lắng đến 20 năm 

So sánh kết quả của SAPROF và TEDI cho 1, 5, và 10 năm được thể hiện trong hình 3 -12. Với 
mục đích hiểu xu hướng dài hạn và khu vực, dự báo lắng đọng sau khi 20 năm cũng được thể hiện trong 
hình 3 -12. Do dải mầu khác nhau (biểu diễn sự khác biệt độ sâu theo màu) sử dụng cho thiết kế của TEDI, 
tác động của bồi lắng trong vùng dự án lớn hơn, nhưng không khác biệt đáng kể về trị số tuyệt đối của bồi 
lắng và xu hướng bồi lắng của hai bên, trừ đầu phía nam của đê chắn cát và khu vực nước nông lân cận 
của đảo Cát Hải (phía nam xã Hoàng Châu và xã Văn Phong). Đàu phía nam của đê và khu vực lân cận 
xói mòn có thể sẽ xảy ra trong thời gian dài. Căn cứ vào các hoạt động đánh bắt cá hiện tại và phỏng vấn 
các ngư dân, dự kiến các tác động dài hạn của xói mòn về mặt sinh thái và xã hội sẽ chỉ ở mức thiểu. 

Xét tính thực tiễn của các kết quả tính toán, chúng cần được tham khảo và tổ chức giám sát thích 
hợp để kiểm chứng kết quả tính toán và đưa ra các biện pháp ứng phó nếu thấy cần thiết. Mặc dù mô hình 
tính toán vận chuyển bùn cát và thay đổi địa hình đáy của Tiến sĩ Vũ Thanh Ca và ThS. Nguyễn Quốc 
Trinh đã được sử dụng để tính toán và xác định các vị trí đổ thải của các dự án khác nhau như cảng quốc 
tế Cái Mép - Thị Vải,  cảng trung chuyển Vân Phong, tính ứng dụng và độ chính xác của mô hình áp dụng 
bị hạn chế đối với khu vực cảng mới. Do khu vực được đề xuất là một trong những khu vực với  hệ thống 
thủy động lực học, hệ thống bồi lắng phức tạp nhất ở Việt Nam, một vài mô hình số có khả năng mô 
phỏng hiện tượng cụ thể trong khu vực. Tuy nhiên, mô hình nêu trên là có thể mô phỏng chuyển động 
chung của các trầm tích trong khu vực. Vì vậy, nên nghiên cứu và theo dõi thực tế bồi lắng tại khu vực dự 
án để hiểu được diễn biến thực tế. Trong trường hợp cần thiết phải co một số biện pháp để bảo vệ môi 
trường với những phân tích cẩn thận của các kết quả quan trắc, cơ quan chịu trách nhiệm sẽ có hành động 
cần thiết trong tương lai. 
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Thiết kế của SAPROF, 2010 
 

Thiết kế của TEDI, 2008 

 
Bồi lắng sau 1 năm (SAPROF) Bồi lắng sau 1 năm (TEDI) 

 
Bồi lắng sau 5 năm (SAPROF) Bồi lắng sau 5 năm (TEDI) 
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Thay đổi sau 10 năm (SAPROF) Thay đổi sau 10 năm (TEDI) 

 Hình 3-12. So sánh biến đổi địa hình sau  2-10 năm (SAPROF và TEDI) tại khu vực nghiên cứu xây 
dựng đê chắn song và đê chắn cát 

 

Hình 3-13. Thay đổi địa hình sau 20 năm (SAPROF) tại khu vực nghiên cứu xây dựng đê chắn sóng 
và đê chắn cát 
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3.2.3.11 Tác động của hoạt động vận chuyển, bốc dỡ hàng rời  

Lượng hàng thông qua hai bến container dự kiến là 6 triệu tấn/năm, trong đó hàng container là 5,5 
triệu tấn/năm, phần còn lại là hàng rời, hàng tổng hợp. Việc bốc dỡ các loại hàng rời như phân vi sinh, 
phân hóa học sẽ có tác động nhất định tới môi trường xung quanh, đặc biệt là môi trường không khí (mùi 
hôi thối do quá trình phân hủy) và môi trường nước ven bờ (do nước mưa chảy tràn cuốn theo sản phẩm, 
các chất ô nhiễm từ quá trình phân hủy). Tuy nhiên, đến giai đoạn năm 2020, cả 2 bến này sẽ được chuyển 
hoàn toàn thành bến container chuyên dụng. Vì vậy, mức độ tác động của hoạt động vận chuyển, bốc dỡ 
hàng rời của hai bến container này là không lâu dài. 

 3.2.3.12 Tác động do sương mù, nước dâng, bão 

Môi trường tiếp nhận Dự án không chỉ chịu những tác động từ phía Dự án mà ngược lại chính nó 
lại tạo ra những tác động tới Dự án. Tính ổn định của các công trình luôn bị đe dọa và kéo theo đó là 
những hậu quả nghiêm trọng tới môi trường. 

Sương mù làm giảm tầm nhìn xa. Khi tầm nhìn xa giảm dưới 1 km, thậm chí giảm tới 50 m dễ gây 
ra tai nạn giao thông thủy. Theo nghiên cứu, số ngày có sương mù của các trạm trong khu vực thường biến 
động từ 13 đến 30 ngày/năm tuỳ theo địa hình, độ cao nơi đặt trạm quan trắc. Ở Cát Hải, trạm khí hậu chỉ 
quan trắc được 2 lần có sương mù trong thời gian 5 năm. Đây là con số rất nhỏ so với các trạm khác ở lân 
cận. Vì vậy, tác động của hiện tượng sươmg mù là không lớn tới hoạt động giao thông thủy khu vực. 

Nước dâng do bão có thể gây tác động lớn tới các khu dân cư, làm sạt lở các công trình xây dựng 
nằm ở đảo Cát Hải. Chưa có số liệu đo đạc nước dâng do bão ở Cát Hải, song qua các kết quả khảo sát, 
tính toán cho thấy mực nước dâng do bão gây ra có thể đạt 1-2m trên khu vực này. 

Bão lớn có thể gây đổ sập công trình đê trong thời gian thi công hoặc làm các tàu thuyền va đập 
vào nhau, thậm chí gây đắm tàu. Khi sự cố xảy ra, ngoài việc làm thiệt hại về tài sản, con người, chúng 
còn tạo nguy cơ cho sự cố tràn dầu. 

 3.2.3.13 Tác động do sự cố tràn dầu do  tai nạn 

a) Đặc điểm dầu và nguyên nhân chủ yếu của sự cố tràn dầu 

Ở Việt Nam có khoảng 3200 km bờ biển, 2700 đảo, hệ thống sông ngòi dày đặc và là khu vực 
huyết mạch của vùng Đông Nam Á, thuận lợi cho việc phát triển giao thông đường thuỷ. Với chính sách 
Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước của Đảng và Nhà nước, ngành giao thông đường thuỷ ngày càng 
được đầu tư phát triển mạnh mẽ và chủ yếu là các vùng duyên hải Việt Nam như Đà Nẵng, Hải Phòng, 
Vũng Tàu… Bên cạnh sự phát triển năng động của ngành giao thông thủy, các rủi ro, sự cố xảy ra ngày 
càng nhiều. Theo thống kê của Cục Môi trường, từ năm 1987 đến 2001 đã có hơn 90 vụ tràn dầu tại các 
vùng sông và biển của nước ta. Ước tính, lượng dầu tràn gây ô nhiễm biển Việt Nam năm 1992 là 7.380 
tấn, năm 1995 là 10.020 tấn và năm 2000 là 17.650 tấn, trong đó tràn dầu do sự cố hàng hải và tàu dầu 
chiếm hơn một nửa. 

Nguồn ô nhiễm do hoạt động của các tàu vận tải đang có trong nước tính hàng năm thải ra biển 
Việt Nam khoảng 337 tấn. Việt Nam xuất dầu thô và nhập xăng dầu qua đường biển. Từ 1991, tổng lượng 
dầu xuất nhập khẩu đường biển tăng trưởng 19,4% năm, tới 12,621 triệu tấn vào cuối 1995. Khoảng 200 
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triệu tấn dầu được vận chuyển hàng năm qua các vùng biển ngoài khơi Việt Nam từ Trung Đông tới Nhật 
Bản và Triều Tiên. Dự báo đến 2010, tổng lượng dầu qua các cảng Việt Nam sẽ là 40 triệu tấn. Hoạt động 
thăm dò và khai thác dầu khá trên thềm lục địa nước ta cũng làm tăng lượng dầu thải hàng năm vào biển. 
Như vậy, nguy cơ do ô nhiễm dầu tại bờ biển nước ta ngày một gia tăng. 

Phân chia sự cố tràn dầu theo các nguyên nhân chính: Theo thống kê nhiều năm của ITOPF 
(International Tanker Owners Pollution Federation Ltd), các nguyên nhân chính gây ra sự cố tràn dầu trên 
thế giới được chia ra như sau:  

Bảng 3-20. Phân chia sự cố tràn dầu theo các nguyên nhân chính 

Phạm vi dầu tràn (%) Nguyên nhân cơ bản của sự cố tràn 
dầu Dưới 7 tấn 7 - 700 tấn Lớn hơn 700 tấn 

1. Hoạt động xếp dỡ hàng hóa 35 28 6 
2. Các thao tác công nghệ 15 5 - 
3. Vỏ tàu bị phá vỡ 7 7 13 
4. Tàu bị mắc cạn 3 19 35 
5. Bể trữ nguyên liệu hư 7 2 - 
6. Va chạm tàu 2 22 29 
7. Cháy hay bị nổ tàu 2 2 6 
8. Các nguyên nhân khác 29 15 11 

Nguồn: theo ITOPF năm 1974 - 1998 

Trong tất cả các nguyên nhân gây sự cố tràn dầu thì các nguyên nhân liên quan đến hoạt động tàu 
thuyền là rất lớn (chiếm hơn 85% lượng dầu tràn hằng năm) và được thể hiện rõ hơn trong hình dưới đây:  

Bảng 3-21. Phân chia sự cố tràn dầu ở Mỹ dựa theo vị trí 

Nguyên nhân dầu tràn Số lần tràn Lượng dầu tràn (Triệu 
galong) Chiếm tỷ lệ (%)

I. Tàu thủy 
1. Tàu chở dầu 8034 66 30 
2. Xà lan chứa dầu 12765 38 17 
3. Các loại tàu khác 38778 12 5 
II. Nguyên nhân trên bờ 
1. Nền công nghiệp 48295 40 18 
2. Các ống dẫn dầu 7813 39 18 
3. Các nguyên nhân khác 7900 7 3 
III. Các nguyên nhân khác 
1. Không rõ 46 19 9 
Tổng số 170340 221 100 

Nguồn: Tài liệu của cục Hàng hải Mỹ các năm 1976-1993 
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Hình 3-14. Các nguyên nhân gây ra sự cố tràn dầu trung bình (7-700tấn), 1974-2001, ITOPF 

 
Bảng 3-22. Phân chia sự cố ở Mỹ căn cứ theo vị trí dầu tràn (năm 1973 - 1993) 

Vị trí dầu tràn Lượng dầu tràn   (triệu 
galong) 

Chiếm tỷ lệ 
(%) 

1. Cảng  109 49 
2. Ven bờ (0- 3 hải lý) 80 36 
3. Mép nước (3 - 12 hải lý) 3 1 
4. Trên biển (12 - 200 hải lý) 21 10 
5. Trên đại dương  2 1 
6. Các vùng khác  6 3 

Tổng số 211 100 

Biển Đông đã trở thành một trong các địa điểm thăm dò và khai thác dầu khí nhộn nhịp nhất. Các 
vùng có các hoạt động dầu khí là vùng biển Việt Nam, vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan và Quần đảo Trường 
Sa. Các hoạt động thông thường kèm theo việc khai thác và vận chuyển dầu gây ra tình trạng ô nhiễm 
nghiêm trọng do dầu. Thông thường, các tầu chở dầu khi gặp tai nạn làm thoát ra biển tới 0,7% tải trọng 
của chúng trong quá trình vận chuyển. Sóng biển và gió đều có chiều hướng đưa lượng dầu thoát ra ấp vào 
bờ biển Việt Nam. Đặc biệt, ngày 02/12/2002, tàu Prestige đã bị vỡ đôi ngoài khơi bờ biển Galicia, phía 
Tây bắc Tây Ban Nha làm tràn ra 77.000 tấn dầu; ngày 30/10/94 tàu Neptune Aries (Singapor) đâm cầu 
cảng SaigonPetro đã làm tràn ra 1.864,766 tấn dầu. 

Ngày 23/8/2004, Hội nghị cấp cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về tràn dầu được khai mạc 
tại Australia. Cùng ngày, một hội thảo về vấn đề này cũng đã được Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM 
phối hợp với công ty Riveria (Singapore) và Công ty Enware (Australia) tổ chức tại TP.HCM. Từ 1993 
đến nay, tại TP.HCM đã xảy ra 8 vụ tràn dầu, với lượng dầu tràn ước tính khoảng 2.520 tấn. 

Các sự cố tràn dầu lớn tại Việt Nam trong những năm gần đây: 
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Bảng 3-23.  Thống kê các sự cố tràn dầu lớn tại Việt Nam 

Thiệt hại 
TT Tên tàu Thời 

gian Địa điểm Nguyên 
nhân 

Loại 
dầu 

Lượng 
dầu tràn Kinh tế Môi 

trường 

1 Pan Harves 
(Đài Loan) 20/09/93 Ngoài khơi 

Vũng tàu 
Hai tàu 
đụng nhau  300 tấn   

2 Humanity 
(Đài Loan) 08/05/94 Cần Giờ 

TP. HCM 
Hai tàu 
đụng nhau FO 130 tấn 200000 

USD 
400000 
USD 

3 Neptune Aries 
(Singapore) 03/10/94 Cái Lát 

TP. HCM 
Va vào 
cầu cảng DO 1.700 tấn 4. 200 000 USD 

4 
Promex Cita 
Cabvan 
(Malayxia) 

04/12/97 Biển Lý 
Sơn Bị đắm FO 

DO 
300 tấn FO 
30 tấn DO  

5 Gemini 
(Singapore) 27/01/96 Cái Lát 

TP.HCM 
Va vào 
Cầu cảng 

Dầu 
thô 32 tấn 600 000 USD 

6 Không rõ tên 09/07/98 Đà Nẵng Tàu bị 
trìm    

7 Sokimex 
(Việt Nam) 16/08/98 Cần Giờ 

TP.HCM 
Đụng vào 
xà lan DO 41 tấn 500 triệu đồng 

8 Nhật thuần1 va vào
Hiệp Hoà 2 1999 Sông Sài 

Gòn 
Hại tàu 
đụng nhau  113 tấn   

9 Sunny 
(Hồng Kông) 2000 Biển Phú 

Yên Tai nạn DO 300 tấn   

10 Sà lan 02/06/01 Đà Nẵng Va vào đá Dầu 
TC-1 30-40 m3   

11 Formosa One 
(Liberia) 07/09/01 Gành Rái 

Vũng Tàu 
Đụng vào 
tàu khác DO 900 m3 17. 200 000 USD 

12 Bạch Đằng Giang 
(Việt Nam) 06/02/02 Hải Phòng Va vào đá DO 2.500 m3   

13 Mỹ Đình 
(Việt nam) 15/02/05 Hải Phòng Va vào đá DO 300 tấn   

14 KASCO 21/01/05 Quận 12 
TP. HCM 

Va vào 
cầu tàu DO 100 tấn 14. 300 000 000 

USD 

15 Hàm Luông 5 06/04/05 Cảng Sài 
Gòn 

Va vào tàu 
chở sắt DO 40 m   

b) Đánh giá tác động do sự cố tràn dầu 

Để đánh giá, dự báo tác động do sự cố tràn dầu, áp dụng mô hình số (lý thuyết mô hình được trình 
bày trong phụ lục ...) với các điều kiện tự nhiên khu vực dự án, đặc điểm địa hình, độ sâu, đặc trưng trưng 
thuỷ triều, nhiệt độ, chế độ gió, chế độ sóng, xác định điều kiện đầu vào ban đầu giải định cho bài toán 
như sau: 
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Bảng 3-24. Giá trị đầu vào của mô hình tính toán 

Sóng Gió 
Độ 

cao(m) 
Chu kỳ 

(s) Hướng Mực nước
(m) 

Vận tốc 
(m/s) Hướng 

Mực 
nước 

Khối lượng dầu 
tràn (ton) 

2.1 5.6 NE 5.6 NE 
1.3 4.5 E 5.6 E 

1.8 4.9 NE 
1.86 

5.6 NE 

Số liệu 
trạm 
Hòn 
Dấu 

300 

Dựa trên khả năng xảy ra tai nạn trên biển chúng tôi chọn 3 vị trí cho kịch bản xấu nhất. Để so 
sánh giữa nghiên cứu của SAPROF và Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt chúng tôi thiết lập điều kiện như 
trong báo cáo ĐTM đa được phê duyệt. Khối lượng dầu tràn là 300 tấn cho 10 giờ. Đối với mỗi vị trí 
chúng tôi kiểm tra 5 hướng gió chủ đạo như trong báo cáo ĐTM được phê duyệt (Bảng 3-27). Tóm tắt các 
điểm tràn dầu như sau: 

1. Tai nạn ngoài khơi phía nam đảo Cát Bà do đá ngầm /san hô 

2. Tai nạn tại đầu phía nam của đê chắn cát do công trình mới xây và đỉnh thấp 

3. Tàu va vào bến do giao thong phức tạp và mật độ tàu cao. 

c) Kết quả tính toán 

So sánh kết quả tính toán tràn dầu của SAPROF và TEDI được biểu diễn trên các hình 3-15 và 3-
16 dưới đây: 

 Thiết kế của SAPROF ĐTM đã phê duyệt /TEDI 

Sau 1h 
@Đầu phía 

nam của đê 
chắn cát 

 
Gió đông bắc
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 Thiết kế của SAPROF ĐTM đã phê duyệt /TEDI 

Sau 6h 
@Đầu phía 

nam của đê 
chắn cát 

 
Gió đông bắc

  

Sau 12h 
@Đầu phía 

nam của đê 
chắn cát 

 
Gió đông bắc

  

Sau 24h 
@Đầu 
phía nam 
của đê 
chắn cát 
 
Gió đông 
bắc 

  

Hình  3-15. So sánh kết quả tính toán tràn dầu trong khu vực cho hướng gió đông bắc 
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 Thiết kế của SAPROF  ĐTM đã phê duyệt /TEDI 

Sau 1h 
@Đầu 
phía nam 
của đê 
chắn cát 
 
Gió đông 
nam 

  

Sau 6h 
@Đầu 
phía nam 
của đê 
chắn cát 
 
Gió đông 
nam 

  

Sau 12h 
@Đầu 
phía nam 
của đê 
chắn cát 
 
Gió đông 
nam 

  



KHẢO SÁT CHUẨN BỊ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CẢNG LẠCH HUYỆN Ở VIỆT NAM 
BỔ SUNG Báo cáo đánh gía tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình  

cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng giai đoạn  2010-2015 
 
 

 
 

122

 Thiết kế của SAPROF  ĐTM đã phê duyệt /TEDI 

Sau 24h 
@Đầu 
phía nam 
của đê 
chắn cát 
 
Gió đông 
nam 

  

Hình  3-16.So sánh kết quả tính toán tràn dầu (SAPROF/TEDI) cho hướng gió đông nam 

    
Sau  10h 
@ đầu phía nam của đê 
chắn cát 

Gió đông bắc 

Sau 10h 
@ Phía nam ngoài khơi 
đảo Cát Bà 

Gió đông 

Sau 10h 
@ Phía nam ngoài khơi 
đảo Cát Bà 

Gió đông nam 

Sau  10h 
@ đầu phía nam của đê 
chắn cát 

Gió tây nam 

Hình  3-17. So sánh kết quả tính toán tràn dầu của SAPROF cho kịch bản xấu nhất cho từng hướng 
gió 

Hiệu quả của thay đổi thiết kế 

Căn cứ kết quả so sánh ở trên, các nghiên cứu của SAPROF đưa ra tác động nhỏ hơn nhiều so với 
thiết kế của TEDI mặc dù các điều kiện của tràn dầu là tương tự hoặc cùng ngoại trừ sự thay đổi trong cấu 
trúc cảng. Tuy nhiên, sự khác biệt đó có thể không phải do thiết kế. Nó có khả năng do mô hình số. Xem 
xét các tai nạn tràn dầu lịch sử và so sánh kết quả, kết quả của Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt/ thiết kế 
của TEDI có vẻ ước tính thiên lớn. Ngược lại, kết quả tính toán của SAPROF có vẻ thiên nhỏ, đặc biệt là 
ô nhiễm dầu dọc bờ biển. Cũng như mô hình bồi lắng, chế độ thủy văn của vùng tính toán là một trong 
những khu vực phức tạp nhất vì vậy kết quả tính toán có thể có sai số. Như vậy, kết quả của mô hình tràn 
dầu nhằm mục đích tham khảo tại thời điểm này trong khi chờ có lựa chọn tốt nhất. .  

Kết quả tổng hợp của việc chọn 3 vị trí tràn dầu với 5 hướng gió chủ đạo được thể hiện trong phụ 
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lục  8. Dựa trên kết quả mô phỏng của SAPROF, duy nhất gió hướng đông bắc không gây ra thiệt hại cho 
vùng ven bờ trong khi các hướng còn lại là các hướng đông, đông nam, nam và tây nam có thể gây ra 
những thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái ven bờ và các hoạt động kinh tế như đánh cá, du lịch (hình 3 
-17). 

 Một số ảnh hưởng của sự cố tràn dầu: 
 Ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven bờ 

Cây ngập mặn có bộ rễ mọc lên từ bề mặt lớp bùn, nơi rất nghèo ôxi và giàu chất hữu cơ. Rừng 
ngập mặn là môi trường thích hợp cho các loài thuỷ sản như: cá, tôm, cua, sò, ốc… Khi tiếp xúc với lớp 
dầu ô nhiễm, tầng rễ cây sẽ bị bịt kín, do đó sự trao đổi chất đặc biệt là quá trình hô hấp của cây sẽ bị cản 
trở, sự bốc hơi dầu trong không khí sẽ tác động đến quá trình quang hợp của lá và quá trình cân bằng muối 
trong cây gây nên sự rụng lá, dẫn đến chết cây. Tầng rễ cây ngập mặn sẽ chịu ảnh hưởng của dầu trong 
thời gian rất dài và sẽ làm cản trở sự phát triển của các cây con. Dầu có thể gây tác động nghiêm trọng đến 
rừng ngập mặn và môi trường sinh thái của nó trong nhiều năm. Khi dầu xâm nhập vào tầng đất trong 
rừng ngập mặn, ảnh hưởng của nó có thể kéo dài hàng chục năm. Ngay cả đối với trường hợp rò rỉ dầu 
mức độ trung bình, ảnh hưởng của nó cũng kéo dài khoảng một năm.  

 Ảnh hưởng đến sinh vật phù du và sinh vật đáy 
 Việc rò rỉ dầu sẽ làm một lượng lớn các sinh vật phù du bị chết hoặc nhiễm độc trong một 

vài ngày đầu xảy ra sự cố. Số lượng và thành phần các loài trong khu vực chịu ảnh hưởng sẽ bị thay đổi và 
đa dạng sinh học sẽ bị giảm đi. Điều này dẫn đến việc cạn kiệt nguồn thực phẩm tự nhiên cho các sinh vật 
sống dưới nước cũng như thiếu hụt nghiêm trọng nguồn thức ăn cho các khu nuôi trồng thuỷ sản. 

Ô nhiễm dầu có thể làm thay đổi trực tiếp các thành phần của hệ động vật phù du và sinh vật đáy 
tùy thuộc vào sự nhạy cảm với dầu khác nhau của từng loài sinh vật, hoặc gián tiếp bằng các ảnh hưởng 
đến các nhóm sinh vật phù du, từ đó sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Một số loài có thể phát triển hơn lên, 
tuy nhiên có một số loài sẽ di cư khỏi vùng bị ảnh hưởng. 

Ô nhiễm dầu cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng, làm các tổ chức sinh vật ở đáy biển có thể bị chết. 
Điều này chứng tỏ rằng ô nhiễm dầu có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái nước, làm mất cân 
bằng sinh thái ở vịnh. 

 Ảnh hưởng đến cá và các ấu trùng 
Khi xảy ra rò rỉ dầu, cá có thể sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của nồng độ dầu trong nước. Trong môi 

trường nước sạch, dầu sẽ hoàn toàn bị loại trừ sau một vài tuần. Tuy nhiên, do các ảnh hưởng vật lý và sinh hoá, 
cá không thể sống lâu trong môi trường nhiễm dầu và sẽ phải di cư sang vùng nước sạch. Vì vậy số lượng cá sẽ 
bị giảm đi. 

Trái ngược với cá lớn, trứng và ấu trùng thường rất nhạy cảm và có thể chịu ảnh hưởng nghiêm 
trọng bởi vì ngưỡng chịu đựng của một số loài trứng và ấu trùng là rất thấp (50 μg dầu /lít). Quá trình đẻ 
trứng và nở trứng dễ bị tổn thương nhất do dầu. 

Trường hợp rò rỉ dầu xảy ra trong mùa đẻ trứng, trứng và ấu trùng có thể bị chết, do đó các loài 
trung gian trong khu vực chịu ảnh hưởng sẽ bị giảm xuống. Đối với một số loài cá biệt, ấu trùng của 
chúng phát triển theo giai đoạn, chúng có thể chết nếu mật độ hydrocarbon quá lớn.  
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 Các ảnh hưởng khác 
Rò rỉ dầu không chỉ ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên mà còn ảnh hưởng đến nghề nuôi trồng 

thuỷ sản, đánh bắt cá, nông nghiệp và du lịch. Hơn nữa, rò rỉ dầu còn đe dọa nền kinh tế và cuộc sống của 
cư dân vùng ven biển. 

Khi bị ô nhiễm dầu sẽ không chỉ làm ngưng trệ việc đánh bắt cá mà còn làm cạn kiệt nguồn ấu 
trùng và cá nhỏ tự nhiên, ảnh hưởng lâu dài trong việc giảm sản lượng đánh bắt cá trong nhiều năm. 
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CHƯƠNG 4  

CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG  

Cảng cửa ngõ quốc tế hải Phòng nếu được xây dựng và đưa vào vận hành, khai thác sẽ là một 
cảng lớn, có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tam giác phát 
triển phía Bắc nói riêng. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và sau đó là vận hành, khai thác cảng sẽ 
không tránh khỏi tác động đến môi trường khu vực Dự án và các vùng lân cận cả theo hướng tích cực và 
tiêu cực. Đặc biệt, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng nằm ngay cạnh Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế 
giới. Ngay cạnh cảng này là vịnh Lan Hạ - một khu giàu có về đa dạng thuỷ sinh học và đảo Cát Bà - khu 
dự trữ sinh quyển có giá trị quốc tế. Nhằm mục đích hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường của 
việc xây dựng và vận hành cảng, chương này sẽ tập trung đề cập đến các biện pháp giảm thiểu các tác 
động tiêu cực này. 

4.1 4.1. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn quy hoạch 

4.1.1 Thu hồi đất 

Trong giai đoạn tiền xây dựng, vấn đề nhạy cảm và có tác động lớn đến dự án là vấn đề giải 
phóng mặt bằng và di dân tái định cư. Theo quy hoạch, cầu cảng và các công trình phụ trợ được xây dựng 
hoàn toàn trên biển. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho việc xây dựng cảng cầu phải có bến, bãi để tập kết nguyên 
vật liệu, máy móc, thiết bị thi công và đường giao thông đến nơi tập kết vật liệu. Khi Dự án được phê 
duyệt đầu tư, Chủ Dự án sẽ thành lập ban đền bù, giải phóng mặt bằng và thực hiện đền bù theo đúng quy 
định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố Hải Phòng.  

Việc đền bù cho thu hồi đất được thực hiện theo theo quyết định số  1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 
của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở các luật và nghị định UBND Thành phố Hải Phòng đã có các quyết 
định số 130/2010/QĐ-UBND ngày 22/1/2010 ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố hải Phòng. và số 2640/2009/QĐ-UBND ngày 
31/12/2009 ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2010. Theo các quyết định này thì 
những người có đất bị thu hồi sẽ được đền bù hoặc hỗ trợ tùy theo loại đất bị thu hồi. 

Trên cơ sở thảo luận với MPMU2 và quan điểm cơ bản của chính sách thu hồi đất vì mục đích 
quốc gia thì diện tích đất bị thu hồi rất nhỏ. cụ thể:   

Bảng  4-1. Đất được khuyến nghị thu hồi 
Hiện trạng sử 

dụng 
Diện tích 

(m2) 
Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 

1. Đất không rõ sử 
dụng nằm 
giữa khu nhà 
ở và trạm  
VTS  

7,200 Không có dấu hiệu sử dụng đất tại thời điểm hiện tại 
song nên thu hồi dù là đất công cộng hay của tư nhân. 
Việc đền bù sẽ thực hiện theo chính sách đền bù của t/p 
Hải Phòng (Quyết định số 130/2010/QĐ-UBND) 

2. Công trình nhà 
nước 

13,600 Nên tiếp rục sẻ dụng công trình hiện có (đồn biên 
phobgf và trạm VTS) mà không cần có thay đổi đáng kể 
nào về công trình và tài sản. Trong trường hợp cần thu 
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Hiện trạng sử 
dụng 

Diện tích 
(m2) 

Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 

hồi đất thì sẽ theo Quyết định sô 130/2010/QĐ-UBND. 
3. Dải đất ven bờ 

với 5 ngôi mộ 
26,300 Phần đất này cần để xây dựng các công trình công cộng. 

Hiện tại, không có dấu hiệu sử dụng đất ngoại trừ 5 ngôi 
mộ. 5 ngôi mộ sẽ được di dời và hỗ trợ theo Quyết định 
sô 130/2010/QĐ-UBND. 5 ngôi mộ này se được di dời 
với sự hỗ trợ toàn bộ của đơn vị chịu trách nhiệm theo 
Quyết định số 130/2010/QĐ-UBND. 

4. Ruộng muối 1,500
Reduced 

to 0 

Nên tránh thu hồi đất vì khu này nằm ngoài khu công 
công cộng. Cục HH Việt Nam và MPMU2 cần thống 
nhất không thu hồi ruộng muối. 

5. Đầm nuôi 64,700 Khu đất này cần được thu hồi để xây các công trình 
công cộng. Hiện tại không có dấu hiệu sử dụng để nuôi 
trồng. Đầm này là của đồn biên phòng và việc đền bù 
được thực hiện theo Quyết định số 130/2010/QĐ-
UBND. 

6. Rừng 10,200 Khu đất này cần được thu hồi để xây các công trình công 
cộng. Rừng thuộc cộng đồng địa phương và không có 
dấu hiệu của các loài đặc hữu về môi trường. Việc đền 
bù thực hiện theo Quyết định số 130/2010/QĐ-UBND.. 

7. Đường giao 
thông 

4,300

Reduced 
to 

3,500

Do Cục HHVN và MPMU2 xem xét khả năng thiết kế 
để tránh thu hồi một trong hai con đường trên.Diện tích 
đất cần thu hồi giảm xuống còn 3,500m2. Mặc dù cả hai 
con đường này sẽ bị dự án đường cao tốc Tân Vũ-Lạch 
Huyện thu hồi song vẫn phải duy trì chức năng  đường 
nối giữa thị trấn Cát Hải và bến Gót. Đơn vị chịu trách 
nhiệm về đường cao tốc sẽ có biện pháp thích hợp.. 

1.  Hướng dẫn chung về thu hồi đất 

Theo khung pháp lý hịên hành tại Việt Nam, giải phóng mặt bằng cho công trình cảng cửa ngõ 
quốc tế Hải Phòng là trách nhiệm của UBND t/p Hải Phòng. Tuy nhiên, với tư cách là cơ quan thực hiện 
dự án, Ban Quản lts dự án Hàng Hải 2 (MPMU2) đã tích cực tham gia vào việc giải phóng mặt bằng để 
việc giao đất được đúng tiến độ.  

Chủ đất sẽ được bồi thường hoặc hỗ trợ khi bị thu hồi đất.Việc đền bù, hỗ trợ sẽ được tính toán 
theo quyết định số 130/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND t/p Hải Phong ban hành quy định về 
chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn t/p Hải Phòng và quyết 
định số 2640/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 ban hành giá đất trên địa bàn thành phố hải Phòng năm 
2010. Theo các quyết định này:    

- Người bị thu hồi đất có đủ điều kiện được quy định tại các khoản : 1, 2, 3, 4, 5,  7, 9, 10, 11 điều  
8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và các điều 44, 45, 46, Nghị định số 
84/2004/NĐ-CP ngày 25/5/ 2007 của Chính phủ thì được bồi thường; Trường hợp không đủ 
điều kiện bồi thường thí được hỗ trợ theo quy định tại văn bản này. 
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- Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc 
giao đất có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường sẽ được bồi thường bằng 
tiền tính theo giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất; Trường hợp bồi 
thường bằng việc giao đất mớihoặc giao đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh 
lệchvề giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định sau:  

- Trường hợp tiền bồi thường , hỗ trợ lớn hơn tiền sử dụng đất ở hoặ tiền mua nhà ở tái định cư 
thì người tái định cư được nhận phần chênh lệch; 

- Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn tiền sử dụng đấtở hoặc tiền mua nhà ở tái định cư 
thì người tái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều 19 
nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ. 

- Giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ là giá đất tính theo mục đích đang sử dụng do UBND thành 
phố ngày 01 tháng 01 hàng năm ttại thời điểm có quyết định thu hồi đất.  

2.   Dự thảo kế hoạch thực hiện công việc thu hồi đất, giả phóng mặt bằng và đền bù, hỗ trợ cho dự 
án xây dựng cảng gửa ngõ quốc tế Hải Phòng 

a. Dự kiến công việc khi thu hồi đất 

(i).   Bàn giao mặt bằng, xác định tọa độ, mốc giới lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và cấp chứng chỉ quy 
hoạch. Đo đạc, lập và hoàn thiện bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 và tỷ lệ 1/1000 sau khi đã có chứng 
chỉ quy hoạch và quy hoạch chi tiết. Ban hành văn bản cho phép bàn giao mốc giới để lập phương 
án bồi thường giải phóng mặt bằng tổng thể. 

(ii).   Kiện toàn bộ phận chuyên môn giúp việc Hội đồng về bồi thường; chuẩn bị cơ sở vật chất và tập 
huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, ban hành chính sách, 
đơn giá. 

(iii).  Thông báo chủ trương thu hồi đất. 
(iv).  Lập phương án bồi thường tổng thể. 
 - Số liệu tổng hợp về đất: Tổng diện tích thu hồi: Đất nông nghiệp (diện tích, loại đất, hạng đất…); 

đất ở nông thôn; đất giao thông; đất chuyên dùng khác. 
 - Danh mục và ước tính giá trị các loại tài sản gắn liền với đất. 
 - Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ. 
 - Biện pháp hỗ trợ; giải quyết việc làm và đào tạo chuyển đổi nghề. 
(v).   Dự toán tổng kinh phí toàn phương án bao gồm cả chi phí hành chính và công tác bồi thường. 
(vi). Có Quyết định thu hồi đất chung làm cơ sở để UBND huyện Cát Hải ra Quyết định thu hồi đất chi 

tiết. 
(vii). Công bố Quyết định thu hồi đất. 
(viii). Giải quyết khiếu nại đối với quyết định thu hồi đất (nếu có). 
(ix).  Kê khai kiểm kê xác định nguồn gốc đất đai, lập biểu thống kê khối lượng bồi thường. 
(x).   Lập thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường. 
(xi).  Công bố phương án bồi thường, và thực hiện chi trả tiền bồi thường. 
(xii).  Lập, thẩm định, xét duyệt đối tượng và xác định điều kiện tiêu chuẩn giao đất. 
(xiii).  Bàn giao đất đã GPMB cho chủ Dự án. 
(xiv).  Giải quyết khiếu lại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ   tịch UBND cấp có 

thẩm quyền (nếu có). 

  



KH
ẢO

 S
ÁT

 C
H

U
ẨN

 B
Ị X

ÂY
 D
Ự

N
G

 C
Ơ

 S
Ở

 H
Ạ 

TẦ
N

G
 C
ẢN

G
 L
ẠC

H
 H

U
YỆ

N
 Ở

 V
IỆ

T 
N

AM
 

Bổ
 su

ng
 B

áo
 cá

o 
đá

nh
 g

ái
 tá

c đ
ộn

g 
m

ôi
 tr
ườ

ng
 D
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 xâ

y d
ựn

g 
cô

ng
 tr

ìn
h 

 
cả

ng
 cử

a 
ng

õ 
qu
ốc

 tế
 H
ải

 P
hò

ng
 g

ia
i đ

oạ
n 

 2
01

0-
20

15
 

 

   

12
8

3.
 K
ế 

ho
ạc

h 
th
ực

 h
iệ

n 

K
Ế

 H
O
Ạ

C
H

 T
IẾ

N
 Đ
Ộ

 C
H

I T
IẾ

T
 C

Ô
N

G
 T

Á
C

 Đ
È

N
 B

Ù
 G

IẢ
I P

H
Ó

N
G

 M
Ặ

T
 B
Ằ

N
G

 
D
Ự

 Á
N

 Đ
Ầ

U
 T
Ư

 X
Â

Y
 D
Ự

N
G

 C
Ả

N
G

 C
Ử

A
 N

G
Õ

 Q
U
Ố

C
 T
Ế

 L
Ạ

C
H

 H
U

Y
Ệ

N
, H

Ả
I P

H
Ò

N
G

 (H
Ợ

P 
PH

Ầ
N

 A
) 

 

T
T

 
T

H
Ờ

I G
IA

N
 T

H
Ự

C
 H

IỆ
N

 (6
 th

án
g)

 

 

N
Ộ

I D
U

N
G

 C
Ô

N
G

 V
IỆ

C
 

C
Ơ

 Q
U

A
N

 
T

H
Ự

C
 H

IỆ
N

 
C
Ơ

 Q
U

A
N

 P
H
Ố

I 
H
Ợ

P 
Th

án
g 

th
ứ 

 
nh
ất

  
Th

án
g 

th
ứ 

2 
Th

án
g 

th
ứ 

3 
Th

án
g 

th
ứ 

4 
Th

án
g 

th
ứ 

5 
Th

án
g 

th
ứ 

6 

1 
Lậ

p 
bả

n 
đồ

 đ
ịa

 c
hí

nh
 tạ

i m
ặt

 b
ằn

g 
cả

ng
 c
ửa

 n
gõ

 q
uố

c 
tế

 L
ạc

h 
H

uy
ện

 

TT
 k
ỹ 

th
uậ

t t
ài

 
ng

uy
ên

 v
à 

m
ôi

 
trư

ờn
g 

Sở
 T

N
&

M
T;

 h
uy
ện

 
C

át
 H
ải

, B
an

 Q
LD

A
 

H
àn

g 
hả

i I
I 

 
 

 
 

 
 

2 
B
ản

 đ
ồ 
đị

a 
ch

ín
h 

và
 m
ốc

 th
eo

 b
ản

 
dồ

 đ
ịa

 c
hí

nh
 

TT
 k
ỹ 

th
uậ

t t
ài

 
ng

uy
ên

 v
à 

m
ôi

 
trư

ờn
g 

Sở
 T

N
&

M
T;

 h
uy
ện

 
C

át
 H
ải

, B
an

 Q
LD

A
 

H
àn

g 
hả

i I
I 

 
 

 
 

 
 

3 
X

ác
 đ
ịn

h 
ng

uồ
n 

gố
c 
đấ

t 
H

uy
ện

 C
át

 H
ải

 
Sở

 T
N

&
M

T;
 h

uy
ện

 
C

át
 H
ải

, B
an

 Q
LD

A
 

H
àn

g 
hả

i I
I 

 
 

 
 

 
 

4 
Lậ

p 
ph
ươ

ng
 á

n 
H

uy
ện

 C
át

 H
ải

 
Sở

 T
N

&
M

T;
 h

uy
ện

 
C

át
 H
ải

, B
an

 Q
LD

A
 

H
àn

g 
hả

i I
I 

 
 

 
 

 
 

5 
Ph

ê 
du

yệ
t 

U
B

N
D

 T
P.

 H
ải

 
Ph

òn
g 

Sở
 T

N
&

M
T;

 B
an

 
Q

LD
A

 H
àn

g 
hả

i I
I 

 
 

 
 

 
 

6 
K

iể
m

 k
ê,

 đ
ền

 b
ù 

G
PM

B
 

H
uy
ện

 C
át

 H
ải

 
B

an
 Q

LD
A

 H
àn

g 
hả

i I
I 

 
 

 
 

 
 



KH
ẢO

 S
ÁT

 C
H

U
ẨN

 B
Ị X

ÂY
 D
Ự

N
G

 C
Ơ

 S
Ở

 H
Ạ 

TẦ
N

G
 C
ẢN

G
 L
ẠC

H
 H

U
YỆ

N
 Ở

 V
IỆ

T 
N

AM
 

Bổ
 su

ng
 B

áo
 cá

o 
đá

nh
 g

ái
 tá

c đ
ộn

g 
m

ôi
 tr
ườ

ng
 D
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 xâ

y d
ựn

g 
cô

ng
 tr

ìn
h 

 
cả

ng
 cử

a 
ng

õ 
qu
ốc

 tế
 H
ải

 P
hò

ng
 g

ia
i đ

oạ
n 

 2
01

0-
20

15
 

 

   

12
9

7 
Tạ

m
 b

àn
 g

ia
o 

m
ặt

 b
ằn

g 
ch

o 
ch
ủ 

dự
 á

n 
H

uy
ện

 C
át

 H
ải

 
B

an
 Q

LD
A

 H
àn

g 
hả

i I
I 

 
 

 
 

 
 

8 
B
ồi

 th
ườ

ng
 h
ỗ 

trợ
 đ
ất

 n
uô

i t
rồ

ng
 

th
ủy

 sả
n 

H
uy
ện

 C
át

 H
ải

 
Sở

 T
N

&
M

T;
 h

uy
ện

 
C

át
 H
ải

, B
an

 Q
LD

A
 

H
àn

g 
hả

i I
I 

 
 

 
 

 
 

9 
B
ồi

 th
ườ

ng
 h
ỗ 

trợ
 đ
ất

 th
ổ 

ca
nh

 
H

uy
ện

 C
át

 H
ải

 
Sở

 T
N

&
M

T;
 h

uy
ện

 
C

át
 H
ải

, B
an

 Q
LD

A
 

H
àn

g 
hả

i I
I 

 
 

 
 

 
 

10
 

C
hi

 tr
ả 

tiề
n 
đề

n 
bù

 
H

uy
ện

 C
át

 H
ải

 
B

an
 Q

LD
A

 H
àn

g 
hả

i I
I 

 
 

 
 

 
 

11
 

Tổ
ng

 b
àn

 g
ia

o 
m
ặt

 b
ằn

g 
cg

o 
ch
ủ 

dự
 á

n 
và

 n
hà

 th
ầu

  
H

uy
ện

 C
át

 H
ải

 
B

an
 Q

LD
A

 H
àn

g 
hả

i I
I 

 
 

 
 

 
 



KHẢO SÁT CHUẨN BỊ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CẢNG LẠCH HUYỆN Ở VIỆT NAM 
Bổ sung Báo cáo đánh gái tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình  

cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng giai đoạn  2010-2015 
 

 
 
 

130

4. Chính sách an sinh cho những người bị tác động của dự án 
 

Chính sách đền bù: Thực hiện theo Quyết định số 130/2101/QĐ – UBND ngày 22/01/2010 của 

UBND thành phố Hải Phòng, cơ bản như sau: 

a. Về bồi thường đất: 

- Đối với diện tích nông nghiệp giao lâu dài cho các hộ dân, thu hồi bồi thường 100% mức giá, 

mức giá bồi thường căn cứ hạng đất đang đóng thuế tại địa phương, mức giá bồi thường cụ thể căn cứ theo 

quyết định số 130/2101/QĐ–UBND ngày 22/01/2010 của UBND thành phố Hải Phòng: “V/v ban hành 

giá đất thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2010”; 

- Đối với diện tích đất nông nghiệp 5% và diện tích ngoài hạn mức đất canh tác giao lâu dài, hỗ 

trợ chi phí đầu tư cải tạo đất tính bằng 30% mức giá thanh toán trực tiếp cho người sử dụng đất, còn lại 

70% mức giá được chuyển về ngân sách huyện để quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng sử dụng 

vào mục đích công ích của cấp xã theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 

- Đất trồng cây lâu năm thuộc đất trồng rừng và đất nuôi trồng thủy sản: Nếu hạn mức đất canh 

tác giao theo quy định cho nhân khẩu của hộ gia đình còn thiếu so với hạn mức đất bình quân chung của 

cấp xã thì được bồi thường 100% mức giá đất theo vị trí tính cho diện tích tương đương còn thiếu. Diện 

tích còn lại chỉ được bồi thường chi phí đã đầu tư vào đất theo quy định. 

b.  Đối với đất nuôi trồng thủy sản: 

 Bồi thường, hỗ trợ về đất. 

(i)  Hạng đất 

- Vị trí đất theo vị trí đất tính thuế nông nghiệp. 

- Trường hợp đất mới khai hoang đưa vào sản xuất: tính theo đất có vị trí 3. 

- Nếu có sự đầu tư cải tạo có năng suất cao, căn cứ vị trí đất tương đương trong vùng để đề xuất mức giá 

bồi thường cho phù hợp. 

(ii)Mức hỗ trợ. 
- Đối với đất đầm khó giao, khó chia, đất bãi ven sông ( không thuộc quỹ nông nghiệp lâu dài) hỗ 

trợ cho các hộ dân và chính quyền địa phương chi phí đầu tư vào đất tương đương 30% tiền đất. Được 
phân bổ cụ thể: 

+ Đầm do địa phương đầu tư hoàn chỉnh giao cho các hộ gia đình, cá nhân canh tác: hộ gia đình, 

cá nhân 15%; UBND cấp xã 15%. 

+ Đầm do địa phương đầu ký hợp đồng: hộ gia đình, cá nhân 20%; UBND cấp xã 10%. 

+ Đầm do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang: hộ gia đình, cá nhân 20%; UBND cấp xã 10%. 
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- Đất đầm do các tổ chức quản lý, sử dụng nuôi trồng thủy sản. Các gia đình, cá nhân và tổ chức 

được hỗ trợ chi phí đầu tư tương đương 20% tiền đất. Không hỗ trợ tiền đất cho ngân sách các cấp. Phân 

bổ: họ gia đình, cá nhân 10%; tổ chức 10%. 

(iii). Về bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất và công cụ, chi phí cải tạo đầm. 

Căn cứ pháp lý để tính bồi thường, hỗ trợ: 

- Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 110: 1998 Quy trình công nghệ nuôi trồng tôm sú bán thâm canh. 

- Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 171: 2001 Quy trình công nghệ nuôi thâm canh tôm sú. 

- Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 108: 1998 Quy trình nuôi trồng rong câu chỉ vàng vè yêu cầu kỹ thuật. 

(iv )Bồi thường hỗ trợ đất và tài sản trên đất 

- Chi phí đào, đắp bờ đầm: 
- Chi phí cải tạo đầm chia thành 02 loại sau:. 
- Bồi thường, hỗ trợ thủy sản: 
- Hỗ trợ lao động: 
- Hỗ trợ thu hồi đất lâm nghiệp 
- Hỗ trợ di chuyển mồ mả 

5. Ước tính chi phí thu hồi đất  
Nhằm mục đích ước tính tổng chi phí của Dự án, các chuyên gia của SAPROF và HYMENET đã ước tính 
chi phí thu hồi đất dựa trên các văn bản và thông tin hịên có. Dự toán chi phí đáng tin cậy sẽ do huyện Cát 
Hải tính theo cách như trên. 
 
a. Cơ sở để tính toán: 

- Quyết định số 130/2010/QĐ-UBND ngày 22/1/2010 Của UBND T/p Hải Phòng ban hành quy 
định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành 
phố Hải Phòng. 

- Quyết định số 2640/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND thành phố Hải Phòng Ban 
hành giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2010. 

- Các văn bản liên quan khác. 

b. Đơn giá đền bù 

Do chưa có kế hoach thu hồi đất, do đó các chuyên gia chỉ ước tính giá tối đa được nêu ở chính sách an 
sinh ở trên. Trên thực tế có thể sẽ khác khi thoả thuận đền bù với những người bị tác động.  

Bảng 4.2  Đơn giá thu hồi đất được xác định trong chính sách an sinh 
Hiện trạng sử dụng Chi phí cơ bản để tính đền bù 
1. Đất không rõ sử 

dụng nằm giữa 
khu nhà ở và 
trạm  VTS  

Được coi như đất nông nghiệp. Đơn giá 33.000đ/m2. 
 

2. Công trình nhà 
nước 

Được coi như đất ở và đơn gía là 2,7triệu đồng/m2 

3. Dải đất ven bờ - Đất được coi như đất nông nghiệp. Đơn giá 33.000đ/m2. 
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với 5 ngôi mộ - Mộ được đền bù với mức giá cao nhất (6,9 triệu đồng/mộ). 
4. Ruộng muối Được coi như đất nông nghiệp. Đơn giá 32.000đ/m2  
5. Đầm nuôi - Đất:  Mức đền bù bằng 30% đất nông nghiệp. Đơn giá: 33.000đ/m2.     

- Đào đắp bờ: giả định khối lượng đào đắp là 500m3 với đơn giá 40.000đ/m3 và 
đào mương thoát nước khoảng 250m3 với đơn giá 20.000đ/m3. 
- Các hạng mục công trình trên đất: 
 * Lót vải bạt quanh bờ đầm: 1.200m2/ha x 16000đ/m2 + 480.000đ = 24 
triệu đ/ha. 
 * Đường điện hạ thế: Ước tính 10 triệu đồng. 
 * Thiết bị, dụng cụ chủ yếu (máy bơm, hệ thống máy đảo nước, máy nén 
khí, máy phát điện): Ước tính 20 triệu đồng. 
- Công cụ sản xuất: Đối với đầm thâm canh đơn giá 12 triệu/ha. 
- Rào bảo vệ: Đơn giá 20.000đ/mét dài. 
- Cải tạo đầm: Đơn giá 15 triệu đồng/ha. 
- Dụng cụ sinh hoạt: 7 triệu đồng/hộ.(Với giả định đầm này chỉ có 1 hộ canh tác). 
- Thuỷ sản: Giả định là hồ nuôi thâm canh và đang giữa chu kỳ sản xuất. Hỗ trợ 
70% mức giá. Đơn giá: 150 triệu đồng/ha. 
- Hỗ trợ lao động: Ước tính 01 lao động/2 ha. Đơn giá: 2,2 triệu đồng/lao động.  

 Rừng Đất được coi như đất nông nghiệp, mức đền bù bằng 20%  theo đơn gía 
33.000đồng/m2. 

7. Đường giao thông Giả định là phải làm lại đường bằng bê tông. Ước tính đơn giá 1 triệu đồng/m2. 
 
c.  Ước tính chi phí đền bù thu hồi  
Bảng 4.3 tổng hợp ước tính chi phí đền bù thu hồi đất. Chi phí ước tính khoảng  7,481 tỷ đồng (tương 
đương 440.890 USD ) 

Bảng  4-3. Ước tính chi phí đền bù thu hồi đất trong khu vực dự án 
Hiện trạng sử dụng Diện tích (m2) Chi phí đền bù/hỗ trợ (Triệu đồng) 

1. Đất không rõ sử dụng nằm giữa khu 
nhà ở và trạm  VTS  

7.200                                     237,6 

2. Công trình nhà nước Không xác định  
3. Dải đất ven bờ với 5 ngôi mộ 26.300 - Đất:                            867,9 

- 5 ngôi mộ:                    34,5  
4. Ruộng muối Không xác định  
5. Đầm nuôi 64.700 - Đất:                           640,53 

- Đào đắp bờ:                25,0 
- Các công trình:      1.220,8 
- Công cụ sản xuất:      77,64 
- Rào bảo vệ:                20,0 
- Cải tạo đầm:              97,05 
- Dụng cụ sinh hoạt:      7,0 
- Thuỷ sản:                679,35 
- Lao động:                   7,117 

6. Rừng 10.200 - Đất:                           67,32 
7. Đường giao thông 4.300

Giảm đến  3.500
                                   350,0 

Tổng                                7.481,807 
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4.1.2  Hỗ trợ đánh bắt ven bờ 

Mặc dù có ít khung pháp lý để hoặc hỗ trợ cho ngư dân có khả năng bị ảnh hưởng, hiện nay Uỷ 
ban nhân dân Hải Phòng đang tích cực xây dựng chính sách an sinh cho ngư dân bị ảnh hưởng của dự án. 
UBND T/p Hải Phòng đã yêu cầu các cơ quan liên quan của thành phố như Sở TNMT , Sở Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn và Sở Tài chính xem xét các giả pháp cho ngư dân bị ảnh hưởng  của dự án. Kể từ 
khi không có đủ thông tin để phát triển một chính sách thực tế, nó là rất cao recommendable để tiến hành 
"cuộc điều tra chi tiết đường cơ sở" để hiểu những thực tế của các hoạt động đánh bắt cá và để xem xét 
khả năng bảo vệ chính sách đối với những người như vậy bị ảnh hưởng. Do không có đủ thông tin để xây 
dựng chính sách thực tế nên cần phải nghiên cứu chi tiết để hiểu rõ các hoạt động đánh bắt thuỷ sản và 
xem xét các chính sách đối với người bị ảnh hưởng. 

Mặc dù việc xây dựng các chính sách an sinh không phải là trách nhiệm của Cục Hàng Hải/Ban 
Quản lý dự án hàng hải 2 (VINAMARINE/MPMU2), song cả hai cơ quan đều mong muốn góp phần xây 
dựng các chính sách đó với tư cách là chủ thực hiện dự án. MPMU2 đã tích cực tham khảo ý kiến với Uỷ 
ban nhân dân T/p Hải Phòng để đáp ứng các yêu cầu về việc giao đất kịp thời cũng như cam kết của chính 
quyền Việt Nam theo các quy trình cho vay ODA của Nhật Bản. Tuy nhiên, do đây là chính sách mới do 
đó phải cần hơn 6 tháng. Tuy nhiên, đây là trường hợp được ưu tiên cao nen quá trình này có thể ngắn hơn. 
Để giải quyết được phần lớn những người bị ảnh hưởng và đảm bảo tiến độ của dự án, cần phải xây dựng 
các chính sách này càng nhanh càng tốt để chuyển sang giai đoạn xây dựng một cách thuận lợi. Để thuyết 
phục  cấp có thẩm quyền cao nhằm đẩy nhanh quá trình này, JICA hoặc cơ quan có liên quan của Nhật 
Bản có thể hỗ trợ vấn đề đó bằng yêu cầu chính thức hoặc cách thức khác. 

4.1.3 Rà phá bom mìn 

Do trong thời kì chiến tranh, khu vực dự án có thể còn tồn dư bom, mìn . Để rà phá phải có kiến 
thực chuyên môn, MPMU2 ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để tiến hành rà phá bom mìn trong khu 
vực dứan bảo đảm an toàn; phối hợp với chính quyền các cấp ở địa phương dể giải quyết các vấn đề  bồi 
thường, giải phóng mặt bằng theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật "(Điều 8 của quyết định số 
2231/QD-BTNMT ngày 31/10/2008 của Bộ TN & MT). Để tránh thiệt hại do nổ bom,  mìn, hoạt động rà 
phá bom mìn được thực hiện theo các điều luật và quy định. 
- Hoạt động rà phá bom mìn được liệt kê trong kế hoạch thu hồi đất và phải được thực hiện trước khi san 
lấp mặ bằng.. 
- Gói này sẽ được ký hợp đồng với một cơ quan có thẩm quyền và chuyên môn của Bộ Quốc phòng. 

4.2 Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn xây dựng  

Trong giai đoạn xây dựng, nhiều nội dung công việc sẽ được thực hiện như san lấp chuẩn bị mặt 
bằng, xây bến cảng, kho bãi, khu quản lý, điều hành, lắp đặt thiết bị, nạo vét luồng tàu v.v.. Các hoạt động 
xây dựng, lắp đặt thiết bị… v.v sẽ làm cho lượng phương tiện vận tải tăng lên rất lớn, lực lượng lao động 
tập trung cao do đó sẽ gây ra những ảnh hưởng đến môi trường như bụi, tiếng ồn, vệ sinh môi trường…v.v. 
Để giảm thiểu các tác động tiêu cực này có thể áp dụng một số biện pháp sau: 

 



KHẢO SÁT CHUẨN BỊ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CẢNG LẠCH HUYỆN Ở VIỆT NAM 
Bổ sung Báo cáo đánh gái tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình  

cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng giai đoạn  2010-2015 
 

 
 
 

134

4.2.1 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 

Trong quá trình thi công xây dựng, các nhà thầu thực hiện thi công các công trình của dự án phải 
thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các biện pháp sau đây sẽ được 
thực hiện để hạn chế các tác động xấu tới môi trường xung quanh: 

- Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại, lập hàng rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm, vật 
liệu dễ cháy nổ... thiết kế chiếu sáng cho những nơi cần làm việc ban đêm và bảo vệ công trình. 
Che chắn những khu vực phát sinh bụi và dùng xe tưới nước để tưới đường giao thông trong mùa 
khô, các phương tiện vận chuyển phải có bạt phủ kín. 

- Lập kế hoạch xây dựng và nhân lực chính xác để tránh chồng chéo giữa các quy trình thực hiện, 
áp dụng phương pháp xây dựng hiện đại, các hoạt động cơ giới hoá và tối ưu hoá quy trình xây 
dựng. 

- Các tài liệu hướng dẫn về máy móc và thiết bị xây dựng được cung cấp đầy đủ. các tham số kỹ 
thuật được kiểm tra thường xuyên. Lắp đặt các đèn báo cháy, đèn tín hiệu và các biển báo cần 
thiết khác. 

- Khi bốc xếp vật liệu xây dựng, công nhân được trang bị bảo hộ lao động cá nhân để giảm thiểu 
ảnh hưởng của bụi tới sức khỏe. 

Ngoài ra, để giảm thiểu ảnh hưởng của khí thải cũng như tiếng ồn từ các phương tiện giao thông 
và các máy móc, thiết bị tham gia thi công, dự án sẽ thực hiện các biện pháp tích cực như sau: 

- Không sử dụng xe, máy quá cũ để vận chuyển và thi công công trình. 

- Giảm tốc độ thi công, lưu lượng vận tải từ 22h đêm đến 6h sáng để không làm ảnh hưởng đến các khu 
vực dân cư xung quanh. 

- Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình thi công xây dựng, từ đó đặt ra lịch thi công phù hợp để đạt mức 
ồn tiêu chuẩn cho phép theo TCVN 5949- 1998. 

- Không sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị thi công có gây độ ồn lớn vào 
cùng một thời điểm để tránh tác động cộng hưởng của tiếng ồn. 

4.2.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 

- Trong quá trình thi công, không xả nước thải trực tiếp xuống biển, không gây ô nhiễm nước biển trong 
khu vực do thải nước thải xây dựng và nước thải sinh hoạt.  

-  

- Trong giai đoạn xây dựng, ước tính lượng công nhân thi công là 700 người, do đó sẽ bố trí các 
công trình xử lý nước thải tạm thời (10 nhà vệ sinh di động loại 200 lít), quy hoạch nơi trung 
chuyển rác thải tạm thời... tránh phóng uế, vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường do 
công nhân xây dựng thải ra. 
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- Khu chứa nhiên liệu phải có nền cứng, mái che và tường bao quanh để tránh không cho nhiên liệu 
rơi vãi ngấm xuống đất hoặc lan ra khu vực xung quanh gây ra ô nhiễm đất, nước ngầm và nước 
mặt. 

- Trong quá trình thi công các hạng mục công trình, sử dụng quây phao khu vực mặt nước để tránh 
những sự cố va chạm xảy ra khi thực hiện xây dựng kè và bến nhằm ngăn chặn sự lan truyền của các 
chất dầu, mỡ… ra khu vực xung quanh. 

4.2.3 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động nạo vét bùn 

Tổng khối lượng nạo vét trong giai đoạn xây dựng ban đầu có thể là khối lượng lớn nhất trong 
lich sử, ước tính khoảng 35.635.301m3. UBND T/p Hải Phòng đã đồng ý bố trí 2 khu vực với tổng công 
suất 50,000,000m3  
- 5 vị trí tại các xã : Đông Hải 1, Dương Quang, Thuỷ Dương, Lập Lễ với tổng diện tích (Figure 3-9) 
- 1 vị trí ở Nam Đình Vũ trong khu công nghiệp Nam Đình Vũ có tổng diện tích 1.000ha 

Dựa trên các kết quả nghiên cứu bồi lắng của SAPROF , những khu vực này sẽ được lấp đầy chỉ 
trong vòng 14 năm do nạo vét luồng hàng năm. Nếu tính cả nạo vét duy tu cảng và khu quay tàu thì các vị 
trí này sẽ được lấp đầy trong vòng 10 năm. 

Do cảng dự kiến sẽ còn mở rộng trong tương lai, cần phải xem xét đến giải pháp bền vững để 
quản lý vật liệu nạo vét. Do thời gian dành cho việc xây dựng hai bến container bến chung bị hạn chế nên 
vẫn phải sử dụng các vị trí đã được cho phép song giải pháp bền vững khác có thể là: 

1) Đổ ngoài khơi với các biện pháp môi trường để tránh tác động tiêu cực đối với vùng nước 
liền kề và hệ sinh thái xung quanh. 

2) Sử dụng có ích bải triều cửa sông gần đê chắn cát làm môi trường phát triển thuận lợi cho 
các thuỷ sinh triều và ven bờ đặc biệt là cá con và nhuyễn thể.   

4.2.4 Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

Trong giai đoạn xây dựng cảng, ước tính lượng chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ, công nhân tại 
công trường khoảng 420 kg/ngày đêm. Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt, Chủ đầu tư cũng 
sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Xây dựng nội quy công trường và lán trại, cấm đổ chất thải rắn ra biển; 

- Bố trí 5 thùng chứa chất thải sinh hoạt loại 200 lít để thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt 
của cán bộ, công nhân tại công trường, sau đó Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với Công ty Môi trường đô 
thị Hải Phòng vận chuyển tới nơi đổ thải quy định của Huyện Cát Hải. 

4.2.5 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu tối đa các tác động xấu do chất thải nguy hại (dầu mỡ thải, các sản phẩm từ xăng 
dầu….) phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: 
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- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa xe, máy móc công trình tại khu vực dự án. Khu vực bảo dưỡng sẽ 
được bố trí có hệ thống thu gom dầu mỡ thải từ quá trình bảo dưỡng, duy tu thiết bị thi công cơ 
giới. 

- Dầu mỡ thải phát sinh tại khu vực dự án không được chôn lấp và sẽ được thu gom vào các thùng 
chứa được đặt trong khu vực dự án. 

- Lượng dầu nhớt trung bình sử dụng cho một lần thay khoảng 18 lít/lần.xe, số lần thay trung bình là 
4 lần/xe.năm. Như vậy, tổng khối lượng dầu mỡ thải phát sinh tại công trường khoảng 150 
lít/tháng. Để hạn chế tác động do dầu mỡ thải từ các phương tiện thi công, Chủ dự án sẽ bố trí 05 
thùng chứa loại 150 lít để thu gom dầu mỡ thải. 

- Trong giai đoạn này nhà thầu thi công chịu trách nhiệm thu gom, lưu trữ, xử lý, tiêu hủy tất cả những 
chất thải nhiễm dầu mỡ sinh ra theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại và Thông tư số 12/2006/TT-
BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ 
tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. 

- Trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động, Chủ dự án cam kết sẽ có các biện pháp giám sát 
chặt chẽ các đơn vị thi công trong quá trình thi công xây dựng, đơn vị thực hiện việc thu gom vận 
chuyển chất thải, đặc biệt là các chất thải nguy hại nhằm không gây tác động đến môi trường. 

4.2.6 Biện pháp giảm thiểu các tác động khác 

Dự án sẽ có các quy định giữ gìn vệ sinh môi trường bên trong công trường và khu vực xung 
quanh. Tập kết vật liệu đúng nơi quy định, không làm bay bụi, không gây ảnh hưởng đến giao thông, 
không ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như lao động sản xuất của nhân dân trong vùng. 

- Đối với sức khoẻ người lao động: tổ chức cuộc sống cho công nhân, đảm bảo các điều kiện sinh 
hoạt như lán trại, nước sạch, ăn, ở... công nhân thi công ngoài trời trong điều kiện thời tiết không 
thuận lợi, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động để thời tiết không làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của 
họ, bệnh dịch không xảy ra và không làm ảnh hưởng tới môi trường khu vực dân cư. 

- Đối với vấn đề an toàn lao động: đảm bảo an toàn lao động cho công nhân như trang bị đầy đủ bảo 
hộ lao động gồm quần áo, găng tay, mũ, kính bảo hộ, ủng... Khi thi công trên cao, vận chuyển, bốc 
dỡ và lắp đặt máy móc thiết bị, sử dụng điện phục vụ cho thi công... trang bị đủ các phương tiện bảo 
hộ lao động như: mũ cứng bảo hiểm trên công trường, khẩu trang, áo phản quang, đèn tín hiệu, cờ 
báo, phòng hộ cá nhân trong các công việc xây dựng nguy hiểm dễ gây thương tích... 

- Các máy móc thiết bị thi công phải có lý lịch kèm theo và phải được kiểm tra, theo dõi thường 
xuyên các thông số kỹ thuật. 

- Công nhân trực tiếp thi công được huấn luyện và thực hành thao tác, kiểm tra, vận hành đúng kỹ 
thuật và đáp ứng kịp thời khi có sự cố xảy ra. 
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4.3 Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn hoạt động 

4.2.7 Biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

4.2.7.1  Phân loại nước thải 

Xét theo tính chất đặc thù và mức độ ô nhiễm của từng nguồn, có thể nhận thấy nước thải trong 
quá trình hoạt động của cảng được phân thành 2 nhóm sau: 

- Nước thải "quy ước sạch": Bao gồm toàn bộ nước mưa rơi trên mặt bằng khu vực quy hoạch cảng 
và nước xả từ các máy điều hòa không khí. Loại nước thải này về nguyên tác có thể xử lý cơ học: 
lắng, tách rác trước khi xả vào nguồn tiếp nhận; 

- Nước thải nhiễm bẩn: Bao gồm các loại nước thải phát sinh từ các hoạt động của cảng gồm nước 
thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và nước thải nhiễm dầu từ xưởng sửa chữa, rửa 
container… Đây là loại nước thải có mức độ ô nhiễm tương đối cao, cần thiết phải xử lý đảm bảo 
các yêu cầu cần thiết trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

4.2.7.2  Hệ thống thoát nước 

Hệ thống thoát nước trên cảng được thiết kế theo hai tuyến riêng như sau: 

a) Tuyến 1 

Tuyến này dành riêng cho thoát nước mưa và các loại nước thải “quy ước sạch. Hệ thống này bao 
gồm các mương, rãnh thoát nước kín xây xung quanh các khu chức năng, đường giao thông... tập trung 
nước mưa từ trên mái đổ xuống và dẫn đến hệ thống cống ngầm thoát nước mưa đặt dọc theo các con 
đường nội bộ Cảng. Nước mưa trên các khu vực sân bãi và đường nội bộ sẽ chảy vào các mương thu nước 
mưa xây dọc theo bãi container, từ đó dẫn đến cống thoát nước chung. Bố trí bể điều hòa và bể lắng cặn 
tại vị trí cuối mỗi cống thoát nước mưa chung trước khi cho chảy vào tuyến cống chính dẫn ra biển.  

b) Tuyến 2  

Tuyến 2 dành riêng cho việc thoát nước thải nhiễm bẩn từ các công trình trong khu vực dự án. 
Toàn bộ nước thải nhiễm bẩn sẽ được dẫn theo hệ thống thoát nước (tách riêng với hệ thống thoát nước 
mưa) về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cảng trước khi thải ra biển. 
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Hình 4-1. Sơ đồ thoát nước thải của Cảng 

4.2.7.3  Xử lý nước thải 

a) Đối với nước thải sinh hoạt 

Theo ước tính, trong giai đoạn hoạt động của Cảng, lượng nước thải sinh hoạt là 24 m3/ngày.đêm. 
Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý bằng biện pháp sinh học tại các bể xử lý để đạt tiêu chuẩn thải QCVN 
14: 2008/BTNMT trước khi vào trạm xử lý tập trung và thải ra biển (Hình 4-2). Bể xử lý nước thải sinh 
hoạt là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. Cặn lắng ở trong bể dưới ảnh 
hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí và một 
phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Nước thải sau khi qua bể lắng 1 sẽ tiếp tục qua bể lọc sinh học rồi 
qua bể lắng 2 và bể lắng 3 trước khi thải ra hệ thống thoát nước để về trạm xử lý nước thải tập trung. Hiệu 
suất xử lý nước thải sẽ đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của QCVN 14: 2008/BTNMT.  

 
        Ng¨n 1             Ng¨n 2       Ng¨n 3 

Hình 4-2. Cấu tạo của bể xử lý nước thải sinh hoạt 
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b) Đối với nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất từ xưởng bảo dưỡng và cầu rửa xe ước tính lượng khoảng 70 m3/ngày.đêm, có 
thể chứa các chất rắn độc hại lơ lửng, dầu và các hoá chất sẽ được thu gom vào bể xử lý tách dầu mỡ sau 
đó thải hệ thống thoát nước chung về trạm xử lý tập trung của cảng. Sơ đồ cấu tạo bể thu dầu, tách cặn 
bằng phương pháp tuyển nổi được trình bày trong Hình 4-3. 

1 4 

 2 

 

5 

 3 

 

6 

 
1- Nước thải nhiễm dầu 
2- Nước thải sạch dầu 
3- Hệ thống sục bọt khí 

4- Cơ cấu gạt dầu 
5- Máng thu hồi dầu 
6- Thu hồi cặn 

Hình 4-3. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải nhiễm dầu 

c) Nước dằn tàu, nước thải từ tàu, thuyền 
Tuân thủ triệt để quy định hiện hành của Việt Nam (Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 

về quản lý Cảng biển và luồng hàng hải), điều 48 của Nghị định đã nêu rõ “Tàu thuyền khi hoạt động 
trong cảng phải thực hiện chế độ đổ rác, bơm xả nước bẩn và nước dằn tàu theo quy định và chỉ dẫn của 
Cảng vụ hàng hải và Doanh nghiệp cảng hoặc tổ chức, đơn vị kinh doanh dịch vụ vệ sinh tàu thuyền tại 
cảng phải bố trí phương tiện để tiếp nhận rác thải, nước bẩn từ tàu thuyền và được thu phí dịch vụ theo 
quy định”. 

Nước dằn tàu phải được xả theo chỉ dẫn của Cảng vụ Hải Phòng. Đối với chất thải là cặn dầu thải 
của tàu, nước vệ sinh tàu có chứa dầu (trường hợp tàu có yêu cầu đổ thải) thì ban quản lý cảng sẽ phối hợp 
với Công ty TNHH Tân Thuận Phong (đơn vị có chức năng về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
nguy hại) để thực hiện thu gom, vận chuyển đi ra khỏi phạm vi của cảng và xử lý đảm bảo vệ sinh môi 
trường. 

 
d) Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Căn cứ vào khối lượng nước thải đã tính toán ở ý b mục 3.1.1.2, trạm xử lý nước thải tập trung 
của Cảng sẽ được xây dựng với quy mô 100 m3/ngày đêm. Nước thải sau khi qua bể xử lý đạt QCVN 
24:2009/BTNMT (cột B, hệ số Kq = 1,2, Kf = 1,1) sau đó thải ra hệ thống thoát nước chung của cảng và 
đổ ra biển. Sơ đồ hệ thống thoát nước thải chung của cảng cửa ngoz quốc tế hải Phòng được trình bày 
trong Hình 4-4. 
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Hình 4-4. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng 

4.2.8 Biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn 
- Các bể chứa và thùng đựng chất thải nhiễm dầu và rác từ các hoạt động tàu thuyền sẽ được bố trí 

trên cảng. 
- Ban Quản lý Cảng sẽ gửi thông báo và cung cấp thông tin về các quy định bảo vệ môi trường 
đường thuỷ và quy định xử phạt đối với việc xả chất thải vào hệ thống đường thủy cho các chủ tàu 
biết. 

- Rác thải trên cảng và từ các tàu thuyền sẽ được thu gom và lưu giữ tạm thời trên cảng. Các chất 
thải rắn được thu gom sẽ được phân loại: chất thải nguy hại và không nguy hại.  

Nước thải sinh hoạt Bể tự hoại 

Khử mùi 

Nước thải dầu mỡ từ xưởng bảo 
dưỡng, cầu rửa xe, rửa container 

Tách dầu 

Bể điều chỉnh pH 

Bể làm đông 

Bể lắng 

Bể lọc qua cát 

Kiểm tra chất lượng 
nước 

Nước thải sau xử lý (đạt QCVN 
24:2009/BTNMT(Cột B, Kq = 1,2, 
Kf = 1,1)) thải trực tiếp ra biển  
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+ Đối với chất thải rắn thông thường (không nguy hại): sẽ được Chủ đầu tư thuê Công ty Môi 
trường đô thị Hải Phòng vận chuyển đến nơi được phép đổ thải của Huyện Cát Hải;  

+ Đối với chất thải rắn nguy hại: Hiện nay ở Hải Phòng chỉ có một đơn vị có chức năng thu gom, 
vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại là Công ty TNHH Tân Thuận Phong. Do vậy chủ đầu 
tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị này hoặc đơn vị có cùng chức năng được thành lập sau này) để 
thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định tại quyết 
định số 23/2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 
Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số 
quản lý chất thải nguy hại của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời báo cáo, đăng kí với 
Sở TNMT Thành phố Hải Phòng. 

- Các loại rác thải như giấy, túi ni lông, thùng, bìa carton, kim loại… sẽ được thu gom để bán cho 
các cơ sở tái chế. 

4.2.9 Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động nạo vét định kỳ 

Ngoài việc nạo vét ban đầu, các cảng mới yêu cầu khối lượng nạo vét bảo trì đáng kể, ước tính 
khoảng 3.442.000 m3 cho năm đầu tiên và 747.000 m 3 / năm cho các năm tiếp theo. Dựa trên nghiên cứu 
bồi lắng của SAPROF, công suất tối đa của các vị trí cho phép sẽ được lấp đầy trong 14 năm chỉ với nạo 
vét luồng. Với việc nạo vét duy tu cảng và vũng quay tàu căn cứ terning, các vị trí được phép đổ vật liệu 
nạo vét sẽ bị lấp đầy trong 10 năm. 

 Do cảng sẽ được mở rộng trong tương lai, cần phải xem xét giải pháp bền vững quản lý chất thải 
nạo vét. Do thời hạn cho 2 bến container và một bến chung bị hạn chế nên vẫn sử dụng các vị trí được cấp 
phép song các biện pháp bền vững khác như: 

1) Đổ thải ngoài khơi với các biện pháp môi trường để tránh các tác động tiêu cực lên 
khu nước kế cận và hệ sinh thái xung quanh. 

2) Sử dụng có ích các bãi triều, cửa sô được tạo ra gần đê chắn cát để làm môi trường 
thuận lợi cho thủy sinh triều và ven bờ đặc biệt là cá con và nhuyễn thể 

Sẽ được xem xét trong giai đoạn thiết kế chi tiết.  

Xét tính bền vững và thực tế của việc đổ thải ngoài khơi thì đó là giải pháp kinh tế và thực tiễn 
thuận lợi cho việc phát triển cảng. Tuy nhiên, các tác động môi trường cần được nghiên cứu với số lượng 
đáng kể và thời gian nghiên cứu cơ bản. Với các nghiên cứu đầy đủ và các biện pháp ứng phó thích hợp để 
giảm thiểu tác động môi trường, phải có báo cáo ĐTM được phê duyệt và được sự cho phép đổ thải. 

Xem xét việc sử dụng có lợi vật liệu nạo vét, nó sẽ là cơ hội tốt để sử dụng vật liệu nạo vét để 
phục hồi nơi cư trú tự nhiên hơn là chon lấp tốn kém hoặc đổ thải không có giá trị. Do việc phá rừng ngập 
mặn ven biển trong nhiều thập kỷ trong khu vực, sự suy giảm đáng kể của lượng cá đánh bắt đã được quan 
sát và phản ảnh của ngư dân trong khu vực. Nó sẽ là một cơ hội tốt cho thành phố Hải Phòng để phục hồi 
bãi triều với thảm thực vật thủy triều như sú, vẹt  có thể màn lại lợi ích hơn nữa trong khu vực từ việc 
phục hồi của cá với giải pháp bền vững để quản lý vật liệu nạo vét. 
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Do cả việc đổ thải ngoài khơi và tạo bãi triều đều cần có thời gian để thiết kế và xây dựng kế 
hoạch nên tiếp tục sử dụng các vị trí đỏ thải được phép trong giai đoạn xây dựng ban đầu và đề ra các biện 
pháp quản lý bền vững cho nạo vét bảo trì. Ngoài kế hoạch nạo vét chi tiết nên phân tích các tùy chọn 
tiềm năng cho các biện pháp quản lý bền vững nạo vét bảo trì. 

4.2.10 Biện pháp hạn chế va chạm, tai nạn tàu thuyền 
Nhằm hạn chế tai nạn va chạm tàu, các biện pháp sau sẽ được áp dụng: 

- Các bến container sẽ được đánh dấu bằng phao hoặc đèn hiệu. Hệ thống đèn, bảng hiệu, phao và 
đèn hiệu được thiết kế và lắp đặt theo tiêu chuẩn của Việt Nam và Quốc tế. 

- Giới hạn các khu làm việc được xác định bằng hệ thống phao, đây cũng là một phần của công tác 
cứu hộ hàng hải của cả hệ thống cảng. 

- Hệ thống ánh sáng sẽ được bố trí để bảo đảm có thể làm việc 24/24 giờ. 
- Công tác hoa tiêu là bắt buộc cho mọi tàu thuyền đến cảng. Các hoa tiêu viên phải được huấn 

luyện kỹ năng và sẵn sàng để duy trì giao thông ra vào cảng, và họ phải được cung cấp các thiết bị 
thuyền hoa tiêu và các thiết bị khác; 

- Đối với các tàu lớn ra vào cảng được cung cấp thiết bị hỗ trợ kéo tàu. Thông thường mỗi một tàu 
lớn cần hai tàu kéo, tuy nhiên số lượng tàu kéo có thể tăng lên trong trường hợp thời tiết xấu hoặc 
các điều kiện ảnh hưởng khác; 

- Phải duy trì liên lạc giữa cảng, tàu và các tàu kéo. 
Các biện pháp khác có  thể hạn chế tai nạn:  

- Các đệm chắn được bố trí sao cho các tàu nhỏ có thể neo đậu an toàn; với mỗi một bến tàu cần bố 
trí các đệm chắn đảm bảo an toàn. 

- Lịch trình tàu vào ra sẽ được thông báo trước 48 giờ; 
- Để vận hành cảng được an toàn, cảng sẽ có các quy định phòng chống cháy. Bất kỳ một hoạt động 

nào của tàu thuyền hay các công tác tiếp nhiên liệu đều có nhiệm vụ tuân thủ các quy định để bảo 
đảm an toàn cháy nổ cũng như an toàn lao động. Các tàu thuyền được neo riêng biệt để tránh tạo ra 
các tia lửa có thể gây cháy. 

- Trong khi tiếp nhiên liệu, mọi hoạt động dễ gây ra tai nạn sẽ được kiểm soát. Khu vực bơm xăng 
sẽ được xây tường bảo vệ, bố trí các loại đèn chống cháy và không được phép cất giữ bất kỳ loại 
vật liệu dễ cháy nổ nào, được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn, tránh rò rỉ đường ống hoặc van 
dẫn đền tràn nhiên liệu vào nguồn nước. 

4.2.11 Các thiết bị phòng tránh ô nhiễm 
Các thiết bị phòng tránh ô nhiễm có thể được trang bị bao gồm: 

- Hệ thống xử lý nước thải được lắp đặt để xử lý các nước thải từ cảng trước khi xả ra ngoài môi 
trường. 

- Các thùng thu gom  rác được bố trí dọc các kênh dẫn. 
- Các thiết bị dập cháy được duy trì bảo dưỡng. Trong trường hợp xảy ra cháy, vận chuyển hàng hoá 

sẽ bị hoãn, các tàu thuyển phải sẵn sàng di chuyển. 
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- Hệ thống nước cứu hoả, cát và hóa chất chữa cháy luôn luôn sẵn sàng tại các bến tàu. 
- Khi xảy ra sự cố gây đắm tàu cần có biện pháp ngăn dầu thoát ra, bơm hút hết lượng dầu để phòng 

tránh sự cố tràn dầu trên biển; 
- Trang bị các thiết bị phòng chống tràn dầu tại cảng bao gồm cả các tàu tốc độ cao, thuyền máy nhẹ, 

các phao chắn dầu (rào chắn bằng các chất hấp thụ, phao vây), các túi và thùng đựng dầu để lưu 
trữ tạm thời các dầu được vớt lên. Đề ra các phương án cũng như tập dượt định kỳ các phương án 
ứng cứu cho toàn thể cán bộ nhân viên trong cảng, khi cần thiết có thể huy động nhân lực và thiết 
bị sẵn có của cảng cho công tác cứu hộ. 

4.2.12 Biện pháp phòng chống và ứng cứu sự cố tràn dầu 
Hoạt động vận chuyển hàng hóa tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn 

quy định về hàng hải và các quy định khác của Pháp luật Việt Nam và Quốc Tế. Tuy nhiên, trong những 
trường hợp rủi ro vẫn có thể xảy ra sự cố không mong muốn về tai nạn hàng hải, dẫn đến thiệt hại về vật 
chất, con người và môi trường. Các sự cố dầu tràn xảy ra giữa các tàu tham gia hoạt động tại Cảng cửa 
ngõ quốc tế Hải Phòng thường do nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì vậy, phòng chống và ứng cứu sự cố 
dầu tràn tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng là vấn đề rất cần thiết để phòng tránh các thảm hoạ gây thiệt 
hại về vật chất, kinh tế, con người và môi trường.  
4.2.12.1  Nguyên tắc phòng chống sự cố tràn dầu 

- Tuân thủ các văn bản, qui định pháp luật của Việt Nam như: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hàng 
hải, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong nước và quốc tế, Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg 
ngày 12/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn 
dầu. 

- Chủ dự án lập phương án, kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu trình UBND Thành phố Hải Phòng theo 
các quy định pháp luật hiện hành. 

- Thực hiện đúng các qui trình vận hành, đầu tư các trang thiết bị cần thiết để đảm an toàn cho con người, 
môi trường trong quá trình hoạt động tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.  

- Đảm bảo an toàn trong mọi công việc, trong từng công đoạn, từng thao tác, tuân thủ theo các qui 
trình hướng dẫn chuyển tải dầu sang mạn của ICS và OCIMF ấn hành lần thứ 3 năm 1997 (Ship to 
ship transfer Guide/Petroleum, Third Editionn 1997). 

- Tận dụng mọi nguồn nhân lực, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố dầu tràn. 
- Tăng cường sự chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong công tác phòng, chống và ứng cứu sự cố dầu tràn. 
4.2.12.2  Công tác phòng chống và ứng cứu sự cố tràn dầu 
a) Trang thiết bị ứng cứu 

Để đáp ứng công tác phòng và ứng cứu sự cố tràn dầu (SCTD) tại Lạch Huyện, cần thiết phải đầu tư 
các trang thiết bị ứng cứu sự cố dầu tràn tại khu hậu cần của Cảng. 
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Trong trường hợp cần thiết, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng sẽ hợp đồng nguyên tắc với các đơn 
vị chuyên ngành trong và ngoài nước về các trang thiết bị ứng cứu dự phòng để có thể sẵn sàng huy động 
và hiệp đồng triển khai công tác ứng cứu trong trường hợp cần thiết tại cửa Lạch Huyện. 

 Các trang thiết bị cần thiết phải đầu tư tại cảng cửa ngõ Lạch Huyện để phục vụ cho công tác 
ứng cứu sự cố  tràn dầu 
- Các trang thiết bị về thông tin liên lạc cần thiết phục vụ cho các lực lượng và phương tiện tham gia 
ứng cứu sự cố tràn dầu: máy bộ đàm hàng hải (VHF/Walkie/Talkie), điện thoại cầm tay (MP) và 
các phương tiện thông tin, liên lạc khác trên bờ.  

- Các trang thiết bị báo cháy và chữa cháy được lắp đặt theo đúng thiết kế đã được cơ quan đăng 
kiểm và Cục cảnh sát PCCC duyệt thông qua. Hệ thống này phải được lắt đặt, kiểm tra định kỳ và 
luôn ở trong tình trạng hoạt động tốt. Các trang thiết bị PCCC bao gồm: 

+ Hệ thống phun sương tự động; 
+ Hệ thống phun khí CO2 tự động; 
+ Hệ thống nước áp lực, các họng lấy nước và vòi rồng chữa cháy; 
+ Các bình CO2, bình bọt A – B chữa cháy tiện dụng, xách tay. 

Mặt khác, hệ thống khí trơ trên các tàu hàng, tàu dầu phải ở trong tình trạng hoạt động tốt. Hệ 
thống khí trơ chủ yếu được dùng để trơ hoá không gian két chứa hàng, chiếm chỗ cho không khí, làm 
giảm lượng oxygene xuống (còn khoảng 8% thay vì 25% trong không khí) nên ngăn ngừa hữu hiệu các 
nguy cơ có thể gây cháy nổ trong các két (hầm) chứa hàng. 

- 01 tàu lai hỗ trợ khoảng 1.000 – 2.000 HP được trang bị thiết bị cứu hỏa, phao chắn dầu nổi (phao 
quây) loại tự thổi dài khoảng 200 – 500 m, thiết bị hút dầu (oil skimmer) có bơm và ống hút (01 
máy). 

- 01 tàu kéo hỗ trợ 400 HP để kéo phao quây dầu, chở bồn chứa dầu vớt.  
- 01 canô thường trực cảnh giới an toàn có thể tham gia kéo phao quây tăng cường. 
- 06 phao đệm hơi tiêu chuẩn loại yokohama cùng phụ kiện có đường kính 3,3 m và chiều dài mỗi 

phao khoảng 6,5 m. 
- 16 đoạn ống mềm để chuyển tải dầu, trong đó 6 ống có đường kính 20 cm, chiều dài 10 m/ống; 10 
ống đường kính 25 cm, chiều dài 10 m/ống. 

- Đối với các tàu tham gia vận chuyển hàng hoá, tàu tiếp nhiên liệu tại cảng cửa ngõ Lạch Huyện 
hoạt động trên phạm vi quốc tế phải có các trang thiết bị phòng chống ô nhiễm và PCCC với số 
lượng và chủng loại theo qui định của Đăng kiểm và các công ước quốc tế liên quan. Các thiết bị 
này phải được khai báo và chấp thuận của cơ quan Thanh tra an toàn hàng hải và môi trường trước 
khi tàu tham gia thực hiện các hoạt động vận chuyển hàng hoá. 

Ngoài các trang thiết bị đầu tư tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, trong trường hợp xảy ra sự cố, 
có thể huy động một số trang thiết bị ứng cứu sự cố tại các cảng trong khu vực Hải Phòng và Quảng Ninh 
và khu vực lân cận. 

 Tổ chức, nhân sự tham gia ứng cứu 
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Trong quá trình hoạt động, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng sẽ thành lập một đơn vị có trách 
nhiệm thực hiện các hoạt động ứng cứu SCTD tại Lạch Huyện. Trong trường hợp xảy ra sự cố với mức độ 
nhẹ, đơn vị này sẽ trực tiếp xử lý các tình huống xảy ra tại cảng, đồng thời phối hợp với các tổ chức, cá 
nhân và các đơn vị trong các tình huống phức tạp nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu ứng cứu kịp thời. 

Các đơn vị, tổ chức có các trang thiết bị ứng cứu có khả năng tham gia, đáp ứng sớm trong trường 
hợp xảy ra sự cố tràn dầu ở qui mô lớn, các trang thiết bị tại cảng Lạch Huyện và các cảng lân cận không 
đủ đáp ứng thì có thể hiệp đồng ứng cứu kịp thời. Có thể liên kết hoặc hợp đồng với các đơn vị như: Cảng 
vụ Hải Phòng, PTSC tại Hải Phòng.  

 Các đơn vị, tổ chức quốc tế 
Các đơn vị, tổ chức quốc tế có khả năng tham gia ứng cứu sự cố tràn dầu trong thời gian sớm nhất 

là các nhà cung ứng phụ SEM tại Sigapore (có thể ứng cứu nhanh nhất trong vòng 80 giờ bằng đường 
biển). Tại các đơn vị này đáp ứng các trang thiết bị chính như: 

- Phao quây trên 2000 m. 
- Thiết bị hút dầu (oil skimer) 5 bộ có cả nguồn. 
- Phương tiện chứa dầu dung tích 150 m3, dạng dracone. 
- Bơm ngầm (bơm con heo) kể cả máy phát điện: 4 chiếc. 
- Tàu cứu hộ tiếp ứng. 

b) Các phương án ứng cứu sự cố tràn dầu trong các trường hợp khác nhau 
Theo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ, sự cố tràn dầu được qui định ở 3 mức độ như sau: 

- Mức I: Lượng dầu bị loang ra biển dưới 100 tấn. Trường hợp này tai nạn ô nhiễm dầu ít, nguồn ô 
nhiễm có thể được khống chế ngay lập tức trong vòng bán kính 0,5 dặm tính từ tàu hoặc nơi xảy ra 
sự cố. 

- Mức II: Lượng dầu tràn và loang ra biển trên 100 tấn đến 2000 tấn 
- Mức III: Lượng dầu tràn và loang ra biển trên 2000 tấn. Nguồn ô nhiễm không thể khống chế ngay 

lập tức. Những rủi ro lớn gây ô nhiễm nặng vùng bờ biển. 
Các tai nạn xảy ra trên biển thường dẫn đến nguy cơ ô nhiễm dầu, dẫn đến những hậu quả nghiêm 

trọng đối với vùng nước xung quanh và vùng biển lân cận ở phạm vi lớn. Lượng dầu tràn ra biển với số 
lượng trên 2000 tấn có khả năng gây nên các tai nạn cháy nổ kèm theo, vì vậy, rất nguy hiểm. Ngoài các 
mức trên, vẫn có các trường hợp ô nhiễm biển xảy ra ở vùng nước thuộc cảng Lạch Huyện khi các tàu 
hoạt động trong khu vực xả nước thải dằn tàu, xả dầu thải, cặn dầu xuống  vùng nước trong khu vực cảng. 
Trong các trường hợp này, mức độ nguy hại không lớn và không được xem là sự cố tràn dầu nhưng cũng 
ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nước biển trong khu vực, ảnh hưởng đến các hệ sinh thái ven bờ, dưới 
biển và ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế như: đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản của cộng đồng 
dân cư sống ven biển trong khu vực và hoạt động du lịch.... Vì vậy, cần thiết phải có các biện pháp quản lý 
chặt chẽ các nguồn thải từ các hoạt động của cảng, các tàu hoạt động tại khu vực cảng Lạch Huyện, nhằm 
đảm bảo phát triển kinh tế một cách bền vững. 

 Phương án phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu ở mức I 
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Nguyên nhân chính gây nên sự cố thường là: 
- Rò rỉ các ống nối trong qua trình cấp dầu 
- Rò rỉ trên boong tàu do rò rỉ nhẹ từ đường ống trên boong 

 Các biện pháp phòng ngừa 
Trong quá trình hoạt động tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, các tàu có trọng tải lớn 

phải nhờ các tàu lai dắt vào sát bờ để chuyển tải hàng hoặc nhận dầu. Hoặc các tàu làm nhiệm vụ cung cấp 
nhiên liệu dầu cho tàu hàng phải cập mạn tàu hàng để bơm tiếp nhiên liệu. Trong quá trình lai dắt hoặc 
bơm cấp nhiên liệu, các tàu phải tuyệt đối tuân thủ các chỉ dẫn sau để ngăn ngừa sự cố xảy ra: 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị, đường ống dẫn, đường ống cấp hoặc 
nhận nhiên, nguyên liệu của tàu . 

- Tất cả các khớp nối giữa các đoạn ống mềm khi cấp, nhận nhiên liệu, dầu... phải có các đệm kín 
đảm bảo chất lượng tốt và được đặt đúng chỗ. Khi siết nối các buloong nối phải theo thứ tự (từ 
phía đối diện để đề phòng trường hợp bề mặt tiếp xúc không chặt). 

- Khi thực hiện quá trình tiếp nối nhiên liệu, chuyển tải dầu, trung chuyển hàng hóa... tốc độ chuyển 
tải ban đầu phải thấp và tăng dần cho đến khi đạt tốc độ tối đa, ổn định. Trong quá trình tiếp nhiên 
liệu hoặc chuyển tải dầu, thuỷ thủ đoàn hoặc những người có trách nhiệm phải thường xuyên kiểm 
tra, theo dõi quá trình để kịp thời phát hiện nếu có rò rỉ dầu xảy ra. 

- Do có sự khác biệt cột áp giữa các tàu, áp suất trong ống chuyển tải nhiên liệu, trong ống dầu và 
hệ thống đường ống của tàu, cột bơm phải được điều chỉnh đúng hoặc gần bằng áp suất chân 
không. 

 Các biện pháp ứng cứu khi sự cố xảy ra 
Trong quá trình hoạt động, mặc dù đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa ở trên nhưng vẫn xảy 

ra sự cố rò rỉ nhiên liệu, rò rỉ dầu từ các khớp nối hoặc từ các ống mềm, từ các đường ống cố định của tàu 
hoặc trạm bơm cấp nhiên liệu tại cảng hoặc xảy ra các sự cố cháy nổ, đâm va ở mức độ nhẹ thì tất cả các 
hoạt động làm hàng phải được ngưng ngay lập tức để xử lý sự cố cho đến khi an toàn mới được bắt đầu lại.   

Khi sự cố xảy ra, những người có trách nhiệm đang thực hiện việc chuyển tải hàng, cập mạn, tiếp, 
nhận nhiên liệu phải dừng ngay lập tức và thông báo ngay cho Ban quản lý cảng và tàu đang nhận hàng, 
tàu lai hỗ trợ, đại lý hàng hải trên tàu…Sau khi nhận được thông báo, các bên phải lập tức hành động như 
sau: 

 Đối với thuyền trưởng tàu cập mạn. 
- Thông báo cho đơn vị chịu trách nhiệm ứng cứu sự cố tràn dầu ngay lập tức rằng sự cố đã xảy ra 

với các chi tiết tóm tắt. 
- Thực hiện ngay việc điều hành tác nghiệp chống ô nhiễm 
- Thông báo cho thuỷ thuỷ đoàn của tàu cập mạn, tàu dầu triển khai ngay các hoạt động, thiết bị để 

chống ô nhiễm. 
- Triển khai ngay các công việc cụ thể như: 
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+ Thông báo tàu lai hỗ trợ tại cảng triển khai ngay hoạt động của phao quây dầu, máy bơm và các 
thiết bị hút váng dầu. 

+ Thông báo cho thuỷ thủ đoàn của tàu tiếp nhận và tàu cấp nhiên liệu sẵn sàng tiếp nhận phao quây 
từ tàu hỗ trợ. 

+ Nỗ lực sử dụng các thiết bị hút váng dầu để hút, vớt sạch váng dầu được vây trong giới hạn phao 
quây. Dầu được hút lên chứa trong các bồn chứa của tàu và sà lan.  

+ Nếu cần thiết, phun bọt chữa cháy từ hệ thống cứu hỏa của tàu lên bề mặt vết dầu loang bị kẹt giữa 
tàu và phao đệm. Đây là phương thức an toàn để ngăn ngừa rủi ro hỏa hoạn xảy ra từ thiết bị vận 
hành phao đệm gây ra tia lửa điện và bắt cháy dầu kẹt giữa các tàu với nhau. 

+ Nếu vết dầu lan ra ngoài phao quây dầu thì sử dụng biện pháp hút, vớt váng dầu, tránh để váng dầu 
lan rộng. 

 Đơn vị thực hiện nhiệm vụ ứng cứu sự cố tràn dầu tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng 
Ngay sau khi nhận được thông báo sự cố xảy ra, đơn vị phải báo cáo ngay cho các cơ quan chức 

năng sau đây: 
- UBND thành phố Hải Phòng. 
- Cảng vụ Hải Phòng. 
- Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng. 

Nội dung báo cáo cụ thể về mức độ dầu tràn đã xảy ra và các bước tiến hành sơ bộ đang được xử 
lý tại hiện trường, mức độ ô nhiễm….  

Thông thường, ở mức độ I, lớp dầu loang chỉ giới hạn trong khu vực neo đậu của tàu hàng. Vì vậy, 
sau khi báo cáo cho các cơ quan chức năng về tình hình sự cố, đơn vị ứng cứu tại cảng phải phối hợp với 
cảng Hải Phòng, cảng Đình Vũ để triển khai thực hiện các công việc sau: 

- Chuẩn bị sẵn sàng và nếu có yêu cầu của tàu hàng, tàu dầu (trạm cấp nhiên liệu) thực hiện ngay 
phao quây xung quanh tàu cấp và tàu nhận nhiên liệu (hoặc vùng nước ngay tàu đang nhận nhiên 
liệu tại cảng). 

- Triển khai hoạt động của máy bơm và các thiết bị hút váng dầu, nhanh chóng hút váng dầu và đưa 
lên bồn chứa của tàu lai hỗ trợ và sau đó là tàu lai, sà lan được điều động từ cảng Hải Phòng và 
cảng Đình Vũ.   

 Thông tin liên lạc 
Trong tình huống có sự cố tràn dầu, thuyền trưởng của tàu cấp nhiên liệu và tàu hàng sẽ là những 

người chịu trách nhiệm là chỉ huy tại hiện trường và cũng là người liên lạc giữa tất cả các bên: 
- Chịu trách nhiệm thông tin liên lạc và báo cáo cho đơn vị ứng cứu sự cố tràn dầu tại cảng toàn bộ 

diễn biến sự việc. 
- Do chiều cao tương đối giữa các tàu khác nhau với tàu hỗ trợ nên phải liên lạc thường xuyên với 

tàu hỗ trợ để điều động, ứng cứu đúng vị trí, kịp thời, xử lý có hiệu quả. 
Khi hoàn tất việc ứng cứu, đơn vị chịu trách nhiệm ứng cứu tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng có 

trách nhiệm báo cáo toàn bộ sự việc, kết quả ứng cứu cho cơ quan chức năng ở Hải Phòng. 
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Hoạt động trung chuyển hàng, cấp nhiên liệu sẽ được tiếp tục thực hiện khi được phép của UBND 
Thành phố Hải Phòng và cảng vụ Hải Phòng. 

Biên bản báo cáo sự cố tràn dầu sẽ do đơn vị ứng cứu dầu tràn tại Lạch Huyện, thuyền trưởng tàu 
hàng và thuyền trưởng tàu dầu lập để gửi UBND Thành phố Hải Phòng và cảng vụ Hải Phòng 
xem xét.   

 Phương án phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu ở mức II 
Các nguyên nhân chủ yếu là trong quá trình cấp dầu xảy ra các sự cố: 
- Vỡ đường ống chuyển tải. 
- Gãy/nứt ống dẫn dầu của tàu. 
- Dầu tràn két chứa của tàu nhận dầu.  

 Các biện pháp phòng ngừa 
- Trong quá trình tiếp nhiên liệu, áp suất trong hệ thống ống của cả hai tàu và ống mềm chuyển tải 

dầu ở mức gần không, do đó nguyên nhân duy nhất có thể là một tàu đóng van còn tàu kia thì bơm. 
Vì vậy, tất cả thuỷ thủ của tàu phải được hướng dẫn rằng trong mọi trường hợp phải có ít nhất một 
van được mở để dầu không bị tắc nghẽn. 

- Việc tràn két chứa của tàu là mối quan tâm thông thường của hoạt động chuyển tải dầu và ít khi 
xảy ra. Tuy nhiên, tất cả các tàu phải được khuyến cáo là luôn luôn có một két vơi khi nhận hàng 
và khi vượt quá thì tốc độ bơm phải được giảm đến mức tối thiểu. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản các đường ống trên tàu.  
 

 Những biện pháp ứng cứu khi sự cố xảy ra 
Trong quá trình hoạt động, mặc dù đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa ở trên nhưng vẫn xảy 

ra sự cố thì tất cả các hoạt động làm hàng, bơm tiếp niên liệu phải được ngưng ngay lập tức để xử lý sự cố 
cho đến khi an toàn mới được bắt đầu lại.   

Khi sự cố xảy ra, những người đang thực hiện việc tiếp, nhận nhiên liệu của tàu phải dừng ngay 
lập tức, thông báo ngay cho thuyền trưởng tàu cập mạn, tàu lai hỗ trợ, đại lý hàng hải trên tàu … 

Ngay khi nhận được thông báo, các bên phải lập tức hành động như sau: 

 Đối với thuyền trưởng tàu cập mạn 
- Thông báo cho đơn vị chịu trách nhiệm ứng cứu sự cố tràn dầu tại cảng ngay lập tức rằng sự cố đã 

xảy ra với các chi tiết tóm tắt. 
- Chịu trách nhiệm chỉ huy hoạt động chống ô nhiễm. 
- Hướng dẫn thuyền viên trên tàu ngay lập tức triển khai các thiết bị chống ô nhiễm: gồm các thiết 

bị sau đây tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể:  
+ Thông báo tàu lai hỗ trợ tại cảng triển khai ngay hoạt động của phao quây dầu, máy bơm và các 

thiết bị hút váng dầu. 
+ Hướng dẫn thuỷ thủ trên tàu dầu chuẩn bị nhận phao quây từ tàu hỗ trợ. 
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+ Hướng dẫn thủy thủ của tàu dầu ngay lập tức chuẩn bị tháo ống chuyển tải dầu và cho tách tàu dầu 
khỏi vị trí cập mạn.  

+ Nếu cần thiết, phun bọt chữa cháy từ hệ thống súng phun bọt chống cháy của tàu lên bề mặt vết 
dầu loang bị kẹt giữa tàu và phao đệm. Đây là phương thức an toàn để ngăn ngừa rủi ro hỏa hoạn 
xảy ra từ thiết bị vận hành phao đệm gây ra tia lửa điện và bắt cháy dầu kẹt giữa các tàu với nhau. 

 Đơn vị thực hiện nhiệm vụ ứng cứu sự cố tràn dầu tại cảng cửa ngõ quốc tế hải Phòng 
Ngay sau khi nhận được thông báo sự cố xảy ra, đơn vị phải báo cáo ngay cho các cơ quan chức 

năng sau đây: 
- UBND Thành phố Hải Phòng. 
- Cảng vụ Hải Phòng. 
- Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hải Phòng. 

Nội dung báo cáo cụ thể nhưng ngắn gọn về mức độ dầu tràn ở mức độ II đã xảy ra và các bước tiến 
hành sơ bộ đang được xử lý tại hiện trường, mức độ ô nhiễm…. Nguồn ô nhiễm có thể khống chế được và khả 
năng lan dầu vào bờ nhỏ nhưng đơn vị ứng cứu SCTD tại cảng Hải Phòng phải tiến hành nhanh những hành 
động sau: 

- Chuẩn bị sẵn sàng và nếu có thuyền trưởng tàu cập mạn yêu cầu sẽ triển khai phao quây xung 
quanh đuôi tàu. 

- Triển khai hoạt động của máy bơm và các thiết bị hút váng dầu, nhanh chóng hút váng dầu và đưa 
lên bồn chứa của tàu lai hỗ trợ và sau đó là tàu lai, sà lan được điều động từ cảng Hải Phòng và 
cảng Đình Vũ ra. 

- Chuẩn bị trợ giúp việc tách mạn tàu theo sự hướng dẫn của thuyền trưởng tàu cập mạn. 
- Thu xếp lấy thêm phao quây, thiết bị hút váng dầu ở tình trạng sẵn sàng từ cơ sở cung ứng gần 

nhất (cảng Hải Phòng) nếu thấy cần thiết. 
- Huy động thêm một số tàu lai hỗ trợ từ cảng Hải Phòng để trợ giúp khi cần thiết nhằm triển khai 

phao quây được bổ sung từ các cơ sở cung ứng để quây dầu trong vùng lân cận của đuôi tàu. 
 Hoạt động ứng cứu tại hiện trường 
- Phải quây dầu bằng phao quây dầu. 
- Tăng cường công tác hút và thấm dầu. 
- Ngăn ngừa tối đa dầu lan vào bờ. 

 Các hoạt động ứng cứu từ trên bờ 
- Theo báo cáo của đơn vị ứng cứu SCTD và cảng vụ Hải Phòng từ hiện trường, UBND Thành phố 

Hải Phòng sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng và cảng vụ Hải Phòng lập Trung 
tâm chỉ huy hiện trường. Từ đó, các cơ quan chức năng tham gia có thể tổ chức các hoạt động cần 
thiết chống dầu lan vào đất liền. Có thể huy động thêm các phương tiện thuỷ địa phương có sẵn ở 
cảng Hải Phòng, cảng Đình Vũ để hỗ trợ việc kéo phao quây và bơm hút dầu. 
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- Khi đã triển khai tốt các hoạt động ứng cứu SCTD, đơn vị ứng cứu tại Lạch Huyện thông báo cho 
các cơ quan chức năng ở địa phương về kết quả ứng cứu và khả năng phòng chống ô nhiễm và 
bảo vệ môi trường. 
Vì sự cố nghiêm trọng hơn sự cố tràn dầu ở mức độ I nên thuyền trưởng của tàu dầu gây ra SCTD 

phải thông báo cho công ty bảo hiểm của họ để tham gia giải quyết. 
Hoạt động bơm tiếp dầu sẽ được tiếp tục sau khi xử lý xong ô nhiễm và được phép của UBND 

Thành phố cùng với ý kiến của cảng vụ Hải Phòng.  
Biên bản báo cáo sự cố tràn dầu sẽ do đơn vị ứng cứu dầu tràn tại Hải Phòng, thuyền trưởng tàu 

hàng và thuyền trưởng tàu dầu lập để gửi UBND Thành phố Hải Phòng và cảng vụ Hải Phòng xem xét.  
 Thông tin liên lạc 

Trong tình huống có sự cố  tràn dầu, thuyền trưởng của tàu dầu và tàu hàng sẽ là những người 
chịu trách nhiệm là chỉ huy trưởng tại hiện trường và là người liên lạc giữa tất cả các bên: 

- Chịu trách nhiệm thông tin liên lạc và báo cáo cho đơn vị ứng cứu sự cố tràn dầu tại cảng Lạch 
Huyện về tiến trình giải quyết sự cố xảy ra. 

- Do chiều cao tương đối giữa các tàu khác nhau đối với tàu lai hỗ trợ nên phải liên lạc thường 
xuyên với tàu lai hỗ trợ để hướng dẫn đúng vị trí, kịp thời, xử lý có hiệu quả. 
Do tính chất nghiêm trọng của sự cố này nên đòi hỏi các bên thực hiện các hành động cụ thể sau: 

 Công tác chỉ huy tại hiện trường 
- Thuyền trưởng tàu dầu sẽ trực tiếp hướng dẫn và thông báo cho các phương tiện và thiết bị tại 

hiện trường gồm tàu lai hỗ trợ, các thiết bị ứng cứu dầu tràn (phao quây và thiết bị hút dầu) ở vị trí 
tốt nhất. 

- Đơn vị ứng cứu dầu tràn tại Lạch Huyện có trách nhiệm thông báo kịp thời cho các cơ quan chức 
năng ở địa phương về toàn bộ tiến trình hoạt động ứng cứu SCTD và đóng vai trò liên lạc với 
Trung tâm chỉ huy tại bờ (nếu có). 

- Nếu cần thiết, thuyền trưởng tàu dầu yêu cầu các tàu dầu tham gia chuyển tải chuẩn bị các két để sẵn 
sàng nhận dầu tràn khi các phương tiện ứng cứu đã đầy dầu vớt. 

 Công tác phòng chống ô nhiễm tại hiện trường 
- Mục tiêu hàng đầu của công tác ứng cứu SCTD là đảm bảo dầu được ngăn chặn không cho lan 

vào khu vực bờ biển bằng cách quây dầu trong phao quây và vớt dầu bằng máy hút cho vào các 
tàu chứa dầu vớt. Hoặc có thể sử dụng các phương tiện thô sơ, thủ công khác và các vật liệu thấm 
để hút dầu. 

- Theo qui định, công tác ứng cứu SCTD ở cửa Lạch Huyện không được sử dụng chất phân tán. 
- Có thể quyết định đánh giá mức độ tai nạn lên cấp III bất cứ lúc nào. 

 Phương án phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu ở mức III 
Các nguyên nhân chính gây nên: 

- Tai nạn đâm va giữa các tàu. 
- Tàu mắc cạn gây thủng vỏ tàu . 
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- Cháy nổ do nhiều nguyên nhân khác nhau. 
- Các nguyên nhân khác. 

 Các biện pháp phòng ngừa 
- Nguyên nhân nêu trên đối với hoạt động cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng hầu như được loại trừ vì 

nguy cơ va đụng trong quá trình trung chuyển hoặc cập mạn là rất ít khi xảy ra. Do hoạt động cập 
mạn khi vận chuyển hàng là các tàu luôn ở vị trí song song hoặc gần như song song trong quá 
trình trung chuyển, lai dắt hoặc cập mạn với tốc độ tự chủ và có tàu lai dắt. 

- Giữa các tàu hàng và tàu lai phải có đầy đủ các trang thiết bị đệm, chống va đập. Trong quá trình 
lai dắt, cập mạn phải tuyệt đối tuân thủ các qui trình, hướng dẫn cập mạn, bơm tiếp nhiên liệu, vận 
chuyển hàng hoá…  

- Tuân thủ các tín hiệu hàng hải, hướng dẫn của hoa tiêu trong quá trình di chuyển vào cảng, cập 
mạn, bốc dỡ hàng hoá.  

- Sự cố này chỉ có thể xảy ra khi có sự hư hỏng toàn bộ các thiết bị của tàu như là máy chính, hệ 
thống neo và thiết bị lái. 

 Những biện pháp ứng cứu khi sự cố xảy ra 
Mặc dù đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa ở trên nhưng vẫn xảy ra tai nạn thì công việc ứng 

cứu phải ngay lập tức được thực hiện và các hoạt động khác phải ngừng lại ngay lập tức cho đến khi khắc 
phục được hậu quả. 

Khi sự cố xảy ra, những người ở trên tàu đang thực hiện nhiệm vụ phải thông báo ngay cho 
thuyền trưởng tàu cập mạn, tàu lai hỗ trợ, đại lý hàng hải trên tàu… 

Ngay khi nhận được thông báo, các bên phải lập tức hành động như sau: 

 Đối với thuyền trưởng tàu cập mạn 
- Thông báo cho đơn vị chịu trách nhiệm ứng cứu sự cố tràn dầu tại cảng ngay lập tức rằng sự cố đã 

xảy ra với các chi tiết ngắn gọn. 
- Chịu trách nhiệm chỉ huy hoạt động chống ô nhiễm. 
- Hướng dẫn thuỷ thủ trên tàu ngay lập tức triển khai các thiết bị chống ô nhiễm: gồm các thiết bị 

sau đây tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể: 
+ Lập tức thông báo cho tàu lai hỗ trợ triển khai ngay phao quây dầu, máy bơm và các thiết bị hút 

váng dầu. 
+ Hướng dẫn thuỷ thủ trên tàu dầu chuẩn bị nhận phao quây từ tàu hỗ trợ. 
+ Trong trường hợp khẩn cấp, không hút hoặc vớt hết dầu loang phải tăng cường phao quây và các 

biện pháp hút dầu khác để không cho dầu loang ra biển ở phạm vi rộng. 
Khi sự cố xảy ra, thuyền trưởng tàu cập mạn sẽ đóng vai trò chỉ huy sự cố tại hiện trường cho đến 

khi có sự tham gia của các công ty cứu hộ hoặc được lệnh rút khỏi hiện trường theo đề nghị của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền (UBND Thành phố Hải Phòng hoặc cảng vụ Hải Phòng). 

Trong thời gian đóng vai trò chỉ huy phòng chống ô nhiễm, thuyền trưởng tàu cập mạn là người 
liên lạc duy nhất giữa các bên sau đây: 
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- Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho đơn vị ứng cứu SCTD về diễn biến tình hình sự cố, tiến 
trình hoạt động chống ô nhiễm. 

- Do chiều cao tương đối giữa các tàu khác nhau đối với tàu lai hỗ trợ nên phải liên lạc thường 
xuyên với tàu lai hỗ trợ để hướng dẫn đúng vị trí, kịp thời, xử lý có hiệu quả. 

- Nếu cần, thu xếp các tàu con, tàu đang hoạt động tại khu vực lân cận chuẩn bị sẵn sàng để nhận 
dầu vớt lên khi các phương tiện tham gia ứng cứu chứa dầu đã vớt đầy hoặc sử dụng thiết bị của 
bất cứ tàu nào có thể giúp cho việc hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường. 

- Thông báo và nhận thông báo từ thuyền trưởng các tàu có liên quan đến tình trạng an toàn của tàu 
như trạng thái ổn định cân bằng của tàu… 

 Đơn vị thực hiện nhiệm vụ ứng cứu sự cố tràn dầu tại cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng 
Ngay sau khi nhận được thông báo sự cố xảy ra, đơn vị phải báo cáo ngay cho các cơ quan chức 

năng sau đây: 
- UBND Thành phố Hải Phòng. 
- Cảng vụ Hải Phòng. 
- Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hải Phòng. 

Nội dung báo cáo cụ thể nhưng ngắn gọn về mức độ dầu tràn ở mức độ III , mức độ ô nhiễm 
nghiêm trọng và có nguy cơ ô nhiễm lan rộng ảnh hưởng lớn đến vùng biển trong toàn vịnh. Đơn vị ứng 
cứ SCTD tại cả Lạch Huyện phải tiến hành nhanh những hành động sau: 

- Liên hệ ngay với các cơ sở ở Hải Phòng và Singapore huy động ngay lập tức đến Lạch Huyện các 
phao quây và các thiết bị phòng chống ô nhiễm khác. 

- Lập tức triển khai phao quây, các bơm và thiết bị hút váng dầu, chất thấm dầu. 
- Liên hệ ngay với PTSC tại Hải Phòng, cảng Nha Trang, Công ty xăng dầu trong khu vực để huy 

động các trang thiết bị ứng cứu dầu tràn bao gồm tàu lai hỗ trợ, máy hút dầu, phao quây và sà lan 
chứa dầu vớt. 

- Chuẩn bị trợ giúp việc tách mạn tàu theo sự hướng dẫn của thuyền trưởng tàu cập mạn. 
- Thu xếp, bổ sung trang thiết bị phòng chống ô nhiễm ở tình trạng sẵn sàng từ Hải Phòng và 

Singapore. 
Đơn vị ứng cứu SCTD tại Lạch Huyện là đầu mối liên lạc giữa Trung tâm chỉ huy tại bờ với các 

bên tham gia hoạt động ứng cứu tại hiện trường. 
 Công tác phòng chống ô nhiễm tại hiện trường 
- Mục tiêu hàng đầu của công tác ứng cứu là cố gắng ngăn chặn không cho dầu lan vào khu vực bờ biển 

bằng cách nhanh chóng triển khai hệ thống phao quây và hút váng dầu bằng máy hút. Đồng thời có thể 
áp dụng phương tiện thủ công như các vật liệu thấm để gom lên các tàu/phương tiện đã được điều 
động đến hiện trường. 

- Ưu tiên sử dụng các phương pháp cơ học để chống sự lan rộng của lớp váng dầu. Nếu cần thiết 
phải nhanh chóng lấy thêm phao quây từ Hải Phòng và Quảng Ninh được vận chuyển đến bằng 
máy bay. Vây bọc váng dầu bằng phao quây và cố gắng hút hết váng dầu không để chúng lan rộng. 
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 Các hoạt động ứng cứu từ trên bờ 
Dựa trên báo cáo nhận được từ hiện trường, UBND Thành phố Hải Phòng sẽ chỉ đạo Sở Tài 

nguyên và Môi trường Hải Phòng và cảng vụ Hải Phòng kịp thời lập Trung tâm chỉ huy hiện trường. Từ 
đó, tổ chức các hoạt động ứng cứu và chống dầu loang vào đất liền.  

Trung tâm chỉ huy chuẩn bị sẵn sàng tổ chức các dịch vụ y tế để kịp thời đối phó trong tình huống 
cấp cứu người bị nạn. 

Nếu sự cố tràn dầu ở mức độ III, UBND Thành phố Hải Phòng sẽ liên hệ với các Trung tâm ứng 
phó SCTD cấp khu vực (Bộ Quốc Phòng, Tổng Công ty dầu khí Việt Nam, ủy ban Tìm kiếm và cứu 
nạn…) để động viên mọi phương tiện trong vùng đồng thời yêu cầu sự yểm trợ tối đa của các cơ quan nhà 
nước liên quan nhằm đảm bảo cho các thiết bị phòng chống ô nhiễm từ các khu vực khác nhau ở Việt 
Nam hoặc ở nước ngoài đến cửa Lạch Huyện kịp thời.  

Để giải quyết có hiệu quả loại sự cố này, rất cần đến nhiều cơ quan tham gia, trong đó việc điều 
phối, chỉ huy của Trung tâm chỉ huy tại bờ là rất cần thiết. Trung tâm sẽ chỉ huy và bảo đảm hoạt động 
ứng cứu của tất cả các bên được phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm làm giảm tối đa mức độ tổn thất đến vật 
chất, kinh tế, con người và môi trường do sự cố tràn dầu gây ra. Sự cố tràn dầu này cần đến sự tham gia 
của các công ty dịch vụ cứu hộ, công ty bảo hiểm, các cơ quan, chuyên gia môi trường của địa phương và 
Trung ương. 

Biên bản báo cáo sự cố tràn dầu sẽ do đơn vị ứng cứu dầu tràn tại Lạch Huyện, thuyền trưởng tàu 
hàng và thuyền trưởng tàu xác lập để gửi UBND Thành phố Hải Phòng và cảng vụ Hải Phòng xem xét.   

Hoạt động vận chuyển hàng hóa ở cửa Lạch Huyện tuân theo các điều kiện, tiêu chuẩn của Luật pháp 
Việt Nam và quốc tế liên quan. Do vậy, các tàu gây ra sự cố tràn dầu làm ô nhiễm môi trường dù ở mức độ nào 
cũng chỉ được phép rời cửa Lạch Huyện sau khi UBND Thành phố Hải Phòng chấp thuận và cảng vụ Hải 
Phòng cấp phép rời cảng. 
4.2.12.3  Biện pháp giảm thiểu tai nạn trong công tác khai thác tại cảng 

Trong giai đoạn 2010 - 2015, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng sẽ xây dựng 2 bến container. Để 
đảm bảo an toàn cho người và hành trong quá trình vận chuyển container trong khu vực bãi, Cảng sẽ sử 
dụng công nghệ cần trục giàn trên bãi. Công nghệ này sử dụng cần trục giàn để vận chuyển và bốc xếp 
container trong phạm vi bãi chứa container. Loại cần trục này chạy trên bánh lốp hoặc bánh ray, có thể 
thao tác với nhiều hàng container và xếp cao đến 5 tầng. Vận chuyển container giữa cầu tàu và bãi được 
thực hiện bằng đầu kéo rơ mooc. Các dãy container trong bãi chứa được bố trí song song với cầu tàu. 
Đường đi của cẩu giàn và đường đi của xe chở container ra vào bãi là riêng biệt và chạy song song với các 
dãy container. 

Ưu điểm của phương án này là tiết kiệm diện tích làm bãi do khả năng chất xếp cao và yêu cầu 
diện tích cho đi lại là tối thiểu (Hiệu suất chất xếp hàng của bãi đạt tới 750 TEU/ha). Mặt khác do mức độ 
yêu cầu về gia cường nền bãi và kết cấu bãi trên từng vùng bãi rất khác nhau nên sẽ tạo điều kiện tốt cho 
việc giảm thiểu kinh phí đầu tư xây dựng bãi so với các phương án khác. Thiết bị sử dụng có độ tin cậy và 
cho phép tự động hóa cao. Phương án này cũng cho phép sử dụng phối hợp vừa công nhân có trình độ tay 
nghề cao như điều khiển cần trục và nhân công trình độ không cao như lái đầu kéo. Đây cũng là phương 
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án giảm thiểu được chi phí duy trì hoạt động của các thiết bị và hạn chế được các tai nạn trong công tác 
khai thác tại bãi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4-5. Phương án sử dụng cẩu giàn trên bãi 
 
 
Ngoài ra, Cảng sẽ xây dựng nội quy an toàn lao động và thường xuyên tập huấn cho cán bộ, công 

nhân làm việc tại Cảng, đồng thời sẽ trang bị các loại thiết bị bảo hộ, an toàn lao động cần thiết nhằm bảo 
vệ sức khỏe và đảm bảo an toàn lao động.  
 
 

 

Ph-¬ng ¸n sö dông 
CÈu giµn trªn b·i 



KHẢO SÁT CHUẨN BỊ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CẢNG LẠCH HUYỆN Ở VIỆT NAM 
BỔ SUNG Báo cáo đánh gía tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình  

cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng giai đoạn  2010-2015 
 

 
 

155

CHƯƠNG 5:  

KHUYẾN NGHỊ CÁC CAM KẾT THỰC HIỆN 

 BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

Cục Hàng Hải Việt Nam và Ban Quản lý Dự án Hàng hải II (Đại diện Chủ đầu tư) cam kết thực 
hiện đầy đủ các quy định bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai xây dựng các hạng mục công trình 
và khi dự án hoàn thành xây dựng đi vào vận hành. Cụ thể, các nội dung cam kết thực hiện như sau: 

5.1 Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu 

Các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động tiêu cực của dự án tới môi trường đã 
được đưa ra và kiến nghị trong báo cáo là những biện pháp khả thi, đảm bảo đạt Tiêu chuẩn môi trường 
Việt Nam. 

- Ban Quản lý Dự án Hàng hải II (Đại diện Chủ đầu tư dự án) cam kết thực hiện các biện pháp khống 
chế và giảm thiểu các tác động xấu trong giai đoạn xây dựng và trong giai đoạn hoạt động của dự 
án như đã nêu cụ thể trong chương 4 báo cáo này. 

- Chủ đầu tư cam kết tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về Bảo vệ 
môi trường trong quá trình triển khai và thực hiện dự án: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005, các 
Luật và văn bản dưới luật có liên quan: Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính 
phủ về quản lý chất thải rắn; Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản 
lý cảng biển và luồng hàng hải... 

- Chủ đầu tư cam kết áp dụng các biện pháp phòng chống sự cố và giảm thiểu ô nhiễm như đã trình 
bày trong báo cáo, đồng thời tăng cường công tác đào tạo cán bộ về môi trường nhằm nâng cao 
năng lực quản lý môi trường khi dự án đi vào hoạt động, bảo đảm không phát sinh các vấn đề gây ô 
nhiễm môi trường. 

Chủ đầu tư cam kết thời gian hoàn thành công trình xử lý môi trường ngay khi dự án đưa vào hoạt 
động, các hệ thống khống chế ô nhiễm cũng sẽ hoàn thành. 

5.2 Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan 
đến dự án 

Chủ đầu tư cam kết thực hiện tất cả các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và 
ứng cứu sự cố môi trường như đã trình bày trong chương 4, đồng thời cam kết thực hiện tất cả các biện 
pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường có trong giai đoạn xây dựng và hoạt động của dự án để đảm 
bảo đạt các Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam khi dự án đi vào hoạt động, bao gồm: 

- Khí thải: Áp dụng đầy đủ các biện pháp giảm thiểu (đã nêu trong chương 4) nhằm đảm bảo đạt 
Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 19:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 
chất vô cơ, Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 20:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối 
với một số chất hữu cơ. 
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- Môi trường không khí xung quanh: Các chất ô nhiễm trong khí thải của dự án khi phát tán ra môi 
trường đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 05:2009/BTNMT về chất lượng không 
khí xung quanh, Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 06:2009/BTNMT về một số chất độc hại 
trong không khí xung quanh. 

- Độ ồn: Độ ồn sinh ra từ quá trình thi công xây dựng và hoạt động của dự án sẽ đạt tiêu chuẩn tiếng 
ồn khu vực công cộng và dân cư (TCVN 5949:1995). 

- Độ rung: rung động và chấn động phát sinh trong quá trình thi công xây dựng cũng như hoạt động 
của dự án đảm bảo đạt tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 6962-2001. Rung động và chấn động. Rung 
động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp. Mức độ tối đa cho phép đối với môi 
trường khu công nghiệp và dân cư. 

- Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất: đảm bảo trước khi thải ra ngoài được xử lý đạt Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2009/BTNMT về nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải, cột B 
với các hệ số lưu lượng Kf = 1,1; hệ số lưu lượng dòng chảy Kq = 1,2. 

- Chất thải rắn nguy hại: Chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm thu gom, lưu trữ, xử lý, tiêu hủy tất cả những 
chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng và vận hành cảng, đảm bảo tuân thủ theo 
Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 
ban hành danh mục chất thải nguy hại và Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp 
phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. Chủ đầu tư dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có 
chức năng để xử lý chất thải nguy hại, đồng thời báo cáo, đăng ký chủ nguồn thải với Sở Tài 
nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: được thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi 
trường và theo đúng các quy định tại Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ 
về quản lý chất thải rắn. 

- Nước thải từ tàu: Cam kết chủ động và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng liên quan (Cảng 
vụ) quản lý không cho đổ nước thải dằn tàu, nước thải đáy tàu có chứa dầu từ các khoang máy 
xuống khu vực cảng. Tuẩn thủ triệt để quy định hiện hành của Việt Nam (Nghị định số 
71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 về Quản lý Cảng biển và luồng hàng hải), điều 48 của Nghị định 
đã nêu rõ “Tàu thuyền khi hoạt động trong cảng phải thực hiện chế độ đổ rác, bơm xả nước bẩn và 
nước dằn tàu theo quy định và chỉ dẫn của Cảng vụ hàng hải và Doanh nghiệp cảng hoặc tổ chức, 
đơn vị kinh doanh dịch vụ vệ sinh tàu thuyền tại cảng phải bố trí phương tiện để tiếp nhận nước 
thải, rác thải từ tàu thuyền và được thu phí dịch vụ theo quy định”. 

Như vậy, đối với chất thải là cặn dầu thải của tàu, nước vệ sinh tàu có chứa dầu (trường hợp tàu có 
yêu cầu đổ thải) thì cảng sẽ cùng với đơn vị chuyên trách thực hiện thu gom và vận chuyển ra khỏi 
phạm vi của cảng và xử lý theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. 

- Các cam kết khác: Chủ đầu tư Dự án cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống sự cố môi 
trường (cháy nổ, sự cố tràn dầu,…) và giảm thiểu ô nhiễm như đã trình bày trong báo cáo, đồng 
thời tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách có trình độ chuyên môn về môi 
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trường nhằm nâng cao năng lực quản lý Cảng, bảo đảm vận hành cảng an toàn và đạt hiệu quả cao 
nhất, không gây ô nhiễm môi trường. Đây cũng là đầu mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan 
quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, cơ quan ứng cứu sự cố môi trường của tỉnh Ninh Thuận và 
khu vực miền Nam. 

5.3 An toàn cảng 

Chúng tôi cam kết phối hợp với các cơ quan quản lý của Chính phủ trong việc bảo đảm an toàn cho 
khu cảng bao gồm cả những kế hoạch xử lý và đối phó với các tình huống khẩn cấp. Những hướng dẫn cụ 
thể trong việc bảo đảm an toàn khu cảng như sau: 

- Xây dựng chương trình phối hợp cho việc điều phối hoạt động của tàu ra vào khu cảng với các cơ 
quan quản lý các tàu hàng hải trên luồng; 

- Thực hiện các giải pháp sẵn sàng hành động trong việc bảo đảm an toàn cho cảng, bao gồm trang bị 
hệ thống báo hiệu, thiết bị định rõ hướng gió và phương án xử lý sự cố; 

- Đảm bảo những người không có thẩm quyền không được vào những khu vực nguy hiểm trong 
cảng; 

- Cảng trang bị những thiết bị bốc dỡ và chuyên chở, lưu giữ những loại hàng nguy hiểm; 

- Thực hiện những biện pháp đối phó và xử lý những sự cố như tràn dầu hay tràn hóa chất, cháy nổ 
và các sự cố nghiêm trọng khác. Trang bị những thiết bị cần thiết và có chương trình huấn luyện 
cho lực lượng cứu hộ của cảng, tổ chức các đợt diễn tập định kỳ xử lý các sự cố trong cảng. 

5.4 Chương trình huấn luyện 

Các công nhân tham gia vào giai đoạn xây dựng và giai đoạn khai thác của cảng đều được đảm bảo 
huấn luyện để đối phó và xử lý các tình huống nguy hiểm, nắm rõ những quy định về an toàn và cách thức 
xử lý các sự cố đúng theo các chỉ dẫn về an toàn và sức khỏe trong Phần những hướng dẫn chung về bảo 
vệ môi trường. 

Đặc biệt đối với công nhân tại công trường sẽ được huấn luyện trong công tác xử lý dầu tràn hay rò 
rỉ hóa chất và được trang bị các thiết bị chữa cháy trong các tình huống khẩn cấp.  

Chúng tôi đảm bảo tổ chức các chương trình huấn luyện cho công nhân trong cảng, cũng như có các 
kế hoạch giám sát và giảm thiểu những ảnh hưởng của dự án đến môi trường và văn hóa xã hội. 

5.5 Cam kết quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường  

- Công tác Quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường và an toàn lao động sẽ được ưu tiên 
hàng đầu trong suốt quá trình thi công xây dựng cũng như trong quá trình hoạt động của Cảng. 

- Chủ đầu tư cam kết thực hiện nghiêm túc quá trình giám sát môi trường, đảm bảo an toàn lao động 
và an toàn giao thông; chịu sự kiểm tra và giám sát của cơ quan chức năng về hoạt động của Dự án 
về mặt môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường.  

- Chủ đầu tư cam kết phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình thiết kế và thi công các 
hệ thống khống chế ô nhiễm, bảo vệ môi trường. 



KHẢO SÁT CHUẨN BỊ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CẢNG LẠCH HUYỆN Ở VIỆT NAM 
BỔ SUNG Báo cáo đánh gía tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình  

cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng giai đoạn  2010-2015 
 

 
 

158

- Trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện chương trình quản lý và kiểm soát ô 
nhiễm môi trường khu Cảng như đã trình bày trong chương 6 và báo cáo định kỳ cho Tổng Cục 
Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng và Ban quản lý Cảng. 
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CHƯƠNG 6  

KIẾN NGHỊ CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH  
QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 

Để phát hiện các tác động môi trường tiềm tàng, đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu 
các tác động tiêu cực đến môi trường của Dự án cần thiết phải xây dựng và thực hiện chương trình quản lý 
và giám sát môi trường. 

6.1 Danh mục các công trình xử lý môi trường 

Như đã trình bày trong Chương 4 về các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường 
của Dự án, danh mục các công trình xử lý môi trường của dự án được liệt kê trong Bảng 6.1. 

Bảng 6-1. Danh mục các công trình xử lý môi trường 

TT Công trình xử lý môi trường Tiến độ thực hiện 
I Giai đoạn thi công xây dựng  
1 Trang bị và bố trí 05 thùng chứa chất thải sinh hoạt loại 200 

lít. 
2 Trang bị và bố trí 05 thùng cặn chứa dầu loại 150 lít. 
3 Trang bị 05 nhà vệ sinh lưu động loại 200 lít. 

Trong giai đoạn thi công xây 
dựng và kết thúc khi hoàn thành 
dự án. 

II Giai đoạn vận hành 
1 Trang bị 30 thùng thu gom rác dọc kênh dẫn và khu vực của 

cảng 
2 Hệ thống xử lý nước thải  

Thực hiện trong thời gian xây 
dựng và hoàn thành khi dự án đi 
vào hoạt động 
 

3 Hệ thống cấp nước 
4 Hệ thống thoát nước 
5 Hệ thống cứu hỏa, PCCC 
6 Cây xanh thảm cỏ 
7 Hệ thống thiết bị phòng chống tràn dầu: 

- 01 tàu lai 1000 – 2000 HP 
- 01 tàu kéo 400 HP 
- Thuyền máy nhẹ 
- Phao chắn dầu 
- Túi, thùng đựng dầu 

Thực hiện trong thời gian xây 
dựng và hoàn thành khi dự án đi 
vào hoạt động 

 

6.2 Chương trình quản lý và giám sát môi trường 

6.2.1 Mục tiêu của chương trình quản lý và giám sát môi trường 

Mục tiêu của chương trình quản lý và giám sát chất lượng môi trường Dự án đầu tư Xây dựng 
cảng cửa ngõ Lạch Huyện là thu thập một cách liên tục các thông tin về sự biến đổi chất lượng môi trường 
của dự án và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm. Mặt khác, giám sát chất lượng môi 
trường của khu vực còn nhằm đảm bảo cho hệ thống xử lý nước thải và các hệ thống khác trong khu vực 
sản xuất của Cảng hoạt động có hiệu quả, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của tiêu chuẩn Việt Nam về 
môi trường. 
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Ngoài ra, mục tiêu của chương trình quản lý và giám sát chất lượng môi trường của dự án còn 
đảm bảo phù hợp với các biện pháp giảm thiểu đã đề ra trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đảm 
bảo chương trình quản lý đúng đắn và các chức năng quản lý chất thải, đưa ra được cơ cấu phản ứng 
nhanh các vấn đề và sự cố môi trường không được dự tính trước xảy ra và quản lý giải quyết khẩn cấp các 
sự cố môi trường không được lường trước. 

6.2.2 Chương trình quản lý môi trường 

a) Chương trình quản lý môi trường trong giai đoạn thi công 

Để thực hiện tốt công tác quản lý môi trường trong quá trình triển khai đầu tư dự án, Chủ đầu tư 
sẽ thực hiện các biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường cho từng giai đoạn cụ thể. 

Trước khi triển khai xây dựng dự án, Ban điều hành dự án của Cục Hàng hải Việt Nam, Ban Quản 
lý dự án hàng hải II (đại diện Chủ đầu tư) sẽ thành lập tổ kỹ thuật, an toàn và môi trường nhằm giám sát 
về Môi trường và An toàn của các nhà thầu phụ trong suốt giai đoạn thi công công trình. Công tác giám 
sát chủ yếu tập trung vào giám sát việc tuân thủ của các nhà thầu trong việc thực hiện các biện pháp giảm 
thiểu tác động môi trường, an toàn lao động theo các biện pháp đã đề xuất trong báo cáo ĐTM. Bộ phận 
giám sát MT&AT gồm: 01 Đội trưởng, 03 chuyên viên kỹ thuật về chuyên ngành môi trường, an toàn lao 
đông.  

Hình 6-1 mô tả cấu trúc và quan hệ của các bên liên quan trong công tác quản lý và bảo vệ môi 
trường trong quá trình thi công xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 6-1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý và giám sát môi trường và an toàn  

Nhóm tư vấn giám sát Môi trường có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các biện pháp an toàn lao 
động, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của các nhà thầu và công tác xây dựng báo cáo định 
kỳ giám sát môi trường tại khu vực thi công dự án cho cơ quan quản lý môi trường. Các mũi thi công soạn 
thảo và phổ biến nội quy an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho cán bộ công nhân (ví dụ như: nội quy 
lao động, các biện pháp phòng chống cháy nổ, các nội quy, khẩu hiệu, pa-nô áp phích...). 

 

 

BAN QUẢN LÝ 
HÀNG HẢI II

Các nhà thầu

BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN 
(giám sát MT&AT) 

Tư vấn giám 
sát môi trường 

Tư vấn giám 
sát kỹ thuật

Tổ thi công 1 Tổ thi công 2 Tổ thi công n 

SỞ TN&MT TP HẢI 
PHÒNG 
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b) Chương trình quản lý môi trường trong giai đoạn vận hành 

Khi dự án đi vào hoạt động, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng sẽ thành lập bộ phận chuyên trách 
môi trường và an toàn chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan. Một tư vấn giám sát môi trường độc lập, 
sẽ giám sát các hoạt động môi trường. Bộ phận chuyên trách môi trường sẽ thay mặt chủ dự án trình các 
báo cáo (bao gồm các số liệu vật lý) thực hiện Kế hoạch giám sát và quản lý môi trường cho Sở Tài 
nguyên và Môi trường trong cả giai đoạn xây dựng và sau khi Cảng đi vào hoạt động. 

 

 

 

 

Hình 6-2. Sơ đồ quản lý môi trường, giám sát và an toàn – giai đoạn vận hành 

Các đơn vị tham gia trong chương trình quản lý môi trường như sau: 

Bảng 6-2. Các đơn vị liên quan trong chương trình quản lý môi trường 

STT Đơn vị Trách nhiệm chính 
1 Bộ phận giám 

sát MT&AT 
Giám sát và đánh giá việc thực hiện theo các thông số quan trắc đề xuất cho giai đoạn
xây dựng. 
Báo cáo đến Ban điều hành dự án và Sở TN&MT Thành phố Hải Phòng 

2 Tư vấn giám sát 
Môi trường độc 

lập 

Thực hiện giám sát và đánh giá chất lượng môi trường dựa trên các thông số quan 
trắc được đề xuất trong báo cáo cho cả giai đoạn xây dựng và vận hành dự án. 
Thực hiện các cuộc họp tham vấn cộng đồng để ghi nhận các ý kiến phản hồi và 
đánh giá của người dân địa phương về kế hoạch quản lý môi trường của dự án. 
Báo cáo đến bộ phận giám sát AT&MT. 

3 Sở TN & MT, 
Phòng TN&MT 

Quản lý và kiểm tra việc tuân thủ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đề 
xuất báo cáo ĐTM của Ban điều hành dự án và kết quả kiểm tra thực tế. 

c) Chương trình giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường 

Cục Hàng hải sẽ thường xuyên mở, thực hiện các chương trình đào tạo, truyền thông, đề ra các nội 
quy, quy định để nâng cao nhận thức về môi trường và ý thức gìn giữ môi trường cho cán bộ công nhân. Các 
chương trình này còn bao gồm những thông tin về trách nhiệm, chế tài xử lý vi phạm và các quy trình giảm 
thiểu tác động tiêu cực và hậu quả của các tác động tiềm ẩn đối với sức khoẻ con người và hệ sinh thái.  

Chương trình đào tạo, truyền thông về môi trường phải được xây dựng phù hợp cho từng nhóm 
đối tượng người lao động và có các nội dung cơ bản sau: 

- Luật pháp, chính sách về môi trường, mục tiêu và tiêu chí giảm thiểu ô nhiễm và tác động tiêu cực 
của nó. 

- Hệ thống kiểm soát môi trường. 

- Các tiêu chuẩn môi trường liên quan và chỉ dẫn 

- Các vấn đề môi trường có thể nảy sinh trong quá trình xây dựng, vận hành và khai thác dự án. 

JICA Chủ cảng Sở TNMT Hải Phòng ( DONRE) 
Phòng TNMT Cát Hải 

Phòng môi trường 

Hoạt động trong cảng 
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- Các biện pháp tổ chức, kỹ thuật nhằm giảm nhẹ tác động môi trường. 

- Bảo vệ môi trường lao động 

- Kiểm toán và đánh giá chất lượng môi trường 

- Các chương trình đào tạo định kỳ về ứng phó và xử lý khắc phục trong các trường hợp xảy ra sự 
cố cháy, nổ tràn dầu.v.v… 

6.2.3 Chương trình giám sát môi trường 

Quan trắc môi trường thường xuyên sẽ được thực hiện xuyên suốt trong quá trình xây dựng và 
hoạt động của Cảng bởi một cơ quan trung gian đủ năng lực. Song chương trình này chỉ mang tính nguyên 
tắc. Chương trình giám sát chi tiết sẽ được xây dựng chi tiết hơn riêng cho quá trình xây dựng và vận hành 
củ dự án. Kế hoạch quan trắc được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 6-3. Kế hoạch giám sát môi trường 

TT Nội dung Thông số Tần xuất 
 Giai đoạn xây dựng cảng 
1 Tiếng ồn Tiếng ồn tức thời; Leq; 

L90max 
Tần suất: 3 tháng/lần 
Vị trí:  
- KK1: Trung tâm khu vực xây dựng 
cảng  
- KK2: Gần tuyến đường từ phà Gót 
tới Cảng 
- KK3: Khu dân cư gần phà Gót 
- KK4: Gần tuyến đường từ Hải 
Phòng đến Cảng – tại thôn Lục Độ 
- KK5: Gần tuyến đường từ Hải 
Phòng đến Cảng – tại thôn Đôn 
Lương 

2 
 

Chất lượng không 
khí 

VOC; SO2; NO2; Bụi lơ lửng; 
Nhiệt độ; vận tốc gió; độ ẩm 

Tần suất: 3 tháng/lần  
Vị trí: Trùng với vị trí giám sát tiếng 
ồn 

3 Chất lượng nước 
biển ven bờ (nước 
mặt) 

Nhiệt độ; Độ pH; BOD5; 
Chất rắn lơ lửng; Amoniac; 
Fe, Cr, Pb, Zn, Cd, As, Hg, 
Mn; Dầu mỡ, Tổng Coliform 

Tần suất: 3 tháng/lần 
Vị trí:  
- NM1: Trước khu vực xây dựng 
Cảng 
- NM2: Giữa khu vực xây dựng 
Cảng 
- NM3: Sau khu vực xây dựng cảng 

4 Chất lượng nước 
ngầm 

Độ pH, SS, NO2, NO3, Tổng 
P, Cl, CN; Kim loại Fe, Cr, 
Pb, Zn, Cd, As, Hg, Tổng 
Coliform 

Tần suất: 3 tháng/lần  
Vị trí: 
- NN1: Khu dân cư gần phà Gót 
- NN2: Khu dân cư gần vị trí xây 
dựng cảng 

5 Trầm tích đáy Hydrocarbon, Fe, Cr, Cu, Pb, 
Zn, Cd, As, Hg 

Tần suất: 6 tháng/lần 
Vị trí: Trùng với vị trí giám sát chất 
lượng nước biển ven bờ 

6 Hệ sinh thái Thực vật phù du; Động vật 
phù du, sinh vật đáy; Tình 
trạng thảm thực vật 

Tần suất: 6 tháng/lần  
Vị trí: Vùng ven biển, khu vực xây 
dựng Cảng 

7 Xói mòn, bồi lắng Tình trạng xói mòn, bồi lắng 
vùng ven biển 

Tần suất: 6 tháng/lần 
Vị trí: Vùng ven biển, khu vực xây 
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TT Nội dung Thông số Tần xuất 
dựng Cảng 

 Giai đoạn hoạt động của Cảng 
1 Tiếng ồn Tiếng ồn tức thời; Leq; 

L90max 
Tần suất: 6 tháng/lần  
Vị trí:  
- KK1: Tại bến container 1 
- KK2: Tại bến container 2 
- KK3: Tại trung tâm khu điều hành, 
dịch vụ Cảng 
- KK4: Khu dân cư gần bến Cảng 
- KK5: Khu dân cư gần đường giao 
thông vận chuyển hàng 

2 Môi trường không 
khí 

CO, SO2, NO2, Bụi lơ lửng.  Tần suất: 6 tháng/lần  
Vị trí: Trùng với vị trí giám sát tiếng 
ồn 

3 Chất lượng nước 
biển ven bờ (nước 
mặt) Nhiệt độ; Độ pH; BOD5; Chất 

rắn lơ lửng; Amoniac; Fe, Cr, 
Pb, Zn, Cd, As, Hg, Mn; Dầu 
mỡ, Tổng Coliform 

Tần suất: 6 tháng/lần  
Vị trí:  
- NM1: Trước khu vực Cảng (gần 
phà Gót) 
- NM2: Giữa bến container 1 và 2 
- NM3: Sau bến container 2 
- NM4: Sau kè chắn sóng 

4 Chất lượng nước thải 

Nhiệt độ, Độ pH; BOD5, Chất 
rắn lơ lửng, Amoniac, Fe, Cr, 
Pb, Zn, Cd, As, Hg, Mn, Dầu 
mỡ, Tổng Coliform 

Tần suất: 6 tháng/lần 
Vị trí:  
- NT1: Cống thải đầu bến container 1 
(trước khi thải ra biển) 
- NT2: Cống thải giữa bến container 1 và 
2 (trước khi thải ra biển) 
- NT3: Cống thải sau bến container 2 
(trước khi thải ra biển) 

5 Chất lượng nước 
ngầm 

Độ pH, SS, NO2, NO3, Tổng 
P, Cl, CN, Kim loại Fe, Cr, 
Pb, Zn, Cd, As, Hg, Tổng 
Coliform 

Tần suất: 6 tháng/lần 
Vị trí:  
- NN1: Khu dân cư gần cổng Cảng 
- NN2: Khu dân cư gần bến phà Gót
- NN3: Trạm bơm nước cấp cho 
Cảng 

6 Chất lượng trầm tích 
đáy 

Hydrocarbon, Fe, Cr, Cu, Pb, 
Zn, Cd, As, Hg 

Tần suất: 12 tháng/lần 
Vị trí: Trùng với vị trí giám sát chất 
lượng nước biển ven bờ 

7 Hệ sinh thái Thực vật phù du; Động vật 
phù du, sinh vật đáy; Tình 
trạng thảm thực vật 

Tần suất: 12 tháng/lần 
Vị trí: Vùng ven biển, khu vực xung 
quanh cảng 

8 Xói mòn, bồi lắng Tình trạng xói mòn, bồi lắng 
vùng ven biển 

Tần suất: 12 tháng/lần  
Vị trí: Vùng ven biển, khu vực xây 
dựng Cảng 

Vị trí giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng và hoạt động của Cảng được thể hiện trong 
Hình 6-2,  Hình 6-3 và hình 6-4. 
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Hình 6-2. Vị trí giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng 

 
Hình 6-3. Vị trí giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động của Cảng 

Hình 6-4: Các vị trí giám sát bổ sung 
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Recommended Additional 
Monitoring Points

Assessed
Area

 
6.3 Kế hoạch ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp 

6.3.1 Mục tiêu của kế hoạch ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp  

Mặc dù khả năng xảy ra tai nạn nghiêm trọng là rất hiếm, song cần thiết phải chuẩn bị một kế 
hoạch ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp. Mục tiêu của kế hoạch là chuẩn bị các hành động đối phó với 
các tai nạn khẩn cấp trong khi vận hành cảng đối với cả khu vực xa bờ và gần bờ. Các nội dung của kế 
hoạch này là: 

- Phân loại và xác định tất cả các tai nạn có thể xảy ra khi vận hành dự án như: cháy, nổ, tràn dầu 
hay chất hoá học do va chạm tàu thuyền...; 

- Thiết lập các đội phản ứng nhanh; 

- Xác định nguồn nhân lực và thiết bị có thể huy động trong trường hợp khẩn cấp; 

- Xác định các biện pháp cứng rắn phải thực hiện nhằm giảm nhẹ thiệt hại. 

6.3.2 Đội phản ứng nhanh  

Một đội phản ứng nhanh sẽ được tổ chức bao gồm cả nhân viên quản lý và nhân viên cứu hộ để có 
thể hành động tức thì trong trường hợp tai nạn xảy ra. 

Các thành viên của đội sẽ được trang bị điện thoại di động hoặc máy nhắn tin để có thể liên lạc 
được vào bất cứ lúc nào. 

6.3.3 Các công tác phải làm trong các kịch bản xảy ra tai nạn 

Các kịnh bản sau đây được xây dựng và cung cấp cho các thành viên của Đội phản ứng nhanh với 
các chỉ dẫn cụ thể. 
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a) Tàu bị trôi 

Con tàu bị trôi có thể là tàu đánh cá, tàu chở hàng hoặc tàu chở dầu... Nguy cơ chính là tàu có thể 
va chạm vào các khu cảng. Sự va chạm có thể gây ra thiệt hại về người và các thiết bị, làm hỏng các công 
trình trên cảng, rò rỉ dầu, cháy... 

Các hành động cần thiết phải thực hiện: 

- Xác định vị trí của con tàu; 

- Xác định khoảng cách từ tàu đến các khu cảng; 

- Xác định điều kiện thời tiết (tốc độ và hướng gió); 

- Xác định kích thước của tàu; 

- Xác định thời gian có thể tác động đến khu cảng; 

- Tập hợp lực lượng; 

- Cố gắng buộc tàu lại; 

- Kêu gọi trợ giúp từ lực lượng hải quân và các cơ quan khác. 

b) Cháy 

Đám cháy có thể xảy ra từ một vụ rò rỉ dầu hay chất hoá học hoặc các nguồn khác như giấy trong 
văn phòng. Cháy sẽ đe doạ rất lớn đến người và thiết bị. 

Các hành động cần thiết phải thực hiện: 

- Xác định vị trí của đám cháy; 

- Xác định điều kiện thời tiết (đặc biệt là gió); 

- Xác định ảnh hưởng của bụi và sóng nhiệt đến các vùng xung quanh; 

- Bảo đảm an toàn cho người; 

- Cách ly các nhiên liệu dễ cháy; 

- Hoạt động hệ thống dập lửa tự động; 

- Triển khai các đội cứa hoả; 

- Triển khai trợ giúp từ các tàu được trang bị hệ thống cứu hoả; 

- Các trợ giúp khác (các đội cứu hoả địa phương, Hải quân, các công ty dầu khác). 

c) Sơ tán các toà nhà 

Việc sơ tán các toà nhà là một việc làm khẩn cấp cho mọi kịch bản xảy ra tai nạn. Các hành động 
cần thiết phải thực hiện: 

- Bảo đảm an toàn cho người; 

- Xác định chính xác danh sách những người liên quan; 

- Xác định điều kiện thời tiết; 

- Xác định vị trí cần sơ tán người; 

- Các thiết bị y tế cần thiết (cáng, thuốc, ... ); 
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- Tiếp nhận người ở các vị trí an toàn, tiếp tục chuyển đi nếu thấy cần thiết; 

- Xác định lại danh sách những người liên quan, tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tất cả đều an toàn. 

d) Người mất tích 

Việc mất tích người có thể xảy ra do tai nạn ngã xuống nước hoặc tai nạn xảy ra ở các vị trí không 
thể xác định được. 

Các hành động cần thiết phải thực hiện: 

- Tập trung mọi người để xác định những người còn chưa tìm được; 

- Xác định vị trí cuối cùng của người đó; 

- Tổ chức tìm kiếm và cứu hộ; 

- Xác định điều kiện thời tiết; 

- Huy động tàu thuyền cứu hộ; 

e) Tràn dầu 

Nếu xảy ra tràn dầu sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Do đó, phải chuẩn bị các đội 
chuyên vớt dầu với các nhiệm vụ: 

- Là một tổ chức đặc biệt được phép hành động trong mọi trường hợp; 

- Được huấn luyện để ứng cứu trong trường hợp tràn dầu; 

- Được trang bị các thiết bị chống ô nhiễm cần thiết. 

- Mục tiêu chính là ngăn chặn hết mức sự lan dầu và các chất khác (Hydrocarbon, hoá chất) và đảm 
bảo rằng đã làm đúng để khống chế chúng. 

Các hành động cần thiết phải thực hiện: 

- Liên hệ lập tức với những người liên quan tại nơi xảy ra tràn dầu để nhanh chóng dừng nguồn xả 
dầu và thu thập các thông tin cần thiết như: vị trí và thời gian xảy ra tràn dầu, loại và số lượng dầu 
tràn, điều kiện thời tiết (gió) để xác định hưởng dầu có thể loang; 

- Xác định hướng dầu loang và các vị trí nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng của dầu cần bảo vệ, nhằm 
mục đích lập kế hoạch triển khai đặt các thiết bị thu dầu; 

- Ra thông báo cho cá nhân và các tổ chức trong công ty, trong khu vực và khu vực lân cận để cùng 
hợp tác và huy động nhân lực và thiết bị để tiếp ứng kịp thời. Các cơ quan liên quan, khi xảy ra 
tràn dầu bao gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, công an cứu hỏa thành phố Hải Phòng. Nếu xảy 
ra tràn dầu nghiêm trọng, chủ dự án sẽ liên lạc với đội tìm kiếm và cứu hộ quốc gia hoặc các tổ 
chức quốc tế xin giúp đỡ. 

- Bên cạnh việc kết hợp với các tổ chức phản ứng nhanh ở địa phương và các tổ chức khác, chủ dự án sẽ 
trang bị các thiết bị như tàu, xe để sử dụng trong trường hợp xảy ra tràn dầu nhỏ và một hệ thống phao 
để xác định vận tốc lan dầu. 
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CHƯƠNG 7  

DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ 
GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

7.1 Dự toán kinh phí cho các công trình xử lý môi trường  

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường đã được trình bày trong chương 6,  các chi phí cho 
các công trình môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường đã được ước tính. Việc tính toán 
ước tính dựa trên giá thị trường tại thời điểm quý II năm 2010. Do giá thị trường thường xuyên thay đổi 
nên chi phí này sẽ thay đổi khi dự án bắt đầu triển khai xây dựng và vận hành. Ước tính kinh phí cho các 
công trình xử lý môi trường được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 7-1. Tổng hợp kinh phí cho các công trình xử lý môi trường 

TT Công trình xử lý môi trường Số lượng Thành tiền (đồng) 
I Giai đoạn xây dựng 98.000.000
1 Trang bị thùng chứa chất thải sinh hoạt loại 200 lít. 05 thùng 36.000.000
2 Trang bị thùng cặn chứa dầu loại 150 lít. 05 thùng 30.000.000
3 Trang bị nhà vệ sinh lưu động loại 200 lít. 05 nhà 30.000.000
II Giai đoạn vận hành 33.780.286.000

1 Trang bị thùng thu gom rác dọc kênh dẫn và khu 
vực của cảng 30 thùng 18.000.000

2 Hệ thống xử lý nước thải 01 công trình 97.000.000
3 Hệ thống cấp nước 01 hệ thống 2.815.000.000
4 Hệ thống thoát nước 01 hệ thống 16.339.000.000
5 Hệ thống cứu hỏa, PCCC 01 hệ thống 2.940.000.000
6 Cây xanh thảm cỏ 3.640 m2 327.600.000

7 

Hệ thống thiết bị phòng chống tràn dầu: 
01 tàu lai 1000 – 2000 HP 
1 tàu kéo 400 HP 
Thuyền máy nhẹ 
Phao chắn dầu 
Túi, thùng đựng dầu 

 
 3.000.000.000

 Tổng cộng  25.632.600.000
 

7.2 Dự toán kinh phí vận hành các công trình xử lý môi trường 

Đối với các công trình xử lý môi trường như đã trình bày trong chương 6 và mục 7.1, kinh phí 
dành cho vận hành các công trình xử lý môi trường của Cảng chủ yếu lập cho giai đoạn hoạt động của dự 
án (Bảng 7-2). 
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Bảng 7-2. Dự toán kinh phí vận hành các công trình xử lý môi trường 

TT Nội dung Kinh phí vận hành 
1 Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 3.600.000 đ/month 
2 Thu gom và thoát nước mưa, vệ sinh hố ga và cống thoát 1.200.000 đ/month 
3 Thu gom và thoát nước thải, vệ sinh hố ga, cống thoát 1.200.000 đ/month 
4 Vận hành hệ thống xử lý nước thải  18.000.000 đ/month 
5 Sửa chữa đường ống thoát nước, van khoá 2.400.000 đ/month 
6 Chăm sóc cây xanh và vệ sinh môi trường 3.600.000 đ/month 
 Tổng cộng 30.000.000 đ/month 

 Việc ước tính chi phí vận hành các công trình xử lý môi trường dựa trên giá thị trường thời 
điểm quý II năm 2010. Do giá thị trường thường xuyên thay đổi nên chi phí này sẽ thay đổi khi dự án bắt 
đầu triển khai xây dựng và vận hành 

7.3  Dự toán kinh phí giám sát môi trường 

Theo chương 6, kinh phí giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng và hoạt động của Cảng 
cửa ngõ Lạch Huyện cụ thể như bảng sau: 

Bảng 7-3. Dự toán kinh phí giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng và hoạt động 

TT Nội dung giám sát Số tiền (đồng) 
I Trong giai đoạn xây dựng 242.600.000
1 Tiếng ồn (540.000 đ/vị trí x 5 vị trí x 2lần/vị trí x 4 lần/năm) 21.600.000

2 Chất lượng môi trường không khí (650.000 đ/vị trí x 5 vị trí x 
2lần/vị trí x 4 lần/năm) 

26.000.000

3 Chất lượng nước biển ven bờ (1.800.000 đ/vị trí x 4 vị trí x 3lần/vị 
trí x 4 lần/năm) 

108.000.000

4 Chất lượng nước ngầm (1.200.000 đ/vị trí x 5 vị trí/lần x 4 lần/năm) 24.000.000
5 Trầm tích đáy (1.500.000 đ/vị trí x 5 vị trí/lần x 2 lần/năm) 15.000.000
6 Hệ sinh thái (12.000.000 đ/lần x 2 lần/năm) 24.000.000
7 Xói mòn, bồi lắng (12.000.000 đ/lần x 2 lần/năm) 24,000,000
II Trong giai đoạn hoạt động của Cảng 157,300,000
1 Tiếng ồn (540.000 đ/vị trí x 5 vị trí x 2lần/vị trí x 2 lần/năm ) 10,800,000

2 Chất lượng môi trường không khí (650.000 đ/vị trí x 5 vị trí x 
2lần/vị trí x 2 lần/năm) 

13,000,000

3 Chất lượng nước biển ven bờ (1.800.000 đ/vị trí x 5 vị trí x 3lần/vị 
trí x 2 lần/năm) 

54,000,000

4 Nước thải (1.800.000 đ/vị trí x 5 vị trí x 2lần/vị trí x 2 lần/năm) 36,000,000
5 Chất lượng nước ngầm (1.200.000 đ/vị trí x 5 vị trí/lần x 2 lần/năm) 12,000,000
6 Trầm tích đáy (1.500.000 đ/vị trí x 5 vị trí/lần x 1 lần/năm) 7,500,000
7 Hệ sinh thái (12.000.000 đ/lần x 1 lần/năm) 12,000,000
8 Xói mòn, bồi lắng (12.000.000 đ/lần x 1 lần/năm) 12,000,000

             Việc ước tính chi phí cho chương trình giám sát môi trường  dựa trên giá thị trường thời điểm quý 
II năm 2010. Do giá thị trường thường xuyên thay đổi nên chi phí này sẽ thay đổi khi dự án bắt đầu triển 
khai xây dựng và vận hành 
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CHƯƠNG 8  

THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 

 

8.1 Thực hiện tham vấn ý kiến cộng đồng 

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 
29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP 
ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường” và Thông tư 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi 
trường. Ban quản lý Dự án Hàng hải I (MPMU1) là đại diện Chủ đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ 
Lạch Huyện – Hải Phòng đã có công văn số 231/BQL1-DA2, thông báo về nội dung của Dự án, cũng như 
các tác động tới môi trường và các biện pháp giảm thiểu, phòng chống sự cố ô nhiễm môi trường của dự án 
tới các địa phương liên quan tới Dự án là UBND, UBMTTQ thị trấn Cát Hải, xã Hoàng Châu, xã Đồng Bài, 
xã Văn Phong và xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. 

Các chuyên gia từ HYMENET hợp tác với chuyên gia của Ban QLDA Hàng hải I đã tiến hành thảo luận 
với đại diện của Uỷ ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc xã và thị trấn nói trên về mục tiêu dự án, thụ hưởng, 
tác động xã hội và môi trường có thể có cũng như các vấn đề khác liên quan đến dự án . Hơn nữa, trong 
tháng mười, năm 2007 các chuyên gia từ HYMENET đã tiến hành phỏng vấn cộng đồng tại thị trấn Cát 
Hải, các xã Đồng Bái, Nghĩa Lộ, Hoàng Châu, Văn Phong. Cho mục đích này, phiếu điều tra được thiết kế 
với mục đích để có được thông tin quan trọng từ người được phỏng vấn và ý kiến về dự án. Tổng cộng, 
293 hộ gia đình được phỏng vấn. Kết quả của các cuộc phỏng vấn được trình bày trong các phần sau. 

8.2 Tham vấn ý kiến cộng đồng thị trấn Cát Hải 

8.2.1 Ý kiến của UBND thị trấn Cát Hải 

UBND thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã nhận được văn bản của đại diện 
Chủ Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ Lạch Huyện – Hải Phòng về thông báo nội dung của 
Dự án, các tác động tới môi trường của Dự án và các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa 
sự cố ô nhiễm môi trường của Dự án. Các lợi ích để phát triển địa phương và khu vực, tác động có thể đến 
môi trường địa phương, văn hóa, đời sống cộng đồng và các biện pháp giảm nhẹ ngăn ngừa và giảm thiểu 
tác động tiêu cực. Các cuộc thảo luận với đại diện của Ủy ban nhân dân Cát Hải được thực hiện bởi các 
chuyên gia HYMENET và chủ dự án tại phòng họp của Ủy ban nhân dân vào ngày 19 tháng 4 năm 2007. 

Ngày 19 tháng 04 năm 2007, UBND thị trấn Cát Hải có công văn số 62/CV-UBND, trả lời như 
sau: 

- Hoàn toàn nhất trí và ủng hộ việc triển khai đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ Lạch Huyện 
và coi đây là cơ hội phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân địa phương. 

- Đề nghị chủ đầu tư và các cấp có thẩm quyền thông báo trước cho nhân dân về việc di dời, tái 
định cư và đảm bảo đời sống, việc làm sau khi tái đinh cư. Các khu tái định cư phải có hạ tầng đầy 
đủ, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân thuộc diện tái định 
cư cũng như cư dân trong khu vực Dự án. 
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- Đề nghị chủ đầu tư và các cấp có thẩm quyền ưu tiên tạo việc làm cho cư dân khu vực thực hiện 
Dự án. 

- Về vấn đề môi trường, đề nghị chủ đầu tư thực hiện đầy đủ, nghiêm túc cam kết và kế hoạch giám 
sát, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Đây là Dự án được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân địa phương và là cơ hội để cho địa phương 
phát triển về mọi mặt. Đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt để Dự án nhanh chóng được 
triển khai và đi vào hoạt động. 

8.2.2 Ý kiến của UBMTTQ thị trấn Cát Hải 

Chủ dự án của cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đã gửi công văn thông báo các nội dung của dự án, 
lợi ích để phát triển địa phương và khu vực, tác động đến môi trường địa phương, văn hóa, đời sống cộng 
đồng và các biện pháp giảm nhẹ để ngăn ngừa và giảm tác động tiêu cực. Các cuộc thảo luận với đại diện 
của Mặt trận Tổ Cát Hải được thực hiện bởi các chuyên gia HYMENET và chủ dự án tại phòng họp của 
UBND vào ngày 19 tháng 4 năm 2007. Sau khi nhận được văn bản của đại diện Chủ Dự án đầu tư xây 
dựng công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng về thông báo nội dung của Dự án, các tác động tới môi 
trường của Dự án và các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa sự cố ô nhiễm môi trường 
của Dự án, ngày 19 tháng 04 năm 2007, UBMTTQ thị trấn Cát Hải có công văn số 45/CV-MTTQ, trả lời 
như sau: 

- Đồng tình và nhất trí ủng hộ việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng Lạch 
Huyện. 

- Đề nghị khi Dự án được triển khai, cần ưu tiên giải quyết công ăn việc, làm cho nhân dân địa 
phương. 

- Đề nghị, đối các hộ dân phải di dời, giải tỏa, tái định cư cần có chính sách đền bù thỏa đáng, đảm 
bảo ổn định cuộc sống vật chất và tinh thần, sinh hoạt, công ăn việc làm và thu nhập sau khi tái 
định cư. 

- Đề nghị chủ đầu tư có biện pháp thực hiện các cam kết về việc đảm bảo môi trường theo đúng 
pháp luật. 

- Nhìn chung, việc triển khai thực hiện dự án sẽ là cơ hội cho địa phương phát triển về mọi mặt và 
góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương. Đề nghị các cấp, các ngành phê duyệt để 
Dự án sớm được thực hiện. 

8.2.3 Kết quả tham vấn cộng đồng 

 Các chuyên gia HYMENET có cuộc phỏng vấn với hộ gia đình ở Thị trấn Cát Hải trong Tháng 
Mười, 2007. Các chuyên gia đã viếng thăm, thảo luận và giới thiệu đến từng hộ gia đình nội dung của dự 
án, lợi ích để phát triển địa phương và khu vực, tác động có thể đến môi trường địa phương, văn hóa, đời 
sống cộng đồng và các biện pháp giảm nhẹ và giảm thiểu tác động tiêu cực và các vấn đề liên quan khác. 
Các thông tin thu thập từ mỗi hộ gia đình đã được viết vào phiếu điều tra. Tổng số 107 hộ với 464 thành 
viên tại Thị trấn Cát Hải đã được phỏng vấn. Kết quả phỏng vấn cho thấy thu nhập bình quân hộ gia đình 
hàng năm khoảng 25.000.000 đồng và thay đổi từ 3Tr. Đồng đến 120Tr. Đồng. Tất cả các hộ gia đình sử 
dụng nước giếng  và nước mưa để uống và nhu cầu hàng ngày. Từ phỏng vấn hộ gia đình, 95,4% đồng ý 
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với dự án và bồi thường hợp lý và hỗ trợ bằng tiền và các hình thức vật chất khi di chuyển, nhưng 16,8% 
không thích chuyển đi. Đa số người dân cho rằng dự án sẽ mang lại cơ hội mới cho việc cải thiện mức 
sống của họ. 

8.3 Tham vấn ý kiến cộng đồng của xã Hoàng Châu  

8.3.1 Ý kiến của UBND xã Hoàng Châu  

Chủ dự án dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đã gửi công văn thông báo các nội 
dung của dự án, lợi ích để phát triển địa phương và khu vực, tác động đến môi trường địa phương, văn hóa, 
đời sống cộng đồng và các biện pháp giảm nhẹ để ngăn ngừa và giảm tác động tiêu cực có thể. Các cuộc 
thảo luận với đại diện của Ủy ban nhân dân Hoàng Châu được thực hiện bởi các chuyên gia HYMENET 
và chủ dự án tại phòng họp của UBND vào ngày 02 Tháng Mười 2007. UBND xã Hoàng Châu, huyện Cát 
Hải, thành phố Hải Phòng đã nhận được văn bản của đại diện Chủ Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng 
cửa ngõ Lạch Huyện – Hải Phòng về thông báo nội dung của Dự án, các tác động tới môi trường của Dự 
án và các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa sự cố ô nhiễm môi trường của Dự án. 

Ngày 02 tháng 10 năm 2007, UBND xã Hoàng Châu có công văn số 25/CV-UBND, trả lời như 
sau: 

Nhất trí với quy mô đầu tư xây dựng Dự án cảng Lạch Huyện. Khi cảng Lạch huyện mở ra, kinh 
tế Cát Hải được phát triển, đây là dịp để các nhà đầu tư vào đảo Cát Hải, nhân dân phát triển kinh tế. 

8.3.2. Ý kiến của UBMTTQ xã Hoàng Châu 

Chủ dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đã gửi công văn thông báo các nội dung của dự án, 
lợi ích để phát triển địa phương và khu vực, tác động đến môi trường địa phương, văn hóa, đời sống cộng 
đồng và các biện pháp giảm nhẹ để ngăn ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực . Các cuộc thảo luận với đại 
diện của Hoàng Châu Mặt trận Tổ quốc được thực hiện bởi các chuyên gia HYMENET và chủ dự án tại 
phòng họp của UBND ngày 04 Tháng Mười năm 2007. 

Sau khi nhận được văn bản của đại diện Chủ Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ 
Lạch Huyện – Hải Phòng về thông báo nội dung của Dự án, các tác động tới môi trường của Dự án và các 
biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa sự cố ô nhiễm môi trường của Dự án, ngày 04 tháng 
10 năm 2007, UBMTTQ xã Hoàng Châu có công văn trả lời như sau: 

- Đồng tình với việc đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ Lạch Huyện và nó mang lại nhiều cơ 
hội lớn cho sự phát triển kinh tế huyện đảo nói riêng và cả nước nói chung. 

Trong việc giải phóng mặt bằng cần tính đến công tác công bằng xã hội cũng như cần phải tính 
giá đền bù đất với giá thị trường vì việc di dời khu dân cư ảnh hưởng lớn đến công tác xã hội. 

8.3.3 Kết quả phỏng vấn cộng đồng 

 Các chuyên gia HYMENET đã có cuộc phỏng vấn với các hộ gia đình tại xã Hoàng Châu trong 
Tháng Mười, 2007. Các chuyên gia đã viếng thăm, thảo luận và giới thiệu đến từng hộ gia đình nội dung 
của dự án, lợi ich để phát triển địa phương và khu vực, tác động có thể đến môi trường địa phương, văn 
hóa, đời sống cộng đồng và các biện pháp để ngăn chặn và giảm thiểu tác động tiêu cực và các vấn đề liên 
quan khác. Các thông tin thu thập từ mỗi hộ gia đình đã được ghi vào phiếu điều tra. Tổng cộng, 36 hộ với 
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159 thành viên ở xã Hoàng Châu đã được phỏng vấn. Kết quả phỏng vấn cho thấy thu nhập bình quân hộ 
gia đình hàng năm khoảng 15.000.000 đồng và thay đổi từ 6Tr. Đồng đến 120Tr. Đồng. Tất cả các hộ gia 
đình sử dụng nước giêngs và nước mưa để uống và nhu cầu hàng ngày. Từ phỏng vấn hộ gia đình, 94,4% 
đồng ý với các dự án và bồi thường hợp lý và hỗ trợ bằng tiền và các hình thức vật chất khi di chuyển, 
nhưng 30,5% không thích chuyển đi. Đa số người dân cho rằng dự án sẽ mang lại cơ hội mới cho việc cải 
thiện mức sống của họ. 

8.4 Tham vấn ý kiến cộng đồng của xã Đồng Bài 

8.4.1 Ý kiến của UBND xã Đồng Bài 

Chủ dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đã gửi công văn thông báo các nội dung của 
dự án, lợi ích để phát triển địa phương và khu vực, tác động đến môi trường địa phương, văn hóa, đời sống 
cộng đồng và các biện pháp giảm nhẹ để ngăn ngừa và giảm tác động tiêu cực có thể. Các cuộc thảo luận 
với đại diện của Ủy ban nhân dân xã Đồng Bái được thực hiện bởi các chuyên gia HYMENET và chủ dự 
án tại phòng họp của UBND vào ngày 02 Tháng Mười 2007.  

UBND xã Đồng Bài, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã nhận được văn bản của đại diện Chủ 
Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ Lạch Huyện – Hải Phòng về thông báo nội dung của Dự 
án, các tác động tới môi trường của Dự án và các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa sự 
cố ô nhiễm môi trường của Dự án. UBND xã Đồng Bài đã có công văn trả lời như sau: 

- Cán bộ, nhân dân xã Đồng Bài thống nhất cao về chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc triển 
khai Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ Lạch Huyện – Hải Phòng. Vì đây là Dự án quan trọng, 
mang tính chiến lược lâu dài cho việc phát triển của cả khu vực, của thành phố và nhân dân huyện 
đảo trong việc phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh.  

- Khi triển khai xây dựng và khai thác nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường nước biển, nhất là việc nuôi 
trồng hải sản của nhân dân địa phương. 

- Tạo điều kiện công ăn việc làm cho nhân dân địa phương 

8.4.2 Ý kiến của UBMTTQ xã Đồng Bài 

Chủ dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng quốc tế đã gửi công văn thông báo các nội 
dung của dự án, lợi ích để phát triển địa phương và khu vực, tác động đến môi trường địa phương, văn hóa, 
đời sống cộng đồng và các biện pháp giảm nhẹ ngăn ngừa và giảm tác động tiêu cực có thể. Các cuộc thảo 
luận với đại diện của Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Bái được thực hiện bởi các chuyên gia HYMENET và 
chủ dự án tại phòng họp của UBND vào ngày 02 Tháng Mười 2007. 

Sau khi nhận được văn bản của đại diện Chủ Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ Lạch 
Huyện – Hải Phòng về thông báo nội dung của Dự án, các tác động tới môi trường của Dự án và các biện 
pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa sự cố ô nhiễm môi trường của Dự án, ngày 02 tháng 10 
năm 2007, UBMTTQ xã Đồng Bài có công văn trả lời như sau: 

- Nhân xã Đồng Bài hoàn toàn nhất trí về chủ trương kế hoạch để thực hiện cho Dự án đầu tư xây 
dựng công trình cảng cửa ngõ Lạch Huyện. 

- Nhân dân đồng ý di dời để giải phóng mặt bằng nếu Dự án nằm trong phạm vi hành chính xã ở 
khu vực dân cư, khu vực sản xuất. 
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- Một số nhân dân không đồng tình di dời giải phóng mặt bằng khu dân cư. 

- Xây dựng khảo sát thực hiện Dự án tránh vào nhiều khu dân cư, nghĩa trang nhân, nên qua ruộng 
muối, đầm hồ. 

- Cần đảm bảo sự tái định cư của các hộ dân phải di dời khi giải phóng mặt bằng đến nơi ở mới 
phải hơn nơi ở cũ, kể cả nghĩa trang nhân dân. 

- Trong việc thực hiện Dự án nên tạo công ăn việc làm cho nhân dân địa phương. 

- Việc giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án phải đảm bảo có hiệu quả  

8.4.3 Kết quả tham vấn cộng đồng  

 Các chuyên gia HYMENET có cuộc phỏng vấn với các hộ gia đình tại Đồng Bái trong Tháng 
Mười, 2007. Các chuyên gia đã viếng thăm, thảo luận và giới thiệu đến từng hộ gia đình nội dung của dự 
án, lợi ích để phát triển địa phương và khu vực, có thể tác động đến môi trường địa phương, văn hóa, đời 
sống cộng đồng và các biện pháp giảm nhẹ để giảm thiểu tác động tiêu cực và các vấn đề liên quan khác. 
Các thông tin thu thập từ mỗi hộ gia đình đã được điền vào phiếu điều tra. Tổng cộng, 51 hộ với 234 thành 
viên ở xã Đồng Bài, đã được phỏng vấn. Kết quả phỏng vấn cho thấy thu nhập bình quân hộ gia đình hàng 
năm khoảng 11.000.000 đồng và thay đổi từ 3Tr. Đồng đến 80Tr. Đồng. Tất cả các hộ gia đình sử dụng 
nước giếng và nước mưa để uống và nhu cầu hàng ngày. Từ phỏng vấn hộ gia đình, 100% đồng ý với các 
dự án và bồi thường hợp lý và hỗ trợ bằng tiền và các hình thức vật chất khi di chuyển, nhưng 11,8% 
không muốn chuyển đi. Đa số người dân cho rằng dự án sẽ mang lại cơ hội mới cho việc cải thiện mức 
sống của họ. 

8.5 Tham vấn ý kiến cộng đồng của xã Nghĩa Lộ 

8.5.1 Ý kiến của UBND xã Nghĩa LộÝ kiến của UBND xã Đồng Bài 

Chủ dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đã gửi công văn thông báo các nội dung của 
dự án, lợi ích để phát triển địa phương và khu vực, tác động đến môi trường địa phương, văn hóa, đời sống 
cộng đồng và các biện pháp giảm nhẹ để ngăn ngừa và giảm tác động tiêu cực có thể. Các cuộc thảo luận 
với đại diện của Ủy ban nhân dân Nghĩa Lộ được thực hiện bởi các chuyên gia HYMENET và chủ dự án 
tại phòng họp của UBND ngày 03 tháng 10 năm 2007. 

UBND xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã nhận được văn bản của đại diện Chủ Dự 
án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ Lạch Huyện – Hải Phòng về thông báo nội dung của Dự án, các 
tác động tới môi trường của Dự án và các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa sự cố ô nhiễm 
môi trường của Dự án. 

Ngày 03 tháng 10 năm 2007, UBND xã Nghĩa Lộ có công văn số 36/CV-UBND, trả lời như sau: 

- Nhất trí và ủng hộ việc nhà nước đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ Lạch Huyện. 

- Đề nghị nhà nước sớm triển khai thực hiện dự án xâu dựng cảng cửa ngõ Lạch Huyện để phục vụ 
nhu cầu phát triển kinh tế của thành phố Hải Phòng, vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước. 

- Ảnh hưởng của sóng tàu biển ra vào cảng Hải Phòng qua kênh Hà Nam (Cát Hải) đã đang và sẽ 
làm sạt lở tuyến đê bao phía nam kênh, nếu đê bị vỡ sẽ ảnh hưởng tới đời sống dân sinh đảo Cát 
Hải. 
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- Đề nghị không đổ dầu mỡ, nước thải làm ảnh hưởng tới môi trường nuôi trồng thủy hải sản trân 
đảo. 

- Cần áp dụng các biện pháp để giảm đến mức thấp nhất tiếng ồn, bụi an toàn giao thông khi vận 
chuyển vật tư, thiết bị trên tuyến đường xuyên đảo. 

8.5.2 Ý kiến của UBMTTQ xã Nghĩa Lộ 

Chủ dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng quốc tế đã gửi công văn thông báo các nội 
dung của dự án, người hưởng lợi để phát triển địa phương và khu vực, tác động đến môi trường địa 
phương, văn hóa, đời sống cộng đồng và các biện pháp giảm nhẹ ngăn ngừa và giảm tác động tiêu cực có 
thể. Các cuộc thảo luận với đại diện của Mặt trận Tổ quốc Nghĩa Lộ được thực hiện bởi các chuyên gia 
HYMENET và chủ dự án tại phòng họp của UBND ngày 4 tháng 10 2007. 

Sau khi nhận được văn bản của đại diện Chủ Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ Lạch 
Huyện – Hải Phòng về thông báo nội dung của Dự án, các tác động tới môi trường của Dự án và các biện 
pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa sự cố ô nhiễm môi trường của Dự án, ngày 04 tháng 10 
năm 2007, UBMTTQ xã Nghĩa Lộ có công văn trả lời như sau: 

- Đồng tình nhất trí với các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước veef việc xây dựng công 
trình cảng của ngõ Lạch Huyện, cũng như tóm tắt Dự án đầu tư xây dựng của ban quản lý Dự án 
hàng hải. 

- Trong quá trình thực hiện Dự án chủ đầu tư nên tạo công ăn việc làm cho nhân dân địa phương, 
đảm bảo vệ sinh môi trường, không có tiêu cực trong giai đoạn xây, tuân thủ đúng quy định của 
pháp luật, an toàn tuyệt đối trong lao động. 

8.5.3 Kết quả tham vấn cộng đồng tại xã Nghĩa Lộ 

 Các chuyên gia HYMENET đã có cuộc phỏng vấn với các hộ gia đình tại xã Nghĩa Lộ vào tháng 
Mười, 2007. Các chuyên gia đã viếng thăm, thảo luận và giới thiệu đến từng hộ gia đình nội dung của dự 
án, lợi ích để phát triển địa phương và khu vực, tác động có thể đến môi trường địa phương, văn hóa, đời 
sống cộng đồng và các biện pháp giảm nhẹ để ngăn chặn và giảm thiểu tác động tiêu cực và các vấn đề 
liên quan khác. Các thông tin thu thập từ mỗi hộ gia đình đã được điền vào phiếu điều tra. Tổng cộng, 50 
hộ với 194 thành viên ở xã Nghĩa Lộ đã được phỏng vấn. Kết quả phỏng vấn cho thấy thu nhập bình quân 
hộ gia đình hàng năm khoảng 8.000.000 đồng và thay đổi từ 2Tr.. Đồng đến 60Tr.. Đồng. Tất cả các hộ 
gia đình sử dụng nước giếng và nước mưa để uống và nhu cầu hàng ngày. Từ phỏng vấn hộ gia đình, 
100% đồng ý với các dự án và bồi thường hợp lý và hỗ trợ bằng tiền và các hình thức vật chất khi di 
chuyển, nhưng 32% không muốn chuyển đi. Đa số người dân cho rằng dự án sẽ mang lại cơ hội mới cho 
việc cải thiện mức sống của họ. 

8.6 Tham vấn ý kiến cộng đồng của xã Văn Phong 

8.6.1 Ý kiến của UBND xã Văn Phong 

Chủ dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đã gửi công văn thông báo các nội dung của 
dự án, lợi ích để phát triển địa phương và khu vực, tác động đến môi trường địa phương, văn hóa, đời sống 
cộng đồng và các biện pháp giảm nhẹ để ngăn ngừa và giảm tác động tiêu cực có thể. Các cuộc thảo luận 
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với đại diện của Ủy ban nhân dân Văn Phòng được thực hiện bởi các chuyên gia HYMENET và chủ dự án 
tại phòng họp của PC ngày 19 tháng 4 năm 2007. 

UBND xã Văn Phong, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã nhận được văn bản của đại diện Chủ 
Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ Lạch Huyện – Hải Phòng về thông báo nội dung của Dự án, 
các tác động tới môi trường của Dự án và các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa sự cố ô 
nhiễm môi trường của Dự án. 

Ngày 19 tháng 04 năm 2007, UBND xã Văn Phong có công văn số 34/CV-UBND, trả lời như sau: 

- Nhất trí ủng hộ việc triển khai xây dựng công trình cảng cửa ngõ Lạch Huyện tại địa điểm được 
chọn và với nội dung nêu trong Dự án. 

- Đề nghị chủ đầu tư và các cấp, các ngành liên quan thông báo sớm, cụ thể và có chính sách rõ 
ràng đối với các hộ dân phải di rời, tái định cư khi triển khai thực hiện dự án. 

- Các khu tái định cư phải có đầy đủ cơ sở hạ tầng cần thiết, đáp ứng được nhu cầu ăn, ở, văn hóa, 
tinh thần của người dân được tái định cư. 

- Đề nghị ưu tiên sắp xếp việc làm cho người dân địa phương, đặc biệt những người trong khu vực 
dự án phải di dời, tái định cư. 

- Đề nghị chủ đầu tư thực hiện nghiêm chỉnh cam kết về bảo vệ môi trường, phải có biện pháp giám 
sát ô nhiễm môi trường. 

- Dự án sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển mọi mặt, nâng cao đời sống, tạo thêm công ăn 
việc làm cho người dân địa phương. 

- Đề nghị các cấp có thẩm quyển sớm phê duyệt để Dự án xây dựng cảng được triển khai nhanh, 
mang lại hiệu quả kinh tế phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và tạo 
điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển. 

8.6.2 Ý kiến của UBMTTQ xã Văn Phong 

Chủ dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đã gửi công văn thông báo các nội dung của 
dự án, lợi ích để phát triển địa phương và khu vực, tác động đến môi trường địa phương, văn hóa, đời sống 
cộng đồng và các biện pháp giảm nhẹ ngăn ngừa và giảm tác động tiêu cực có thể. Các cuộc thảo luận với 
đại diện của Mặt trận Tổ quốc Văn Phong được thực hiện bởi các chuyên gia HYMENET và chủ dự án tại 
phòng họp của UBND ngày 19 tháng 4 năm 2007. 

Sau khi nhận được văn bản của đại diện Chủ Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ Lạch 
Huyện – Hải Phòng về thông báo nội dung của Dự án, các tác động tới môi trường của Dự án và các biện 
pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa sự cố ô nhiễm môi trường của Dự án, ngày 19 tháng 04 
năm 2007, UBMTTQ xã Văn Phong có công văn số 36/CV-MTTQ, trả lời như sau: 

- Nhất trí việc ủng hộ triển khai xây dựng Dự án. 

- Khi triển khai Dự án nếu phải di dời, tái định cư các hộ dân trong khu vực Dự án. Đề nghị chủ đầu 
tư và thành phố có chính sách đền bù thỏa đáng, tạo điều kiện để người dân trong diện tái định cư 
có cuộc sống ổn định, yên tâm sau khi tái định cư. Các khu tái định cư cần có cơ sở hạ tầng hoàn 
chỉnh. 
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- Tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ. 

- Chủ đầu tư cam kết bảo vệ môi trường và chịu sự giám sát của địa phương. 

- Đề nghị các cấp có thẩm quyển sớm phê duyệt để Dự án xây dựng cảng được triển khai nhanh, 
mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương, cho đất nước. 

8.6.3 Kết quả tham vấn ý kiến cộng đồng 

 Các chuyên gia HYMENET có cuộc phỏng vấn với các hộ gia đình ở xã Văn Phong trong Tháng 
Mười, 2007. Các chuyên gia đã viếng thăm, thảo luận và giới thiệu đến từng hộ gia đình nội dung của dự 
án, lợi ích để phát triển địa phương và khu vực, có thể tác động đến môi trường địa phương, văn hóa, đời 
sống cộng đồng và các biện pháp giảm nhẹ để ngăn chặn và giảm thiểu tác động tiêu cực và các vấn đề 
liên quan khác. Các thông tin thu thập từ mỗi hộ gia đình đã được điền vào phiếu điều tra. Tổng cộng, 49 
hộ với 226 thành viên ở xã Văn Phong đã được phỏng vấn. Những kết quả phỏng vấn thấy rằng thu nhập 
bình quân hộ gia đình hàng năm khoảng 17.000.000 đồng và thay đổi từ 3Tr. Đồng đến 72Tr. Đồng. Tất 
cả các hộ gia đình sử dụng nước giếng và nước mưa để uống và nhu cầu hàng ngày. Từ phỏng vấn hộ gia 
đình, 98% đồng ý với các dự án và bồi thường hợp lý và hỗ trợ bằng tiền và các hình thức vật chất khi di 
chuyển, nhưng 10,2% không muốn chuyển đi. Đa số người dân cho rằng dự án sẽ mang lại cơ hội mới cho 
việc cải thiện mức sống của họ. 

8.7 Ý kiến tiếp thu của Chủ dự án (năm 2008: Ban Quản lý Dự án hàng hải 3) 

Qua các ý kiến góp ý của UBND và UBMTTQ của thị trấn và của các xã thuộc Huyện Cát Hải, 
chúng tôi hoàn toàn đồng ý, tán thành, nhất trí tiếp thu các ý kiến quý báu trên. Chúng tôi cam kết thực 
hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu để giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường bằng các biện pháp 
hiện hữu trong điều kiện có thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan giám sát, cơ quan nghiên cứu 
khoa học để thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường như đã trình bày trong chương 4, 
chương 5 và chương 6 của báo cáo này. 

Chúng tôi sẽ phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của địa phương để tiến hành đền bù và có chính 
sách hỗ trợ nhằm sớm ổn định đời sống cho các hộ gia đình và lao động bị mất đất sản xuất và đất ở. 

8.8. Tham vấn ý kiến cộng đồng tại thị trấn Cát Hải của Ban QL dự án hàng hải 2 trong năm 2010  
Mặc dù theo quy định của Luật bảo vệ môi trường, trách nhiệm tham vấn ý kiến cộng đồng là của 

UBND xã , song MPMU2 đã tổ chức xin ý kiến cộng đồng ngày 21 thánh 4 năm 2010 nhằm chính thức 
đáp ứng biên bản thảo luận ngày 19 tháng giữa JICA và Chính phủ Việt Nam. Do JICA có chỉ dẫn riêng 
về cách thức tham vấn, MPMU2 đã tổ chức họp tham vấn tại phòng họp của UBND thị trấn Cát Hải. Sau 
đây là tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng: 

 
Thời gian 21 tháng 4 năm 2010, 9h00-11h30 
Địa điểm Phòng họp UBND thị trấn cát hải 
Thông báo • Qua đài truyền thanh thị trấn Cát Hải ( thông báo buổi sáng và buổi chiều 

trong các ngày từ 18 đến 20 tháng4) 
• Thư mời đại diện của các tiểu khu trong thị trấn 

Mục đích Thông báo về báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và tham vấn cộng đồng với 
ngưới sinh sống trong khu vực dự án 
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Người tham dự (Chủ trì) 
UBND thị trấn Cát Hải 
Cục hàng Hải Việt nam 
MPMU 2 
Nhóm nghiên cứu của SAPROF 
(Tham dự) 
UBMTTQ thị trấn Cát Hải 
Đại diện những người sống trong khu vực dự án 

Số người tham dự 30 người, khoảng  50% số người tham dự có liên quan đến các cơ quan, phần 
50% còn lại là đại diện của cộng đồng địa phương. 

Giới thiệu 1. MPMU2: Giải thích về dự án xây dựng cảng, đánh giá tác động MT và 
tiếp cận báo cáo ĐTM 

2. SAPROF: Giải thích về chính sách cấp ODA của Nhật bản sự cần thiết có 
sự tham gia của cộng đồng 

3. UBMTTQ thị trấn Cát Hải: Ý kiến ủng hộ dự án và hy vọng vào kết quả 
của dự án 

4. UBND thị trấn Cát Hải: Ý kiến ủng hộ dự án và nhận trách nhiệm trong 
việc thu hồi đất 

 

8.8.1. Ý kiến của những người tham dự cuộc họp 

Phần này được báo cáo dựa trên các hồ sơ tham vấn cộng đồng chính thức của MPMU2 và ghi chép 
của các chuyên gia SAPROF. 

1) Ý kiến về tác động tiêu cực đến điều kiện kinh tế xã hội và tự nhiên: 
- Đồng ý với các nội dung bài trình bày của Chủ dự án: Hoàn toàn đồng ý với nội dung đã được phê 
duyệt của báo cáo ĐTM. 
- Cư dân của đảo Cát Hải rất hy vọng vào các cơ hội  phát triển kinh tế, tạo việc làm từ cảng và dự án 
đường cao tốc. Tuy nhiên, người dân địa phương cũng quan tâm về tiến độ thực hiện dự án cho các kế 
hoạch riêng của họ về các hoạt động canh tác và đầu tư khác. 

- Khu nghĩa trang của huyện sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án, vì vậy các cư dân địa phương cũng lo lắng 
rằng trước khi dự án bắt đầu họ có thể chon người chết được không vì ở Việt Nam người chết phải 
được chôn ở một vị trí trong 3 năm. 
- Cần lưu ý rằng những ngày này các hoạt động đánh bắt cá ven biển không hiệu quả vì đánh bắt được 
ít, vì vậy người dân địa phương hy vọng rằng dự án sẽ mang lại phát triển kinh tế tốt hơn cũng như 
công ăn việc làm nhiều hơn cho con cái của họ. Bây giờ, hầu hết những người trẻ tuổi vào thành phố 
để làm việc hoặc họ không bao giờ trở lại quê hương để làm việc sau khi tốt nghiệp. 

2) Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực có thể có của dự án với điều kiện kinh tế xã hội và tự 
nhiên: 
- Đồng ý với nội dung giải thích trong bài trình bày dự án của Chủ đầu tư: Đồng ý với các nội dung và 
biện pháp đối phó giảm nhẹ mà MPMU 2 đưa ra. 
- Dự án đã được thông báo cách đây hai năm. Sau đó mọi người không tự tin để đầu tư vào làm muối 
và các hoạt động nuôi trồng. 
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- Người dân mong  dự án bắt đầu sớm và đang chờ đền bù công bằng cũng như hy vọng rằng việc xây 
dựng cảng và đường cao tốc có thể sử dụng những người thất nghiệp trong quá trình thực hiện và hoạt 
động. 

3) Đề xuất đối với Chủ dự án: (yêu cầu, kiến nghị của cộng đồng đối với Chủ dự án liên quan đến cam 
kết thực hiện các biện pháp đối phó để giảm thiểu tác động tiêu cực có thể của dự án với điều kiện 
kinh tế xã hội và tự nhiên và kiến nghị liên quan khác, nếu có): 

- Quan tâm nhiều đến dự án vì dự án sẽ góp phần phát triển kinh tế của huyện Cát Hải và mang lại 
công ăn việc làm mới cho cư dân địa phương. 
- Mong muốn dự án có thể bắt đầu sớm để đóng góp vào sự phát triển kinh tế của khu vực 
- Mong muốn dự án có thể thực hiện để phát triển cơ sở hạ tầng cũng như phát triển dịch vụ và điều 
kiện tốt hơn cho thế hệ trẻ. 
- Yêu cầu thông báo thời gian bắt đầu của dự án để người dân địa phương thu xếp công việc sản xuất, 
kinh doanh hiện nay của ho. 

- Sự chậm trễ của dự án bắt đầu gây ra tác động tiêu cực đến kỳ vọng của nhân dân địa phương đối với 
dự án. 

- Do xây dựng cảng, khoảng 200 ngư dân sẽ mất việc do họ không thể tiếp tục đánh bắt ven bờ và họ 
không có đủ tiền để đầu tư vào đánh bắt xa bờ. Vấn đề an sinh cần được xem xét cho những người bị 
tác động trực tiếp do họ không có bất kỳ kỹ năng làm việc khác hơn là đánh cá. 
- Nhiều cư dân lo lắng rằng cuộc sống truyền thống của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi một số lượng lớn 
người sẽ đến làm việc và ảnh hưởng đến việc cung cấp lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt và các 
vật tư khác. 
- Cần xem xét cấp đào tạo nghề cho người dân địa phương để họ có thể tham gia vào các hoạt động 
liên quan đến cảng trong tương lai. 

4) Đề xuất với Chủ dự án: 
- Để chuẩn bị cho việc thu hồi đất, đề nghị tiến hành các công việc và thủ tục cần thiết. 
- Đề nghị xem xét sắp xếp và tổ chức các khóa học đào tạo nghề cho người dân địa phương để thích 
ứng với những cơ hội mới. 
- Từ khi công bố dự án, người dân địa phương không thể tập trung tâm trí của họ trong sản xuất và 
hoạt động kinh doanh vì họ không chắc chắn về tiến độ thực hiện dự án. Đề nghị thông báo một cách 
chính thức  tiến độ thực hiện dự án. 

8.8.2 Phản hồi của cơ quan thực hiện dự án  - MPMU2 
 MPMU II đồng ý với quan điểm và ý kiến nêu ra của người dân. Dự án dự kiến được thực hiện 
bằng vốn vay ODA của Nhật Bản. Nó dự định sẽ bắt đầu trong tháng sáu năm 2012. MPMU2 đã làm việc 
khẩn trương để tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm đáp ứng tiến độ xây dựng và đáp ứng kỳ vọng của 
người dân địa phương. 
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CHƯƠNG 9  

CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU  

VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

 

9.1 Nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu 

9.1.1 Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo 

9.1.1.1  Liệt kê nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo 

Trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án dầu tư xây dựng công trình cảng 
cửa ngõ Lạch Huyện - Hải Phòng, cơ quan tư vấn đã sử dụng và tham khảo nhiều nguồn tài liệu, dữ liệu. 
Các nguồn tài liệu tham khảo được thể hiện trong Bảng 9-1. 

Bảng 9-1: Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo 

TT Tên tài liệu, dữ liệu tham khảo Nguồn 
1 Công văn số 330/BGTVT-KHĐT ngày 18/1/2010 giao 

nhiệm vụ quản lý dự án CSHT cảng cửa ngõ quốc tế Hải 
Phòng 

Bộ Giao thông vận tải 
 

2 Quyết định số 1601/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến 
năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
 

Thủ tướng Chính phủ 

3 Quyết định số 2190/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt 
Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

Thủ tướng Chính phủ 

4 Quyết định số 3793/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 12 năm 
2008 về việc phê duyệt đầu tư dự án cảng cửa ngõ quốc tế 
Hải Phòng    

Bộ Giao thông vận tải 
 

5 Quyết định số 2231/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 10 năm 
2008 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của Dự án:"Đầu tư xây dựng công trình cảng cửa 
ngõ Lạch Huyện - Hải Phòng giai đoạn 2010-2015" tại 
huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng    

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

6 Văn bản số 2702/UBND-GT ngày 19 Tháng 5 2008 về 
giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc thẩm định báo 
cáo ĐTM của dự án cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng   

UBND T/p Hải Phòng 
 
 

7 Document.No.500/SXD-QLQH ngày 05 tháng 5 2008 
về đề nghị vị trí đổ vật liệu nạo vét 
 

Sở Xây dựng Hải Phòng 

8 Công văn số 544/KHDT-CNDV ngày ngày 06 tháng 5 
2008 về vị trí đổ vật liệu nạo vét, nguồn vật liệu xây dựng 
đã đề cập trong báo cáo ĐTM của cảng cửa ngõ quốc tế 
Hải Phòng.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải 
Phòng 
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9 Công văn số 565/STNMT-KS ngày 7 tháng 5 năm 2008 Sở Tài nguyên Môi trường Hải 
Phòng  

10 Tài liệu No.431/GTCC-TDXD ngày 9 tháng 5 2008 về 
giải quyết ĐTM cảng cửa ngõ quốc tế  Hải Phòng.  

Sở Giao thông vận tải Hải 
Phòng 
  

11 Công văn số 811/CHHVN-KHĐT ngày 12 tháng 5 năm 
2008 xin ý kiến của UBNDHải Phòng liên quan đến một 
số vấn đề trong báo cáo ĐTM của dự án cảng cửa ngõ 
quốc tế Hải Phòng  

 
Cục Hàng Hải Việt Nam  

12 Quyết định No.2561/QD-BGTVT ngày 25 Tháng Tám 
2004 về thỏa thuận để bắt đầu việc chuẩn bị nghiên cứu 
khả thi Dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. 

Bộ Giao thông vận tải 
 

13 Quyết định No.766/QĐ-CHHVN ngày ngày 31 tháng 12 
năm 2004 về Giao Ban Quản lý Hàng hải dự I đại diện 
cho chủ dự án để chuẩn bị nghiên cứu khả thi Dự án xây 
dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.  

Cục Hàng Hải Việt Nam 

14 Quyết định No.694/QĐ-CHHVN ngày 23 tháng 10 năm 
2007 vào Chuyển tất cả các dự án thuộc Ban Quản lý dự 
án Hàng hải I sang Ban Quản lý dự Hàng hai III 

Cục Hàng Hải Việt Nam 

15 Công văn số 4534/UBND-GT ngày 3 tháng 8 năm 2007 
về đề xuất các các vị trí đổ vật liệu nạo vét.  

UBND T/p Hải Phòng  

16 Công văn số 5239/UBND-GT ngày ngày 06 tháng 9 năm 
2007 về vị trí đổ thải cho  dự án xây dựng cảng quốc tế 
cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.  

UBND T/p Hải Phòng  

17 Công văn số 216/BQL1-DA2 ngày ngày 4 tháng 9 năm 
2007 về đề xuất với PC Hải Phòng phê duyệt về nguyên 
tắc các vị trí đổ thải cho  cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. 

Ban Quản lý dự án 2  

18 Tờ trình số 8327/TTr-BGTVT ngày Ngày 25 tháng 12 
năm 2007 trình Thủ tướng Chính phủ về đề nghị phê 
duyệt về nguyên tắc dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ 
quốc tế Hải Phòng.  

 Bộ Giao thông vận tải 
 

19 Quyết định số .412/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2007 
về 
Phê duyệt danh mục dự án trọng điểm cơ sở hạ tầng giao 
thông vận tải đến năm 2010 

Thủ tướng Chính phủ 

20 Quyết định số 202/1999/QĐ-TTg ngày 12 tháng mười 
1999 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ 
thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010.   

Thủ tướng Chính phủ 

21 Quyết định số 885/QD-TTg ngày ngày 12 tháng 8 năm 
2004 Phê duyệt quy hoạch chi tiết kế hoạch tổng thể phát 
triển của nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1) đến năm 
2010 và định hướng đến 2020.  

Thủ tướng Chính phủ 

22 Công văn số 495/TB-BGTVT ngày ngày 28 tháng 9 năm 
2005 thông báo kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ 
tại cuộc họp xem xét báo cáo khởi động dự án xây dựng 
cảng cửa ngõ Lạch Huyện.  

 
Bộ Giao thông vận tải 
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23 

Công văn số 35/TB-BGTVT ngày 11 Tháng 11 năm 2006 
thông báo Kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại 
cuộc họp xem xét các báo cáo đầu kỳ  1 của dự án xây 
dựng cảng cửa ngõ Lạch Huyện.  

Bộ Giao thông vận tải 
 

24 Thông tư số 08/2006/TT – BTNMT ngày 08/09/2006 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư của Bộ TN&MT 

25 Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải - 
Cục Môi trường, tháng 2/1998 

Cục Môi trường, Bộ 
KHCN&MT năm 1998 

26 Tuyển tập các quy định về bảo vệ môi trường từ tập 1 đến 
tập 6 

Cục Bảo vệ môi trường – Nhà 
xuất bản Thanh Niên, năm 2004

27 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính 
phủ Nghị định Chính phủ 

28 Những nội dung cấp vi phạm theo quy định của pháp luật 
về bảo vệ môi trường, tập 1 

Cục Bảo vệ môi trường, Viện 
khoa học pháp lý – Nhà xuất 
bản Thanh niên, năm 2003 

29 Luật bảo vệ môi trường Nhà xuất bản Chính trị Quốc 
gia, năm 2006 

30 Luật Xây dựng và Văn bản hướng dẫn thực hiện Nhà xuất bản Xây dựng, Hà 
Nội 2005 

31 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nghị định Chính phủ 

32 
Nghị đinh số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 và Nghị 
định 07/2003NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về 
Quy chế quản lý Đầu tư và Xây dựng 

Nghị định Chính phủ 

33 

Công văn số 216/BQL1-DA2 ngày 04/09/2007 của Ban 
quản lý Dự án hàng hải đề nghị UBND thành phố Hải 
Phòng đồng ý về nguyên tắc vị trí đổ đất nạo vét Dự án 
đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ Lạch Huyện. 

Công văn của Ban quản lý Dự 
án hàng hải 

34 
Công văn số 5239/UBND-GT ngày 06/09/2007 của 
UBND thành phố Hải Phòng về việc vị trí đổ đất nạo vét 
Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ Lạch Huyện. 

Công văn của UBND thành phố 
Hải Phòng 

35 

Công văn số 4534/UBND-GT ngày 03/08/2007 của 
UBND thành phố Hải Phòng về việc đề xuất quy hoạch 
các khu cho phép đổ vật liệu bùn cát nạo vét luồng vào 
cảng.  

Công văn của UBND thành phố 
Hải Phòng 

36 Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải - Bộ 
KHCN&MT, tháng 2 năm 1998 

Tài liệu của Bộ KHCN&MT ấn 
hành tháng 2 năm 1998 

37 Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội huyện đảo Cát Hải giai đoạn đến năm 2020. 

Ủy ban Nhân dân huyện Cát 
Hải, 5/2005. 
 

38 Số liệu khí hậu, hải văn huyện đảo Cát Hải 
Sở KHCN và MT Hải Phòng và 
Đài Khí tượng Thủy văn khu 
vực Đông Bắc, 2001. 

39 Quy hoạch huyện Cát Hải Viện Quy hoạch, Sở Xây dựng 
Hải Phòng, 11/2000. 

40 Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 Quyết định của Bộ Tài nguyên 
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năm 2006 về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam 
về môi trường 

và Môi trường 

41 Các tiêu chuẩn về thiết kế xây dựng Tiêu chuẩn Xây dựng – 2005 

42 Phương pháp đánh giá nhanh ô nhiễm - WHO Do Tổ chức Y tế Thế giới ban 
hành năm 1987. 

43 Mô hình MỊKE21-MT Viện Thủy lực Đan Mạch 
(DHI) 

44 Mô hình tính toán tràn dầu dựa trên việc giải phương trình 
cân bằng năng lượng sóng ngẫu nhiên đa hướng. Mase (1998). 

9.1.1.2   Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật của nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo 

Nguồn tài liệu tham khảo trên do các cơ quan, ban, ngành của Việt Nam và Thế giới phát hành 
và xuất bản chính thức, do đó, đáng tin cậy trong việc đánh giá các tác động.  

9.1.2 Nguồn tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập 

9.1.2.1  Liệt kê nguồn tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập 

Nguồn tài liệu và dữ liệu do chủ dự án tạo lập của Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án 
đầu tư xây công trình cảng cửa ngõ Lạch Huyện – Hải Phòng được thể hiện trong Bảng 9-2. 

Bảng 9-2: Nguồn dữ liệu, tài liệu do chủ dự án tạo lập 

TT Tên tài liệu, dữ liệu tham khảo Nguồn 

1  Báo cáo cuối kỳ Dự án Đầu tư xây dựng công trình 
cảng cửa ngõ Lạch Huyện – Hải Phòng 

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao 
thông vận tải 

2  Thuyết minh cơ sở Dự án xây dựng công trình cảng 
cửa ngõ Lạch Huyện – Hải Phòng 

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao 
thông vận tải 

3  Báo cáo thu thập tài liệu khí tượng thủy văn Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao 
thông vận tải 

4  Báo cáo khảo sát địa chất công trình Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao 
thông vận tải 

5  Báo cáo khảo sát địa hình  Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao 
thông vận tải 

6  Báo cáo khảo sát thủy hải văn Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao 
thông vận tải 

7  Báo cáo quan trắc sóng Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao 
thông vận tải 

8 Dự thảo báo cáo cuối cùng,  nghiên cứu chuẩn bị xây 
dựng cơ sở hạ tầng cảng Lạch huyện ở Việt Nam 

Nhóm nghiên cứu của SAPROF  (Tư 
vấn phương đông/PADECO) 

9.1.2.2  Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật của tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập 

Tài liệu do Chủ Dự án tạo lập trên cơ sở hợp đồng với các nhà tư vấn có uy tín và kinh nghiệm 
trong chuyên môn như: 

- Công ty tư vấn Phương đông (O C Co., Ltd); 

- Trung tâm mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường; 

Nguồn dữ liệu được thực hiện và cập nhật tháng 5 năm 2010.. 
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9.2 Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 

9.2.1 Các phương pháp áp dụng 

- Phương pháp thống kê: phương pháp này nhằm thu thập và xử lý số liệu thủy văn và kinh tế xã 
hội tại khu vực dự án. 

- Phương pháp điều tra xã hội học: được sử dụng trong quá trình phỏng vấn lấy ý kiến của lãnh đạo 
UBND, UBMTTQ các địa phương liên quan đến dự án là thị trấn Cát Hải, xã Hoàng Châu, xã 
Đồng Bài, xã Văn Phong và xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng và cộng đồng khu 
dân cư xung quanh khu vực dự án. 

- Phương pháp điều tra khảo sát và lấy mẫu hiện trường: phương pháp nhằm xác định các vị trí đo 
đạc và lấy mẫu các thông số môi trường phục vụ cho việc phân tích đánh giá hiện trạng môi 
trường khu vực dự án. 

- Phương pháp phân tích và xử lý số liệu trong phòng thí nghiệm: được thực hiện theo quy định 
TCVN - 1995 để phân tích các thông số môi trường phục vụ cho việc đánh giá các hiện trạng chất 
lượng môi trường khu vực dự án. 

- Phương pháp so sánh: dung để đánh giá các tác động trên cơ sở Tiêu chuẩn Việt Nam về môi 
trường TCVN - 1995 và TCVN - 2005. 

- Phương pháp đánh giá nhanh: được thực hiện theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 
nhằm ước tính tải lượng của các chất ô nhiễm trong khí thải và nước thải để  đánh giá các tác 
động của dự án tới môi trường. 

- Phương pháp mô hình hóa: sử dụng mô hình để tính toán bồi lắng và tràn dầu. 

- Phương pháp phân tích tổng hợp xây dựng báo cáo: phân tích, tổng hợp các tác động của dự án 
đến các thành phần môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án. 

9.2.2 Thiết bị quan trắc và phân tích môi trường nước được sử dụng 

- Nhiệt độ, độ đục, độ dẫn điện (EC): thiết bị PHOS-930, hãng ELLE (England). Thiết bị lấy mẫu 
nước, hãng ELLE (England). 

- Oxy hòa tan (DO): Oxygen -92, hãng WTW (Germany). 

- Các kim loại nặng: máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS-320, hãng PERkin ELMER (USA). 

- Các Ion trong nước NH4
+, NO2

-, NO3
-…: máy quang phổ khả kiến DR/2000, hãng HACH (USA) 

máy sắc ký khí GC USA. 

- Độ pH: máy UC – 203, hãng CKC, Japan. 

- Nhu cầu sinh hóa - BOD: tủ phân tích BOD5, hãng WTW, Germany. 

- Nhu cầu oxy hóa hóa học - COD: thiết bị phân tích COD Model HE307, hãng CKC, Japan và 
COD Reactor, HACH USA. 

- Dầu CH: máy quang phổ khả kiến BR/2000, HACH, USA. 

- Các chỉ tiêu hóa học: Palin Test – Eng. Sắc ký khí HP-6890, HP-US. 
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- Coliform và các chỉ tiêu vi sinh vật khác: máy đếm coliform SUNTEX, Model 560 Colo. Tủ cấy 
vi sinh Telstar, Model PV-100, Espan. Thiết bị phân tích Total coliform, HACH US. 

9.2.3  Thiết bị quan trắc và phân tích môi trường không khí được sử dụng 

-  Nhiệt độ (t), Độ ẩm (e), Vận tốc gió (v), Áp suất khí quyển (Pkq): Thermohygrometer Type 4510, 
TESTO Franco – Germany. Thermoannenmometer Type 4500, TESTO. 

-  Bụi lơ lửng (SPM): máy đo bụi Digital Dust Indicator P5-H2, SIB, Low volum Air Sampler SL-30. 
Thiết bị lấy mẫu bụi Air Sampler Anderson, Model AN-200, hãng SIBATA. Thiết bị lấy mẫu bụi 
BUCH (USA). Thiết bị lấy mẫu bụi PL-15, ELLE (England). Máy định vị vệ tinh UAS. 

-  Các chất khí độc CO, CO2, SO2, NO2, HC, VOC… : Bơm lấy mẫu khí Model MP-6037, SIBATA. 
Máy đo khí CO2 Model RI-411A, RIKEN Jp. Máy đo khí độc Model GX-86, RIKEN KEIKI. 
Máy phân tích quang phổ khả kiến UV-VIS Spectrophotometer, Model HP-8453, HP US. Máy 
sắc ký Model HP-6890, HP (USA). Máy quang phổ hấp phụ nguyên tử AAS USA. Thiết bị lấy 
mẫu khí CASELLA, Model AFC 124. Thiết bị lấy mẫu khí H5-7, Japan. 

9.2.4  Thiết bị đo và quan trắc tiếng ồn 

- Mức ồn LAeq, LAmax: Integrating Sound Level Meter, Type NL-04 RION. 

- Mức ồn LAeq, LAmax: Integrating Sound Level Meter Cirrus Japan. 

9.3  Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong báo cáo ĐTM 

-  Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh: là phương pháp cho kết quả định lượng chính xác 
và độ tin cậy cao. 

-  Phương pháp điều tra khảo sát, đo đạc và lấy mẫu hiện trường, phương pháp phân tích và xử lý số liệu 
trong phòng thí nghiệm, phương pháp điều tra xã hội học: được thực hiện theo quy trình, quy phạm. Độ 
chính xác chung phụ thuộc vào kỹ năng người thực hiện và xử lý số liệu. Trong báo cáo này, việc thực 
hiện các công việc trên do các TS, ThS, KS Trung tâm Quản lý mạng lưới Khí tượng Thủy văn và Môi 
trường thực hiện, nên các số liệu thu được đảm bảo độ tin cậy và xác thực. 

-  Phương pháp đánh giá nhanh: áp dụng theo quy đinh của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để xác định 
tải lượng của các chất ô nhiễm dựa vào hệ số ô nhiễm đối với các thành phần môi trường. Phương 
pháp này cho kết quả nhanh và khá chính xác. 

-  Phương pháp mô hình hóa: là các phương pháp định lượng dùng để tính toán bồi lắng và tràn dầu 
nhằm đánh giá các tác động có thể xảy ra của dự án đối với khu vực. Phương pháp tính toán được 
xây dựng bằng mô hình toán học và được đánh giá theo tiêu chuẩn môi trường quy định. Kết quả 
tính toán là có cơ sở khoa học và có thể tin cậy được. Tuy nhiên do thực tế sẽ có ít nhiều thay đổi, 
nên khi thực hiện cần được điều chỉnh cho phù hợp. 

Nhìn chung các phương pháp trên đã sử dụng để đánh giá các tác động tới môi trường của dự án. 
Những phương pháp này đã được giới thiệu trong các nghiên cứu cũng như trong các hướng dẫn về đánh 
giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vì vậy mức độ tin cậy là khá cao. 
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9.4  Nhận xét mức độ chi tiết, tin cậy của các đánh giá 

9.4.1  Về mức độ chi tiết của các đánh giá 

Đánh giá tác động tới môi trường của dự án tuân thủ theo trình tự: 

- Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng giai đoạn gây tác động của dự án. 

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, thời gian và tính 
nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động. 

Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì vậy mà trên cơ sở 
các đánh giá, dự án đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng cố môi 
trường một cách khả thi. 

9.4.2 Về độ tin cậy của các đánh giá 

Công cụ đánh giá tác động môi trường là các phương pháp đã được trình bày và đánh giá ở trên. 
Kết quả đánh giá là tin cậy. Do đó việc đánh giá các tác động và mức độ của dự án tới môi trường đối với 
từng giai đoạn thực hiện của dự án là thực tế. Chủ đầu tư đã có những cam kết trình bày chi tiết trong 
Chương 5 của báo cáo này để thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu và phòng ngừa ô nhiễm nhằm đảm 
bảo phát triển dự án và bảo vệ môi trường khu vực. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Việc tổng quan báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và dự thảo báo cáo cuối cùng của "Khảo sát chuẩn bị 
về xây dựng Cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện ở Việt Nam" của nhóm nghiên cứu SAPROF kết luận 
rằng khả năng tác động đến môi trường tự nhiên và môi trường xã hội do sự thay đổi trong thiết kế 
cảng của SAPROF sẽ không là đáng kể so với thiết kế của TEDI ngoại trừ việc quản lý chất thải nạo 
vét về lâu dài. Ngoài ra, một số tác động tiềm năng không được đề cập trong báo cáo ĐTM đã được 
phê duyệt và sự thiếu đầy đủ trong khảo sát cơ bản về môi trường tự nhiên đã được xác định trong báo 
cáo bổ sung cho báo cáo ĐTM này.  

Tổng quan ĐTM tương ứng với các thay đổi trong thiết kế cảng của SAPROF đề cập dưới đây 
 
Bảng 10.1 ĐTM cho thiết kế cảng của SAPROF và các tác động tiềm năng  được xác định trong 

ĐTM bổ sung 
Hạng mục Thiết kế của 

SAPROF 
Tác động tiềm năng 

ĐTM cho thiết kế cảng của SAPROF 
1. Cỡ tàu thiết kế cho 

bến  container  
Tàu 50.000DWT đầy 
tải và  100,000DWT 
giảm tải 

• Không thấy tác động đáng kể nào 

2. Tăng chiều dài và 
độ sâu luồng 

Rộng 160m đến 210m, 
Sâu -14m dưới  CDL 

• Do năng lực phù hợp của vị trí đổ thải, không 
thấy tác động đáng kể nào của nạo vét ban 
đầu mặc dù khối lượng nạo vét tăng đáng kể. 

• Do yêu cầu cao hơn về nạo vét bảo dưỡng, 
các giải pháp thay thế và bền vững sẽ rất cần 
thiết trong vòng 10 năm. 

3. Tăng chiều dài đê 
chắn cát 

Kéo dài đến  -5m  • Dựa trên kết quả mô hình mô phỏng bồi lắng 
không thấy tác động đáng kể nào. Tuy nhiên 
do khó mô phỏng chi tiết các hiện tượng cục 
bộ nên cần phải tiếp tục giám sát. 

• Dựa trên kết quả mô phỏng tràn dầu có thấy 
một số tác động. Tuy nhiên do tính phức tạp 
của môi trường khu vực nghiên cứu cả báo 
cáo ĐTM đã được phê duyệt và báo cáo bổ 
sung ĐTM có thể có một vài sai số. Đánh giá 
mô hình mô phỏng và tiếp tục xem xét được 
khuyến cáo trong báo cáo ĐTM bổ sung  

4. Các công trình 
công cộng và dịch 
vụ lien quan trên 
bến 

1) Tôn tạo đất 
2) Bến cho tàu dịch vụ 
3) Nhà hành chính 
cảng 
 4) Nhà tiện nghi. 
5) Vỉa hè 

• Do trong khu vực giải tỏa đất ít được sử 
dụng, không thấy tác động đáng kể nào. Tuy 
nhiên, kịp thời thực hiện việc thu hồi đất kể 
cả việc di chuyển mồ mả sẽ rất cần thiết để 
đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. 

Các tác động tiềm năng được xác định trong báo cáo bổ sung cho báo cáo ĐTM  
5. Sự thiếu đầy đủ của Khuyến cáo quan trắc • Do chỉ khảo sát cơ bản hệ sinh thái một lần ở 
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Hạng mục Thiết kế của 
SAPROF 

Tác động tiềm năng 

nghiên cứu cơ bản 
hệ sinh thái 

bổ sung hệ sinh thái 
cho khu vực rộng hơn 

gần khu dự án nên khó đánh giá tác động 
tiềm năng theo mùa. Nên khảo sát sing thái 
bổ sung ở các điểm giám sát bổ sung trong 
báo cáo ĐTM bổ sung. 

6. Tác động đến đánh 
cá ven bờ 

Kiến nghị phát triển 
một chính sách bảo vệ 
và chăm sóc hợp lý 
cho những người bị 
ảnh hưởng của dự án  

• Mặc dù báo cáo ĐTM được phê duyệt mới 
ước tính tác động tối thiểu đối với hoạt động 
đánh bắt cá ven biển, SAPROF đã ghi nhận 
các hoạt động đánh bắt cá thường xuyên 
trong vùng dự án. Xem xét sự mất mát của 
hoạt động đánh bắt cá ven bờ và khả năng 
hạn chế để thích ứng với những cơ hội việc 
làm mới sẽ được xác nhận trong các cộng 
đồng có khả năng bị ảnh hưởng. 

Ngoài báo cáo bổ sung cho báo cáo ĐTM, báo cáo ĐTM được phê duyệt đã chỉ ra các tác động tiềm 
nănh như sau: 

- Gây ra bất ổn định trật tự xã hội và an ninh do mật độ dân số tăng cao trong khu vực dự án, 
tác động trực tiếp cuộc sống hang ngày của người dân khi đất của họ bị nhà nước thu hồi 
phục vụ cho dự án 

- Làm ô nhiễm môi trường trong khu vực dự án: không khí, tiếng ồn, nước thải trong quá trình 
xây dựng. 

- Làm ô nhiễm môi trường trong khu vực dự án trong quá trình khai thác , và 

- Làm ô nhiễm môi trường ven bòe trong khu vực dự án do nước thải từ haotj động của cảng. 

Các nhà đầu tư dự án đã cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm nhẹ đã nêu tại Chương 4 và 
5 để tuân thủ tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. Cụ thể, chủ đầu tư dự án đã tuyên bố cam kết sau 
đây: 

- Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn quy hoạch 

- Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn xây dựng 

- Các biện pháp giảm thiểu để tránh ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước thải, chất thải rắn trong 
giai đoạn xây dựng 

- Thực hiện chương trình quản lý và giám sát trong giai đoạn xây dựng cũng như trong giai 
đoạn khai thác. 

Phát triển của cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng chắc chắn sẽ dẫn đến sự phát triển kinh tế của miền 
Bắc Việt Nam, nhưng xác định tác động vào môi trường tự nhiên và môi trường xã hội sẽ được đề cập 
trong báo cáo ĐTM bổ sung xác định đúng các tác động tiềm năng theo cách thông minh. Mặc dù 
những tác động được xác định không phải là những vấn đề nghiêm trọng ở giai đoạn đầu của việc thực 
hiện dự án. Các ghi chép lịch sử chỉ ra rằng, những hành động chủ động để giải quyết các tác động 
tiềm năng với cách HỢP LÝ có khả năng tránh được những tổn thất tiềm năng do hành động sau như 
sự chậm trễ thực hiện dự án và chi phí bồi thường cao hơn cùng với rối loạn xã hội hơn nữa.  
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2. Khuyến nghị 

Không chỉ để đáp ứng yêu cầu của cơ quan thẩm định Việt Nam về báo cáo ĐTM bổ sung mà còn là 
yêu cầu tích cực cho việc thẩm định dự án của JICA, cần phải quan tâm hợp lý đến các tác động tiềm 
năng được xác định trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và bổ sung báo cáo ĐTM này ở giai đoạn 
sớm nhất có thể. Dưới đây là danh sách các mục / vấn đề tiềm năng cần được đề cập trong báo cáo 
ĐTM bổ sung.  

Môi trường tự nhiên 

 1)  Khảo sát sinh thái bổ sung  cho khu vực rộng hơn. 

 2)  Đánh giá hợp lý tiềm năng tràn dầu 

 3)  Xem xét các biện pháp quản lý bền vững đối với nạo vét bảo dưỡng, đặc biệt là sự an toàn 
của vị trí đổ thải thay thế và/hoặc sử dụng vật liệu nạo vét một cách có giá trị nhất 

Môi trường kinh tế-xã hội 

 4)  VINAMARINE/MPMU2 liên hệ và hoepj tác chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm 
bảo đất được giao đúng hạn. 

 5)  VINAMARINE/MPMU2 tích cực lien hệ với UBND T/p Hải Phòng để xây dựng chính sách 
an sinh mới cho những người có khả năng bị tác động kể cả ngư dân đánh bắt ven bờ là 
những người có thể bị tác động song hiện nay chưa có chính sách dành cho họ. 

 6) Sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân để phát triển dạy nghề, việc đào tạo như vậy cho người 
bị  ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp cũng như người có khả năng bị tác động và sự phân 
phối hiệu quả các cơ hội việc làm trong cộng đồng. 

Cuối cùng, rất cần bắt đầu chuẩn bị báo cáo ĐTM BỔ SUNG, có thể sẽ mất một khoảng thời gian nửa 
năm để hoàn thành và khoảng một tháng để có được sự phê duyệt nếu không có vấn đề gì nghiêm 
trọng, để đáp ứng dự kiến kế hoạch thực hiện. Mặc dù báo cáo bboor sung này không thể bao trùm tất 
cả các yêu cầu về nội dung ĐTM bổ sung song rất nên mở rộng nghiên cứu này để rút ngắn quá trình 
chuẩn bị báo cáo ĐTM BỔ SUNG. Do sự tham gia tích cực của chính quyền trung ương và địa 
phương đối với việc phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung, Cục Hàng hải Việt Nam và MPMU2 cần lien hệ 
và cộng tác chặt chẽ với các cơ quan có trách nhiệm để xác định các vấn đề tiềm năng trong báo cáo 
ĐTM BỔ SUNG và tạo ra sự đồng thuận cho việc phê duyệt dự án.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phụ lục 24-1 
 

Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT về việc hướng dẫn về 
đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 
trường và cam kết bảo vệ môi trường 
 



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: 05/2008/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008

 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI 

TRƯỜNG VÀ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Căn cứ Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, 
bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 
việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết hệ thống một số nội dung về đánh giá môi 
trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường như sau: 

 

<Extracted for the consideration of an EIA report 
approval> 
 

III. LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, BÁO 
CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG; THỰC HIỆN, KIỂM TRA, XÁC NHẬN 
VIỆC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH 
PHÊ DUYỆT 

1. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  

1.1. Tổ chức, cá nhân là chủ dự án đầu tư thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động 
môi trường (sau đây gọi là chủ dự án) tự tiến hành hoặc thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện theo 
quy định tại Điều 8 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP để tiến hành công tác đánh giá tác động môi 
trường và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

1.2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được thể hiện theo đúng cấu trúc và đáp ứng 
những yêu cầu về nội dung quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Tham vấn ý kiến cộng đồng 

2.1. Chủ dự án gửi văn bản thông báo về các hạng mục đầu tư chính, các vấn đề môi trường, 
các giải pháp bảo vệ môi trường của dự án và đề nghị Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc cấp xã nơi thực hiện dự án tham gia ý kiến. Nội dung cụ thể của thông báo bao gồm: 
những nội dung chính của dự án, những tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên và 
kinh tế - xã hội (trong đó cần chỉ rõ chủng loại kèm theo nồng độ, thải lượng các loại chất thải), 
những biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực sẽ áp dụng và những cam kết khác của chủ 
dự án về bảo vệ môi trường (trong đó cần chỉ rõ công nghệ, thiết bị và công trình xử lý chất thải, 
mức độ xử lý theo các thông số đặc trưng của chất thải so với tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định và 
các biện pháp khác về bảo vệ môi trường) kèm theo những sơ đồ (bản đồ, bản vẽ) thể hiện rõ vị 
trí của dự án trong mối liên hệ với các đối tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội ở xung quanh, sơ đồ 
(bản vẽ) tổng mặt bằng của dự án với các hạng mục công trình chính của dự án và các công 
trình xử lý và quản lý chất thải của dự án, các công trình bảo vệ môi trường đối với các yếu tố 
khác ngoài chất thải (thể hiện rõ các điểm đấu nối hạ tầng cơ sở, kể cả các công trình xử lý và 
quản lý chất thải của dự án với hệ thống hạ tầng cơ sở và các đối tượng tự nhiên bên ngoài 
hàng rào khu vực dự án). 



2.2. Trong thời hạn được quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP, Ủy ban nhân 
dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã có trách nhiệm: 

- Công bố công khai để nhân dân biết và trả lời chủ dự án bằng văn bản được lập theo mẫu quy 
định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Thông báo bằng văn bản yêu cầu chủ dự án phối hợp thực hiện đối thoại đối với trường hợp 
cần thiết. Kết quả đối thoại giữa chủ dự án, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và 
các bên có liên quan được ghi thành biên bản, trong đó có danh sách đại biểu tham gia và phản 
ảnh đầy đủ những ý kiến đã thảo luận, ý kiến tiếp thu hoặc không tiếp thu của chủ dự án; biên 
bản có chữ ký (ghi họ tên, chức danh) của đại diện chủ dự án và đại diện các bên liên quan tham 
dự đối thoại. 

2.3. Những ý kiến tán thành, không tán thành của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
cấp xã, của đại biểu tham gia đối thoại phải được tổng hợp và thể hiện trung thực trong nội dung 
báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

2.4. Các văn bản tham vấn cộng đồng của chủ dự án, văn bản góp ý kiến của Ủy ban nhân dân, 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, biên bản cuộc đối thoại và các văn bản tham vấn cộng đồng 
khác (nếu có) phải được sao và đính kèm trong phần phụ lục của báo cáo đánh giá tác động môi 
trường. 

2.5. Các trường hợp không phải lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã và đại diện cộng đồng 
dân cư nơi thực hiện dự án trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy 
định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP. 

3. Gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  

3.1. Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đến cơ quan 
có thẩm quyền tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại điểm a, 
điểm b khoản 7 Điều 21 Luật Bảo vệ môi trường và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP. 

3.2. Số lượng và mẫu hồ sơ đề nghị thẩm định được quy định như sau: 

a) 01 (một) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường theo mẫu tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được đóng thành quyển theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này, có chữ ký kèm theo họ tên, chức 
danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng 
thẩm định nhiều hơn 07 (bảy) người, hoặc trong trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công 
tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường 
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức việc thẩm định; 

c) 01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu 
tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở 
trang phụ bìa. 

3.3. Thời điểm gửi hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
của các dự án được quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP. 

4. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua hình thức hội đồng. 

4.1. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ định một cơ 
quan chuyên môn của mình làm thường trực hội đồng thẩm định. 

4.2. Tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; nhiệm 
vụ của cơ quan thường trực hội đồng thẩm định thực hiện theo quy chế do Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành. 

4.3. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ và đáp ứng yêu cầu để thẩm định, cơ quan tổ chức việc 
thẩm định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Số lượng thành 
viên hội đồng thẩm định được quyết định căn cứ vào quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 21 
Luật Bảo vệ môi trường, tính chất, quy mô của dự án và những yêu cầu đặt ra về môi trường, 
nhưng phải bảo đảm ít nhất là 07 (bảy) thành viên. 

4.4. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả của hội 
đồng thẩm định, cơ quan thường trực hội đồng thẩm định có văn bản thông báo cho chủ dự án 



biết về kết quả đánh giá của hội đồng thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh 
hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

5. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua tổ chức dịch vụ  

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua tổ chức dịch vụ thẩm định được 
thực hiện theo Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2007 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Quy định 19). 

6. Hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường  

6.1. Trường hợp thẩm định thông qua hình thức hội đồng: 

Chủ dự án phải tiến hành việc hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu 
của cơ quan tổ chức việc thẩm định, ký vào góc trái phía dưới của từng trang của một (01) bản 
báo cáo đã được hoàn chỉnh, nhân bản và đóng thành quyển gáy cứng với số lượng như nêu ở 
dưới đây, gửi cơ quan tổ chức việc thẩm định kèm theo văn bản giải trình cụ thể về việc hoàn 
chỉnh này để được xem xét, phê duyệt: 

a) Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, số lượng báo cáo phải bảo đảm đủ để gửi đến các địa chỉ: Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (03 bản kèm theo 01 bản được ghi trên đĩa CD); Sở Tài nguyên và Môi trường của địa 
phương nơi có đất sử dụng cho dự án (01 bản); Bộ, ngành quản lý dự án (01 bản); Ban Quản lý 
khu kinh tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi là 
Ban Quản lý) đối với các dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao 01 (một) bản; chủ dự án 01 (một) bản. Trường hợp dự án nằm trên diện tích đất của từ 
02 (hai) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên, gửi thêm số lượng bản báo cáo đánh giá 
tác động môi trường bằng số lượng các tỉnh tăng thêm; 

b) Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, số lượng báo cáo phải bảo đảm đủ để gửi tới các địa chỉ: 
Bộ, ngành quản lý dự án 03 (ba) bản kèm theo 01 (một) bản được ghi trên đĩa CD; Sở Tài 
nguyên và Môi trường của địa phương nơi có đất sử dụng cho dự án 01 (một) bản; Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 01 (một) bản; Ban Quản lý đối với các dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu 
công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 01 (một) bản; chủ dự án 01 (một) bản; 

c) Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, số lượng báo cáo phải bảo đảm đủ để gửi tới các địa chỉ: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi có dự án 01 (một) bản kèm theo 01 bản được ghi trên đĩa CD; Sở Tài nguyên và Môi trường 
01 (bản); Ban Quản lý đối với các dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, 
khu công nghệ cao 01 (một) bản; chủ dự án 01 (một) bản. 

6.2. Trường hợp thẩm định thông qua hình thức tổ chức dịch vụ: 

a) Việc hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua hình thức tổ chức dịch vụ 
thẩm định được thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 của Quy định 19; 

b) Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được hoàn chỉnh phải bảo đảm số lượng và yêu cầu 
nêu tại điểm 6.1 mục 6 Phần III của Thông tư này. 

6.3. Trường hợp việc hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường kéo dài quá 24 (hai 
mươi bốn) tháng tính từ thời điểm có văn bản của cơ quan thường trực hội đồng thẩm định thông 
báo về kết quả đánh giá của hội đồng thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh 
hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc trong quá trình hoàn chỉnh báo cáo đánh giá 
tác động môi trường nếu có một trong những thay đổi cơ bản về công nghệ sản xuất, công suất 
hoặc địa điểm thực hiện của dự án, chủ dự án phải lập lại hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường cho dự án. 

6.4. Thời gian hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ dự án không tính vào 
thời hạn thẩm định được quy định tại Điều 12 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP. 

7. Thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường 

7.1. Trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường không được hội đồng thẩm định hoặc tổ 
chức dịch vụ thẩm định thông qua hoặc dự án có những thay đổi như được nêu tại điểm 6.3 mục 



6 Phần III của Thông tư này, việc thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực 
hiện theo đề nghị bằng văn bản của chủ dự án. 

7.2. Thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường do hội đồng thẩm định hoặc tổ chức 
dịch vụ thẩm định trước đó tiến hành; trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền tổ chức việc 
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thành lập hội đồng mới hoặc tuyển chọn tổ 
chức dịch vụ khác để thẩm định lại. 

7.3. Chi phí để thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường do chủ dự án chi trả theo các 
chế độ và quy định hiện hành. 

8. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  

8.1. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được thể hiện dưới hình thức quyết định 
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

8.2. Trường hợp xét thấy có khả năng xảy ra những tác động xấu về môi trường nhưng chưa 
được đánh giá một cách đầy đủ trong báo cáo đánh giá tác động môi trường vì những nguyên 
nhân khách quan như: chưa có đủ số liệu về sức chịu tải của môi trường xung quanh, việc đánh 
giá rủi ro chưa đủ tin cậy và nguyên nhân bất khả kháng khác cho đến thời điểm phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải có lưu ý ở phần các 
yêu cầu kèm theo của quyết định phê duyệt. 

9. Xác nhận và gửi hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt  

Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt (hoặc cơ quan được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ủy quyền) có trách nhiệm: 

- Xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của từng bản báo cáo đánh giá tác động môi trường theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường được xác nhận kèm theo quyết định phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường cho chủ dự án và các cơ quan liên quan khác theo quy định tại 
điểm 6.1 mục 6 Phần III của Thông tư này; 

- Gửi quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 15 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP. 

10. Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung  

11. Trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê 
duyệt. 

11.1. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án về nội dung quyết định phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành 
kèm theo Thông tư này trong thời hạn chậm nhất 15 (mười lăm) ngày sau khi nhận được quyết 
định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

11.2. Lập và niêm yết bản tóm tắt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê 
duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư này tại trụ sở Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi đã lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trước đó. Thời điểm niêm yết chậm nhất là 05 
(năm) ngày sau khi nhận được quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, 
quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có) và kéo dài cho đến 
khi dự án đi vào vận hành chính thức. 

11.3. Chuẩn bị và gửi cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và Sở 
Tài nguyên và Môi trường của tỉnh, thành phố nơi có đất sử dụng cho dự án các báo cáo, văn 
bản sau: 

a) Báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường được lập theo mẫu 
quy định tại Phụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý và bảo vệ môi trường trước khi 
dự án đi vào vận hành chính thức theo mẫu quy định tại Phụ lục 18 ban hành kèm theo Thông tư 
này; 

c) Báo cáo về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức kèm theo văn 



bản đề nghị xác nhận được lập theo các mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục 19 và Phụ lục 20 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

11.4. Trường hợp dự án có báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được phê duyệt, chủ 
dự án phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án về nội dung báo cáo đánh giá tác 
động môi trường bổ sung trong thời hạn như được nêu tại điểm 11.1 mục 11 Phần III của Thông 
tư này và cập nhật, bổ sung vào các báo cáo được nêu tại điểm 11.3 mục 11 Phần III của Thông 
tư này các nội dung liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được phê 
duyệt và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung. 

11.5. Thực hiện những yêu cầu khác được quy định tại Điều 14 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP. 

12. Trách nhiệm của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi báo 
cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. 

12.1. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường, 
báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có) được phê duyệt và yêu cầu của quyết 
định phê duyệt trước khi dự án đi vào vận hành chính thức trên cơ sở nghiên cứu, xem xét các 
báo cáo, hồ sơ đề nghị xác nhận do chủ dự án gửi tới. 

Trường hợp cần thiết, thành lập đoàn kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 21 ban hành kèm 
theo Thông tư này để phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra tại địa điểm thực 
hiện dự án. Kết quả kiểm tra được lập thành biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 22 ban hành 
kèm theo Thông tư này và phải được đại diện của cơ quan kiểm tra, của chủ dự án và của các 
cơ quan phối hợp kiểm tra ký, ghi rõ họ tên. 

12.2. Cấp giấy xác nhận về việc chủ dự án đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu 
của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có) trước khi dự án đi vào vận hành chính thức theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 23 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn tính từ ngày nhận 
được đề nghị kèm theo hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của chủ dự án theo quy định tại điểm 11.3 mục 
11 Phần III của Thông tư này, cụ thể như sau: 

a) Chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày làm việc đối với trường hợp không phải tiến hành các hoạt 
động kiểm tra, đo đạc, lấy mẫu phân tích tại địa điểm thực hiện dự án;  

b) Chậm nhất là 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc đối với trường hợp phải tiến hành các hoạt 
động kiểm tra, đo đạc, lấy mẫu phân tích tại địa điểm thực hiện dự án và dự án đủ điều kiện để 
xác nhận. 

Trường hợp thấy dự án chưa đủ điều kiện để xác nhận, thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và 
các yêu cầu cho chủ dự án biết để tiếp tục thực hiện. Thời gian chủ dự án hoàn thành các yêu 
cầu này của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường không được tính vào thời 
hạn 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc như nêu trên. 

12.3. Trong quá trình kiểm tra, xác nhận về việc chủ dự án đã thực hiện các nội dung của báo 
cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, nếu số liệu 
quan trắc, phân tích các thông số về môi trường do chủ dự án báo cáo chưa bảo đảm đủ độ tin 
cậy, cơ quan xác nhận phối hợp với tổ chức có đủ năng lực chuyên môn, kỹ thuật tiến hành đo 
đạc, lấy mẫu và phân tích để kiểm chứng; kinh phí tổ chức kiểm tra, lấy mẫu và phân tích các 
thông số về môi trường để kiểm chứng được lấy từ nguồn kinh phí của cơ quan xác nhận theo 
quy định của pháp luật hiện hành. 

12.4. Thực hiện các quy định khác được nêu tại Điều 15 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP. 

13. Giám định kỹ thuật đối với công trình xử lý và bảo vệ môi trường  

13.1. Việc giám định kỹ thuật đối với công trình xử lý và bảo vệ môi trường thực hiện theo quy 
định của pháp luật về đầu tư và xây dựng. 

13.2. Tổ chức đã thiết kế, xây lắp công trình, hạng mục công trình xử lý và bảo vệ môi trường 
của dự án không được thực hiện việc giám định kỹ thuật đối với công trình hoặc hạng mục công 
trình đó. 

14. Ủy quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án 
đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. 
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er
 th

ì v
iệ

c 
vậ

n 
ch

uy
ển

, c
hi

 p
hí

, v
à 

th
ời

 g
ia

n 
th

i c
ôn

g 
sẽ

 k
hô

ng
 th

ay
 đ
ổi

 n
hi
ều

 v
à 

có
 n

hi
ều

 ư
u 
đi
ểm

 h
ơn

 p
hư
ơn

g 
án

 
xâ

y 
cầ

u 
vư
ợt

. 
 

  Tr
on

g 
trư

ờn
g 

hợ
p 

củ
a 

bế
n 

tổ
ng

 h
ợp

, v
iệ

c 
vậ

n 
tả

i b
ằn

g 
đư
ờn

g 
sắ

t l
à 

kh
ôn

g 
kh
ả 

th
i 

về
 k

in
h 

tế
 n
ếu

 c
hỉ

 c
ó 

m
ột

 m
ặt

 h
àn

g 
rờ

i đ
ượ

c 
xử

 lý
 tạ

i c
ản

g 
và

 c
hi
ếm

 ít
 h
ơn

 5
0%

 
tro

ng
 tổ

ng
 số

 h
àn

g 
tro

ng
 c
ản

g 
và

 k
ho
ản

g 
cá

ch
 v
ận

 c
hu

yể
n 

bằ
ng

 đ
ườ

ng
 sắ

t n
hỏ

 
hơ

n 
20

0k
m

 –
 3

00
km

. 
 D

o 
đó

, p
hư
ơn

g 
th
ức

 v
ận

 tả
i t

iề
m

 n
ăn

g 
gi
ữa

 c
ác

 đ
iể

m
 đ
ến

 
trê

n 
đấ

t l
iề

n 
gi
ữa

 T
ru

ng
 Q

uố
c 

và
 c
ản

g 
Lạ

ch
 H

uy
ện

 là
 v
ận

 tả
i đ
ườ

ng
 b
ộ.

 T
uy

 
nh

iê
n,

 m
ặt

 h
àn

g 
và

 k
hố

i l
ượ

ng
 h

àn
g 

tiề
m

 n
ăn

g 
củ

a 
Tr

un
g 

Q
uố

c 
là

 c
hư

a 
rõ

 rà
ng

 v
à 

cầ
n 
đư
ợc

 x
ác

 đ
ịn

h 
tạ

i g
ia

i đ
oạ

n 
th
ực

 h
iệ

n 
sa

u 
nă

m
 2

02
0.

 T
ro

ng
 k
ế 

ho
ạc

h 
bố

 tr
í 

m
ặt

 b
ằn

g 
cả

ng
 h

iệ
n 

tạ
i, 

có
 d
ự 

ph
òn

g 
di
ện

 tí
ch

 đ
ất

 rộ
ng

 4
00

m
. D

o 
đó

, c
hú

ng
 tô

i đ
ề 

xu
ất

 x
ây

 d
ựn

g 
đư
ờn

g 
sắ

t t
ro

ng
 k

hu
 v
ực

 đ
ó 

và
 b

ãi
 c

hứ
a 

hà
ng

 rờ
i c
ũn

g 
sẽ

 đ
ượ

c 
bố

 
trí

 tạ
i đ

ây
 v

à 
hà

ng
 rờ

i s
ẽ 
đư
ợc

 v
ận

 c
hu

yể
n 

gi
ữa

 b
ãi

 c
hứ

a 
và

 tà
u 
đậ

u 
ở 

bế
n 

bằ
ng

 h
ệ 

th
ốn

g 
bă

ng
 tả

i. 
 

nà
o.

  

2 
D
ự 

bá
o 

nh
u 

cầ
u 

và
 tí

nh
 to

án
 q

uy
 m

ô 
bế

n 
cả

ng
: 

 
 

 
Th

eo
 số

 li
ệu

 d
ự 

bá
o 

lư
ợn

g 
hà

nh
 th

ôn
g 

qu
a 

bế
n 

cả
ng

 L
ạc

h 
H

uy
ện

 n
ăm

 2
01

5 
kh

oả
ng

 4
63

 n
gh

ìn
 

TE
U

, v
ới

 m
ỗi

 b
ến

 v
ẫn

 c
ó 

th
ể 
đá

p 
ứn

g 
đư
ợc

 lư
ợn

g 
hà

ng
 tr

ên
. D

o 
đó

 b
áo

 c
áo

 c
ần

 là
m

 rõ
 sự

 c
ân

 th
iế

t 
ph
ải

 đ
ầu

 tư
 g

ia
i đ

oạ
n 
đầ

u 
ba

o 
gồ

m
 2

 b
ến

 
co

nt
ai

ne
r. 

 
 

Đ
ún

g 
là

 k
hố

i l
ượ

ng
 h

àn
g 

co
nt

ai
ne

r d
ự 

ki
ến

 tr
on

g 
nă

m
 2

01
5 

sẽ
 là

 4
63

.0
00

TE
U

 v
à 

ch
ỉ c
ần

 1
 b
ến

 là
 đ
ủ,

 n
hư

ng
 tr

on
g 

nă
m

 2
01

6 
kh
ối

 lư
ợn

g 
đó

 sẽ
 tă

n g
 lê

n 
là

 8
26

.0
00

 
TE

U
 v

à 
tro

ng
 n
ăm

 2
01

7 
sẽ

 là
 1

,1
91

,0
00

TE
U

, n
hư

 v
ậy

 sẽ
 v
ượ

t q
uá

 n
ăn

g 
lự

c 
củ

a 
bế

n 
1 

và
 b
ến

 2
. D

o 
vậ

y,
 2

 b
ến

 c
on

ta
in

er
 là

 c
ần

 th
iế

t c
ho

 g
ia

i đ
oạ

n 
ph

át
 tr

iể
n 

ba
n 

đầ
u 

củ
a 

cả
ng

. 
C

hú
ng

 tô
i đ

ã 
tiế

n 
hà

nh
 “

Ph
ân

 tí
ch

 tà
i c

hí
nh

” 
và

 “
Ph

ân
 tí

ch
 k

in
h 

tế
” 

ch
o 

2 
bế

n 
nà

y 
ch

o 
gi

ai
 đ

oạ
n 

1 
và

 5
 b
ến

 c
ho

 g
ia

i đ
oạ

n 
tru

ng
 h
ạn

 (2
02

0)
 tạ

i C
hư
ơn

g 
18

 c
ủa

 D
ự 

K
hô

ng
 c

ó 
đi
ều

 c
hỉ

nh
 

nà
o.

  



N
G

H
IÊ

N
 C

Ứ
U

 S
Ơ

 B
Ộ

 V
Ề 

D
Ự

 Á
N

 X
ÂY

 D
Ự

N
G

 C
ẢN

G
 C

Ử
A 

N
G

Õ
 Q

U
Ố

C
 T

Ế 
LẠ

C
H

 H
U

YỆ
N

, V
IỆ

T 
N

AM
 - 

Bá
o 

C
áo

 C
uố

i 
K
ỳ,

 P
hụ

 l
ục

 2
4-

2 
- 

 
A

. 2
4-

2-
3

th
ảo

 b
áo

 c
áo

 c
uố

i k
ỳ 

và
 k
ết

 q
uả

 c
ủa

 2
 p

hâ
n 

tíc
h 

nà
y 
đã

 c
hứ

ng
 m

in
h 

D
ự 

án
 k

hả
 th

i 
về

 tà
i c

hí
nh

 v
à 

ki
nh

 tế
. 

 
 

Đ
ối

 v
ới

 v
iệ

c 
tín

h 
to

án
 n

hu
 c
ầu

 b
ến

 c
ản

g 
ch

o 
gi

ai
 

đo
ạn

 2
02

0,
 v

iệ
c 
đư

a 
ra

 c
ác

 g
iả

 th
iế

t: 
(1

) t
ỷ 

lệ
 c

ác
 

lo
ại

 tà
u 

cậ
p 

cả
ng

 2
0.

00
0 

D
W

T 
– 

50
.0

00
 D

W
T 

– 
80

.0
00

 D
W

T 
– 

10
0.

00
0 

D
W

T 
tư
ơn

g 
ứn

g 
là

  
20

%
 

- 3
0%

 - 
20

%
 - 

30
%

; (
ii)

 k
hố

i l
ượ

ng
 h

àn
h 

ch
ất

 lê
n 

tà
u 

ch
ỉ đ
ạt

 5
0%

 c
ôn

g 
su
ất

; (
iii

) h
ệ 

số
 b
ận

 b
ến

 
60

%
...

V
ới

 c
ác

 g
iả

 th
iế

t t
rê

n 
th

ì q
uy

 m
ô 

cầ
u 

bế
n 

tín
h 

to
án

 lớ
n 

hơ
n 

nh
iề

u 
so

 v
ới

 n
hu

 c
ầu

 th
ôn

g 
qu

a.
 

D
o 
đó

 c
ần

 lu
ận

 c
hứ

ng
 c
ụ 

th
ể 
đố

i v
ới

 c
ác

 g
iả

 th
iế

t 
trê

n 
để

 đ
ảm

 b
ảo

 đ
ưa

 ra
 q

uy
 m

ô 
hợ

p 
lý

 v
ề 

ki
nh

 tế
 

kỹ
 th

uậ
t. 

 

Tr
on

g 
qu

y 
ho
ạc

h 
ph

át
 tr

iể
n 

bế
n 

cả
ng

 c
on

ta
in

er
, H

ệ 
số

 b
ận

 b
ến

 (B
O

R
) đ
ượ

c 
ch
ấp

 
nh
ận

 th
eo

 q
uố

c 
tế

 là
 6

0%
 v

à 
70

%
. 

N
ói

 c
hu

ng
, n
ăn

g 
lự

c 
là

m
 h

àn
g 

co
nt

ai
ne

r c
ủa

 c
ác

 c
ản

g 
co

nt
ai

ne
r c

hí
nh

 tr
ên

 th
ế 

gi
ới

 
là

 k
ho
ản

g 
1.

00
0 

TE
U

/m
 (c

hi
ều

 d
ài

 b
ến

). 
Tr

on
g 

kế
 h

oạ
ch

 n
ày

, n
ăn

g 
lự

c 
là

m
 h

àn
g 

là
 1

.2
26

 T
EU

/m
 (=

2.
29

9.
00

0 
TE

U
 ÷

37
5m

÷5
 b
ến

) l
à 

lớ
n 

hơ
n 

so
 v
ới

 g
iá

 tr
ị t

rê
n 

do
 

vậ
y 

ý 
ki
ến

 n
hậ

n 
xé

t r
ằn

g 
qu

y 
m

ô 
bế

n 
l à

 lớ
n 

hơ
n 

so
 v
ới

 n
hu

 c
ầu

 là
m

 h
àn

g 
co

nt
ai

ne
r l

à 
ch
ưa

 p
hù

 h
ợp

. 
 

Li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
vấ

n 
đề

 n
ày

, b
ến

 c
on

ta
in

er
 C

ái
 M

ép
 sử

 d
ụn

g 
ng

uồ
n 

vố
n 

O
D

A
 c

ó 
kh
ả 

nă
ng

 là
m

 h
àn

g 
là

 1
.0

00
 T

EU
/m

 v
ào

 n
ăm

 2
01

5 
và

 1
.2

33
 T

EU
/m

 v
ào

 n
ăm

 
20

20
. 

 
Tr

on
g 

kh
i, 

kh
ối

 lư
ợn

g 
hà

ng
 h

óa
 tr

ao
 đ
ổi

 là
 1

.5
00

TE
U

/tà
u-

m
ột

 lầ
n 
đỗ

 lạ
i (

37
,5

%
) 

ch
o 

tà
u 

th
iế

t k
ế 

50
.0

00
D

W
T 

ch
o 

bế
n 

cả
ng

 C
ái

 M
ép

 v
à 

kh
ối

 lư
ợn

g 
hà

ng
 h

óa
 tr

ao
 

đổ
i t

hự
c 

sự
 c
ủa

 V
IC

T 
ở 

cả
ng

 S
ài

 G
òn

 là
 k

ho
ản

g 
20

%
 c

ho
 tà

u 
co

nt
ai

ne
r 1

5.
00

0 
D

W
T.

 T
ừ 

nh
ữn

g 
co

n 
số

 n
ày

, c
ho

 th
ấy

 k
hố

i l
ượ

ng
 h

àn
g 

hó
a 

tra
o 
đổ

i m
à 

ch
ún

g 
tô

i 
đa

ng
 sử

 d
ụn

g 
là

 k
hô

ng
 n

hỏ
 c

hú
t n

ào
. 

  
 

K
hô

ng
 c

ó 
đi
ều

 c
hỉ

nh
 

nà
o.

  

3 
Ph

ân
 c

hi
a 

ph
ạm

 v
i c

ôn
g 

vi
ệc

: 
 

 
 

 
K

hố
i l
ượ

ng
 n
ạo

 v
ét

 v
à 

gi
a 

cố
 m

ái
 d
ốc

 g
ầm

 b
ến

 
nằ

m
 tr

on
g 

cô
ng

 tá
c 

th
i c

ôn
g 

nạ
o 

vé
t k

hu
 n
ướ

c 
trư

ớc
 b
ến

 v
à 

gắ
n 

vớ
i v

iệ
c 

th
i c

ôn
g 

kế
t c
ấu

 c
ầu

 tà
u,

 
do

 đ
ó 

hồ
 sơ

 c
ần

 c
hỉ

nh
 sử

a 
và

 tí
nh

 to
án

 k
hố

i l
ượ

ng
 

nà
y 

tro
ng

 h
ợp

 p
hầ

n 
B

 c
ác

 c
ôn

g 
vi
ệc

 th
uộ

c 
lĩn

h 
vự

c 
đầ

u 
tư

 tư
 n

hâ
n.

  
 

 

C
hú

ng
 tô

i s
ẽ 

ki
ểm

 tr
a 

lạ
i k

hố
i l
ượ

ng
 n
ạo

 v
ét

 v
à 

sẽ
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
sự

 p
hâ

n 
ch

ia
 p

hạ
m

 
vi

 n
ạo

 v
ét

 d
ướ

i c
ầu

 tà
u 

từ
 đ
ầu

 tư
 n

hà
 n
ướ

c 
sa

ng
 đ
ầu

 tư
 tư

 n
hâ

n 
tro

ng
 B

áo
 c

áo
 c

uố
i 

kỳ
. 

 

B
áo

 c
áo

 c
uố

i k
ỳ 

sẽ
 

cậ
p 

nh
ật

 c
ác

 p
hầ

n 
liê

n 
qu

an
. 

 
 

4 
Ph

ân
 c

hi
a 

gó
i t

hầ
u:

  
 

 
 

V
iệ

c 
ph

ân
 c

hi
a 

cá
c 

cô
ng

 v
iệ

c 
gồ

m
 2

 g
ói

 th
ầu

 v
ới

 
qu

y 
m

ô 
m
ỗi

 g
ói

 tr
ên

 3
00

 tr
iệ

u 
us

d 
sẽ

 g
iả

m
 tí

nh
 

cạ
nh

 tr
an

h 
tro

ng
 đ
ấu

 th
ầu

, đ
ặc

 b
iệ

t k
hô

ng
 k

hu
yế

n 
kh

íc
h 

sự
 th

am
 g

ia
 c
ủa

 c
ác

 n
hà

 th
ầu

 tr
on

g 
nư
ớc

. D
o 

đó
 h
ồ 

sơ
 c
ần

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

ph
ân

 c
hi

a 
gó

i t
hầ

u 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i p
há

p 
lu
ật

 c
ủa

 V
iệ

t N
am

 v
ề 
đấ

u 
th
ầu

 v
à 

tă
ng

 tí
nh

 c
ạn

h 
tra

nh
. 

 

D
ự 

án
 n

ày
 đ
ượ

c 
xá

c 
đị

nh
 sẽ

 th
ực

 h
iệ

n 
bằ

ng
 v
ốn

 v
ay

 O
D

A
 N

hậ
t B

ản
 th

eo
 đ

iề
u 

ki
ện

 v
ay

 S
TE

P,
 c

ó 
ng

hĩ
a 

là
 n

hữ
ng

 n
hà

 th
ầu

 đ
ứn

g 
đầ

u 
củ

a 
tấ

t c
ả 

cá
c 

gó
i t

hầ
u 

sẽ
 là

 
nh

à 
th
ầu

 N
hậ

t B
ản

. T
uy

 n
hi

ên
, c

ác
 n

hà
 th
ầu

 N
hậ

t B
ản

 n
hấ

t đ
ịn

h 
ph
ải

 h
ợp

 tá
c 

tố
i 

đa
 v
ới

 c
ác

 n
hà

 th
ầu

 tr
on

g 
nư
ớc

 đ
ể 

gi
á 

ch
ào

 th
ầu

 c
ủa

 h
ọ 

có
 tí

nh
 c
ạn

h 
tra

nh
 c

ao
 

hơ
n.

 D
o 
đó

, s
ố 

lư
ợn

g 
cá

c 
gó

i t
hầ

u 
kh

ôn
g 
ản

h 
hư
ởn

g 
đế

n 
cơ

 h
ội

 th
am

 g
ia

 c
ủa

 c
ác

 
nh

à 
th
ầu

 tr
on

g 
nư
ớc

 v
à 
đế

n 
tổ

ng
 k

hố
i l
ượ

ng
 c

ôn
g 

vi
ệc

 m
à 

cá
c 

nh
à 

th
ầu

 N
hậ

t B
ản

 
sẽ

 th
uê

 lạ
i c

ác
 n

hà
 th
ầu

 tr
on

g 
nư
ớc

. 
 

Số
 lư
ợn

g 
gó

i t
hầ

u 
nê

n 
đư
ợc

 x
ác

 đ
ịn

h 
th

eo
 q

ua
n 
đi
ểm

 đ
ảm

 b
ảo

 d
ự 

án
 đ
ượ

c 
th
ực

 
hi
ện

 su
ôn

 sẻ
, h

iệ
u 

qu
ả 

th
ực

 h
iệ

n 
có

 đ
ộ 

tin
 c
ậy

, g
iả

m
 th

iể
u 

cá
c 

vư
ớn

g 
m
ắc

 tr
on

g 
trá

ch
 n

hi
ệm

 g
iữ

a 
cá

c 
cô

ng
 v

iệ
c 

có
 c

ùn
g 

gi
ao

 d
iệ

n,
 g

iả
m

 tố
i đ

a 
ch

i p
hí

 th
ực

 h
iệ

n 
dự

 á
n 

(v
í d
ụ 

ch
ia

 th
àn

h 
ít 

gó
i t

hầ
u 

th
ì c

ó 
th
ể 

tiế
t k

iệ
m

 c
hi

 p
hí

 q
uả

n 
lý

 v
à 

ch
i p

hí
 

K
hô

ng
 c

ó 
đi
ều

 c
hỉ

nh
 

nà
o.

  



N
G

H
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N
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Ứ
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D
Ự
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Ự

N
G
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ẢN
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 C

Ử
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N
G

Õ
 Q

U
Ố

C
 T

Ế 
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C
H

 H
U

YỆ
N

, V
IỆ

T 
N

AM
 - 

Bá
o 

C
áo

 C
uố

i 
K
ỳ,

 P
hụ

 l
ục

 2
4-

2 
- 

 
A

. 2
4-

2-
4

cô
ng

 tr
ìn

h 
tạ

m
), 

vv
. T
ừ 

nh
ữn

g 
qu

an
 đ

iể
m

 tr
ên

, đ
oà

n 
ng

hi
ên

 c
ứu

 đ
ề 

xu
ất

 c
hỉ

 n
ên

 
ch

ia
 th

àn
h 

2 
gó

i t
hầ

u.
  

5 
V

iệ
c 

vậ
n 

hà
nh

, b
ảo

 d
ưỡ

ng
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
th

uộ
c 

kh
u 

vự
c 

N
hà

 n
ướ

c:
  

 
 

 
B

áo
 c

áo
 c
ần

 c
hỉ

nh
 sử

a 
lạ

i t
ra

ng
 1

7-
13

 “
vi
ệc

 q
uả

n 
lý

 v
ận

 h
àn

h,
 b
ảo

 d
ưỡ

ng
 b

ãi
 sa

u 
kh

i t
ôn

 tạ
o 

và
 g

ia
 

cố
 n
ền

 sẽ
 d

o 
ch
ơ 

qu
an

 q
uả

n 
lý

 n
hà

 n
ướ

c 
ch

uy
ên

 
ng

àn
h 

– 
V

in
am

ar
in

e 
th
ực

 h
iệ

n”
. đ
ồn

g 
th
ời

 h
ồ 

sơ
 

kh
ôn

g 
nê

n 
ch
ỉ đ
ịn

h 
cụ
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vị
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ực
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cá

c 
cô
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h 
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 b
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i p
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ằn
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và
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i đ
ịn
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cư

 sẽ
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ượ
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U

B
N
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ải

 P
hò

ng
 p
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ực
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iệ
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p 
vớ

i c
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ư 
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iể
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dự
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D
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ầu
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 d
ựn
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ng
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ải
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, c
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iế
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c 
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 sẽ
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U

B
N
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 P
hò

ng
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yế

t đ
ịn
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ếu
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ng
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ún
g 
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ư 

vậ
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in

 v
ui

 lò
ng

 c
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g 
cấ

p 
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o 
ch

ún
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tô
i t

hô
ng
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ề 

qu
yế

t đ
ịn

h 
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ng

 c
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n 
tả

i. 
 

Th
eo

 Đ
iề

u 
ki
ện

 th
am

 c
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 c
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ng
 tô

i đ
ượ
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yê
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u 
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ỉ 

ra
 n

hữ
ng
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ơ 

qu
an
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ổ 

ch
ức

 c
ó 
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ẩm
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uy
ền
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ho
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iệ

c 
vậ

n 
hà

nh
 v

à 
bả
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dư
ỡn
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cá

c 
cô

ng
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ìn
h 

cả
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g 
lự
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h 

ng
hi
ệm
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à 

cơ
 c
ấu

 tổ
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hứ
c 
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a 

họ
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ếu

 tr
on
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B
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 c
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hú
ng

 tô
i n

êu
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hư
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đú

ng
 n

hữ
ng

 c
ơ 
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an
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ổ 

ch
ức
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ó,
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in

 v
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 lò
ng

 c
un

g 
cấ

p 
nh
ữn

g 
cơ

 q
ua

n 
tổ

 c
hứ

c 
vớ

i c
ác
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ôn

g 
tin

 h
ỗ 

trợ
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ần
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iế
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ề 

nh
ữn

g 
tổ

 c
hứ

c 
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ặc

 ít
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hấ
t h
ỗ 

trợ
 c

hú
ng

 tô
i v
ề 
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ệc
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m

 th
ế 

nà
o 
để
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êu
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ấn

 đ
ề 

nà
y 

tro
ng

 b
áo

 c
áo

 
cu
ối

 k
ỳ 
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ột

 c
ác

h 
sớ

m
 n

hấ
t. 

 

N
ếu

 c
ó 

th
ôn

g 
tin
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ổ 

su
ng
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àn
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hả
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sẽ

 đ
ượ
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bổ
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ng

 v
ào

 
bá
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cu
ối

 k
ỳ.
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 c
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 c
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c 
đi
ều

 k
iệ
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p 

dụ
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ý 
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 c
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 đ
ịn
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củ
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iệ
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N
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N
hư

 đ
ã 

nê
u 

tro
ng

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

sơ
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ộ,

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
C
ản

g 
V
ụ 

H
ải

 P
hò

ng
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hủ
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ếu

 là
 

về
 c

ác
 v
ấn

 đ
ề 

an
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àn
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ia
o 

th
ôn

g 
hà

ng
 h
ải
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à 
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ột
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ề 
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 c
ản

g.
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iệ
n 
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y 
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ác
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ướ
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át
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iể
n 

cũ
ng
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ướ
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ng
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t t

riể
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 c
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ồn
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i 
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ấp
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à 

cả
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 c
ơ 
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ạ 
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ng
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dầ
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u 
hẹ
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h 
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ủ 
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có
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c 

dự
a 
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iề

u 
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iệ
c 
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 d
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há
t t
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 sở
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ạ 

tầ
ng

 c
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m
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n 
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u 
tư

 c
ực
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ực
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 n
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ở 
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n 
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ổ 
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ến

 v
à 
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cá
c 
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 c
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ực
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 d
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 d
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n 
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hủ
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iệ
t N
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 c
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nh
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ch
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 cá
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ầu
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 d
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c 
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sẽ

 tạ
o 

ra
 m
ối

 q
ua

n 
hệ

 h
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 d
iệ
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ch
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i 
íc
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nư
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 c
hủ

 b
ến

 c
on

ta
in

er
 v

à 
bê

n 
đầ

u 
tư

 tư
 n

hâ
n 

ho
ặc

 c
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 c
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 c
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 c
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 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

 là
m

 h
àn

g 
co

nt
ai

ne
r c
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há
ch

 h
àn

g-
ng
ườ

i s
ử 

dụ
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 c
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, c
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 c
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i d
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 c
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 d
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 c
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 c
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 c
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t c
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 c
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củ
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 c
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 c
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 d
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 c
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 c
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 d
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 c
ôn

g 
cụ

 h
iệ

u 
qu
ả 

để
 q

uả
n 

lý
 n
ăn

g 
lự
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 c
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 c
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 d
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à 
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 c
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c 
cơ

 q
ua

n 
có

 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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í d
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 c
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 c
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. 
 

 K
hô

ng
 c

ó 
m
ột

 c
ơ 

qu
an

 c
ốt

 lõ
i đ

iề
u 

ph
ối

 c
ho

 to
àn

 b
ộ 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
củ

a 
cả

ng
, t

ro
ng

 



N
G

H
IÊ

N
 C

Ứ
U

 S
Ơ

 B
Ộ

 V
Ề 

D
Ự

 Á
N

 X
ÂY

 D
Ự

N
G

 C
ẢN

G
 C

Ử
A 

N
G

Õ
 Q

U
Ố

C
 T

Ế 
LẠ

C
H

 H
U

YỆ
N

, V
IỆ

T 
N

AM
 - 

Bá
o 

C
áo

 C
uố

i 
K
ỳ,

 P
hụ

 l
ục

 2
4-

2 
- 

 
A

. 2
4-

2-
6

đó
 c

ó 
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gồ

m
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ng
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 c
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 v
ận

 tả
i n
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, c
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 p
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ơn
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tiệ

n 
ch
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cô

ng
 tá
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hả
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ạt
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 c
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ác
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àn
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cả

ng
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ng
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tư
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t c
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 c
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 n
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là
m

 h
àn

g 
củ

a 
cả

ng
. Đ

ể 
gi
ảm

 th
iể

u 
sự

 ả
nh

 h
ưở

ng
 n

ày
, t
ất

 c
ả 

cá
c 

đi
ểm

 g
ia

o 
nê

n 
đư
ợc

 c
hu

yể
n 

th
àn

h 
cầ

u 
vư
ợt

 m
à 

sẽ
 c
ần

 p
hả

i c
ó 

th
êm

 k
ho
ản

g 
kh

ôn
g 

gi
an

 v
à 

ch
i p

hí
 x

ây
 d
ựn

g 
sẽ

 c
ao

 h
ơn

. T
hâ

m
 c

hí
 n
ếu

 đ
ườ

ng
 sắ

t đ
ượ

c 
xâ

y 
dự

ng
 

tro
ng

 k
hu

 b
ến

, x
e 

ké
o 

cũ
ng

 n
ên

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
để

 v
ận

 c
hu

yể
n 

co
nt

ai
ne

r g
iữ

a 
bã

i 
ch
ứa

 v
à 

cá
c 

to
a 

tà
u.

 D
o 
đó

, n
ếu

 g
a 

tà
u 

nằ
m

 b
ên

 n
go

ài
 n

hư
ng

 li
ền

 k
ề 

vớ
i k

hu
 b
ến

 
co

nt
ai

ne
r, 

th
ời

 g
ia

n 
và

 c
hi

 p
hí

 v
ận

 c
hu

yể
n 

sẽ
 k

hô
ng

 q
uá

 c
ao

 n
hư

ng
 h

iể
n 

nh
iê

n 
sẽ

 
có

 ư
u 

th
ế 

hơ
n 

vi
ệc

 x
ây

 d
ựn

g 
cầ

u 
vư
ợt

. 
Tr

og
 tr
ườ

ng
 h
ợp

 c
ủa

 b
ến

 tổ
ng

 h
ợp

, v
iệ

c 
xâ

y 
dự

ng
 tu

yế
n 
đư
ờn

g 
sắ

t l
à 

kh
ôn

g 
kh
ả 

th
i v
ề 

m
ặt

 k
in

h 
tế

 n
ếu

 h
àn

g 
rờ

i x
ử 

lý
 tạ

i c
ản

g 
ch

iế
m

 ít
 h
ơn

 5
0%

 tr
ên

 tổ
ng

 số
 h

àn
g 

xử
 lý

 tạ
i c
ản

g 
và

 k
ho
ản

g 
cá

ch
 v
ận

 c
hu

yể
n 

bằ
ng

 đ
ườ

ng
 sắ

t c
hỉ

 ít
 h
ơn

 2
00

 -3
00

km
. 

D
o 
đó

, v
iệ

c 
vậ

n 
ch

uy
ển

 sẽ
 đ
ượ

c 
th
ực

 h
iệ

n 
gi
ữa

 c
ác

 đ
iể

m
 tr

on
g 
đấ

t l
iề

n 
củ

a 
Tr

un
g 

Q
uố

c 
và

 c
ản

g 
Lạ

ch
 H

uy
ện

. T
uy

 n
hi

ên
, k

hố
i l
ượ

ng
 v

à 
cá

c 
lo
ại

 h
àn

g 
tro

ng
 tư
ơn

g 
la

i c
ủa

 T
ru

ng
 Q

uố
c 

vẫ
n 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
xá

c 
đị

nh
 rõ

 rà
ng

 n
ên

 c
ần

 đ
ượ

c 
xá

c 
đị

nh
 tr

on
g 

gi
ai

 đ
oạ

n 
th

i c
ôn

g 
sa

u 
nă

m
 2

02
0.

 T
ro

ng
 q

uy
 h

oạ
ch

 b
ố 

trí
 c
ản

g 
hi
ện

t ạ
i, 

kh
u 
đấ

t 
rộ

ng
 4

00
m

 sẽ
 đ
ượ

c 
gi
ữ 

sa
u 

kh
u 

bế
n 

tổ
ng

 h
ợp

. D
o 
đó

, đ
ề 

xu
ất

 rằ
ng

 n
ên

 x
ây

 d
ựn

g 
tu

yế
n 
đư
ờn

g 
sắ

t v
ào

 k
ho
ản

g 
trố

ng
 n

ày
 v

à 
bã

i c
hứ

a 
hà

ng
 rờ

i c
ũn

g 
sẽ

 đ
ượ

c 
bố

 tr
í 

K
hô

ng
 c

ó 
đi
ều

 c
hỉ

nh
 

nà
o.

  



N
G

H
IÊ

N
 C

Ứ
U

 S
Ơ

 B
Ộ

 V
Ề 

D
Ự

 Á
N

 X
ÂY

 D
Ự

N
G

 C
ẢN

G
 C

Ử
A 

N
G

Õ
 Q

U
Ố

C
 T

Ế 
LẠ

C
H

 H
U

YỆ
N

, V
IỆ

T 
N

AM
 - 

Bá
o 

C
áo

 C
uố

i 
K
ỳ,

 P
hụ

 l
ục

 2
4-

3 
- 

 
A

. 2
4-

3-
5

tro
ng

 k
hu

 v
ực

 n
ày

 v
à 

gi
ữa

 b
ãi

 c
hứ

a 
và

 k
hu

 tà
u 

cậ
p 

bế
n 

sẽ
 sử

 d
ụn

g 
hệ

 th
ốn

g 
bă

ng
 

tả
i. 

 
3 

T
hi
ết

 k
ế 

sơ
 b
ộ 

 
 

 
G

iả
i p

há
p 
đố

i v
ới

 tư
ờn

g 
ch
ắn

 đ
ất

 p
hí

a 
sa

u 
bế

n 
co

nt
ai

ne
r d

o 
SA

PR
O

F 
đề

 x
uấ

t l
à 

ph
ươ

ng
 á

n 
tư
ờn

g 
cọ

c 
ốn

g 
vá

n 
th

ép
 c

ó 
ne

o.
 D

o 
hạ

ng
 m
ục

 b
ến

 
co

nt
ai

ne
r s
ẽ 

do
 tư

 n
hâ

n 
đầ

u 
tư

 th
eo

 m
ô 

hì
nh

 P
PP

, 
gi
ải

 p
há

p 
kế

t c
ấu

 tư
ờn

g 
ch
ắn

 đ
ất

 sa
u 

bế
n 
đư
ợc

 
SA

PR
O

F 
đề

 x
uấ

t t
rê

n 
cơ

 sở
 x

em
 x

ét
 tí

nh
 đ
ộc

 lậ
p 

củ
a 

kế
t c
ấu

, k
hô

ng
 p

hụ
 th

uộ
c 

và
o 

th
ời

 g
ia

n 
th

i 
cô

ng
 (t

rư
ớc

 h
ay

 sa
u)

 là
 h
ợp

 lý
. 

Tu
y 

nh
iê

n,
 th

eo
 ý

 k
iế

n 
củ

a 
TE

D
I, 

nê
n 

lự
a 

ch
ọn

 
ph
ươ

ng
 á

n 
C

 d
o 

ng
hi

ên
 c
ứu

 JE
TR

O
 đ
ề 

xu
ất

 n
ăm

 
20

10
. 

 
 

Tư
ờn

g 
ch
ắn

 đ
ất

 th
eo

 đ
ề 

xu
ất

 c
ủa

 đ
oà

n 
ng

hi
ên

 c
ứu

 S
A

PR
O

F 
là

 tư
ờn

g 
cọ

c 
cừ

, l
à 

tư
ơn

g 
đố

i ổ
n 
đị

nh
 đ
ộc

 lậ
p 

do
 k

hả
 n
ăn

g 
gi
ữ 

th
ẳn

g 
đứ

ng
 c
ủa

 tư
ờn

g.
 Ý

 k
iế

n 
củ

a 
TE

D
I c

ho
 rằ

ng
 v

iệ
c 

lự
a 

ch
ọn

 "
 p

hư
ơn

g 
án

 C
 d

o 
JE

TR
O

 đ
ề 

xu
ất

 v
ào

 n
ăm

 2
02

0”
 

nh
ưn

g 
ng

hi
ên

 c
ứu

 c
ủa

 JE
TR

O
 k

hô
ng

 đ
ề 

xu
ất

 b
ất

 k
ỳ 

ph
ươ

ng
 á

n 
nà

o 
ch

o 
vi
ệc

 x
ây

 
dự

ng
 b
ến

 x
à 

la
n 

cũ
ng

 n
hư

 tư
ờn

g 
ch
ắn

 đ
ất

. 
  

 
 Đ

oà
n 

ng
hi

ên
 c
ứu

 S
A

PR
O

F 
ch

o 
rằ

ng
 tư
ờn

g 
tự

 đ
ứn

g 
là

 đ
ảm

 b
ảo

 ổ
n 
đị

nh
 c
ấu

 tr
úc

 
đả

m
 b
ảo

 c
ho

 v
iệ

c 
th

àn
h 

cô
ng

 x
ây

 d
ựn

g 
kh

u 
bế

n 
xà

 la
n 

bằ
ng

 c
ác

h 
sử

 d
ụn

g 
cá

c 
ph
ươ

ng
 á

n 
xâ

y 
dự

ng
 b
ến

 x
à 

la
n 

nh
ư 

sa
u:

  
1)

 
X

ây
 d
ựn

g 
bư
ớc

 đ
ầu

 là
 v

iệ
c 

cả
i t
ạo

 b
ãi

 v
ới

 c
ôn

g 
tá

c 
xử

 lý
 n
ền

 đ
ất

 y
ếu

 x
un

g 
qu

an
h 

kh
u 

vự
c 

bế
n 

xà
 la

n 
và

 sa
u 
đó

 sẽ
 x

ây
 d
ựn

g 
tư
ờn

g 
ch
ắn

 đ
ất

. 
 

2)
 

Sa
u 

kh
i h

oà
n 

th
àn

h 
cô

ng
 tá

c 
xâ

y 
dự

ng
 tư
ờn

g 
ch

án
 đ
ất

, c
ấu

 tr
úc

 h
ở 

củ
a 

bế
n 

xà
 

la
n 

do
 k

hu
 v
ực

 tư
 n

hâ
n 
đề

 x
uấ

t t
ro

ng
 b

áo
 c

áo
 c
ủa

 JE
TR

O
 2

01
0 

là
 h
ợp

 lý
. 

  
3)

 
Ph
ươ

ng
 á

n 
A

, c
ôn

g 
tá

c 
đó

ng
 c
ọc

 tr
ên

 đ
ất

: C
ôn

g 
tá

c 
đó

ng
 c
ọc

 s
ẽ 
đư
ợc

 th
ực

 
hi
ện

 th
eo

 p
hạ

m
 v

i b
ảo

 h
iể

m
 th

íc
h 

hợ
p 

củ
a 

kh
u 

vự
c 
đã

 c
ải

 tạ
o 

trư
ớc

 tư
ờn

g 
để

 
lo
ại

 tư
ờn

g 
cọ

c 
cự

 tự
 đ
ứn

g 
có

 th
ể 

du
y 

trì
 c
ấu

 tr
úc

 ổ
n 
đị

nh
 tr

on
g 

su
ốt

 q
uá

 tr
ìn

h 
đó

ng
 c
ọc

. S
au

 đ
ó,

 v
iệ

t n
ạo

 v
ét

 tr
ướ

c 
bế

n 
sẽ

 đ
ượ

c 
ho

àn
 th

àn
h 
để

 h
ìn

h 
th

àn
h 

m
ái

 d
ốc

 đ
áy

 d
ướ

i b
ến

 x
à 

la
n.

  
4)

 
Ph
ươ

ng
 á

n 
B

 c
ôn

g 
tá

c 
đó

ng
 c
ọc

 tr
ên

 b
ến

: N
ạo

 v
ét

 tr
ướ

c 
tư
ờn

g 
ch
ắn

 đ
ất

 đ
ượ

c 
th
ực

 h
iệ

n 
trư

ớc
 c

ôn
g 

tá
c 
đó

ng
 c
ọc

. S
au

 k
hi

 h
ìn

h 
th

àn
h 

m
ái

 d
ốc

 đ
áy

 th
iế

t k
ế,

 
cô

ng
 tá

c 
đó

ng
 c
ọc

 đ
ượ

c 
th
ực

 h
iệ

n 
do

 c
ôn

g 
tá

c 
vậ

n 
hà

nh
 tr

on
g 

bế
n 

tạ
m

 th
ời

. 
 

Ph
ươ

ng
 á

n 
C

: T
ườ

ng
 c
ọc

 b
ên

 tô
ng

 v
án

 th
ép

 tr
on

g 
cấ

u 
tr ú

c 
bế

n 
xà

 la
n 
đo

àn
 n

gh
iê

n 
cứ

u 
SA

PR
O

F 
là

 m
ột

 đ
ề 

xu
ất

. C
hứ

c 
nă

ng
 c
ủa

 c
ấu

 tr
úc

 n
ày

 c
ũn

g 
nh
ư 

tư
ờn

g 
ch
ắn

 
đấ

t. 
N

hư
ng

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

củ
a 

JE
TR

O
 2

01
0 
đã

 lự
a 

ch
ọn

 c
ấu

 tr
úc

 b
ến

 c
ọc

 k
iể

u 
hở

 c
ho

 
bế

n 
xà

 la
n 

do
 k

hu
 v
ực

 đ
ầu

 tư
 tư

 n
hâ

n 
xâ

y 
dự

ng
. D

o 
đó

, g
iả

i p
há

p 
về

 c
ấu

 tr
úc

 c
ủa

 
JE

TR
O

 là
 đ

iề
u 

ki
ện

 ti
ên

 q
uy
ết

 c
ho

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

củ
a 
đo

àn
 S

A
PR

O
F 

tro
ng

 v
iệ

c 
th

iế
t 

kế
 tư
ờn

g 
ch
ắn

 đ
ất

 tr
on

g 
cô

ng
 tá

c 
xâ

y 
dự

ng
 b
ến

 x
à 

la
n.

 L
oạ

i c
ấu

 tr
úc

 x
ây

 d
ựn

g 
bế

n 
xà

 la
n 

kh
ôn

g 
ph
ụ 

th
uộ

c 
và

o 
lự

a 
ch
ọn

 c
ủa

 k
hu

 v
ực

 đ
ầu

 tư
 tư

 n
hâ

n 
và

 sẽ
 

do
 c

ác
 n

hà
 đ
ầu

 tư
 tư

 n
hâ

n 
qu

yế
t đ
ịn

h 
tr

on
g 

su
ốt

 q
uá

 tr
ìn

h 
đá

nh
 g

iá
 k
ỹ 

th
uậ

t 
củ

a 
nh

à 
th
ầu

, n
gư
ời

 đ
ượ

c 
lự

a 
ch
ọn

 từ
 E

ng
in

ee
ri

ng
, P

ro
cu

re
m

en
t a

nd
 

C
on

st
ru

ct
io

n 
(E

PC
) d
ựa

 tr
ên

 h
ợp

 đ
ồn

g 
vớ

i c
ác

 n
hà

 th
ầu

 tư
. 

 

K
hô

ng
 c

ó 
đi
ều

 c
hỉ

nh
 

nà
o.

  

 
Lu
ồn

g 
dẫ

n 
và

 v
ũn

g 
qu

ay
 tr
ở:

 
M
ực

 n
ướ

c 
ch
ạy

 tà
u:

 c
họ

n 
“0

” 
H
ải

 đ
ồ 

là
 q

uá
 th

iê
n 

về
 a

n 
to

àn
 v

ì t
hự

c 
tế

 h
ầu

 n
hư

 k
hô

ng
 x

uấ
t h

iệ
n 

m
ực

 

V
iệ

c 
xe

m
 x

ét
 v
ề 

tầ
n 

su
ất

 x
uấ

t h
iệ

n 
củ

a 
LW

L 
(+

0,
4m

) v
à 

C
D

L 
(0

m
) l

à 
kh

ôn
g 

ch
ắc

 
ch
ắn

, L
W

L 
có

 th
ể 
đư
ợc

 á
p 

dụ
ng

 b
ằn

g 
ca

o 
trì

nh
 c
ơ 

sở
 c

ho
 th

iế
t k
ế 

lu
ồn

g 
dẫ

n.
 T

he
o 

đó
, C

D
L 

do
 đ

oà
n 

SA
PR

O
F 
đề

 x
uấ

t c
ó 

th
ể 

ch
o 

là
 a

n 
to

àn
. 

 

K
hô

ng
 c

ó 
đi
ều

 c
hỉ

nh
 

nà
o.

  



N
G

H
IÊ

N
 C

Ứ
U

 S
Ơ

 B
Ộ

 V
Ề 

D
Ự

 Á
N

 X
ÂY

 D
Ự

N
G

 C
ẢN

G
 C

Ử
A 

N
G

Õ
 Q

U
Ố

C
 T

Ế 
LẠ

C
H

 H
U

YỆ
N

, V
IỆ

T 
N

AM
 - 

Bá
o 

C
áo

 C
uố

i 
K
ỳ,

 P
hụ

 l
ục

 2
4-

3 
- 

 
A

. 2
4-

3-
6

nư
ớc

 n
ày

. N
ên

 c
họ

n 
m
ực

 n
ướ

c 
th
ấp

 th
iế

t k
ế 

vớ
i 

tầ
n 

su
ất

 9
9%

 c
ủa

 m
ực

 n
ướ

c 
gi
ờ.

  
 

M
ặt

 k
há

c,
 tu

y 
nh

iê
n,

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 x
ác

 đ
ịn

h 
độ

 sâ
u 

lu
ồn

g 
th

eo
 p

hư
ơn

g 
ph

áp
 P

IA
N

C
 

đề
 x

uấ
t l

à 
sử

 d
ụn

g 
nh

iề
u 

nh
ân

 tố
 1

,1
5 

ch
o 

m
ớn

 n
ướ

c 
th

iế
t k
ế 

nh
ưn

g 
đo

àn
 

SA
PR

O
F 

ch
ỉ á

p 
dụ

ng
 g

iá
 tr
ị n

hỏ
 n

hấ
t l

à 
1.

1.
 N
ếu

 đ
oà

n 
SA

PR
O

F 
áp

 d
ụn

g 
co

n 
số

 
1,

15
, đ
ộ 

sâ
u 

lu
ồn

g 
yê

u 
cầ

u 
tín

h 
đư
ợc

 là
 1

4,
6m

 sâ
u 

hơ
n 

0,
6m

 so
 v
ới

 đ
ộ 

sâ
u 

th
iế

t k
ế 

củ
a 
đo

àn
 S

A
PR

O
F.

 D
o 
đó

, n
gh

iê
n 

cứ
u 

củ
a 
đo

àn
 S

A
PR

O
F 

có
 th
ể 

nó
i l

à 
kh

ôn
g 

an
 

to
àn

. 
 

M
ực

 n
ướ

c 
bi
ển

 đ
ượ

c 
tín

h 
to

án
 d
ựa

 tr
ên

 m
ực

 C
D

L 
và

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

SA
PR

O
F 
ưu

 ti
ên

 
sử

 d
ụn

g 
C

D
L 

là
m

 c
ao

 tr
ìn

h 
cơ

 sở
 v

à 
m
ực

 sâ
u 

lu
ồn

g 
đư
ợc

 x
ác

 đ
ịn

h 
bằ

ng
 c

ác
h 

nh
ân

 v
ới

 1
,1

 v
ới

 v
iệ

c 
xe

m
 x

ét
 v
ề 

tầ
n 

su
ất

 x
uấ

t h
iệ

n 
củ

a 
LC

L 
trê

n 
tổ

ng
 th
ể.

  
 

C
ao

 đ
ộ 
đá

y 
ch
ạy

 tà
u 

là
 -1

4m
 đ
ảm

 b
ảo

 c
ho

 tà
u 

50
.0

00
 D

W
T 
đầ

y 
tả

i v
à 

tà
u 

10
0.

00
0 

D
W

T 
gi
ảm

 
tả

i. 
Tu

y 
nh

iê
n 

ca
o 
đọ

 -1
4m

 c
hư

a 
xé

t đ
ến

 d
ự 

ph
òn

g 
sa

 b
ồi

 g
iữ

a 
ha

i l
ần

 n
ạo

 v
ét

 d
uy

 tu
. 

 
V

iệ
c 

nạ
o 

vé
t d
ự 

ph
òn

g 
vớ

i 2
 c

ao
 đ
ộ 

kh
ác

 n
ha

u 
0,

5m
 v

à 
1,

4m
 là

 k
hô

ng
 h
ợp

 lý
 v

ì n
hư

 th
ực

 tế
 n
ạo

 
vé

t l
uồ

ng
 H
ải

 P
hò

ng
, c

ho
 th
ấy

 n
hữ

ng
 v
ị t

rí 
nạ

o 
vé

t 
sâ

u 
cụ

c 
bộ

 sẽ
 b
ị b
ồi

 lắ
ng

 rấ
t n

ha
nh

. T
ốt

 n
hấ

t l
à 

nạ
o 

vé
t d
ự 

ph
òn

g 
sa

 b
ồi

 c
ho

 to
àn

 tu
yế

n 
0,

5m
, p

hầ
n 

bồ
i 

lấ
p 

sa
u 
đó

 sẽ
 tí

nh
 v

ào
 k

hố
i l
ượ

ng
 n
ạo

 v
ét

 d
uy

 tu
 

hà
ng

 n
ăm

. 
 

Đ
oà

n 
ng

hi
ên

 c
ứu

 S
A

PR
O

F 
đề

 x
uấ

t á
p 

dụ
ng

 n
ạo

 v
ét

 lu
ồn

g 
sâ

u 
th

êm
 1

,4
m

 c
ho

 m
ột

 
số

 đ
oạ

n 
và

 0
,5

m
 c

ho
 m
ột

 số
 đ

oạ
n 

kh
ác

 tr
ên

 lu
ồn

g 
nh
ưn

g 
th
ực

 tế
 m
ức

 đ
ộ 

ch
ín

h 
xá

c 
củ

a 
m

ô 
ph
ỏn

g 
sa

 b
ồi

 to
án

 h
ọc

 v
ẫn

 c
ó 

m
ột

 số
 g

iớ
i h
ạn

. D
o 
đó

, c
hú

ng
 tô

i đ
ã 
đề

 x
uấ

t 
tro

ng
 P

hầ
n 

24
.1

7.
1 

là
 “
Đ
ể 

lậ
p 

kế
 h

oạ
ch

 n
ạo

 v
ét

 d
uy

 tu
 c

ó 
tín

h 
th
ực

 tế
, v

iệ
c 

kh
ảo

 
sá

t k
iể

m
 tr

a 
hi
ện

 tư
ợn

g 
sa

 b
ồi

 th
ực

 tế
 v

à 
đi
ều

 k
iệ

n 
hà

ng
 h
ải

 c
ần

 th
iế

t p
hả

i t
hự

c 
hi
ện

 3
 th

án
g 

1 
lầ

n 
tro

ng
 su

ốt
 q

uá
 tr

ìn
h 

nạ
o 

vé
t v

à 
ph

ân
 tí

ch
 sa

 b
ồi

 to
án

 h
ọc

 n
ên

 d
o 

đo
àn

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

th
ực

 h
iệ

n”
 

D
o 
đó

, v
ới

 đ
iề

u 
ki
ện

 n
hư

 tr
ên

, đ
ề 

xu
ất

 c
ủa

 c
hú

ng
 tô

i v
ề 

kế
 h

oạ
ch

 n
ạo

 v
ét

 d
uy

 tu
 sẽ

 
đư
ợc

 th
ực

 h
iệ

n 
và

 c
hú

ng
 tô

i s
ẽ 

ch
ấp

 n
hậ

n 
ph
ươ

ng
 á

n 
nạ

o 
vé

t c
ủa

 T
ED

I. 
  

G
iả

i t
hí

ch
 tr

on
g 

ch
ươ

ng
 8

 v
à 

dự
 to

án
 

tro
ng

 c
hư
ơn

g 
16

 sẽ
 

đư
ợc

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h.
  

 

 
X
ử 

lý
 n
ền

 đ
ất

 y
ếu

: Đ
ề 

xu
ất

 c
ủa

 S
A

PR
O

F 
là

 h
ợp

 lý
 

nh
ưn

g 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

cọ
c 

xi
 m
ăn

g 
đấ

t l
à 

ca
o 

hơ
n 

rấ
t 

nh
iề

u 
so

 v
ới

 p
hư
ơn

g 
ph

áp
 P

V
D

. 

Th
eo

 g
óp

 ý
 c
ủa

 T
ED

I, 
sử

 d
ụn

g 
cọ

c 
xi

 m
ăn

g 
đấ

t n
hì

n 
ch

un
g 

là
 tố

n 
ké

m
. D

o 
đó

, 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

A
Li

C
C

 đ
ượ

c 
th

ay
 th
ế 

áp
 d
ụn

g 
để

 g
iả

m
 th

iể
u 

ch
i p

hí
 x

ây
 d
ựn

g 
vớ

i t
ỷ 

lệ
 c
ọc

 tố
i ư

u.
 P

hư
ơn

g 
ph

áp
 A

Li
C

C
 n

ày
 c

hỉ
 đ
ượ

c 
áp

 d
ụn

g 
ch

o 
kh

u 
vự

c 
th
ềm

 b
ến

 
ng

ay
 sa

u 
kế

t c
ấu

 b
ến

 c
ó  

ch
iề

u 
rộ

ng
 5

0m
. N

hư
 đ

ã 
nê

u 
tro

ng
 n

gh
iê

n 
cứ

u 
củ

a 
đo

àn
 

SA
PR

O
F,

 m
ục

 ti
êu

 c
ủa

 p
hư
ơn

g 
ph

áp
 n

ày
 là

: 
 

1)
 
Đ
ể 

bà
n 

gi
ao

 k
hu

 v
ực

 s
au

 b
ến

 c
ho

 tư
 n

hâ
n 

kh
i h

oà
n 

th
àn

h 
xâ

y 
dự

ng
 k

hu
 b
ến

 
sớ

m
 n

hấ
t c

ó 
th
ể 

 
2)

 
Đ
ể 

gi
ữ 

ch
o 

tư
ờn

g 
ch
ắn

 đ
ất

 đ
ượ

c 
ổn

 đ
ịn

h 
bằ

ng
 c

ác
h 

gi
ảm

 á
p 

lự
c 
đấ

t c
hủ

 đ
ộn

g 
lê

n 
tư
ờn

g,
  

3)
 

R
út

 n
gắ

n 
th
ời

 g
ia

n 
th

i c
ôn

g 
cô

ng
 tá

c 
cả

i t
ạo

 n
ền

 đ
ất

 y
ếu

 v
à 

ho
àn

 th
àn

h 
cô

ng
 

tá
c 

xâ
y 

dự
ng

 tổ
ng

 th
ể 

kị
p 

th
ời

 v
à 
đú

ng
 ti
ến

 đ
ộ.

  
N

hữ
ng

 m
ục

 ti
êu

 c
ủa

 c
ôn

g 
tá

c 
cả

i t
ạo

 n
ền

 đ
ất

 y
ếu

 sẽ
 k

hô
ng

 á
p 

dụ
ng

 p
hư
ơn

g 
ph

áp
 

PV
D

 m
ặc

 d
ù 

tiế
t k

iệ
m

 c
hi

 p
hí

 h
ơn

 p
hư
ơn

g 
ph

áp
 A

Li
C

C
. 

 
   

K
hô

ng
 c

ó 
đi
ều

 c
hỉ

nh
 

nà
o.

  



N
G

H
IÊ

N
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Ứ
U

 S
Ơ
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Ộ

 V
Ề 

D
Ự

 Á
N

 X
ÂY

 D
Ự

N
G

 C
ẢN

G
 C

Ử
A 

N
G

Õ
 Q

U
Ố

C
 T

Ế 
LẠ

C
H

 H
U

YỆ
N

, V
IỆ

T 
N

AM
 - 

Bá
o 

C
áo

 C
uố

i 
K
ỳ,

 P
hụ

 l
ục

 2
4-

3 
- 

 
A

. 2
4-

3-
7

4 
T
ổn

g 
m
ức

 đ
ầu

 tư
 

 
 

 
K

hố
i l
ượ

ng
 c
ủa

 S
A

PR
O

F 
và

 T
ED

I c
ó 

sự
 c

hê
nh

 
lệ

ch
, m

ột
 số

 h
ạn

g 
m
ục

 c
ó 

ch
ên

h 
lệ

ch
 n

hỏ
, m

ột
 số

 
ch

ên
h 

lệ
ch

 đ
án

g 
kể

. 
 

Sự
 c

hê
nh

 lệ
ch

 tr
on

g 
kh
ối

 lư
ợn

g 
cô

ng
 v

iệ
c 
ản

h 
hư
ởn

g 
đế

n 
tổ

ng
 d
ự 

to
án

 g
iữ

a 
TE

D
I 

và
 đ

oà
n 

SA
PR

O
F 
đư
ợc

 n
êu

 tr
on

g 
ph
ần

 5
 sa

u 
đâ

y.
  

 

D
ự 

to
án

 tr
on

g 
ch
ươ

ng
 

16
 sẽ

 đ
ượ

c 
đi
ều

 c
hỉ

nh
. 

5 
K
ết

 lu
ận

 v
à 
đề

 x
uấ

t 
 

 
 

D
ự 

th
ảo

 b
áo

 c
áo

 c
uố

i k
ỳ 

do
 O

C
 S

A
PR

O
F 

lậ
p 

là
 rấ

t 
cô

ng
 p

hu
 v
ới

 c
hấ

t l
ượ

ng
 c

ao
. T

uy
 n

hi
ên

 c
òn

 m
ột

 
số

 đ
iể

m
 c

hư
a 

hợ
p 

lý
 n

ên
 đ
ề 

ng
hị

 tư
 v
ấn

 S
A

PR
O

F 
xe

m
 x

ét
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
ho
ặc

 g
iả

i t
rìn

h 
rõ

 h
ơn

 tr
on

g 
bá

o 
cá

o 
cu
ối

 k
ỳ,

 đ
ặc

 b
iệ

t l
à:

  

 
 

 
(1

) 
X

em
 x

ét
 l
ại

 c
ác

 q
uy

 h
oạ

ch
 m

ặt
 b
ằn

g 
cả

ng
 

nă
m

 2
02

0 
và

 đ
ịn

h 
hư
ớn

g 
ph

át
 tr

iể
n 

sa
u 

nă
m

 
20

20
. 

 

V
ấn

 đ
ề 

nà
y 
đã

 đ
ượ

c 
gi
ải

 th
íc

h 
ở 

m
ục

 2
 ở

 tr
ên

, v
ề 

kế
 h

oạ
ch

 b
ố 

trí
 c
ản

g 
đị

nh
 h
ướ

ng
 

sa
u 

nă
m

 2
02

0 
là

 n
go

ài
 p

hạ
m

 v
i n

gh
iê

n 
cứ

u 
củ

a 
đo

àn
 S

A
PR

O
F.

  
K

hô
ng

 c
ó 
đi
ều

 c
hỉ

nh
 

nà
o.

  

 
(2

) 
K

iể
m

 t
ra

 l
ại

 k
hố

i 
lư
ợn

g 
cá

c 
hạ

ng
 m

ục
 c

ôn
g 

trì
nh

 đ
ặc

 b
iệ

t l
à 

có
 s
ự 

kh
ác

 b
iệ

t l
ớn

 g
iữ

a 
tín

h 
to

án
 c
ủa

 T
ED

I v
à 

SA
PR

O
F.

  

 T
ườ

ng
 c

hắ
n 
đấ

t c
ho

 k
hu

 b
ến

 c
on

ta
in

er
 (m

ỗi
 1

00
m

) 
I. 

a)
 C
ọc

 v
án

 th
ép

 c
ho

 S
=8

00
, D

 2
7m

 ; 
10

0 
x 

1/
4 

÷ 
0,

98
 =

 2
6n

os
/1

00
m

 
I. 

b)
 C
ọc

 v
án

 th
ép

 S
=8

00
, D

=1
6m

 ; 
10

0 
x 

3/
4 

÷ 
0,

98
 =

 7
7n

os
/1

00
m

 
→

K
hố

i l
ượ

ng
 c
ủa

 đ
oà

n 
SA

PR
O

F 
là

 c
hí

nh
 x

ác
. 

 
II

.1
 B

ê 
tô

ng
 v

à 
II

.2
 V

án
 k

hu
ôn

 
→

K
hố

i l
ượ

ng
 c
ủa

 T
ED

I l
à 

ch
ín

h 
xá

c.
  

 T
ườ

ng
 c

hắ
n 
đấ

t c
ho

 b
ến

 x
à 

la
n 

(m
ỗi

 1
00

m
) 

N
ạo

 v
ét

 lu
ồn

g 
và

 v
ũn

g 
qu

ay
 tr
ở 

 
N
ạo

 v
ét

 th
êm

  
→

K
hố

i l
ượ

ng
 c
ủa

 đ
oà

n 
SA

P R
O

F 
tín

h 
bằ

ng
 c

ác
h 

nh
ân
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hi
ều

 rộ
ng
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áy

 x
 c

hi
ều

 c
ao

 
x 

sâ
u 

(0
,4

m
) 

V
1 

= 
9.

95
0 

x 
16

0 
x 

0,
4 

= 
63

6.
80

0m
3 

V
2 

= 
(1

7.
40

0-
9.

95
0)

 x
 2

10
 x
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,4

 =
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25
.8

00
m

3 
V

 =
 V

1 
+ 

V
2 

= 
63

6.
80

0 
+ 

62
5.

80
0 

= 
1.

26
2.

60
0m

3 
 K

è 
ng

oà
i (

m
ỗi

 1
m

) 
Lo
ại

 B
 (2

35
0m

) đ
á 

hộ
c 

lõ
i đ

ê 
15

-1
50

kg
/p

cs
 

→
 K

hố
i l
ượ

ng
 c
ủa

 T
ED

I l
à 

ch
ín

h 
xá

c.
  

  Đ
ê 

ch
ắn

 c
át

 (m
ỗi

 1
m

) 
Đ

á 
vụ

n 
(1

00
 - 

20
0k

g)
 

 Đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
cầ

n 
th

iế
t 

tro
ng

 m
ục

 4
 tr

ên
 sẽ

 
đư
ợc

 th
ực

 h
iệ

n.
  

 



N
G

H
IÊ
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 S
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K
hố

i l
ượ

ng
 c
ủa

 đ
oà

n 
SA

PR
O

F 
ba

o 
gồ

m
 k

hố
i l
ượ

ng
 v
ật

 li
ệu

 th
ất

 th
oá

t d
o 

kh
ả 

nă
ng

 sụ
t l

ún
 đ

ê 
ch
ắn

 c
át

 đ
ã 
đư
ợc

 n
êu

 tr
on

g 
tra

ng
 1

2-
40

 c
ủa

 D
ự 

th
ảo

 b
áo

 c
áo

 c
uố

i 
kỳ

. N
ếu

 k
hô

ng
 c
ần

 th
iế

t đ
ưa

 d
ự 

ph
òn

g 
th
ất

 th
oá

t v
ật

 li
ệu

 tr
on

g 
dự

 to
án

, k
hố

i 
lư
ợn

g 
do

 T
ED

I c
un

g 
cấ

p 
có

 th
ể 
đư
ợc

 á
p 

dụ
ng

. 
  

 
 

(3
) 

N
ên

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

iề
u 

sâ
u 

nạ
o 

vé
t d
ự 

ph
òn

g 
sa

 
bồ

i c
hu

ng
 c

ho
 to

àn
 tu

yế
n 

lu
ồn

g 
là

 0
,5

m
. 

 
V
ấn

 đ
ề 

nà
y 
đã

 đ
ượ

c 
gi
ải

 th
íc

h 
ở 

ph
ần

 3
 ở

 tr
ên

. 
Đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
cầ

n 
th

iế
t 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 H
ạn

g 
m
ục

 3
 sẽ

 đ
ượ

c 
th
ực

 
hi
ện
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(4

) 
K

hố
i 

lư
ợn

g 
nạ

o 
vé

t 
m

ái
 

dố
c 

gầ
m

 
bế

n 
co

nt
ai

ne
r 

nê
n 
đư

a 
và

o 
ki

nh
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hí
 đ
ầu

 t
ư 

tư
 

nh
ân
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N
ạo

 v
ét

 m
ái

 d
ốc

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
sự

 ổ
n 
đị

nh
 c
ủa

 k
hu

 b
ãi
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à 

th
uộ

c 
trá

ch
 n

hi
ệm

 c
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kh

u 
vự

c 
nh

à 
nư
ớc

. D
o 
đó

, s
ẽ 

th
uậ

n 
lợ

i h
ơn

 n
ếu

 v
iệ

c 
nạ

o 
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t m
ái
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ốc

 d
o 

kh
u 

vự
c 

nh
à 

nư
ớc
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ực

 h
iệ

n.
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hê
m

 v
ào

 đ
ó,

 d
ự 

án
 n

ày
 sẽ

 th
ực

 h
iệ

n 
th

eo
 h

ìn
h 

th
ức

 P
PP

 là
 

m
ột

 h
ìn

h 
th
ức

 m
ới

 á
p 

dụ
ng

 tr
on

g 
vi
ệc

 p
há

t t
riể

n 
cả

ng
 b
ằn

g 
vố

n 
va

y 
O

D
A

, d
o 
đó

, 
kh

u 
vự

c 
nh

à 
nư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n 
vi
ệc

 n
ạo

 v
ét

 m
ái

 d
ốc

 sẽ
 tạ

o 
đi
ều

 k
iệ

n 
th

uậ
n 

lợ
i c

ho
 

cá
c 

nh
à 
đầ

u 
tư

 tư
 n

hâ
n 
để

 tr
ợ 

gi
úp

 c
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hà

 đ
ầu

 tư
 tư

 n
hâ

n 
tiế

t k
iệ

m
 đ
ượ

c 
ch

i p
hí

 
đầ

u 
tư

 b
an

 đ
ầu

. Đ
ây
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 m
ột

 v
ấn

 đ
ề 
đặ

c 
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ệt
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ho

 đ
ầu

 tư
 tư

 n
hâ

n 
ch

o 
sự
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àn

h 
cô

ng
 

củ
a 

hì
nh
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ức

 P
PP

 v
à 
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ủ 

tụ
c 

nh
ư 

vậ
y 
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ôn

g 
nh
ất

 th
iế
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i á
p 

dụ
ng

 c
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t c
ả 
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c 

dự
 á

n 
tro

ng
 tư
ơn

g 
la

i. 
 

  

N
ếu

 c
hí

nh
 p

hủ
 x

em
 

xé
t b
ất

 k
ì n

go
ại

 lệ
 n

ào
 

so
 v
ới

 c
ác

 lu
ật

 h
àn

g 
hả

i c
ho

 d
ự 

án
 P

PP
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đo
àn

 S
A

PR
O

F 
sẽ

 tu
ân

 
th

eo
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
đó

 v
à 

sẽ
 th
ực

 h
iệ

n 
đi
ều

 
ch
ỉn

h 
cầ

n 
th

iế
t t

he
o 

yê
u 

cầ
u.

 
 

 
(5

) 
Đ
ề 

ng
hị

 t
ư 

vấ
n 

cu
ng
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ấp

 đ
ầy

 đ
ủ 

cá
c 

cơ
 s
ở 

tín
h 

to
án

 đ
ơn

 g
iá

 đ
ối

 v
ới
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ác

 v
ật

 li
ệu

 n
hậ

p 
từ

 
N

hậ
t 

B
ản

 v
à 

cá
c 

th
iế

t 
bị

 t
hi

 c
ôn

g 
củ

a 
nư
ớc

 
ng

oà
i. 

 

N
hì

n 
ch

un
g,

 đ
ơn

 g
iá

 v
ật

 li
ệu

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 từ
 N

hậ
t d
ựa

 tr
ên

 g
iá

 th
ị t

rư
ờn

g 
và

o 
th

án
g 

4 
nă

m
 2

01
0.

 V
ề 

vậ
t l

iệ
u 

th
ép

, đ
ơn

 g
iá

 đ
ượ

c 
nh

ân
 v
ới

 1
,2

 d
o 

gi
á 

qu
ặn

g 
sắ

t t
ăn

g.
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 ố
ng

 v
án

 th
ép
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ọc

 ố
ng
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ép

 +
 K
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a 

nố
i) 
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- 

 
A

. 2
4-

4-
1

G
óp

 ý
 c
ủa

 T
E

D
I 

Ph
ản

 h
ồi

 c
ủa

 đ
oà

n 
SA

PR
O

F 
Đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
1 

V
ề 

ca
o 
độ

 đ
áy

 lu
ồn

g 
và

 k
hu

 n
ướ

c:
  

 
 

 
Đ
ộ 

sâ
u 

củ
a 

lu
ồn

g 
tà

u 
và

 k
hu

 q
ua

y 
trở

 tà
u,

 k
hu

 
nư
ớc

 tr
ướ

c 
bế

n 
là

 1
4,

0m
 c

ho
 tà

u 
co

nt
ai

ne
r 5

0.
00

0 
D

W
T 
đầ

y 
tả

i. 
Đ
ộ 

sâ
u 

nà
y 
đư
ợc

 x
ác

 đ
ịn

h 
th

eo
 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
PI

A
N

C
: 

 
Đ
ộ 

sâ
u 

kh
u 

nư
ớc

 =
 M

ớn
 tà

u 
th

iế
t k
ế 

x 
1,

1 
= 

12
,7

 x
 

1,
1 

= 
14

m
  

V
ới

 m
ực

 n
ướ

c 
lự

a 
ch
ọn

 là
 “

0”
 H
ải

 đ
ồ 

(C
D

L)
, c

ao
 

độ
 đ

áy
 lu
ồn

g 
và

 k
hu

 n
ướ

c 
đư
ợc

 k
iế

n 
ng

hị
 sẽ

 là
: 

-1
4m

. Đ
ề 

xu
ất

 lự
a 

ch
ọn

 n
hư

 v
ậy

 v
ẫn

 tồ
n 

tạ
i 2

 đ
iề

u 
ch
ưa

 h
ợp

 lý
. 

 
a)

 
Đ
ộ 

sâ
u 

-1
4m

 l
à 
độ

 s
âu

 y
êu

 c
ầu

 t
ối

 th
iể

u 
đả

m
 b
ảo

 c
ho

 t
àu

 h
àn

g 
hả

i 
trê

n 
lu
ồn

g 
và

 
ch
ưa

 b
ao

 g
ồm

 đ
ộ 

sâ
u 

dự
 p

hò
ng

 s
a 

bồ
i 

gi
ữa

 h
ai

 lầ
n 

nạ
o 

vé
t d

uy
 tu

 (
th
ườ

ng
 đ
ượ

c 
kh

uy
ến

 n
gh
ị 

lự
a 

ch
ọn

 >
0,

4m
). 

N
hư

 v
ậy

 
độ

 sâ
u 

nạ
o 

vé
t s
ẽ 

ph
ải

 là
 -1

4,
4m

. 
b)

 
Lự

a 
ch
ọn

 m
ực

 n
ướ

c 
ch
ạy

 tà
u 

là
 “

0”
 H
ải

 
đồ

 là
 q

uá
 th

iê
n 

về
 a

n 
to

àn
 v

ì t
hự

c 
tế

 m
ực

 
nư
ớc

 t
ươ

ng
 ứ

ng
 v
ới

 “
0”

 H
ải

 đ
ồ 

là
 m

ực
 

nư
ớc

 c
ó 

tầ
n 

su
ất

 x
uấ

t h
iệ

n 
cự

c 
hi
ếm

 (
1-

2 
gi
ờ 

tro
ng

 c
hu
ỗi

 s
ố 

liệ
u 

hà
ng

 c
hụ

c 
nă

m
). 

Th
eo

 ti
êu

 c
hu
ẩn

 V
iệ

t N
am

 th
ì m

ực
 n
ướ

c 
th
ấp

 th
iế

t k
ế 

là
 m
ực

 n
ướ

c 
có

 tầ
n 

su
ất

 9
9%

 
củ

a 
m
ực

 n
ướ

c 
gi
ờ 

(L
W

L)
 v

à 
tư
ơn

g 
ứn

g 
là

 
+0

,4
m

 c
ho

 k
hu

 v
ực

 n
gh

iê
n 

cứ
u.

 N
hư

 v
ậy

 
nế

u 
ch
ọn

 m
ực

 n
ướ

c 
ch
ạy

 t
àu

 l
à 

0,
4m

 
(đ
ượ

c 
qu

an
 n

iệ
m

 là
 k

hô
ng

 lợ
i d

ụn
g 

th
ủy

 
tri
ều

) 
và

 c
hi
ều

 s
âu

 d
ự 

ph
òn

g 
sa

 b
ồi

 l
à 

0,
4m

 th
ì c

ao
 đ
ộ 
đá

y 
nạ

o 
vé

t c
ủa

 lu
ồn

g 
và

 
kh

u 
nư
ớc

 sẽ
 là

 1
4,

0m
. 

     

(1
) 

Tà
u 

cậ
p 

tạ
i b

ến
 sẽ

 k
hô

ng
 b
ị ả

nh
 h
ưở

ng
 q

uá
 n

hi
ều

 từ
 s

ón
g 

và
 đ
ộ 

sâ
u 

củ
a 

bế
n 

sẽ
 đ
ượ

c 
xá

c 
đị

nh
 b
ằn

g 
cá

ch
 sử

 d
ụn

g 
hệ

 s
ố 

1,
1.

 T
uy

 n
hi

ên
, t

àu
 d

i c
hu

yể
n 

tro
ng

 
lu
ồn

g 
dẫ

n 
sẽ

 b
ị ả

nh
 h
ưở

ng
 n

hi
ều

 h
ơn

 từ
 s

ón
g 

và
 đ
ộ 

sâ
u 

củ
a 

bế
n 
đư
ợc

 đ
ề 

xu
ất

 
xá

c 
đị

nh
 b
ằn

g 
cá

ch
 s
ử 

dụ
ng

 h
ệ 

số
 s

âu
 lớ

n 
hơ

n 
1,

1,
 c
ũn

g 
nh
ư 

N
gh

iê
n 

cứ
u 

F/
S 

củ
a 

TE
D

I 
đề

 x
uấ

t đ
ộ 

sâ
u 

là
 –

 1
4,

9m
 c

ho
 tà

u 
50

.0
00

 D
W

T 
đầ

y 
tả

i t
ro

ng
 k
ế 

ho
ạc

h 
ph

át
 tr

iể
n 

tru
ng

 h
ạn

 (2
02

0)
. Ý

 k
iế

n 
nà

y 
củ

a 
TE

D
I k

hô
ng

 th
ốn

g 
nh
ất

 v
ới

 
ý 

ki
ến

 tr
on

g 
B

áo
 c

áo
 F

/S
 c
ủa

 T
ED

I. 
 

(2
) 

N
hư

 đ
ã 

nê
u 
ở 

C
hư
ơn

g 
8:

 S
a 

bồ
i v

à 
ph

ân
 tí

ch
 s

a 
bồ

i h
iệ

n 
tạ

i t
hì

 m
ức

 đ
ộ 

kỹ
 

th
uậ

t c
hư

a 
ho

àn
 to

àn
 c

hí
nh

 x
ác

. D
o 
đó

, t
ro

ng
 c

hư
ơn

g 
24

: K
ết

 lu
ận

 v
à 
Đ
ề 

xu
ất

, 
ch

ún
g 

tô
i 
đề

 x
uấ

t 
th
ực

 h
iệ

n 
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ảo

 s
át

 k
hu

 v
ực

 v
à 

ng
hi

ên
 c
ứu
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hê

m
 v
ề 

hi
ện
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ợn

g 
sa
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ồi
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g 
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ng
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g 
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 đ
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n 
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y 

dự
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à 

lậ
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ạc
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N
ạo
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ét

 d
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ân
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hắ
c 
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 đ
ề 
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ồi
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 r
ằn
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nê
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ữ 

m
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ự 

ph
òn

g 
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m
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g 

bư
ớc
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cứ
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y,

 v
à 

kế
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m
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 c
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ý 
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Ph
ươ
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 á
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ne
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a 
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ph
ét
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m
 tả
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t b
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, n
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uy

 tu
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ưỡ
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ướ

c 
và
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g 
tà

u 
và
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ng
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ày
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ết
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iệ

m
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ượ

c 
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 p

hí
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n.
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hi
 p

hí
 

đầ
u 

tư
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ườ
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ối
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ờ 

vớ
i l

ãn
h 
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ổ 

kh
u 

vự
c 

bế
n 

co
nt

ai
ne

r (
2 

bế
n)

 th
ực

 c
hấ

t c
ũn

g 
ch
ỉ l

à 
đầ

u 
tư

 
trư

ớc
 (k

hô
ng

 p
hả

i l
à 

hạ
ng

 m
ục
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ổ 

su
ng

 đ
ể 
đư

a 
và

o 
so

 sá
nh

) s
ẽ 

tạ
o 

ra
 n

hi
ều

 th
uậ

n 
lợ

i  c
ho

 c
ác

 n
hà

 đ
ầu

 
tư

 tư
 n

hâ
n 

tiế
p 

th
eo

 x
ây

 d
ựn

g 
cá

c 
bế

n 
kh

ác
 ở

 p
hí

a 
tro

ng
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(1
) 

C
ó 

th
ể 

ch
o 

rằ
ng

 c
hi

 p
hí

 đ
ầu

 tư
 x

ây
 d
ựn

g 
ch

o 
ph
ần

 đ
ườ
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ẫn

 là
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ho
ản

 đ
ầu

 tư
 

trư
ớc

 tr
on

g 
kế

 h
oạ

ch
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ủa

 T
ED

I v
à 

ki
nh

 p
hí

 n
ạo
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uy

 tu
 c
ủa
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ột

 p
hầ

n 
lu
ồn

g 
dẫ

n 
là

 k
ho
ản

 đ
ầu

 tư
 tr
ướ

c 
tro

ng
 k
ế 

ho
ạc

h 
củ

a 
SA

PR
O

F.
 C

hú
ng

 tô
i đ

ã 
th
ực

 
hi
ện

 m
ột

 s
o 

sá
nh

 k
in

h 
tế

 c
ho

 c
ả 

2 
trư

ờn
g 

hợ
p 

tro
ng

 th
án

g 
3 

củ
a 

nă
m

 n
ay

 v
à 

kế
t q

uả
 đ
ạt

 đ
ượ

c 
là

 k
ế 

ho
ạc

h 
củ

a 
TE

D
I 

l à
 c

ó 
tín

h 
ki

nh
 tế

 h
ơn

 k
ế 

ho
ạc

h 
củ

a 
TE

D
I. 

(2
) 

N
ga

y 
sa

u 
gi

ai
 đ

oạ
n 

ph
át

 tr
iể

n 
ba

n 
đầ

u,
 b
ến

 c
on

ta
in

er
 b
ổ 

su
ng

 số
 3

 v
à 

số
 3

 v
à 

3 
bế

n 
tổ

ng
 h
ợp

 n
ên

 đ
ượ

c 
xâ

y 
dự

ng
 ở

 c
ản

g 
Lạ

ch
 H

uy
ện

. T
ại

 th
ời

 đ
iể

m
 đ

ó,
 c

hắ
n 

ch
ắn

 s
ẽ 

rấ
t t

hu
ận

 lợ
i c

ho
 c

ác
 n

hà
 đ
ầu

 tư
 tư

 n
hâ

n 
nế

u 
lu
ồn

g 
dẫ

n 
đã

 đ
ượ

c 
xâ

y 
dự

ng
 v

à 
cũ

ng
 rấ

t t
hu
ận

 lợ
i c

ho
 k

hu
 v
ực

 đ
ầu

 tư
 n

hà
 n
ướ

c 
vì

 k
ế 

ho
ạc

h 
ph

át
 tr

iể
n 

cả
ng

 s
au

 đ
ó 

kh
ôn

g 
cầ

n 
ph
ải

 c
hu
ẩn

 b
ị t

hê
m

 k
in

h 
ph

í c
ho

 lu
ồn

g 
và

 c
ó 

th
ể 

th
ực

 
hi
ện

 k
ế 

ho
ạc

h 
ph

át
 tr

iể
n 

tiế
p 

th
eo

 m
ột

 c
ác

h 
nh

an
h 

ch
ón

g 
và

 k
ịp

 th
ời

. T
ừ 

qu
an

 
đi
ểm

 n
ày

, c
hú

ng
 tô

i t
hấ

y 
rằ

ng
 k

hô
ng

 c
ần

 th
iế

t p
hả

i t
ha

y 
đổ

i v
ị t

rí 
2 

bế
n 
đầ

u 
tiê

n.
  

(3
) 

C
ác

 n
hà

 đ
ầu

 tư
 c

ho
 b
ến

 s
ố 

1 
và

 s
ố 

2 
yê

u 
cầ

u 
xâ

y 
dự

ng
 b
ến

 s
à 

la
n 

dọ
c 

ph
ía

 
ng

oà
i k

hu
 b

ãi
 v

à 
kh

ôn
g 

ch
ấp

 th
uậ

n 
vi
ệc

 s
ử 

dụ
ng

 b
ến

 c
on

ta
in

er
 c

hí
nh

 v
ới

 s
à 

sa
n 

trê
n 

qu
an

 đ
iể

m
 v
ận

 h
àn

h 
an

 to
àn

 v
à 

là
m

 h
àn

g 
hi
ệu

 q
uả

. N
ếu

 2
 b
ến

 đ
ầu

 
tiê

n 
nằ

m
 x

a 
bờ

, 
th

ì 
tín

h 
liê

n 
tụ

c 
củ

a 
cá

c 
bế

n 
co

nt
ai

ne
r 

th
eo

 y
êu

 c
ầu

 c
ủa

 
V

IN
A

M
A

R
IN

E 
sẽ

 k
hô

ng
 đ
ượ

c 
đá

p 
ứn

g.
 Đ
ể 

th
ỏa

 m
ãn

 y
êu

 c
ầu

 c
ủa

 c
ả 

2 
bê

n,
 2

 
bế

n 
đầ

u 
tiê

n 
sẽ

 đ
ặt

 tạ
i p

hí
a 
đấ

t l
iề

n.
  

(4
) 

V
ị t

rí 
bế

n 
số

 1
 v

à 
số

 2
 th

eo
 đ
ề 

xu
ất

 b
an

 đ
ầu

 c
ủa

 T
ED

I t
ro

ng
 b

áo
 c

áo
 F

S 
và

 B
ộ 

gi
ao

 t
hô

ng
 v
ận

 t
ải

 c
ũn

g 
đã

 c
hấ

p 
th

uậ
n 

th
eo

 q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 3
79

3 
ng

ày
 

22
/1

2/
20

08
. 

 
(5

) 
V
ị 

trí
 n

ày
 đ

ã 
đư
ợc

 c
hấ

p 
th

uậ
n 
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